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Môdãu 
FIoit dng khoa h9c và cong ngh (KHCN) cüa Trung D.i hçc MO - Dja chat 

giai doin 2011-2015 dtt duçic nhiêu thành tIch dáng khich 1, khãng djnh vai trO quan 
trçng trong nhim vy chInh trj cüa Nhà triRmg. Duçc  Dãng Oy, Ban Giárn hiu quan 
tam vàchi do hiu qua, dôi ngU can bô khoa h9c cüa Tru?ing dä doàn két, hoàn 
thãnh tot cac nhim vçi KHCN disqc giao, barn sat các nhu cãu cQa xä lii dit ra; tang 
cthng Va rni rng hQp tác quôc tê trong NCKH và dào tto. 

Trong 5 närn qua, Trurng Dti h9c MO - Dja chat di nhn dtrçc sir giüp d 
toàn din Va cO hiu qua cia B Giáo dyc và Dào tio, B Khoa hçc và Cong ngh, 
B Cong Thuang, B Tâi nguyen và Môi triRmg và các B, Ban, Ngành Trung uang, 
dông thai CO sr hçip tác chit ch cüa các dja phucvng, Co quan hcu quan trong Ca 
nrc. Dày là nhüng tiên dê va thun li rat quan trQng cho hot dng KHCN cüa Nhà 
tru'äng. Các dja phuong trong Ca nuàc là nhüng dja chi trirc tiCp áp dyng nhUng thành 
qua hoit dng KUCN vào thçrc tC san xuât, gãn hoot dng nay vOi d6i sOng và phát 

triên kinh tC - xã hOi. 
Chão rrnmg thành cOng Di hi Dãng h Trwng Di h9c MO - Dja chiit Ian 

thir XIX và Di hi Dãng toàn quôc lan thir XII, ching ta phân khi, diem 1i nhing 
thanhquà nôi btt ye hot dng KHCN cCia Trixng trong 5 näm (2011-20 15). Bàn báo 

cáo gOrn 2 phàn chInh: 

1. Kt qua hot dng KHCN 5 nãm (2011-2015); 

2. Phircmg huâng chInh hoat dng KHCN cCia Nhà trumg trong ké hooch 5 
nãm (20 16-2020) và triên khai hott dng KHCN näm 2016. 

Phãn thfr nhãt 
KET QUA HOT DQNG KHCN 5 NAM (2011-2015) 

A. HOIST DQNG NGHIEN ctiru KHOA HQC 
Vâi di ngQ can b, viên chirc cüa Nhà trung hin nay là 922 ngithi, trong do 

có 705 giãng viên (02 GS.TS, 56 PGS.TS, 139 TS, 427 ThS và 81 KS, CN). SO giáng 

viên CO trinh d tiên s tth len là 197 ngui, tang 76% so v6i giai don truàc (näm 
2010 là 112 ngithi). SO 1iu nay the hin rO chat krng nguôn nhân hrc trong giãng 
diy và nghiên ciru khoa h9c cüa Nhà tnrng dang tang nhanh. Hang näm, nhà trumg 
thirc hin gãn 100 dé tài KHCN cac cap (xem Bang 1, 2, 3,4) và gân 1000 hçp dong 
NCKH và chuyên giao Cong ngh vài các dta phtrang, doanh nghip trong cà nuOc 

(Bang 4, 5, 6). Các so 1iu cy the nh.r sau: 
1. Nhim vi cap Nhà ntroc 

Trong 5 näm qua, Trumg Di h9c MO - Dja chat d dugc Nhà nuàc giao thirc 

hin 29 nhim vu KHCN cap Nhà nuàC, gôm: 
- 02 dê tài KHCN thuc các chtwng trinh KHCN tr9ng diem cap Nhà nuâc 

(KC.08 và Biên di khi hu); 
- 07 nhim vy thuc các chwrng trinh tr9ng diem do B Cong thuong quãn 1'; 
- 02 nhim vçi Hcip tác nghiên CI.rU theo Nghj djnh thu; 
- 02 nhim vy NCCB djnh hu&ig Crng dyng; 
- 12 dê tài NCCB trong KHTN; 
- 03 dê tài KHCN tiêm näng; 
- 01 dê an hçp tác nghien ciru vOi Dan Mch. 
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1.1. 7SI/jjfl7 vu KHCN thuc các chu'o'ng trInli trQflg diem cp N/ia nu'óc 

1) D tài thuc chuang trInh ma s KCO8.06/1 1-15 "NghiEn thu dE xuót các 

tiCu chI và phón vuing khai thác bEn virng, báo ye tài nguyEn nuác duól dat vIing dong 

bang B6c B5 và dóng bang Nam Bô ", do PGS.TS Doàn Van Cánh lam chü nhirn. 
Thri gian thrc hin 41 tháng (tiir 1/20 12 den 5/2015), vOi tong kinh phi 4.500 triu 
dOng. KCt qua nghiên cru cüa dê tài xây dirng dugc b tiêu chi và phân vüng khai 
thác ben vrng tài nguyen nuàc duài dat dông bang Bãc B và dông bang Nam B; d 
cOng bô 01 bài báo quôc tC, 07 bài baa và báo cáo tti hi nghj khoa h9c; hi.ráng dn 
06 hQc viên cao h9c và dào tio 02 NCS nghiên cru thco hung cüa dê tãi. DC tài da 
dirçic nghim thu cap Quôc gia, xCp 1oi Khá. 

2) DC tài thuc chi.rcing trInh rriuc tiCu quôc gia irng phó vâi biên dôi khI hu, 

ma sO BDKH.42 "NghiEn thu, dánh gith k/En tao hin c'/çii k/rn virc yen b/En miEn 

Trung V/Ct Nam vâ val trô ctanó dôi vol cOc tai b/En tb/En nh/En phicvy dr báo Va 

p/iOng lran/2 t/iiEn lai trong diEu kin biEn dôi khI hu do PGS.TS Trân Thanh Hài 

lam chO nhim. Thai giantlwc hin 24 tháng (tr 1/20 14 den 12/2015), vai tong kinh 
phi thirc hin 7.200trd. DC tài dã tp hçp duc hrc 1iing iOn các nhà dja chat dâu 
ngành tham gia thirc hin, hoàn thãnh 01 b bàn do, so' do cãu trñc — tan kiên to và 
kiên to hin di khu virc mien Trung; cOng bô 10 bài báo khoa h9c, 07 báo cáo ti 
hOi nghi quôc tê, dao tao thro'c 03 thac s, gop phân dao tao 3 NCS DC tal d dirac 
nghim thu cap Quoc gia thang 12/20 15, kCt qua xêp Ioi Xuât sac. 

1.2. N/ziçm vi NCCB djnh hung i'rng ding 
1) Dê tài NghiEn ci'ru i'cng dyng va phát triEn mô hlnh phán tich, dr bOo tai 

b/En dja chat — k9 thut dOi vol cOng trInh ngOm, cong trInh khai thác mO & Vit 

Nam" ma so DT.NCCB.DH1fD.2011-G/13 do GS.TS Nguyen Quang Phich Jam chci 
nhim. Thai gian thirc hin 36 thang, vOi tong kinh phi là 4.100trd. KCt qua dã hoàn 
thành 105 chuyCn dC theo dung ni dung nghiên ciru. Cong bô3 bài báo và báo cáo 
khoa h9c; dào to duc 2 thc s. DC tài dã duc dánh giá ti cap co sO, hin dà trInh 
B KHCN cho phép nghim thu cap Nhà nuOc. 

2) DC tài "NghiEn ciu xOy thing mó hlnh dja thông kê dOnh giO tOi nguyen 

khoOng mO khai thOc l thiên" ma sO NCCB-DHIfD.2012-G/01 do GS.TS Twang 
Xuân Lu.n chü nhim. Thñ gian thirc hin 36 tháng (t'.r 12/20 12 den 12/2015), vOi 
tong kinh phi là 2.900trd. KCt qua nghiCn cCru cüa dC tài: da xãy drng duçic co' sO dtr 
lieu dng Web; tiên hành các dçrt thijc dja tai Lao Cai; thrc hin dugc 35 chuyCn dC 
và t chirc 02 hi thào khoahçc; hoàn thành dày dü các ni dung nghiên cru theo 
kinh phi duc cap. Dçr kiCn dé tài së kCt thüc cuôi nãm 2016. 

1.3. D tài NCCB trong k/zoa hpc tr nhiên 
12 dC tài NCCB trong KHTN duçic thic hin trong giai dotn 2011-2015. Den 

nay, kêt qua nghiên cru cüa các dC tãi nay dã cong bô 14 bài báo quôc tC, 16 bài báo 
trong nuOc; 9 báo cáo khoa h9c t?i hi nghj quôc tê và dào to duqc 17 thc s và 5 

NCS. 
Hin nay, 05 d tài cia hoàn thành nhim vli; 02 d tài (ma s:105.0l-20l1.l8 

và 105.03-2011.11) chua hoàn thành bài báo quôc tC ISI, Qu5' Nafosted cho phép gia 

hn den hCt tháng 12/20 15. 
02 d tài ma so 105.0 1-2012.06 và 104.01-2012.24 thrc hin dung tiCn d và 

03 d tài triên khai tir nam 2015. - 
Bánh giá chung: KCt qua nghiCn ciru cUa các dC tài duçc ho trq tr qu 

Nafosted cia gop phtn thüc dy hInh thành và cong bO nhiêu bài báo trong và ngoài 
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nuâc; gOp phân tang ctthng Va m rông quan h hcip tác quOc t nâng cao trinh d 
cho can bô khoa hoc và dào tao nhân lirc trInh d cao cho các ngành dja chat, dia vat 

Thy nhiên, do dc thii ctia Ioti hInh nghiên ciru nAy, dOi hOi các cAn hO khoa 

hQc phAi CO nãng Iirc nghiên ciru imfii cO the hInh thAnh vA thirc hin thrçvc sAn phArn 
chinh ma Qu yeu cAu, dO là 02 bAi bAo cong bô trên tp chi trong danh mvc  ISI. 

1.4. N/iirn vi KHCN tI,u5c cdc clurong trIiili tr9ng dkni N/ia ,iiaYc do B5 cong 

T/zwcngq:iánIj 
Trong giai don nAy, Nhà trir1ng thirc hitn 07 nhim vu KHCN cAp NhA nuc 

thuc cAc chisang trInh tr9ng diem do Bô Cong thirnng quAn l': 
- 04 dé tai thrçic giao thirc hin näm 2011 vA 2012 dA dqc nghirn thu cAp 

NhA nirâc, gôm dê tAi mA so: DT.01.11/DMCNKK. DT.10.1 1/DMCNKK. 
DT.06.12/DMCNKK vA DT.13.12/DMCNKK. 

- 02 dC tAi: mA s DT.04.12/NLSH và DT.14.13/DMCNKK dA hoàn thành ni 
dung nghiên ciru, dang ch B COng Thuong tO chrc nghim thu cAp NhA nuâc. 

- Dr An mA so DA.16.08 dang thirc hin diing tiên d. 
1.5. Dê tài KHC'N hem nàng 

NAm 2012, Trung D?i h9c MO -Dja chat dA duc VAn phOng cAcChuong 
trInh tr9ng diem (B KHCN) giao thirc hin 3 dé tAi KHCN tiêm nang vâi tong kinh 

phi 2:488  triu dông. Nhin chung, cAc dê tAi di.rçic chü nhim dê tAi thirc hin nghiêm 
tüc ye ni dung cOng nhu tiên d. Bade tAi nAy dêu do cAc cAn b tré ccia b mOn Lçc 
—Hóa dAu thirc hin và dA bAo v cAp Nhà nuOc trong thAng 3/2013, cAc dé tài nay 
dêu duçic các hi dông dAnh giA dit yeu cAu. 

1.6. NIilm vy I:rp ldc ng/ziên cá'u hI,eo Ng/ij din/i thu vó'i nuc ngoài 
1. Nhim vii hçp tác nghiên cru theo Nghj dnh thu Vit — PhAp "Nghiên cz'ru 

phát triên và l'rng dung phtrcrng pháp laser Lidar trong mói trzràng xon khI md than" 
do TS BUi Thj Thanh Lan lam chü nhim. Thai gian thirc hin 24 tháng (tlr thAng 
3/2011 - thAng 3/20 13). Tong kinh phi thrqc cap 3.000trd. Dê tài dA &rqc nghim thu 
cAp Nhà ntxâc tháng 10/2015 vâi kêt quA xêp loi Dat. 

2 Nhiêm vu hap tac nghiên ct.ru theo Nghi dinh thu Viêt — Duc Hop tac 

nghiên ct'ru thành phán vt chOt, dê xuát quy trinh cong ngh ché bién, d.inh hithng 
phtccrng pháp khai ththc và báo v mOi trlr&ng mó dOt hiêm Nám Xe, tinh Lai ChOu, 

Vit Nam" do PGS.TS Phan Quang Van lAm chü nhim. Thai hn 36 thAng (tr thAng 
12/2015 den 12/2018). Tng kinh phi du?c cAp 4.400trd. Ngay sau khi nhtn nhim 
vi chü nhim dA triên khai dugc 02 dç't thrc dja; to chrc duqc doàn ra trao dôi thông 
tin lAm vic vOi phia dôi tAc bàn ye cOng tAc thirc dja, phAn tich mAu trong thai gian 

toi. 
3. Trung Di hçc MO - Dja chit dong chOtrI thrc hin dir An (Pha II) hap tAc 

vâi Vuang quôc Dan Mach "Nghiên c&u ô nhiêm acsen trong ntró'c ngOm a dong 

bang Song HOng", dr An duc th%rc hin trong 4 nAm (1/2009 — 12/20 12). Pha II dA 

kêt thüc tOt dçp, dr An da dt duqc cAc két quA chinh sau: 
- 14 hoc viên cao h9c dA hoàn thành 1un vAn thc si do cAc nhA khoa h9c Viêt 

Nam vA Dan Mich dOng huàng dan. Ni dung cüa 1un vAn cüng là mt phân ni 

dung nghiên ciru cCia dir An. 
- Cong bO 10 bAi bAo trên cAc tp chi uy tin tren the giài trong dO cO 01 bAi 

dang trên tp chi "Nature Geoscience". 
- 03 nghiên cru sinh vA 01 hçc viên cao cOa dA bAo v thAnh cOng lun An vA 

1un vAn. 
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- Thiêt 1p 02 bãi [hi nghim ngoài tthi ti Dan Phucing và Narn Du (1-là Ni); 
khoan, lay rnâu hut nuàc thI nghirn. quan trãc nghiên c(ru xârn nhtp rnn hin dai tii 
Nam Djnhvà Thai Binh phiic vi cho cOng tác dào tto và nghiên ciru khoa h9c. 

- TO chrc thành cong Hi nghj QuOc tê ye asen trong nuc ngâm vüng Narn A 

to chirc tai  Ha Ni vão tháng 11/2011 vi han 100 di biêu tham dr den tr 20 nuOc 

trêri the giâi. 
- Bàn giao thiCt bi và các bäi thI nghim cho các dôi tác phia Vit Nam s1r 

dung phyc vy cho cOng tãc NCKH và giâng dy. 

II. Nhirn vy khoa hQc và cong ngh cap B 

Trong 5 nani 201 1-2015, Tnr&ng Dii hpc MO - Dja chat dixc B Gião dye vã 

Dào to giao thçrc hin 82 dê tài, nhirn vçi cap B "iricàc nãm 2011 chuyên sang 35 

dé iài, giai doQn 2011-2015 Co 47 dé lài.), gôm: 
01 chuang trInh rni so CTB-2012-02 (gôm 07 dê tài); 
02 nhirn vy hçip tác quOc tê song phi.rang; 
72 dé tài, nhim vy KHCN cap B. Tinh hInh thirc hin, cy the: 

11.1. Chwong trinli klzoa hç'c và cong ng1z cp B5 
Näm 2012, Nhà trumg duqc B Giáo dye và Dào to cho phép chü tn thirc 

hin chi.rcing trInh KHCN ma so CTB-2012-02 'Nghiên cz'cu, dánh giá tong hçtp diêu 

kiën df a chOt cong trmnh vIrng yen bién BOc Bó phyc vy quy hoçich phOt lriên kinh té - 
xã hói, an ninh - quóc phOng, z'rng phO vài bién dOi khi hu và mrc niràc bién dOng" 
do PGS.TS Trân DInh Kiên lam chO nhim. Thii gian thtrc hin 20 12-2014, vâi tong 

kinh phi 6.000trd. 
07 dê tài thuc chixong trInh dä hoàn thành ni dung nghiêri ctru, duçc nghim 

thu cap B và kêt qua dêu xêp loi tot. 
Kêt qua nghiên ciru cüa Chuong trinh d dOng gop trong vic dào to nguOn nhân 

1irc trInh d cao chuyên sâu ye nghiên ctru các diêu kin dja chat cong trinh, dong 
thai gOp phân quan tr9ng trong vic djnh hixOng và cung cap co s d lieu tin cy cho 

cong tãc quy hotch phát triên kinh tê-xã hi cüa các tinh cng nhu cüa cã vüng yen 
biên Bäc B. GOp phân nàng cao nhn thrc ye hiêm h9a thiên tai, xây dirng phirong 
pháp, tao co s khoa hoc cho djnh huàng nghiên c'ru và phát triên ben vng kinh tê - 

xä hi a vüng yen biên dong bang Bãc B nói riêng, duyên hãi cã nuac nói chung; 
Két qua nghiên ciru cüa chuong trinh phyc vy trrc tiêp Cong tác quy hoach tong 

th các khu virc kinh té yen biên, h thông dê biên, câng biên, giao thông duang b, 

quán 1' nguOn nuOc, i các khu vIrc nghiên cru thuc các tinh Quãng Ninh, Hãi 

PhOng, Thai BInh, Narn Djnh, Ninh BInh. 
Chuong trInh da xay drng h thông co sâ dü 1iuchuân ye diéu kin dja chat 

cong trinh vüng yen biên Bãc B; B bàn dO và so do dnh huàng quy hoach tong 
th xay drng, khai thác kinh tê 1nh thô ving nghiên ciru; Cong bO 02 báo cáo khoa 
hçc tui Hi nghj Quôc t näm 2015; 13 bài báo hen tp chI uy tin chuyCn ngành trong 
nuàc; 07 báo cáo hti nghj khoa hçc trong nuac; Dào to: 11 thc s và gOp phãn dào 

tao 02 NCS. 
Ban Chü nhim chuong trInh d hoàn thành báo cáo thngkét và dang cha B 

Giáo dye và Dào tao cho phép t chüc tong kêt chuong trInh. 
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11.2. N/14rn vi k/iou ll9c và cong ngh cap B3 

Tong so 72 dê tai nhiérn vu KHCN cap BO thirc hiên trong giai doan nay, 
trong dO: tru1c nãrn 2011 chuyên sang cO 35 dé tài, giai doin 2011-2015 CO 37 dêtà. 
Dä CO 51 dê tài diic nghim thu cap Bô (trong do cO 37 dé 101 dQt !oQi tot, 14 dé 101 

loii khO); 05 dë tài dà nghirn thu a cap ca sO'. 15 dê tài dang triên khai thi,rc hin 
dung tiên d vã 01 dê tãi d qua hn nghin cru. 

11.3. Nhinz vy Izçip !ác song phu'o'ng v k/iou hoc cong ng/z 

Nãrn 2012, Tnrng Di h9c MO - Dja chat dtrcic giao thirc hin 02 nhirn vy 
hp tác quôc té song phuang ye khoa h9c cong ngh, gôm: 

- Nhim v1i ma sO 01/2012/1-ID-HTQTSP "Nghiên cii Onh hu'&ng cña rnO/ 
tric&ng phOng xi dói vOl con ngu'bi do hoQi dOng thOrn dO, kiwi ihOc, ché bién khoOng 
sOn chz'ra phóng x vIing TOy BOc Vit Narn vO dé xuOl giOi phOp piiOng ngith" (nhim 

vi hcrp tác nghiCn c(ru gia Vit Nam — Ba Lan) do GS.TS LC Khánh Phôn lam chü 

nhiêrn. 

- Nhim V11 ma sO 02/2012/HD-HTQTSP "PliOt triën nOng iec nghiên thu 
dOnh giO m5t so bién dç5ng rnOi tru'àng dién hlnh phtc vy d,inh hu'àng phOt triên ben 
vrrng lint vicc song HOng, phOn lãnh thO Vit Narn" (nhim vv hcrp tác nghiên cru 

gica Vit Nam — Nhtt Bàn) do TS LC Van Hung lam chü nhim. 
Ca hal nhim vy nay dã triên khai vOl kêt qua khã quan, dã hoàn thành các nôi 

dung nghiên ciru theo kinh phi duc cap. Hp tác nghiên ciru khoa lic cüa các ntlOc 
k kêt song phuong gOp phãn thüc dày näng lirc nghiên cru cüa các thành viên thirc 
hin dê tài tiêp cn vOi các phung pháp nghiên ciru tiên tiên cüa Ba Lan và Nht 
Ban. D có các bài báo khoa hQc Cong bô thuc danh rnic ISI, h9c viên cao hQC Yà 
NCS nghiên cCru theo huOng dê tài. Tuy nhiên, do kinh phi cap khong dam bão tiên 
d dä ãnh huOng không nhO den tiên d thirc hin cüng nhu kêt qua cüa nhirn vy. 

Dánh giá chung: Trong 5 nâm qua, Truang Di h9c MO - Da chat da gän 

muc tiêu các dê tài, dr an nghiên ciru khoa h9c vOi hoat dng dào tao.  Các dC tài cap 
B trong thai gian qua chU yCu do các nhà khoa hgc cüa tru?Yng dê xuât phân iOn tp 
trung giãi quyêt các yêu cau cap thiêt cüa thisc té, trong linh virc diêu tra co bàn, dánh 
giá tài nguyen nu'Oc ngâm, khoãng san, dat dai, triên thai crng dung tiên b KHCN 
thuc các linh vtrc chuyên mon cua truang phyc vy sir phát triên ben virng nên kinh tê 
- xä hôi va cuoc sang con nguô'i. Thông qua các dê tài nghiên ciru di ngü giàng viên 
cüa truOng ngày câng nâng cao kiên thirc chuyCn môn, gan l' thuyêt vOi thirc tê. Ket 
qua thtrc hin các dê tài NCKH và triên khai cong ngh là tài 1iu phong phu dOng 
gop dáng kê vào vic bô sung các co sO 1 thuyêt và thirc tiên, nâng cao chat luqng 
giáo trinh, bài giãng phyc v dào tao. Kêt qua cUa các dé tãi NCKH cOn giüp cho vic 
hinh thành nhiêu d an tot nghip, 1u.n van, 1un an. Do là nhüng hiu qua dáng kê 

cüa hoat dng NCKH mang 1a cho hoat dng dào tao  cüa Nhà tri.thng. 
Tuy vy, trong vic thirc hin nhim vy NCKH cap B, trong 5 näm qua cUng 

cOn môt so han chê sau: 
- Vic cap kinh phI cho mt so dé tài khong dam bão tiên d, nên phâi kéo dài 

thai gian thçrc hin (chO yêu dê tài thirc hin tr näm 2012, 2013 và 2014); 
- Mt s d tài cOn kéo dài thai han nghièn ciru do chü nhim dê tài khong chü 

dng sap xêp thai gian dé thi.rc hin hoc gp khó khãri ye so 1iu, phân tIch thi 

nghim; 
- Két qua nghiên cCru cüa mt so dê tài cOn chua dugc cong bô hoc triên khai 

irng dyng thirc t nén hitu qua kinh té - xà hi chira cao. Nguyen nhãn chü yeu là do 
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phn lan cac d tài du a dang nghiên cliru Co bàn. Các dja phixong, doanh nghip 
chua chi dng hçp tác vi cãc nhà khoa h9c trong dâu tu tài chInh và dua tiên b 
KHCN vào 1rng ding thijc tê. 

III. Nhim vv nghiên ciru khoa h9c phic vi các dja phtro'ng 
Trong 5 nrn qua, song song vOi vic thirc hin các nhim vv cap Nhà nuàc và 

cap B, các nhà khoa hpc ciia Trung cOn dLrgc các S Kl-ICN, Sà Tài nguyen vã 
MOi trithng các tinh và các Tp doàn kinh tê Ian dt hang thirc hin câc nhim vi 
KIICN. Các nhiêrn vu nay chO yeu tp trung giài quyêt các van dé thirc tiên lien quan 
tài các linh virc dang là the rnnh cüa Nhà tri.r&ng, nhu diêu tra, khai thác và quân ly' 
tài nguyen nuóc drài dat; trng diing cong ngh rnâi trong dárih giá tiêrn nãng và quãn 
1 taj nguyen, khoáng san; diêu tra, dánh giá rnôi tri.thng các ving mO. Trong giai 
2011-2015 Nhà tnrng dà thirc hin 23 nhim vli NCKH phiic vi các dla  phrong vOi 

tong kinh phi 33.254 trd (xern Bang 4). 

IV. Nhim vy khoa hQc và cong ngh cap c0 s& 
Nghiên ctru khoa h9c cap truOng (co s0) nhärn phiic vçi mvc  tiêu cüa Nhà 

tnthng là dào to di ngQ can b khoa hçc, khai thác tot hon hem näng cüa di ngU 
CBGD ire. Trong gial don 2011-201 5, Hiu tri.rârig dà phê duyt 228 dê tài cap Co 
so, vOl tong kinh phi h tro là 5.628 trd. Tuy so krcng các dé tài giàm 23% so vOi giai 
dotn truOc, nhung kinh phi thyc hin dà tang hon 7 lan. Nhà trung chü trpng dOi 
mOi cong tác quàn l' và nâng cao chat krqng dê tài NCKH cap co sO tir khâu dang 
k, xét duyt, dánh giá nghim thu kêt qua nghiên ci.ru. KCt qua là chat ltxcrng các dê 
tài da duçrc nâng cao rO rt trong dO mt so dê tài cap co sO d có Ca các cong bô quôc 

té. 
Tuy nhiên, mt so dê xuât dê tài cap co sO cOn han  ché nhi.r chua sat vOi mvc 

tiêu chuyên rnôn, chat h.rçing ccia dê cuing nghiên ciru thâp. Vi vy, trong thai gian 
tOi môt van dê dat ra dôi vOi các don vj (khoa,b môn) là chi trgng xây dirng rnic 
tiêu, các djnh hithng chuyên mon cüa don vj, thâm dnh ni dung dê ewing các dê tài 
và giám sat vic thrc hin dé tài cüa can b chU trI. 

Nhà tri.rOng luOn quan tam tOi hoat dng nghiCn ctru khoa h9c cho can b tré, 
dtc bit là h9c viên cao h9c và nghiên cru sinh là can b giãng dy cüa nhà tri.rOng 
trong do có uu tiên, khuyên khich các NCS, h9c viên cao hçc chü tn dê tài NCKH 
cap c sO, tham gia thirc hin cac dé tài cap B, cap Nhà nuOc. Kêt qua cUa dê tài là 
tiên dé cho cac 1un van, lun an và cong hO các cong trinh NCKH trén các tp chI 
trong và ngoài thrOng, các hi tháo khoa hçc, gop phân tao  dng hrc cho các NCS, 

h9c viên cao h9c hoàn thành nhim vi nghiên cüu. 

V. Mt s kt qua ni bt trong thirc hin chuo'ng trInh, d tài NCKH các cp 
Trong so các dê tài thrc hin trong giai doan 2011-2015, có nhiéu dé tài có giá 

tn khoa h9c vã nghia thirc tin cao duc Hi dOng nghim thu các cap dánh giá tot, 

tiêu biêu là: 
1) D tài KHCN cap Nhà nuOc ma sO BDKH.42 thuc Chirong tninh Khoa h9c 

và Cong ngh phiic vi Chuang trinh Miic tiêu quôc gia l5ng phó vOi biën dOi khI hu 
KHCN-BDKH/11-15 do PGS.TS. Trân Thanh Hài chü nhim. San pham cüa dé tài là 

b bàn do câu true - tan kiên tao và kién tao  hin  dai  khu virc yen biên mien Trung; 

cOng bô 10 bài báo khoa h9c, 07 báo cáo tai hi nghj quôc tê, dào tao 03 thc s, gop 

phãn dào tao  3 NCS. Dë tãi thirc hin diing tiên d và dà nghim thu cap QuOc gia 
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tháng 12/2015, dt Joii Xuât sac. 
2) PGS.TS Doàn Van Cãrih chü nhirn hai dê tài: 
- Dê tài KHCN cap Nhà nuc KC.06.08/l 1-15, két qua nghién ciru cüa dé tài 

xâ thing duac bô tiêu chi va phan vung khai thac ben v&ng tai nguyen nuo'c duai dat 
dong bang Rae B và dong bang Narn B; d cong bô 01 bài báo quôc tê, 07 bài bão 
và bão cáo t?i  hi nghj khoa h9c; dào tio ducc 06 h9c viën cao hc va 02 NCS theo 
huàng ci'ia dê tâi. 

- Dê tài KHCN cap Bô ma so B2010-02-IO6TD, kCt qua cia dé tài dä thãm dO, 
tim kiérn và khai thác nuóc dua vào sr diing phuc vii sinh hoit ti huyn mien nii 
cCia tinh Rae Giang nai rat khó khãn ye nguôn nirOc sinh hoot, gop phân phát triên 
kinh te - xã hôi cia dia phuang. Dê tài duçrc UBND tinh Bäc Giang dánh giá cao ye 
kêt qua NCKH — chuyêri giao congngh. 

3) Chucing trinh KHCN cap B rn sO CTB-2012-02 do Ban chti nhirn 
chu'ang trinh (PGS. TS Tran Din/i Kiên, PGS. TS Lé TrQng Thang Va PGS.TS Nguyen 

Quang Lui diêu han/i,) dã xây dirng h thông co s& dcr 1iu chuàn ye diêu kin dja 
chat cOng trinh vüng yen biên Bãc B vàb bàn do, so do djnh hi.ràng quy hooch 
tong the xây dirng, khai thác kinh té Iärih thô vi1ng nghiên ccru; djnh hi.ràng cong tàc 
quy hoach tong the các khu virc kinh té yen biên, h thông dê biên, cãng biên, giao 
thông ththng b, quàn 1 nguôn nuOc, ... thuc câc tinh Quàng Ninh, Hái PhOng, Thai 
Binh, Nam Djnh, Ninh Blnh. 

4) PGS.TS Nguyn Van Lam (BM.DCTV) chü nhirn các dê tài NCKH — 
chuyên giao cong ngh cho các dja phLrang, dac  bit là các tinh mien nüi phIa bäc nal 
khan hiêrn nguôn nuàc ngot phiic vii cho sinh hoat cüa dja phuang thrçic các Sâ 
KHCN dtt hang, dã thirc hin CO hiu qua, tao  uy tin thirong hiu trong hoat dng 
NCKH — chuyên giao cOng ngh cUa nhà trung cho các dja phuong. 

5) PGS.TS Lê Tiên Dung chü nhim các dé tài, hçip dong NCKH — chuyên 
giao cong ngh cho cac dja phuong ye dja chat, dja mao,  tan kiên tao, tao tiên dé cho 
cong tác tim kiêrn, thãm dO, khai thác tài nguyen, khoáng san các tinh Nam Djnh, 
Quãng Trj, Gia Lai, Korn Turn, ... lam co' sx khoa h9c cho dja phuong trong cOng tác 
quãn 1 và diêu hành các hoat dng khai thác tài nguyen, khoáng san cüa cãc tinh. 

6) PGS.TS Lê Hài An chü nhirn dê tài hçrp tác NCKH — chuyCn giao cong 
ngh giU'a Trung Dai  h9c MO- Dja chat vâi Tp doàn Dâu khI Vit Narn dâ disqc 
nghim thu dat két qua tot. Két qua nghien cüu ngoài nghia khoa hçc cOn Co ' 
nghia thrc tin rat lan, dã xây thing duçic h phucrng pháp lun và quy trInh nghiên 
ccru dá cacbonat trong khu virc be Phü Khánh, là co sO' khoa h9c cho Tp doàn Dâu 
khI Vit Nam trong cong tác quãn l' và diêu hành các hoat dng tim kiêm thäm dO 
dâu khi. 

7) PGS.TS Nguyn Anh Dung chU nhim 02 dê tài do B Cong Thuong dtt 
hang. K& qua nghiên c(ru da dê xuât duc quy trinh ché tao h hóa phâm gOc sinh 
hoc ben nhiêt; Quy trinh scr diing và chê d cong ngh khai thác khi scr dung h hOa 
phâm mOi. Ket qua thir nghim, dánh giá hiu qua cüa h hóa phárn gOc sinh h9c ben 
nhit mâi trên mO hinh thtrc nghim, (mg diing trong khai thác dãu khI dê nâng cao h 
sO thu hôi dâu. 

8) Kêt qua nghiên ccru cüa các dê tài NCKH cap Ca sO' ma so: T14-31 
(TS Hoang Van Long chü nhirn), T14-32 (TS BCTi Hoàng Bäc thu nhim), Tl4-01 
(NCS Nguyn Tnthng Thanh chci nhim), T15-10 (ThS Nguyen Th Thu Hienchu 
nhim), T15-05 (CN DinhVän Thiên) .... dã có cong bO trCn các tp chI quôc te, bô 
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sung tài 1iu vào bài giãng, giáo trinh gOp phãn nâng cao chat krcing dào tto di hpc 

và sau di h9c cüa Nba trung. 

B. HOT DQNG NGHIEN CUU KHOA HQC VA CHUYEN GIAO CONG NGHE 
Hoit dng NCKH - chuyen giao cong ngh luôn là the rnnh ct1a Trung Di 

hoc Mo - Dia chat trong nhiêu näm qua Hoat dOrig nay thông qua viêc thuc hiên cac 

hçp dOng KHCN nhãm giài quyêt nh0ng nhirn cy the ma di song kinh tê xà hi 

dt ra. Kinh phi cho hott dng nay den tr ngân sách Nhà nuâc và các nguôn khác cüa 

các da phuang, cac ttp doàn, cong ty và dan vj san xuat. Trong 5 näm qua, hott 

dng KU và chuyên giao cong ngh dà phát triên rnnh cà ye so lung và chat lung. 
Hoat dng NCKH và chuyên giao Cong ngh cüa Nhà trung duc thirc hin duâi hai 
hInh thirc là các dê tài, hçip dông duqc k' trirc tiêp ye Tnthng và CáC hp dOng duçc 
k' kCt ye các trung tarn nghiên ciru, cOng ty Codeco (xern Bang 4, 5 và Bang 6). 

Bang 6. Kêt qua hott dng NCKH - chuyên giao cOng ngh giai dotn 2011-201 5 

TT Nii dung Dan v 
tInh 

Giai don 
2006-2010 

Giai don 
2011-2015 

Ti l % 
(tanglgiãm) 

I  Sohcpdongdathcrchifl H.dóng 5.718 4.719 -17 

2  KinhphIquyêttoáfl trd 803.946 938.297 +17 

3  So tien donggopchoTflrOT1g trd 12.444 15.615 +25 

4 Np thuê các loti trd 64.701 79.942 +24 

Phát huy the rn?nh cüa TruOng, sir hcp tác giüa Nhà tnrtmg vOi các dla 
phucing, các dan vi trong pham vi câ rnrâc trong nhung närn qua d và dang lien tyc 
phát triên. Các linh vtjc hçrp tác trong hot dng KHCN ngày rnt da dng, phong phü 
han dáp rng nhüng nhu câu cap thiêt cUa sir phát triên kinh tê - xä hi. 

Các trung tam, cong ty cüa Trtthng d khang djnh tot vai trô nghiên cthi trin 
khai và phyc vi dào to cüa minh, dong gOp xirng dang vào thành tich chung cüa Nhà 

trutng. 
Các dir an, dë tài KHCN côa Nhà truäng mang nhCing dac thu riêng vâ di5rçc 

tp trung vào các linh vrc chinh sau: 
- Nghiên cirU khào sat, dánh giá hin tring birc xt tr nhiên, xây drng Ca sO! d0 

Iiu ye mOi truO!ng phOng xi và dê xuât các bin pháp xir l'. 
- Nghiên ci:ru, khào sat, dánh giá tiêm nang khoãng san ran, tãi nguyen ni.ràc, 

vt lieu xây dirng phyc vii vic quy hoch phát triên cong nghip da phuang, tn thu 
khoáng san, bão v môi trumg, bão v cành quan thiên nhiên các dja phuang. 

- Nghiên ciru thành phân v.t chat lap phong hóa thO nhung, diêu kiin thuy 
van - môi truO!ng, xác dlnh ânh humg càa chüng tói quy hoch phát triCn cay trOng, 

thüy 1i, thñy din, bão v môi truO!ng ni5óc duâi dat phvc vi cuc song con ngui. 
- Khão sat, thäm dO ti mi, ti.r van thiêt kê khai thác cãc rnO khoáng san vera và 

nhO, thiêt kê xây dirng các cong trinh trên mat và cong trinh ngâm phiic vii khai thác 

mO và giao thOng. 
- Do v, thành 1p các 1oi bàn do dja hinh, bàn do dja chInh, giài thCra, bàn dO 

dja chat Va phân vüng khoáng san các ti l khác nhau, phyc vii yic phãn vüng kinh 

te lanh thO và bão v biên giâi, biên Va hài dão cüa to quOc. 
- Khão sat 1p bàn do chi tiêt quy hoch xây dirng, xác djnh cãc chi tiéu nên 

rnóng cOng trinh xay drng, quan träc sir biên dng cüa các cong trInh, nghien c&u và 

dê xuât các bin pháp xir l. 
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Kt qua cüa hang tram dlj an và các hcTp d4ng KHCN dã dugc nhà truOng 
chuyên giao tâi các B, dja phuang, doanh nghip trong câ nuOc, nh.r B Cong 
Thixang, B Tài nguyen và Môi tri.thng, Ttp doàn Dâu khi Quôc gia Vit Nam, Tp 
doàn Than- Khoáng san Viêt Nam, các tinh nh.r Ha Ni, Quáng Ninh, Yen Bái, 

Quâng Narn, Kon Turn..... 
Thông qua vic thirc hin các dr an. các dC tài NCKH — triCn khai cOng ngh. 

thãy 'a tro cua Nha truang d ma rong dia ban thirc tap tao duoc nhiCu Co hoi mGi 

thuân lai cho viéc dua tiCn bô KHKT vào thuc tê san xuât, kCt hçip tot giü'a hQc vói 

hânh, gii1p nguxi hpc lam quen vOi khoa h9c tiên tiên, vâi thiêt bj cOng ngh cao. 
NhiCu dC tài tOt nghip, 1uin van, lutn an dä dugc hmnh thành trong qua trInh thirc 

hiên các nhiêm vu trCn. 
Nhi.i vy NCKH Va triên khai cong ngh dâ thiêt thrc nãng cao chat lucing dào 

to và gop phân xirng dáng vào vic hoàn thânh nhim vi dào tto cOa Nhà tru?ing. 

C. HOiT DQNG KHOA HQC vA CONG NGH1 KHAC 
I. Xy drng tim lirc khoa hQc và Cong ngh 

Tnthng Dai hçc MO - Dja chat d duçic nhà nuOc dâutu 07 phOng thI nghim 
tang cuO'ng nãng 1irc nghiên ci'ru (TCNLNC). Tr näm 2011 den nay, Tnr&ng da thrçic 
B Giáo dc vâ Dào to dâu nr 02 dçr an phOng thI nghim tang cithng näng hrc 

nghiCn ciru, gôm: 
Dir an tang cithng näng hjc nghiên ciru (TCNLNC) cho phOng thi nghim 

'Dja k51 thut cOng irInh", dir an di.rçc B phê duyt thirc hin trong 2 näm vài tong 
kinh phi tr NSNN là 8.000trd. thirc hin näm 20 10-2011. Di an dã duçc nghim thu 
cap B và di vào hoit dng vâi hiu qua tot. Ngoài các thiêt bj thrçc rihà nuâc dâu tu, 
Nhà tru?Yng cOn scr ding vOn tlj có dé dOng b hOa các thiêt bj cOn thiêu, phc vv nhu 
câu si:r diing phOng thI nghim cüa các nhá khoa h9c trong Va ngoài trismg. 

Nam 2014-20 15, Nhà triRmg duçYc giao thrc hin dr an TCNLNC cho phOng 

thi nghim "Xáy dtrng Cong trinh ngOm" vOi tong kinh phi 9.400trd (NSNN: 7.000trd, 

nguOn vOn dôi 1rng 2.400trd). Dir an d tiêp nhn thiêt bj và dang vnhành. 
Ben cnh do, Du an "PhOng ihI nghim Khoa hpc Dja chOl" duc B phé 

duyt thrc hin trong 3 nam (2012-2014), vói tong kinh phi 60.000 trd (NSN1: 
40.000 lid, nguôn vOn dôi irng 20.000 trd). Nhà tru?Yng dã chuyên giao thiêt bj và 
giao cho Khoa Dja chit t chirc vn hành dua vào sü dung bisOc dâu cO hiu qua. 

Nhà trithng tiep tVc kiêm tra, dánh giã hin trng cüa các phOng thi nghim d 
duçc dâu tu, xây dirng và ban hành quy ché quàn I, kin toàn b may nhân s1r; bO 
sung các thiêt bj, vat tis cOn thiêu, süa chila kjp thai các trang bj co sâ h tang hu 
hOng, nhäm khai thác tôi da các thiêt bj dã CO phic vii NCKH và dào tao; dông thii 
xem xét k các dê an xây dirng các phOng thI nghirn mài nhäm tránh sr chông chéo, 
thiêu dOng b, dàu tu thiêt bi 1tc hu khong dáp i1ng duqc tiêu chuân trong nuOc và 

hi nhp quôc tê. 
II. Nghiên ciru khoa bce và thi Olympic cüa sinh viên 

Thông qua vic to chrc thi Olympic các cap và to chirc Hi nghj khoa hçc sinh 
vien, Nhà tri.thng d bôi duOng, khuyen khich và to diêu kin cho các tài nãng tré 

phát triên. 
11.1. To cliác I/si Olympic 

Vão thang 3 hang näm, Nhà trung tO chtirc thi Olympic cap Trung cho các 
mOn hQc gm Toán, Vat 1', HOa hoc, Tiêng Anh, Ca 1' thuyêt, Sirc ben vt lieu, Ca 

hc dat, Tin hc..... 
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Trong 5 näm qua, 5 k' thi throc to chirc vâi 2208 thi sinh dtr thi, CO 442 em 
sinh viën dt giãi cap Tnrng. Sau mi k thi cap Tnthng, các di tuyên thrc thành 
lip, huân luyn và tham dir thi Olympic quôc giaâ các mon Toán, Hóa. Vat ly' vá các 
mon Co hoc. Két qua có 84 thI sinh dt giái quôc gia, tang gap dOi giai do?n truOc 

(Bang 7). 

& ciuá thi Olympic các cap giai doan 2011-2015 

TT Nôi dung Giai don 
2006-2010 

Giai don 
2011-2015 

Ti 
(tingIgiãrn) 

1 So sinh viên du thi 2423 2208 -8,9 

2 So sinh viên dt giái cap TruOng 580 442 -23,8 

3 So sinh viên dt giãi quOc gia 40 84 +110 

-nhót  2 4 

-nhI 6 25 

-ba  /3 27 

-khuynkhich 19 28 

Nãm 2013, Nhà trung cüng vOi Hi Vtl' Vit Nam to chirc thành cong k' 
thi Olympic Vt l' Quôc gia ti Trung, gOp phân nâng cao v the và uy tIn cia Nhà 
tnrng ye näng hrc chuyên mon cQng nhu khá nãng to chirc các sir kin khoa h9c tan. 
Doãn sinh viên cüa Trung Dai h9c MO -Dja chat tti kS'  thi nay dã &rçlc giãi NhAt 

toàn doàn, gOp phân quan tr9ng cho sçr thành cong cüa k5' thi. 
11.2. Nghiên cá'u klzoa h9c cull sin/i viên 

Hang näm, nhà truang dêu tO chtrc hot dng sinh viên nghiên ccru khoa hoc, 
trong dO d tài trq kinh phI cho gân 200 dé tài NCKH sinh viên. Ben cnh dO, các 
khoa va các bô mon chuyên mon cüng tham gia tIch crc vào hot dng tài trçl cho 

NCKHSV. 
Hi nghj khoa h9c sinh viên thtrông niên cüa nhà trung dt.rc to chtc nhân 

dip k' nirn ngày sinh nht Bác vâo tháng 5 hang näm, Hi nghj là diên dan dê sinh 

vien cOng bô các kêt qua nghiên ciru khoa hçc cüa mmnh. 
Tr nàm 2011-2015, Nhà trung d to chrc thành cOng5 Hi nghj Khoa hpc 

sinh viên, vOi 1068 báo cáo khoa h9c thrçrc trinhbày ti các tiêu ban. Hi dong khoa 
h9c cüa các tiêu ban cia dánh giá nghiêm tue chat lupng các báo cáo hra chçn và dê 
nghj Hiu trtthng khen thtthng 249 báo cáo dt các giãi. 

Ban TO chcrc hi ngh cüa Nhà truang cia lra chpn các cong trinh cO nghia 
khoa h9c và thirc tin cao dê giri tharn dir giái tãi näng khoa h9c tré giành cho sinh 
viên cüa Bô Giáo duc và Dào tto. Két qua d có 14 báo cáo dt giãi, trong do cO I 
giãi nhât, 7 giài ba và 6 giãi khuyên khIch. Báo cáo giài nhât cia nhn thrqc Bang khen 
cüa B truâng B Giáo dic và Dào to (xem Bang 8). 

Trong hai näm (2012 và 2014), Tp doàn Dáu khi TNK (nay là COng ty Dâu 
khI Rosneft) cüa Cong hôa Lien Bang Nga d h tr? khoân kinh phi 5 5.000 USD cho 

25 d tài nghiên ciru khoa h9c sinh vién và 03 nhóm chê tto robot. Sr h trV kinh phi 
nay cia gOp phan cho thành cong cüa các dê tâi nghiên ciru khoa h9c cüa sinh vien 
chat h.rcing cao, nãng cao nãng hrc nghiên ciru, k nang thuyêt trinh và lam vic theo 
nhóm cua sinh viêri. Trong so 25 dê tâi dwc h trV nOi trên, mt sO cO két qua tot CO 
' nghia khoa h9c, thçrc tin, thrc cOng bO trCn các tp chI và dt duc nhrng giãi 

ththng cao. Kt qua NCKH sinh viên 5 näm duqc tong hp trong Bang 8. 
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Bang 8. Tng hap két qua NCKH sinh viên giai dotn 2011-2015 
TT Ni dung - Giai don 

2006-2010 
Giai doan 
2011-2015 

Ti 1 % 
(tãng/giárn) 

SO sinh viên tharn gia 3835 4020 +5,5 

2 Sôbáocáokhoahoc 1105 1068 -3,3 

3 SO báo cáo dat  giái cp Tnrmg 273 249 -8,8 

4 SO báo cáo giái cp Bô 32 14 -56,2 

-nhcit 2 'I 
-nhI 2 

-ha 7 7 

- khuyên khIch 2] 6 

Nhà tnrng thuO'ng xuyên quan tarn t1i vic khich 1 sinh viên giOi, sang t?o 
trong hçc tp và nghién ciru khoa h9c, t.o các diêu kin thutn lçii cho các em sinh 
viên on 1uyn, du thi và thisc hin tot các dê tài NCKH cüa mInh, gop phân nâng cao 
chat lucmg dào tao  cüa Nhà tnrng. 

COng tác NCKH và thi Olympic cüa sinh viên trong 5 näm qua d di váo nê 
nep, két qua näm sau tot han närn triiOc. Cong tác to chirc, quãn l hot dng KH sinh 
vien cong dã throc cal tiên nhãm tao  diêu kin thun 1i dé sinh viên dat  dugc kêt qua 
tot nhât trong cong tác nay. * 

Tuy nhiên, CO the nhn thäy rang, cOn khOng It các dé tài NCKHSV mang tInh 
hInh th(rc, ham ltrang khoa hçc thâp, mt so can b huàng dan chira thirc sir tn tam 
vai cong tác nghiên ciru cüa sinh viên do mInh ph trách. Han nlia, kinh phi h trV 
cho môi dé tài cOn rat khiém ton cüng là mt l do lam cho chat lucing nhiêu dê tài 
NCKH ci1a sinh vien chira thrçrc nht.r morig muon. 

Dê cong tác NCKH cüa sinh vién trong nhng näm tâi cO két qua tot han, can 
nãng cao vai trO trách nhim cUa các thây, các b mon chuyên mon trong vic lira 
ch9n cãc dê tài; tao  diéu kin dé sinh viên cO nhiéu thai gian nghiên cru trong phOng 
thI nghim, tiêp cn vi các trang thiêt bj hin dai;  dong th?yi dày manh lien két vói 
cac nhà khoa hoc thuc các ca quan khoa h9c ngoài trlx?Yng trong vic dong huOng 
dan, và tao  diêu kién cho sinh viên tiêp c.n vi thrc tê. Nhà tnthng cüng can câi tiên 
và hoàn thin các quy chê và quy trInh mt cách hqp l nhäm th6c day han nüa cOng 
tác nghiên c(ru khoa h9c sinh viên. 
III. Hot dng thông tin khoa hçc 

Hoat dng thông tin khoa h9c cUa Trtthng Dai  h9c MO - Dja chat duc the 
hin a các cong tác nhu to chc các hi nghj khoa h9c và các hi thão chuyên dC 
trong nuàc Va quôc tê, thiêt Ip và thrc hin các dé tâi NCKH theo Ngh djnh thu. 
hqp tác quOc té ye trao dôi h9c thutt và xuât bàn, phát hành các tài lieu khoa hQc, 

Trong 5 nm qua (2011-2015), Nhà trithng da to cht'rc 2 hi nghj khoa h9c 
Trueing (lan thir 20 nam 2012 Va 21 näm 2014). Trong các hi nghj nay, 515 báo cáo 
khoa h9c cUa các tác giã trong và ngoài nuâc cia dirqc trinh bay tai  các tiêu ban 
chuyên mon ye tat cà cac linh virc hoat dng khoa h9c cong ngh và các huang 
nghiên cru và dào tao  cüa nhà trung. Các hi nghj nay cOn là nai giao urn Va trao 
di thông tin gicra các nhà khoa h9c, ye các xu the và nhu câu phát triêri kinh té - xä 
hôi, các phuang pháp và tip cn KHCN tiên tiên. Day cQng là nai truyên tài nhanh 
nhAt va hiu qua nht thông tin ye ket qua nghiên c1ru và triên khai áp ding. 

Ngoai viêc t chirc các HNKH trung, trong 5 nãrn qua, Nhà trung cng cia 
phi hçip vâi các t chCrc khoa h9c Va các trung dal  hc a nuàc ngoài, tO chüc thành 



cong nhiu hi thào qu6c t nhis "Nhing liEn b5 k37 thut mói tru'àng trong khai ththc 

tài nguyen thiên nhiên" tháng 6/2011; "Dja chat và tài nguyen khoáng sthnkhói Dong 
Duvng và vIing Ian cn Táy Nam Trung Quóc" tháng 6/2012; Nhfl'ng lien bó trong 
khai thác md và xOy dzrng trong cong trInh ngOm" tháng 10/2014; "Nhüng tién bç3 dja 
k9 1hu2t vài sy phát triên ben vcrng và i'rng phO vái biên dói k/il hu" thang 
11/20 15 Va hang chiic hi thào khoa h9c cho các nganh cüa trumg nhu Khai thác mO, 
xay drng cong trInh ngâm và mO, Dja chat - Dja chat thüy van, Môi tri..rmg, Quàn 1' 
kinh tê trong hot dng khoáng san, U'ng dung cong ngh mOi v.v.. .. Các hi thào d 
thu hit dwc nhiêu nhà khoa h9c quôc tê tharn dir. Ni dung cüa nhiêu cuc hi thão 
dä thrçic biên tp và xuât bàn duài ding các tuyên tLp, phô biên rng rài trong va 
ngoài nuOc. 

Các hi thào không chi mang nghia khoa h9c, gän kêt mt thiêt các nhà khoa 
h9c vOi cOng tác NCKH - triên khai cong ngh ma thiêt thc phvc vi cong tác quy 
hoch dào tao nhân hrc trinh d cao. 

Vê hott dng xuât bàn, 5 näm qua, Nhà tri.thng dà dâu tu thOa dãng và cho 
xuât bàn rng rài trong Ca ntràc các tài 1iu khoa h9c ecia Truäng vói ni dung ngày 
mt phong phU hen, chat lircing cao hcm, vOi nhiêu dâu sách tra ctru, tham khào (Bang 

9). 
Bang 9. Tong hçip các tài 1iu khoa h9c dä in n Va phát hành giai dotn 2011-20 15 

Nãm Ten tãi lieu khoa hoc 

s 
h.rcmg an 

phâm 
Ghi chi 

2011 -  Tap chI KHKT Mo - Oja chit (Iirs 33-36: 9 s Co 5 s chuyCn 

dé) 
7OO 

 - Tuyên tp các cong trinh NCKH sinh viên näm 2011 300 

012 
- Tap chi KHKT MO- Djachãt(trsO 37-40: có I s chuyên) 1200 

........ 
- Tuyên tp các cong trInh NCKH sinh viên nAm 2012 300 

2013 -  lap chi KHKT Mo - Dja chit (tu s 41 -44)  1200 

- Tuyên tp các cong trinh NCKH sinh vién - nAm 2013 300 

2014 -  Tap chi KHKT MO - Dja chat (tr s6 45-48: CO I s chuyên)  1200 

................. ?PQ..._............ 
- Tuyên tp-các cOngtrInh NCKH sinh viên nAm 2014 300 

2015  - Tuyên tp các cong trinh NCKH sinh vién 2015 300 

ygpç44o_çaoHKH_. _ - ........................................... J1..... 

Tong 8500 

cong 3.Tuiên4pcdcbdocáOKHSVJtW/J  di 2015-5dáusách. 1500 

4. Cdc tài lieu phic vu H5! I/são (30 /s3i I/são) 3300 

Tr tháng 1/2011 dn tháng 1/2016, Tp chI Khoa h9c K thut MO - Dja chAt 

dä xuât bàn 25 so (co 7s0 chuyên dê) vói 8500 an phâm. Các an phâm nay duc gci'i 
tâi mt so thu vin quôc gia vã câ bn d9c ngoài nuâc và ducic dánh giá là tài lieu 
khoa hQc cO giá tr trong các Iinh vrc khoa h9c Trái dat và MO. Tháng 4/2015 Tp chi 
KHKT MO - Dja chat dà dirqc Cic Báo chI cho phep xuât bàn bang tiêng Anh (02 
sô/näm và dA duc B Van hOa - Thông tin cap chi sO giao djch quôc tê ISSN so 
1859-1469. 
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I 

Ngoài nhng tài liutrên, Nba tnsO'ng cüng dä xuât bàn "Tuyên tp cac báo 
cáo khoa hpc" dé dng tâi két qua các F1i nghj khoa h9c. Nãm nãm qua. 21 dâu sách 
vâi hang ngan an phârn dã là tài 1iu cüa các hi nghj, hi tháo khoa hçc.. 

Nhiêu kêt qua cüa các dê tài NCKI-I các cap dã di.rçc các nhà khoa h9c chuyên 
tài thành các bài báo, báo cáo khoa h9c tti các hi nghj trong và ngoài nuâc. Tuy 
nhiên, cac cong trinh cong bO quOc tê cOn CO sir phän bO khOng dOng c1u gira các 

khoa và chO yêu tp trung a môt so khoa nhu Dja chat, Dâu khi, Khoa hçc co bàn, 

Träc dja-Bãn do và QLDD (Bang 9, 10). 

Bang 9. S Iung các cong trmnh cOng bô giai don 2011-2015 dugc phân theo Khoa 

TT Khoa 

Bài báo dàng 

trên các tp chi 

quôc tê 

Bài báo dang trén 

các t1p chI trong 

nróc 

Báo cáo Hii thào, 
Hi ngh trong và 

ngoái flUOC 

1 Ca—Din " 3 93 68 

2 CongnghthOngtin  v 6 30 38 

3 Dâukhi v 24 130 96 

4 Dachât 34 103 124 

5 KhoahQccobàn v 24 48 122 

6 Giáo dic quc phOng 2 6 

7 Kinhtê-QTKD 71 155 

8 L luân chinh tn 26 32 

9  Mo 'I'  11 79 125 

10 Xâydrng 10 39 114 

11 Träc dia — Bàn dO vã QLDD  ' 19 191 149 

12 Môitrtxng 4 47 93 

Cong 135 859 1152 

(ten hal báo, báo cáo, lác giá chi tie! trén websi!e. http.//www.flUmg.eaU.Vfl/V1/Kfl00-r10C-CUT 

nghe/tin-tuc-su-kien) 

Bang 10. S Iucng các cong trinh cong bô giai doan 2011-2015 so vOi giai don 

2006-20 10 

TT Ni dung Giai doan 
2006-2010 

Giai doan 
2011-2015 

Ti l % 
(tanglgiàm) 

+400 
I So bài báo khoa hçc cong bô trén tp 

 chI quôc tê 

27 135 

2 So bài báo khoa hçc cOng bô trên tp 

 chI trong nuàc 

596 859 +44,1 

3 So báo cáo cong bô tai các hi nghj, hi 
thào khoa h9c trong Va ngoài nuOC 

442 1152 + 160,6 

IV. Hot dng quãng bá san phãrn — Sr hun tn tu 
Tnthng Dai hpc Mo - Dja chat thrcic B Khoa hçc và Cong ngh cap giây phép 

hoat dng khoa h9c và cOng ngh (tháng 5/2015). Theo dO, nhà truang thrçc hoat 
dng nghiên ctru khoa h9c, thrc hin các chwyng trinh, dê tài, dir an trong các linh 
vrc thuc chuyên ngãnh dào tao cCa Trung; duçc phép chuyên giao kêt qua NCKH 
và cong ngh, to chirc trao dôi thông tin và thirc hin djch vi,i KHCN trong các Iinh 
vrc nghiên ct:ru cña Tnräng và hçip tác vOi các to chrc, cá nhân trong và ngoài nuâc 

dé thrc hin các nhim vii cia TnrOng. 
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Nãrn 2015, PGS.TS Trtn Tharih Hài vinh dir du'çxc nhtn giái thLthng Ti Quang 
Biru. Dày là Giãi thuOng nhäm tOn vinh các nhà khoa h9c cO cOng trmnh cOng bô xuât 
sac trong nghiên ciru co bàn thrqc däng trong các tp chI dang cap the giâi. 

PGS.TS Dinh Vin Chiên dä dugc cap Bang dc quyên giài pháphüu Ich (narn 

2013, hin gia hn den 2020) cho san phârn 'Phtcong pháp phun no dé phic hOi chi 

tie! bf mài inOn". 
Theo cong bô cUa Ctic Thông tin Khoa h9c và Cong ngh Quôc gia (B 

KHCN). Tnthng Dii h9c MO - DIa chat là 1 trong 20 to chirc cia Vit Nam CO nhiêu 

cong bô quoc tC nhãt trong giai dotn 2010-20 14. 

V. Thtc hin chuyên dôi boat dng các Trung tam theo Nghj dlnh  115/2005/ND- 

CP vä Cong ty Codeco theo Nhi dlnh  80/ND-CP 
Thirc hin cong tác chuyên dôi các trung tam theo Nghj dnh 11 5/2005/ND-CP 

và chuyën dôi cong ty theo Nghi djnh 80/2005/ND-CP, Nhà trung dã thành 1p TO 
Djnh giá tài san ctia các trung tam. Két qua kiCm tra cho thãy phân Ian các trung tam 
d thijc hién cong tác kê khai dánh giá tài san c(a don vj mInh dày dU, cu the, dáp 
irng di.rçc yêu câu ciia ho so chuyên dôi mO hinh hoat dng theo quy djnh. Sau gân 10 
näm thirc hin cong tác chuyên dôi theo yêu câu cüa Nba nucc, den tháng 5/2014, 07 
trung tam va Cong ty Codeco dã duc B Giáo dc và Dào tao  cho phép chuyên dôi. 
Ngay sau khi hoàn thành thu tiic và thrcic B cho phép chuyên dOi, các trung tam, 
Cong ty Codeco dã khân truonghoàn thin các thu tVc hành chinh nhms xin cap mài 
giây phép hoat dng KHCN, khäc dãu mài, ... Cong tac chuyCn dôi ciia nba truang 

d hoãn thành tao  dng hrc mâi cho các trung tam, cong ty Codeco trong boat dng 
NCKH — chuyên giao cong ngh. Sau khi duqc chuyên dôi mtsô trung tam da m& ra 
thrçic nhiêu hqp dong theo hixàng lien doanh lien két vâi các tong Cong ty, tp doàn, 

doanh nghip trong và ngoài nuOc. 

VI. Hçrp tác quôc t v khoa h9c Va cong ngh 
Hoat dng hçip tác quôc té ye nghiên cru khoa h9c cüa nhà tru?Yng trong giai 

doan nay có nhiêu kêt qua nOi bet, dã thrc hin ducic nhiêu dê tài, dir an nhu: 02 
nhim vi hçp tác KHCN theo nghj djnh thu vói CH Pháp vã CHLB Düc; 02 nhim 

vv hçip tác song phuong vâi Ba Lan và Nht Bàn; dông chU trI pha I và II dr an 
VietAs vâi Dan Mach (dã kêt thiic) vOi kêt qua tot; dang phôi hçp vâi Tru?mg Dai 
hçc Khoa h9c tlr nhiên tiêp tiic thrc hin dir an vâi Dan Mach do Lien minh Châu Au 

tài trçl kinh phi. Ben canh  dO, hang nàrn Nba trumg d phOi hçrp vai các don vj ngoài 

nuâc tO chirc cac h thâo khoa h9c quOc tê nhãm tao  diêu kin cho các nhà khoa hpc 

cüa truang cO diêu kin trao dOi thông tin, h9c hOi kinh nghim ye chuyên môn, nâng 
cao trinh d ngoi ngii, dOng thai nâng cao uy tin và vj the cüa nhà tri.rang trong hoat 

dng KHCN. 

VII. COng tãc quãn I KHCN 
Nhim vi quãn 1' các hoat dng NCKH và chuyên giao cong ngh hang näm 

cüa Truang dä di vào nê nép. Cong tác nay dâ duc phOng KHCN và các phOng chirc 
nãng lien quan barn sat các van bàn pháp quy, quy chê ni b dé to chi.rc quân 1' chat 

chë. 
- PhOng KHCN thuang xuyên theo dOi tiên d, dOn dOc các chü nhim dê tài, 

di an triên khai nhirn vii theo các hçip dOng và dê cuong nghiên ciru; huàng dn kjp 
thai cac thu nhiêm dê tài báo cáo tiên do, kêt qua vâ thirc hin ké hoch chi tiêu theo 
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các quy djnh. T chrc dánh giá nghim thu kt qua cãc dé tài hoàn thành. Kjp thO 
triën khai tO chirc dang k' các dê tài rnài và xây dirng kê ho?ch KHCN cña Trung. 

- PhOng Tài vi d kjp thO'i giãi quyêt kinh phi cho các dé tãi, dçr an thçrc hin 
theo tiên do va du toán cüa chü nhiêm dê tãi, htxng dn các chi nhirn dé tài. dçr an 
thrc hin dung các yéu câu quãn 1 chi tiéu tài chInh theo quy dnh cüa Nhà nuyc. 

- Cãc khoa, ho mOn kip thii triën khai tO chtrc dang k, xét duyt so' b các d 
xuât nhiêm vu KHCN theo hisàng dn cüa Trung. Tharn gia to chirc dánh giá 
nghim thu kêt qua & cap co s và cap B. 

Tuy nhiên. hott dng quãn ly" c0a rnt sO don vl (khoa, b mOn chU quin) dôi 
vOi các dé tài, dir an NCKI-L cac hçip dOng triên khai cOng ngh phiic vii san xuât 
chua duçic quan tarn d(tng rntrc, thiêu sr kiêrn tra dOn dOe sat sao den vic thc hin 
dê tãi, dix an, hçip dông NCKH cOa can b thuc don vj quân 1. 

VIII. Cong tác tài chInh 
Trong 5 narn qua (201 1-2015) Nhà truô'ng d sci ding dung rnIic dIch nguôn 

kinh phI ttir ngân sách Nhà nixc dãu tu cho hoot dng KHCN. Các dC tài, dr an các 
cap dêu hoãn thành vic quyêt toán kinh phi di.rc cap hang näm. 

Ngoài kinh phi duçc Nhâ nu'Oc dâu to, hang nãm Nhà tn.ring cOn trich mt 
phãn kinh phi dáng kê tr nguOn chi thixâng xuyên h tr? cho các hott dng KHCN: 
dêtài NCKH cap co SO, NCKH cüa sinh viên, các hi nghj, hôi thão... nhãrn gOp 
phãn nâng cao chat krcng hott dng KHCN cüa Trung. 

PhOng KHCN dä phôi hçip chat chë vi phOng Tài vii humg dan, don doe các 
chü nhim dê tài quyêt toán kinh phi hang näm theo dung quy djnh ye tài chInh. 

Näm 2015, ngoài ngân sách nhã noâc chi cho hot dtng cap nhà nuàc va cap 
b, nhà trung dä triên khai thirc hin nghj djnh so 99/2014/ND-CP ngãy 25/10/2014 
cüa ChInh phfi quy djnh co sâ giáo dc di h9c cO trách nhim hang näm dành tôi 
thiêu 5% tu nguôn thu hcp pháp dé dãu to, khuyên khich hott dng khoa h9c Va cOng 
ngh cüa don vj và dành 3% ttr nguôn thu h9c phi dé sinh viên và ngthi hQc hott 
dng nghiên cru vài tong kinh phi chi cho hot dng KHCN cap co sO là 2,100trd. 
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Phãn thIr hai 
PHU'ONG HUONG HOAT BONG KHCN 5 NAM 2016-2020 

vA TRIEN KHAI HOT BONG KHCN NAM 2016 

A. MIJC TIFU 
Day rnnh hoit dng khoa hpc - cong ngh gop phãn nângcao chat lucing dão 

tao và phiic vii nhu câu xâ hi ctia Tri.r?ng Dai hoc Mô-Dja chat tr närn 2016 den 
näm 2020 nhäni: 

- Xây di;rng Triiing Dai  h9c MO-Dja chat thành mt truOng dii hc da rigành, 
da linh vuc, chat Iuçng cao, két hcp chit chë giUa dào tjo và nghiên cru khoa h9c. 
chuyên giao cong ngh. 

- Dé xuât và tnrc tiëp thirc hin các chucing trInh nghiên cthi khoa h9c, chuyen giao 

cong ngh Va giãi pháp nhãm tang ci.rmg hiu qua ccia các hoat dng khoa hpc - cong 
ngh và nâng caochât ltsçing dào tao  ciia Nhà tnrOng, gop phân thi;rc hin các mvc  tiêu 

chiên !1.rçlc phát triCn Tmmg dã duçic Di hi Dãng b Tnthng lan thi:r XIX thông qua. 
- Dôi miii cOng tác quãn 1' khoa h9c - cong ngh, gän hoit dng khoa h9c - 

cong ngh vOl dào tao  và phi;ic vi;! nhu câu xä hi. 
- Xây di;rng và ban hành h thông van ban quân 1 ye khoa h9c - cong ngh cüa 

TriRmg Dai h9c MO - Dja chat. 

B. NHCfNG NOI DUNG CHU YEU 
I. Xãy drng Truong Bal  h9c MO-Ba chat theo mô hlnh di hçc dlnh  hirO'ng irng 

diing 
1. Nghiên ciru co chê quán 1 dti h9c da nganh, da linh vi;rc, chat lucing cao 

theo mO hInh dai  hQc djnh hixO'ng rng dung; 
2. Xây di;rng h thông nghiên c1ru khoa hc trong mô hInh chung cCia Tnrtmg 

Dai hQc MO-Dja chat theo huàng mt dai  hQc rng dung; 

3. Xây di;rng ca chê hot dng và quãn l? dam bão si;r lien thông giQa 3 h thông 

chrc nãng trong Trung Dai  h9c MO - Dja chat: dào tao - nghiên cüu khoa h9c - phi;ic '41 

thu câu xã hi. 
II. Bôi mói quãn 1y và to chác hoat dng khoa hQc - cong ngh: 

1. Hoàn thin chirc nang, nhim vi;i và to chrc h thông quân 1' khoa h9c - 
cong ngh; phân cap quan l' mt cách hçp l giüa Nhà trtrng và các dan vj trong 

toàn trlRYng. 
2. Xây di;rng qui djnh ye nghiên ciru khoa h9c trong can b giãng dy cUa 

TriRrng Dai  hçc MO-Dja chat. 
3. Xây di;rng qui djnh ye quãn l phôrig thI nghim và trang thiêt hl phc vi;i 

nghiên ciru khoa hçc và chuyên giao cOng ngh cüa TniOng Dai  h9c MO-Dja chat. 

4. Rà soát và ban hành các van ban qul djnh ye quãn l' khoa h9c - cong ngh 

nhäm khuyên khIch các hoat dng sang tao  trong hoat dng khoa h9c - cOng ngh, 

thñc day vic ap dung nhanh các tiên b khoa h9c - cong ngh vào phát triên kinh tê - 

xahi. 
5. Tiêp tiic thirc hin vic dOi mOl to chrc và quãn l' các dan vj khoa h9c - 

cong ngh (cong ty, trung tam nghiên cüu) ti;r hach  toán theo qui djnh cQa Nhà nw5c: 

- Nâng cao chat h.rcmg nghiên ci.ru khoa h9c và phc vii thi;rc tiên; 
- Tang ctrmg tInh tr chü, ti;r chju trách nhim. 
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6. Xãy drng Co ch lien kCt dào to - nghién cthi khoa hpc - san xuât kinh 
doanh, kCt hçip chat chë dào to vó nghiên ciru khoa hçc gifla các don v dào to vâ 
trung tam nghiCn ciru vó'i các doanh nghip. 
III. Hoat dng khoa hQc - cong ngh thIch 1mg vó'i c0 chê thi trwO'ng 

1. Xây drng co chê to chlrc và quãn I các hoit dng khoa h9c - cOng ngh Va 
các don vj nghiCn c(ru khoa hpc phü hgp vài co chC thj trurng; 

2. HInh thành cãc don vj djch vii. san xuât tharn gia phát triCn thi tnrrng khoa 
h9c - cong nghé (tu van, djch vu chuyên giao khoa h9c - cong ngh...). 
IV. Phát triên tiêm hrc khoa hQc - cong ngh: 

I. Xây dixng qui hoich, kChoch ye bôi duO'ng, dáo tto li Va dào to ngun 
nhân hrc khoa h9c - Cong ngh (gom cá di ngü lam khoa hçc và quãn 12 khoa hpc - 
cOng ngh) elm Trung; chü tr9ng dào to can b khoa h9c - Cong ngh Co trInh d 
cao, tang cu?rng gIn can b di dào tto In các nuInc có trInh d khoa h9c - cong ngh 

tiên tiCn. 
2. Xây dirng co' sIn vt chat, ca sIn d lieu phi;ic vi;i nghiën ci:ru khoa h9c - Cong 

ngh; i:rng ding cong ngh thông tin trong triên khai thi;rc hin và quán l các hoot 
dong khoa hQc - Cong ngh. 

3. Xây dirng các quy djnh và chmnh sách nhäm phãt triên hcip tãc quOc tê v 
khoa h9c - cong ngh; thu hut và sIr di;ing cO hiu qua nguôn von h trq quôc tê cho 
phát triên khoa h9c - cong ngh; thu hut Vit kiéu tham gia hot dng khoa h9c - 
cong ngh cüa Tnring Di hçc Mó-DIa chat. 

4. Xây di;rng qui chê ye dôi mIni to chlrc và quãn l' trang thiêt bj, phOng thi 

nghim nghiCn clru. 
5. Thi diem thânh 1p Vin nghiên clru trong trunng phvc vi;i nghiên clru djnh 

huInng 1mg dung. 
6. Thành 1p các nhOm nghiên elm mnh lien ngành giãi quyêt nhung nhim 

vi;i KHCN thuc các chuang trInh tr9ng diem Quoc gia. 
7. Thành 1p Qu5 phát triên Khoa hgc-Công ngh clia Nhà trung. 

V. Tp trung chi do vic thirc hin cãc huo'ng ixu tiên phát triên khoa hçc - 

cOng ngh cüa Truông Di JIQC MO-Dja chat: 
1. Trên ca sIn CáC huInng uu tiên elm Nhà nirInc và tiêm nang cüa di ngU can 

bô khoa h9c mnh elm TruO'ng Dti h9c MO - Dja chat, xây di;rng cáe chuang trInh 
nghiën elm khoa h9c và chuyên giao cOng ngh có dnh huInng và ch9n I9C trong 
khoa h9c tr nhiên, khoa hçc xa hi nhân van, djnh huOng cho hoit dng khoa h9c - 

cOng ngh cUa Nhà trung. 
2. Nghiên clru các cong ngh cao, cong ngh müi nh9n dira trên co sIn các 

thành tIru elm khoa hpc co' ban: cong ngh thông tin, cOng ngh din tIn - vin thông, 
cOng ngh vt lieu mIni, cong ngh rnôi tnrO'ng, cOng ngh sinh hçc, cong ngh nanô, 
cong ngh xây drng cong trInh ngâm, cong ngh mIni trong trãc dja-bãn do, cong 
ngh thãm dO và khai thác khoang san biên, khoáng san an sâu,... 

3. Nghiên clru ca ban phi;ic vii cOng tác qui hoch länh thô, sIr dung hcip I' tài 

nguyen thiên nhiên, bâo v môi trtthng, phát triCn ben vng. 
4. NghiCn clru nhQ'ng ni dung thuc khoa h9c Trái dat và MO phc vi; phat 

triên kinh tê-xä hi trong bôi cãnh 1mg phO vIni Biên dOi khI h.0 và nuInc biên dâng. 
Nghiên elm khoa hoc và cong ngh trong di;r báo và khai thãc khoáng san an sâu. 

5. Nghiên elm khoa h9c và Cong ngh lien quan den dja chat- khoãng san biên, 
träc dja bin phiic vii chiên luc khai thác và sIr dnghp l' tai nguyen da chat Biên 
gOp phân phát trin kinh té - xâ hi và bao v chü quyën lanh hãi quOc gia. 
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6. Nghiên cru plwc vii nãng cao chat krcing dào tao, nghiên ctru khoa h9c; 
chuyên giao cong ngh dào to tiên lien trongdiêu kin thirc tiên ccia nhà trung. 

7. Nghiên cru triCn khai, irng diing tiên h khoa h9c k5 thut và chuyén giao 
cong ngh phiic vi di song xã hi, nhât là cho nông thôn, vüng nii vã khu vi1c Tây 

Nguyen. 
8. Xây drng Va phát triCn tiêrn 1irc khoa h9c - cong ngh theo hurng hin di 

hoá co sâ ha tang khoa hQc - cong ngh, phát triCn có qui hooch nguôri nhãn 1irc khoa 

h9c - cong ngh cO trinh d cao. 
9. Thirc hiên các nhirn vy nghiCn cru ca bàn thông qua Qu phát triCn Khoa 

h9c - Cong ngh Quoc gia. 

C. TRIEN KHAI HOiT DQNG KH&CN NAM 2016 
Närn 2016, cãc nhirn vy khoa h9c và cOng ngh vn tiCp tyc barn sat các djnh 

hiing hott dng KHCN da duçic nêu trong ké hoach ho?t dng KHCN cüa Nhà 

trilYng, gôrn: 
- To chrc thirc hin CO hiu qua các dC tài KHCN các cap a thrqc phê duyt. 

- Tp trung xây dirng các chuang trjnh, dê tài KHCN mangtInh lien ngành dê 
tp hcrp dong dão các nhà khoa h9c trong tnthng ci'Jng giãi quyêt ye các linh virc 
mang tmnh chat chuyén ngành Khoa h9c Trái dat và MO. Tang ctrng gan kêt hp tác 
quôc tê trong hoat dng KHCN nhât là NCKH — chuyên giao cong ngh. 

- Tham gia tich circ vào các chucmg trInh tr9ng diem cüa Nhà nuàc, B, 
Ngành; xay dirng các dê tài NCCB trong KHTN và NCCB djnh huàng irng dyng theo 

qu' Nafosted. 
-Tang cng xãy dirng các dê tài phyc vi cãc doanh nghip, da phiiang, lien 

két vài các tap doàn, tong cong ty, vin nghiên c&u dira trén nãng hrc, the manh ye 
các khoa hoc Trái dat và MO cüa các nhà khoa h9c. 

- To chtrc các hi thão chuyên dê, hi thão quôc te dê cho các nhà khoa h9c, 
cac nhaquàn 1 trao dôi, thão lutn ye chuyên mOn cQng nhii nAng cao trInh d ngoi 
ng&, nhãm nâng cao vai trO, vj the cüa nhà tnrông. 

- Nang cao chat 1ung cüa Tp chI KHKT MO - Dja chat, xuât bàn 1 so cüa tp 

chi bang ting Anh trong näm 2016. 
- Dâu tu, dày mnh han nra cong tác NCKH cüa giãng viên tré Va cüa sinh 

viên. Djnh hixâng các huàng nghiên ciru là the manh  cüa tnr?mg và nhu câu cap bach 

cüa xa hi dê gop phân nârigcao chat krqng dào tao,  cüng nhu tao  ra thuang hiu cüa 

Trung Dai h9c MO - Dja chat. 
- Nâng cao hiu qua boat dng cüa các Trung tam nghién c1ru, Cong ty 

Codeco; 
- DAy manh hcp tác quOc t trong nghiên cüu khoa hçc, tang cu?ng hcip tác 

xây drng các nhim vy hçip tác nghiên ctru theo nghj djnh thu, hçp tác nghiên ccru 
song phuang ye các linh vrc thuc các ngành dang là the manh  cüa nhà trung. 

- Xày dirng các dir an tang cung nang 1irc nghiên ciru cho phOng thI nghim. 
Các nhim vçi KHCN näm 2016, cy the: 

1. Các nhim vi KHCN cAp Nhà nu'àc 
Tiêp tVc th,rc hin 06 dê tài, nhim vy cap Nhà nuOc, gôm: 
+ 01 d tài NCCB dlnh hthng t'rng dyng; 
+ 03 dé tài NCCB trong khoa h9c tir nhiên; 
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+ 01 dë tãi KHCN thuc các chuang trinh tr9ng diem do B Cong thuang 

quán 1'; 
+ 0 1 nhim vi hcip tâc nghiên ciru khoa h9c theo nghj djnh thu Vit — Dirc. 

* Hcrp tác nghiên ci'n? khoa hoc vó'i nzcàc ngoài 
Tiêp tuc xây dtjng các nhirn vii hçip tác nghien ciru theo nghj dnh thu. hçip 

tác song phucing vi các nuc: Nhãt Bàn, Drc, Ba Lan, Phãp.. 

2. Các nhiêm vu KI-ICN cap B 
Ttp trung thuc hiên 25 dC tài, nhiêrn vu KHCN cap B, vO tong kinh phi: 

6.562trd.gOm: 
- Tiêp tue triên khai thirc hiên 12 dC tài, nhiêm vi cap B chuyCn tiCp tir 2015 

và don dôchoàn thành dirt diem các dC tài hCt h?n nghiCn ctru; 
- Tiêp tçtc triên khai thirc hin 02 nhim vii hcip tác NCKH song phLrnng vài 

Nh.t Bàn và Ba Lan, kêt thiic tháng 12/2016; 
- To chrc k? hçcp dong, kjp thai triên khai thirc hin 11 dC tâi mcii dugc giao 

nam 2016; 
3. Các nhim vii NCKH — triên khai cOng ngh phyc vy các da phu'ong, doanh 

nghip 
Tiêp tVc thrc hin các nhim vii NCKH - triCn khai cong ngh phuc vu các dja 

phi..rcing,doanh nghip, gôm: 
1. DC tài "Sir ding cong ngh viên thám radar xác dnh mi'rc do s7g hn be mt Igi 

mç5t sO khu virc trên dja bàn tinh QuOng Ninh", St KHCN tinh Quãng Ninh dt hang, 

PGS.TS Nguyen Quang Minh lam chü nhim. 
2. Dê tài "0 nhiêm asen trong nithc ngám tQi các vIng dong bang bOi tjch 6' 

DOng Nam A" thuc dir an PREAS do Lien minh Châu Au tài trY, do PGS.TS 

Nguyen Van Lam (DCTV) lam chünhim. 

3. Dê tài nhánh "Nghiên cth dé xuOt cOc mO hlnh githi pháp cOng ngh khai thOc 

và báo v phOt triên ben vi?ng nguOn nu'&c kars! phyc vy cap nir6'c sinh hoçit ti cOc 

vIng nzi cao, khan h/em nu&c khu vrc BOc Bç5" thuc dê tài dc l.p cap Nhà nt.râc, 

do Vin Thüy din và Nang lucmg tãi to dt hang PGS.TS. Nguyen Van Lam 

(DCTV) thtrc hin. 
4. Các nhim vy NCKH cp co' s& 

- To chi'rc triCn khai thirc hin 32 dê tài, nhim vi1 NCKH cap ccr si; 
- Tiêp tue thirc hin 195 dC tài NCKH sinh viCn. 

5. Các nhiêm vy KHCN khác 
- To chtirc Hi nghj Quôc tC "Các khoa hQc Trái dOt và Phát trién ben vi?ng 

Tài nguyen DIa chOt - Earth Sciences and Sustainable Geo-resources Development - 

ESASGD 2016" nhân k9 nim 50 nãm ngày thành Ip Trithng ti 8 phân ban khoa h9c 

vàongày 14/11/2016; 
- To chirc biCn tap, xuât bàn 07 so Tp chI KHKT MO - Dja chat (cO 03 so 

chuyCn dê và 01 so tp chI bang tiêng Anh). Kin toàn b may Ban Biên tp Va Hi 
dông Biên tp Tp chI KHKT MO - Da chat; Hoàn thành van bàn hithng dan chi tiCt 

viêt bài báo theo tiêu chuân quOc tC; 
- TiCp tçic hoàn thin phân rnCrri website quàn l' Tp chi Khoa hQc k thut 

MO - Dja chat (tiCng Vit vã tiCng Anh); 
- To chrc Hi nghj khoa h9c sinh viCn lan thu 29 (5/20 16) vã biCn tp, xuât 

bàn Tuyên tp các cong trinh NCKH sinh viCn näm 2016; 
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- T chirc các di t11yin tharn dr Olympic quOc gia närn 2016 các mon Toán, 
Vat 1, Hóa hoc, Ca h9c; 

- To chrc các hi thâo quOc tê và các hi thào chuyên dé; 
- Thçrc hin các hot dng KHCN khác. 

6. Nhim vi quãn I KHCN 
- Chinh sra. bO sung Quy ché hot dng khoa h9c và cong ngh cüa Trthng 

Dai hQc MO - Dja chat cho phii hcip vó'i các van bàn pháp quy cüa nhà nthc rnâi ban 

hành. 
- Xây dirng ca s pháp l' và tO chirc b may dê quán I và chuyên giao san 

phâm NC KU. 
- Ban hânh Quy chë quãn l các phOng thi nghim tang cuäng nang hrc nghién 

- Tip tuc thuc hin quy djrih vic dAu tu phát triên tiêm 1irc và khuyên khich 
hoit dng KH&CN cüa Tnring theo Ngh djnh 99/2014/ND-CP ngày 5/10/2014 cia 

ChInh phU. 

Kêt Iuân 
VOi nhting thành tich d dt duçic trong hoat dng KHCN 5 näm (2011-2015), 

TruOng Dti h9c MO - Dja chat xiirng dáng vài vai trO là mt cci quan khoa h9c dâu 
ngành trong cà nrâc ye các Iinh virc MO, Dja chat, Träc dia, Dâu khI. Hot dng 
KHCNdä gOp phâri nâng cao chat luçing dào to di h9e và sau di h9c, dông thai 
gOp phân nâng cao trInh d chuyên mon cüa các can b khoa h9c trong Truing. Các 
két qua NCKH - chuyên giao cong ngh cüa TruOng Dai hçc MO - Dja chat dä cO 
nhiêu dong gOp quan tr9ng phc vii cho vic ho.ch djnh ehiên luçic phát triên kinh té 
- xã hi cüa trung isong và nhiêu dja phucing trong cã nuâc. 

Ho?t dng KHCN 5 nam qua (20 11-2015) cüa Trueing cia giành duçic nhting 
kêt qua tot dçp, dOng gOp xcrng dáng vào thành tich chung cüa Trtthng và khäng djnh 
vai trO quan tr9ng cüa cOng tác NCKH và triên khai Cong ngh dôi vOl nhim vv 

chInh trj cOa Nhà trueing. 
Nhti'ng thành qua hoat dng KHCN cüa Trueing trong thai gian qua khOi 

nguôn ti' sr doàn kêt nhât trI cao cüa các nhà khoa hpc, tinh than trách nhim cüa mi 
can b, viên chüc, cüa các to chirc nghiên cru và quàn !' Nhà tming duOi sir lanh 
do cüa Dàng üy và Ban Giám hiu. Ben cinh dO là sir giüp d nhit tinh, hiu qua 
cüa các Bô (B Giáo due và Dào tao, B Khoa hc và Cong ngh, B Tài nguyen và 
MOi tri.thng, B Cong Thi.rong,...), cüng nhiêu Ban, Ngành trung trong và cãc dja 
phuang trong câ nu'Oc dã gop phân không nhO vão thành cong trên. 

Nhim vi khoa h9c và cOng ngh giai don 20 16-2020 cüa Nhã trueing làrât 
ntng nê. Nhung vOi sir chi dao sat sao cüa Dãng üy, Ban Giám hiêu, vOi truyêri thông 

doàn két cüa di ngü can b viên chrc trong toàn Trung và tiêm näng chat xám cüa 
di ngü can b khoa h9c, vOi môi quan h rng rãi cüa Trithng vOi các cci quan và dja 

phucing trong cã nuOc, tin tithng rang Trung Di h9c MO - Dja chat sê hoàn thành 

xuât sac nhim vi KHCN giai don tOi./. 

cru. 
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S 5) 

Bang i. Danh miic d tài, nhirn vu NCKH các cp thrc hin näm 2015 
(den tháng 25/3/2016) 

SIT 
Hç và ten 

chü nhim dé tà 
Bô mon 

Ma s d tài 
Tinh hinh thxc hiên 

Nhà nzz&c B5 Trtrôiig 

I.  Khoa Cong ngh thông tin 06 d tài (01 d tài cp Nhà ntrc + 02 d tài cp B+ 03 d tài cp ca sâ) 

I  Tnrang Xuân Lun Tin hc Oja cht NCCB-DHUTh2O12-G/01 Dang thrc hién 

2  Lé Van Hwg Cong ngh ,phãn mém 02/2012/HD-HTQTSP Dang thtrc hién 

3  Nguyn Tuãn Anh Tin hpc Trãc dja B2015-02-26 Dangthtic Iiin 

4  LC H6ng Anh Tin hc MO T15-01 Da nghini thu, xé,p loai Tt 

5  Pham Thj Nguyt Tin hoc Kinh t TI 5-02 D nghim thu, xêp 1oi Dt 

6  Lé Thanh Hu Tin hçc Kinh té T15-41 Dã nghim thu, xêp ba1 Dat 

IL  Khoa Cu diên 02 dê tài (02 dé tài cap ca sà) 

7  Kh6ng Cao Phong Tr dng hOa TI 5-03 Dâ nghim thu. xë,p Ioai TOt 

8  B0i DInh Thanh Din khI bOa T15-04 Da nghim thu,xép boai Khá 

ilL  K/wa Dâu khI 12 d tài (04 d tãi cAp Nhâ ni.râc+07 dé tái cap BO + 01 dé tài cap ca sà) 

9  Tang T. Thanh Hwing LQc — HOa dAu DT.04.12/NLSH D cO QD HD nghiém thu cAp NN 

10 Triu Hung Trithng Thit b DAu khi Va CT DT.I4.13/DMCNKK Dã giri hO so ch nghim thu cap 
NN 

11 Nguyn Anh Dung Lçc — Hóa dAu DT.I3.12/DMCNKK  Dã nghim thu. xp boai Dt 

DA.16/08 Dangthtrchin 
Dang thrc hin 

12 
B2015-02-25 13  

14  Lê Khánh Phn Dja vt 1' 01/2012/HD-HTQTSP Dang thuc hién 

1 5  Pham Van TuAn Dja chat dâu B20 10-02-90 Qua han 48 tháng 

16  Trân Dinh Kiên Khoan — Khai thãc CTB-20 I 2-Q2 ChuAn bj Hi nghj tOng két 

17  Phan Thién Huang DIa vt I B2013-02-12 Dã nghim thu cAp ca sâ 

18  Lé Hài An Oja vt b B2014-02-19 Bang thrc hin 

19  Nguyn Th Vinh Khoan Khai thác B2014-02-20 Bang thrc hin 

20  Nguyn Thj Linh Lc — Hóa dâu TI 5-05 Ba nghiém thu, xêp boai T6t 

IV.  Khoa Dja chat 24 eU tàî (08 dê tài cap Nhà ni.thc + 13 d tài cAp B+03 d tài cap cci sâ) 

21  Doàn Van Cánh Dia chat thüy van KC.08-06/1 1-15 Dã nghiêm thu, x boi Khá 

22 Trân Thanh Hal Dja chat BDKH.42 BA nghim thu, xCp loai XuAt sAc  

23  NgO Xuân Thânh Dja chat 105.01.2011.14 BA np h sa nghiém thu 

24 Pham TrunHiêu Khoáng thach 105.03.2011.23 BA nghim thu 



Khoáng san 

TIm kiêm thäm do 

Lê Th Thu 

Biii Hoàng Bc 

14/201 1/HD.NDT 

Nguyen DInh Luyn Khoáng san  

Nguyen HCru Hiêp 
K/zoa Dcii hc dgi cwung 11 d thi(02 nhim vu cAp nhà rnrâc +01 d tài cAp Bô + 08 dé tài cAp Co si) 

Bii Thj Thanh Lan Vt l 

STi 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
V. 
45 

105.99.2014.19 
Nguyen Van Lam 

Nguyen Quang Luât 
Nguyen BáchThâo 
LêTrongThàng 
Lê Tiên Ding 
To Xuãn Vu 
Nuyén Van Phong 
Trân Binh Chu 
Nguyen Huy Pinrong 
Do Minh Toàn 
Pham Thj Van Anh 

TInh hinh thi.rc hiên 

Dang tng kAt 
Dang tOng kêt 
Dang thtrc hin 
Dang thijc hin  
Dã nghiêrn tim, xp 1oi Tot  

Dä nghiêm thu, xê,p ioai Tot 
D ngiiim thu. xê,p ioai Khá  
Dã nghini thu, xêp ioai Tot 
Dä nghini tim, xp Ioai TOt 
D nghm thu. x loi TOt  
Dã nghim tim, xC,p ioai TOt 
Dã nghirn thu, xêp ioi Tot 
Da nghiëm tim, xë,p loai Tot 
D nghirn tim, xCp ioi TOt 
Dã có HD nghiêm tliti cap co sà 

Nghm tim cap co s 
Dang tong kêt  
Dä nghiêm thu, xAp loai Tt  

DI ngiiim thu. xê,p ba1  Khá 

DI nghirn tim, xép loai Tot 

Nghirn thu.  xCp loai dat 
Dane tôn kCt 

Ma sO de tài 

Trir&ng 
Ho và ten 

chü nhim dé tài 
Bô mon 

105.03.2011.11 

Nhà nirác 

CTB-20 12-02-04 

CTB-20 12-02-01 
CTB-20 12-02-02 
CTB-20 12-02-03 
CTB-20 12-02-05 

B201 5-02-24 

Bó 

Thr V Kim i-lóa U4.UI.zuIz. 
46 

Vu Thi Hóa 
B2014-02-16 Dangthi,rc iiin 

TOt 47  
48 

Minh i-lông 

Lê Dãc Tuyên Vt i' 
Ti 5-06 Dä nghirn thu. xCp loai 

Khá 
49 Dinh Van Thiên Vt 

TI 5-07 Dã nghim thu. xAp ba1  
Tt 

SO Dão Viêt Thtng Vt i' 
TlS-08 Dä nghini thu, xp Ioi 

Tt 

51 Lé Th Duyên Hóa 
Ti 5-09 Dã nghiêm thu, xp 1oi 

52 Nguyen Thj Thu Hiên Hóa 
T15-10 Dã nghirn thu. xêp ioi TOt 

53 COng Tin Dung Hóa 
T15-il Dâ nghini thu, xp ioi Tt 

Ti 5-12 D nghim thu. xCp ioai Tot 
Hanh VO Thi Hóa 54 

T15-16 
T15-14 
115-IS 

Trân M9 Dung 
Hoàng Van Long 

Dia cht 
Da chAt biên 

DjachâtthüyVãfl 

Khoán san 
Diachâtthiyvãfl  
Dja chat cong trinh 
Khoán thach 
Dja chat cong trInh 
Dja chAt cong trinh 
Khoán san 
Dia chat cong trInh 
Dja chat cong trinh 
Khoáng thach 

105.01.2012.06 
105.01.2011.18 

CTB-20 12-02-06 
CTB-20 12-02-07 

B2013-02-13 
B2013-02-14 

B201 1-02-03 
B20 10-02-84 
B20 12-02-07 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 



Tlnh hInh thrc hin 

STT 
HQ Va ten 

chii nhim d tài
Nhà nithc 

Bô mon 
Ma so de tài 

Tru&ng 

T15-13 Dã nghim thu. xp loii Khá 

55  Ducmg Thiiy Humg Ngo?i ngii 

K/wa MO 08 dê tài (0! dé tài Nhà nuc + 03 dé tâi cap Bô± 04 dé tài cap co s 
VI.  
56  Vii DInh Hiu Khai tháC to thiën 105 .08.20 14. 10  

Dang thirc hiên 

B20 14-02-05 ATLD Dã nghiêrn thu. xCp 1oi Khá 

57  
Khai thác 10 thiên 

B20 I 5-02-O6ATLD  Dang tong két  

58  Bii Xuân Narn 
Tuyên khoáng 

B2014-02-1 7 Dang thrc hin 

59  Ph?m Van Lun 
Tuyén khoáng 

T15-17 Da ugh iêm thu. xép loai Tot 

Nhir Thi Kim Dung 115-18 Dã nghim thu. xé loi Tot 

62 
61 Tuyênkhoáng Trãn Trung TOi 

Phm Van HOa Khai thác 10 thiên 
T15-19 Dã nghini thu. xép loai Khá 

T15-20 Da nghiëm thu. xêp loi Khá 

63 Do Ngcc Hoàn Khai tháC t thiên 

VII. K/wa MOi trithng 07 dê tai (01 dé tài HT NDT+ 03 dê tài cap B + 04 dê tài cp co sâ) 
Nghim thu co so 

64  Nguyen Phxcmg MoitnrOngcOS& 
B2013-02-15 

B20 14-02-01 MT Da nghirn thu  

65  
MOi truàng CO SO 

B2014-02-21 Dang thrc hin  

66  
67 

Nguyen QuOc Phi 
Phan Quang Van KT mOi trumg mO NDT.02.GER/15 

Dang thirchiçn  

T15-21 Dã nghim thu. xp Ioai Tot 

68  Vii Thj Lan Anh Môi trtr&ng co sà T15-22 Dã nghiêrn thu. xêp 1oi Khã 
KT mOi tn.r&ng mô 69  Nguyen Hoàng Nam 
DST vã CNMT 

T15-23 D nghim thu. xê,p loai Khá  

70  Trãn Th Thanh Thiiy 
DST và CNMT 

T15-24 Dã nghim thu. xOp loai TOt 

71 ViiThjPh.rangThàO 

VI!!. K/wa Trc dia 12 d thi (01 dé tài NCCB + 06 dé tài Ca p B+ 05 dé tài Ca p CO SO 

72 Träc dja Cong trinh 
B20 10-02-10 STD Dâ nghim thu. xé loai TOt 

73 

Trãn Khánh 

Nguyen Quang Mirth TDPT va sai so 
B20 12-02-06 Dä nghirn thu, xëp toai Tot 

105 .99.20 14.25 
Dang thuc hiên  

74  
Träc dja cao Cap 

B20 12-02-08 Nghim thu cap ca si 

75  Di.rcrng Van Phong 
Dia chInh 

B2013-02-1 I Nghitii thu cap CO SO.  

76  Trãn Thiiy Dircrng 
Trãc dja cao Ca,p 

B2014-02-1 8 Dang thtrc hi'n 

77  Nguyen Van Sang 
TDPT vã sai so 

B20 15-02-22 Dang thtrc hiên  

78  
79 

Duong Thành Trung 
L.ru Anh Tuãn TDPT và sai so 

T15-29 D nhiêm thu. xêp loai Khá 

T15-30 DA iiohiirn thu. xê. toal Tot 

D nghiêm thu. Xe. ba1  Tot Do ánh và viên thám 80  Trân Van Anh 
Trãc dia mO 

T15-31 
81  
82 

Nguyen Quôc Long 
Pham Thanh Thao TDPT vã sai sO 

TIS-32 Dä nghim thu. xép loai TOt 

T15-33 Da nghiêrn thu. xp boi TOt  

Ban do 83 Bii Ngc Qu 



STT 
Hçvàtên 

chi nhim dê tài 

Mãsôdétài Tmnh hInli thtrc hiOri 
Bo mon 

Nhà nwác Bç5 Trtr&ng 

Khoa Xây dirng 02 dê tài (01 d tài Nhà nithc+0l d tal cip Bô + 03 dé tài dip co s&) IX  
Nguyen Quang PhIch XDCTN&MO NCCB-DHUD.201 I-G/I3 ChO nghim thu cap NN 

84  
Nguyen Trong DOng XDcs&htâng B2015-02-23 Dangthrc hin 

85  
DngTrungThành XDCTN và mO 

T15-34 Dã nghiém thu, xê,p Io Tot 
86  
87  Trân Tdin Minh XDCTh và mO 

TI 5-35 Ba ngIim thu. xOp Ioai Tot 

Nguyen Van Manh K thut xâ' dim 
TI 5-36 DA ngIiim tliut, xêp Ioai Khá 

88  
Khoa Kinh té và QTKD 04 dé tài (04 dê tài cap Co so) X.  
BO Thj Thu Thy K.toán doanh nghp 

T15-25 D nghrn thu, xp loi TOt 
89  
90  Nguyen T. Bich Ngcc Kinh tê co sO 

T15-26 Di nghim thu, xCp loai Tot  

91  VO Dip Anh Kinh t co sO 
TI 5-27 Ba nghrn thu, xè,p Ioai Tot 

Dông Thj Bich QTDN mO - TI 5-28 Ba nghim thu, xCp loal Tot 
92  
XI.  K/wa Lj Iuln chIn/i trj 01 dê thi (01 dê ta cap co sO) 

TI 5-37 D nghim thu, xEp Io?i Khã 
93  
XII.  

Nguyen Thi Ph.rang 
C'ác don vi khdc 05 dé thi (02 nhiêm vu cap Bô + 03 dê tài cap co sO) 

94  Nguyen Quang Lut  PhOng KHCN B20 I 5-02-33NV  Dang top kCt  

95  
96  

Dinh Van Thàng PhOng KHCN  B20 I 5-02-34NV Bang thirc hin  

PhOng KHCN 
TI 5-40 Ba ugh im thu, xp Ioai Khá  

97  Khoa GDQP 
TIS-38 Da nghim thu. xp loai Khá 

98 
Nguyen Van Quáng 
Ha Van Thanh Khoa GDQP 

TI 5-39 D ugh iém thu. xêp Ioi Khá 

Ting cong: 98 d tài thrc hin trong näm 2015, trong do: 

1. dip Nhà nuOc: 19 (02 dé tài thu5c chirong trInh: 02 NCCB DHUD: 09 NCCB; 02 NDT, 0-i dê liii ihu5c B3 Cong ihircrng quOn 1j): 

2. Cap B: 38 (01 chuang trInh, 28 d tài, nhim vy dtwc cap kinh phi 2015; 09 d tài chuyén ii nãrn truàc .rang k/iOng cOn kin/i phI 20/5); 

3. Cap Co sO: 41 ('39 d lài và 02 nhim vy. Kêt qua nghim thu. Tat: 25; Khá: 14; Dat 02). 



Bang 2. Tng hçp so 1ung dê tài NCKB các cap thirc hin Va quyêt toán kinh phi nãm 2015 
p - - rzi_ - T,.- 

rnari 1ne( cuc, 11(i(JLA 1' 

Dan vj 1 d tài, quán 

D tãi, nhirn vu cp Nhã nuâc 
(so 1ung/tOng kinh phi (trd),) 

? tài, nhim vu cAp BO 

(so Iirçing/tOng kin!? phi ('trd,)) 
NCKH 

c sa ('Sd 
KP lIrQ7zg/tOng 

TT nhim vv KHCN 
Chu-ong trInh I3 Cong NCCB NCCB Irong 

N din/i th g 
Chirang trinh 

KHCN 
DO tài. nhim 

vu KHCN 
DO Iài HTQT song 

pinrong 
Dr an Tang cirOig 

NLVC 
KHCN Thirong tO quOn DHUD K/-I TN 

8/255 
1/77,7 1/105 

Khoa KHCB I 

1/386 2/310 
4/115 

2 KhoaMO 
3/120 

2/4300 2/550 10/2950 
3 KhoaDjachät 1/491 

2/1690 4/626 1/380 1/40 

4 Khoa Du khI 

5 KhoaTräcda- Bâfl 1/339 3/538 5/150 

dovaQLDD 
2/40 

6 Khoa Ca — Diên 
4/130 1/1880(*) 3/640 

7 Khoa Môi tnthng 
3/80 1/70 1/6000 

8 Khoa Xây drng 
4/57 

9 Khoa KT-QTKD 

10 Khoa L' Iutn chInh 
1/12 

tr 

1/1065 1/60 1/380 3/100 

Ii Khoa CNTT 
2/500 3/84 

12 Các dan vi khác 

2/1690 2/1065 5/1.352,7 l/l880 1/491 27/5799 2/760 1/6000 41/1183 

Tong cng 2/4300 

Ghi chü: (*):d tài, nhim vii chua quyêt toán kinh phi näm 2015 



Bang 3. Bang tong hqp so 
luçng dê tài NCKH các cp thirc hin và kinh phi quyêt toán giai do?n 2011- 2015 

('Phán theo các Khoa trong bàn Trtthng) 

TT 

Dé tài. nhiêm vu cp Nhà nuâc 

S lucxng các d tài/Kinh phi thrc hin (trd) 

Dê tài, nhirn 

So li.rçmg các d tài/Kinh 

vu cap Bô 

phI thçrc hiên (trd) 

Dê tãi 
NCKH cap 

ccx sâ 
Itrc/ng/tóng 

KP (ird)) 

Dcxnvjquânldêtài, 
nhiêm vu KHCN Chirong trInh 

KHCN 
B Cong 

Thtro'ng quan 1i 

NCCB 
Di-JUD 

NCCB 
Irong 
KHTN 

Nghf dfnh hu 
KHCN hem 

nOng 
Clivcmg 

trInh KIICN 

lai. nhiem 
vu K//CN 

DC iai HTOT 
song phirong 

DirOn Tang 
cuàng VL"C 

I Khoa Khoa hQc ccx 
bàn 

1/777 1/3.000 1/180 44/882 

5/2.2 15 18/465 

2 Khoa MO 2/3.850 
I II 
11.) 

3 Khoa Dja chat 2/11.700 8/5.578 
1/850 

13/8.990 1/8.000 32/1. 120 

7/3.250 1/1.760 12/475 

4 Khoa Dâu khI 5/10.110 1/520 3/2.488 

5 Khoa Träc dla- Bàn 
do và QLDD 

1/339 5/2.165 21/554 

6 Khoa Ccx — Diên 
15/427 

7 Khoa Môi trueing 
1/1.880 7/1.730 9/285 

8 Khoa Xây drng 1/4.100 1/70 1/7.000 
,. (1 •I 

011). 

9 Khoa KTê-QTKD 
18/270 

10 Khoa L 1un C.trj 
16/ 176 

11 Khoa CNTT 
1/2.202 

., /r\ 
j I '13 1/1.760 26/629 

12 CãcdcxnvjkháC 
2/500 11/192 

Tong cong 2/11.700 7/13.960 2/6.302 12/7.600 2/4.880 3/2.488 1/850 44/20.030 2/3.52 0 2/15.000 228/5.628 

Ghi chi: s lieu chi tInh v&i các d tài, nhicm v các cap ducyc ccp kinh phi Irong giai clogn 2011-20/5. 



7 

8 

Du an hcp tác vOl Vin 
Khào sat Dia chat Dan 

Mach 

4 552DC/HDI 1 
SO Tal nguyen và Môi 

tnr&ng Ha Nãi 

561DC/HDI3 SO KHCN Ha Ni 

Bang 4. Tlnh hInh thirc hin d tài KHCN cap Tinh, thành phô Va ttrong duang giai doin 20 11-2015 

Chü nhim dê tài 
ThOi gian thtrc 

hifl (itt dn) 
TOng kinh phi (ci) TInh hInh thrc hién 

Lé Tiên Dung 2 009-20 II 600 000 000 Ba nghim thu 

Nguyen Van Lam 
(DCTV) 

2009-2011 4 538 130 000 Dã nghim thu 

Lê Tién Dung 2010-2012 1199623000 Ba nghim thu 

Nguyen Van Lam 
(DCIV) 

2011-2012 3 229 859 000 Da nghim thu 

Lê Tiên DOng 20 12-2013 930 000 000 Ba nghim thu 

Nguyen Khac Giâng 20 12-20 15 1 495 875 000 
Ba nghim thu giai 

don I 

Hoàng Van Long 20 13-2015 2 250 000 000 Da nghim thu 

Nguyen Van Lam 
(DCTV) 

1/20 14-12/20 14 419 878 000 Da nghiêm thu 

Nguyen Van Lam 
(DCTV) 

20 14-2017 2 107 564 000 Bang thirc hin 

So KHCN tinh Kon 
Turn 

Nghiên cCru tong hctp tai nguyen NDD trên da bàn tinh Ninh 

Binh diu tra chi tit hOa phiic vv cAp nuàc cho mt s6 khu vtrc 

trong diem 

Diu tra, dánh giâ khoanh djnh ving cAm, yang h?n ch và 
ving cho phép khai thác sCr dung nuàc trén dja bàn TP Ha Ni 

Nghiên ciru dánh giá tiêm nang dài khoáng hóa Au-Cu-Mo 0 
Sa lhAy DAc To d phoc vtx cho quy hoach, dAu ti.r khai thác 

khoáng san 

Xây dijng k hoch hành dng Crng phO vOi biEn di khi hu 

thành ph Ha Ni 

Ten dë tài 
Mäsô 

546DC/H D09 

549DC/HDO9 

551 DCfHD 10 

555 DC/HD 12 

556DC/HDI2 

Sà KHCN tinh Ninh 

Binh 

Sà Tài nguyen và Mâi 

tnr&ng Ha Ni 

SO KHCN tinh Ninh 
Binh 

SO KHCN tinh Kon 
Turn 

Diêu tra, dánh giá tng hçp diu kin cia chAt tir nhiên, mOi 
tru0ng khu vtrc Cn Ni và vüng dAt ngp nttOc yen bin trén 
cia bàn tinh Ninh Binh phc vi quy hoach phát triên kinh t - 

xâ hôi, an ninh quOc phong 

Nghién cru dánh giã tiêm näng dà m9 ngh tinh Kon Turn 

phoc vi, quy ho?ch thäm dO, khai thác 

Nghién cOu b sung hoàn thin bàn d da chAt - khoáng san ti 

1 1:50.000 thành ph Ha Ni phvc vi quy hoach do th và 

phát trién ben vthig 
Nghiên cOu dánh giá dia chat và thâm dng thirc vt nüi Khe 
Pâu, huyn Lam Binh, tinh Tuyén Quang nhAm phuc v phát 

triên kinh t du lich 

Dr an "O nhim asen trong nirOc ngãm t1i càc vüng dng bAng 

bi tich 0 BOng Narn A' 

TI 

9 564DC/HDI4 

Dan vi dt hang 

So Tài nguyen và Môi 
tru&ng Tuyên Quang 562DC/HD14 



567DC/HDI5 
Sà Tài nguyen và MOi 

tnr&ng Quàng Nam 

569DC/HDI6 
Viên Khoa hoc ThOy 

Lqi 

64DK1H011 
Sâ KHCN tinh Quáng 

Ngãi 

13 67DK/HD11 

15 76DKJHD 13 

75DK1HD13 

83DK/HD15 
Cty LOC hOa dãu Binh 

San 

Tp doàn Dâu khi VN 
Nghién cru dc dim trim tich và dành giá chit !ucmg dã chCra 

cacbonnat tuOi Miocen khu vuc PhO Khánh 

4 

Nguyen Van Lam 

(DCIV) 
2015-2016 477 000 000 Dang tc hin 

2016-2018 2449 000 000 Dang thuc hin Nguyen Van Lam 

(DCTV) 

20! 1-2012 439 200 000 Dã nghim thu 
Nguyen Kim Long 

201 1-2012 862 790 000 Da nghim thu 
Lê Khành Phôn 

201 3-2014 2161 000000 Dã nghim thu 
L Hài An 

2013-20 14 897 750 000 Dâ nghim thu 
Nguyen Thi Minh Hông 

2013-2014 I 894 830 000 D nghim thu 
Nguyen Thj Minh Hng 

20 15-20 16 3 668 000 000 Dang thuc hin / 
Nguyen Anh DOng 

Nguyen Ph Vi 20 12-20 13 640 000 000 Dà nzhim thu 

18 

77DK/HD 33 

Cong ty Diêu hânh 

tham dO khai thàc du 

khi nuàc ngoài 

CorigtyDiêuhành 

thãm dO khai thác du 

khi nuâc ngoài 

Nghiên cthi dia chn dja tang phân tap cho các lô Champasak 

va Saravan -CHDCND Lao 

NghiCn ctru dja tAng phãn tip và môi trixmg tram tich cho 30 M 

2 them 1c dja Myarmar 

NghiCn cru lisa ch9n các giai pháp k5' thut cong ngh và quãn 

1 nhAm giàm tsn thAt tai nguyen và 0 nhim môi tnr?Yng do 

ho?t dng khai thác mt s khoáng san trQng diem trén da ban 

tinh Cao Bang 

11 

l2 

Giãi pháp quãn l tang h9p tài nguyen nuàc trên da bàn tinh 

Quang Nam dn näm 2020 và dinh huàng d&n nm 2030 

Nghiên cCru d xuât các mô hinh, giài pháp cong ngh khai thác 

và bào ye phát trin bn vung nguôn nuàc karst phuc vu cp 

nuàc sinh hoat ti cac vüng nCii cao, khai him nisâc khu visc 

Bäc Bô  

Xây dçrng và quàn I d lieu thông tin - bàn d dla chM khoang 

san d phic vii cho vic quàn l, quy hoch, dAu tu phát trin 

khai thâc khoáng san tinh Quàng Ngai 

S KHCN tinh Lai 

Châu 

Diu tra khào sat dch t hoc dan ctr sng trong khu virc ma dt 

hiêm cOa huyn Phong Thô, Tam DtrOiig tinh Lai Châu 

16 

Nang cao hiu qua sü dung và thu hM x0c tác trong phân 

xiràng cracking xUc tác (RFCC) nhà may L9c dAu Dung QuAt 

93M/HDI2 
Sà KHCN tinh Cao 

Bang 



20 

19 

21 

22 

23 

I7CNTT/HD 122 

23DHDC/H014 

89T0/H 009 

9OTD/HD IS 

2IMT/HDI2 

SO KHCN tinh Gia Lai 

SO KHCN tinh Gia Lai 

Trung tam Nang krcmg 

Hat nhân (IACA) 

SO KHCN tinh Quàng 

N inh 

SO KHCN tinh Quàng 

N inh 

Xãy di.rng và quãn I d lieu thông tin da chat khoang san tinh 

Gia Lai 

Ug dung cong ngh tich hqp nr Iiu vin thám và he thng 

thông tin dja l d thành 1p bàn d hin trng sir dung dt cãc 

cap t?i huyn Chu PrOng, tinh Gia Lai 

Sü dung cong ngh vin thám radar xác dinh mirc do Sut Ion b 

mt tai mt s khu vtrc trén dja bàn tinh Quang Ninh 

Ung dung phircmg pháp dng vj môi trlx&ng dánh giá tinh bn 

vOng cOa trtt krqng tang qp vOng Ha Ni 

Nghién ciru rng dung cong ngh LiDAR d quan trAc môi 

trirông bi không khi tinh Quáng Ninh 

Lê Thanh Hue 2012-2013 750 000 000 D nghiCm thti 

Ph?m Vong Thành 20 10-20 12 562360000 Dà nghiCrn thu 

Nguyen Quang Minh 2014-20 15 896 000 000 Daig th;rc hién 
: 

BOi HQc/Dô Van Binh 2013-20 15 187 500 O00 Dã nghim thu 

BOi Thi Thanh Lan 20 14-20 15 597 851 000 Dang tang két 



Bang 5. Ho?t dng KHCN cüa các trung tam, cong ty CODECO nãrn 2015 

(so Iiu tinh dn ngãy 25/3/20 16) 

iheo s lieu báo cáo cáa các Trung tarn, cong t 

TT Trung tam, cong 

Kinh phi thtrc hiên (l000d) Kinh phi np TnrOng (1000d) 
Các Ioi thuê 

(l000d) 
S hcip dông 

thc hin nãm 
2015 Tcing 

nam 
2015 

Dã quyet 
toãn s kinh 

phi 

S no tn 
tnrOt2Ol5 

M(rc giao np 
2015(1,5%) 

Dä np COn phài nôp 

I Cong ty CODECO 62 23 723 540 23 723 540 237 426 355 853 592 850 2 643 850 

2 TTNCDjak'thut v 338 58000000 58000000 870000 870000 2878400 

3 TT NC MOi truäng Da chit v 78 37 884 739 37 884 739 568 271 568 271 4 501 246 

4 TTHtr?PháttriênKHKT 85 23749962 23749962 356249 356249 1719758 

5 TTKHCNMováMôitri.rOTIg 83 9367511 9367511 140513 140513 729579 

6 TTNCTracdacOngtrIflh 21 5667000 5667000 25260 85005 85000 25260 607700 

7 TTNCUDCNMTräcdIaBândô, 26 10555000 9597828 144000 144000 1000000 

8 TTNCCodinmô 17 3386638 2550314 38255 38255 300000 

9 TTTKCongnghkhoángChât v 25 5956035 5956035 89341 89341 702427 

Tôngcng 735 178290425 176496929 262686 2647487 2884479 25260 15082960 

* Gui chii: Mar gino n3p näm 2015 là 1,5% tOng doani: Thu (in&c dóng gop ti t/,iêu 30 ird,). 



BO GIAO DUC VA DAO TiO 
TR!RNG BA! HQC MO - B!A CHAT 

BAO CÁO 
TONG KET KHOA HQC VA CONG NGHE NAM 2016 

VA TRIEN KHAI HOILT BQNG KHOA HQC 

CONG NGH NAM 2017 

Ha n, 3/2017 



BO GIAO DTJC VA DAO TAO 
TRI1NG PAl HQC MO - D!A CHAT 

BAO CÁO 
TONG KET KIIOA i1çc vA CONG NGH NAM 2016 

VA TRIEN KIIAI HOJT BONG KHOA HQC 

CONG NGH NAM 2017 

4 

Ha ni, 3/2017 



Kinh thxa. 

Thua các qu vi di biu, 

Näm 2016, tip tiic thuc hin Nghj quyt EMi hi Bang toàn quc lan thir XII v 

Khoa hçc và Cong ngh, Nghj quyt Dai  hi Bang bô Trir?mg 1n thu XIX vâ Chucmg 

trInh phát trin Khoa hc va Cong ngh cña Nhà triRcng, hoat dng khoa hQc Va cong 

ngh (K}ICN) cüa Tru?nig Dai  hçc MO - Dja chtt cia dt thrçc thiu kt qua dáng 

khIch 1. 

Phát huy tirn nàng, th mnh và truyn thng nghiên cfru khoa hQc cüa dOi  ngü 

can b và giáng viên trorig trumg, trong nãm qua chUng ta d hoàn thành t6t các 

nhim v NCKH và chuyén giao cong ngh và ké hoach KHCN näm 2016 cüa Nha 

trithng. 

Horn nay, Nhà trir&ng to chüc Hi nghj thng kt hoat dng KHCN nhm dánh 

giá kt qua hoat dng NCKH và chuyên giao cong ngh d dat  duqc trong näm 2016; 

rut ra các bài h9c kinh nghiin và khc phic nhng tn tai  trong hoat dng KHCN cña 

Tnxông, trén CG s& dO dt mc tiêu và phn dAu thirc hin thâng lcvi nhiêm vi KHCN 

cho näm 2017. 

Báo cáo tong két hot dng KHCN nãrn 2016 Va trin khai hoat dng K}ICN 

nàm 2017 gm 2 phn chinh: 

1. Kt qua hoat dông KHCN nàm 2016; 

2. Kê hoach và phuang huàng triên khai hoat dng KHCN näm 2017. 

r 

Phãn thfr. nhãt 
KT QUA HOT QNG KHOA HQC VA CONG NGH NAM 2016 

A. HO1T BONG  NGHIEN CO1J KHOA HQC 

I. Tim hyc khoa hQc và cong ngh 

Tim lirc khoa h9c cüa Tnimg duct the hin qua các nhân th sau day: 

Nhán hrc khoa hçc: TInh den th?ji dim näm 2016, Trirmg ta có 681 giãng 

viên, trong do 02 GS.TS, 56 PGS.TS, 151 TS, 393 ThS và 79 KS/CN. S giàng viên 

có trInh d tin s5 tth len là 209 ngu?ñ (chim 30,7% tong sO can b giáng day). 

V td chzc hoçt d5ng khoa hQc cong ngh: Tnthng cO 08 trung tam nghien ciru 

hoat dng trong các linh Khoa hc Trái dat và MO và 01 cong ty (Cong ty TNT-IH Ti.r 

vn, trin khai cong ngh vã Xây dijng MO - Bja cht - Codeco) hoat dng theo loai 

hlnh doanh nghip khoa hçc cong ngh. 
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h trçl cho 01 NCS. Dê tIi báo v cap Nhà nuâc thang 4/2016, vài kt qua xp 1°aj 

Khá. 

- D tài "Nghiên ciu xáy dwng mô hInh dja tháng kê dánh giá tài nguyen 

khoáng rnó khai thác 16 thiên" ma s NCCB-HUTD.2012-G/01 do PGS.TS Truang 
Xuân Lun chü nhim. Th?ii gian thrc hin tü 12/2012 dn 12/2017, v6i tng kinh phi 

là 2.900d. Kêt qua nghiên ci'ru cüa dê tài: Hoàn thành 02 modul ci sà dt:t 1iu bàn d 
cho hai khu mO (dông Sin Quyén và than Cao Scm). T chirc diiçic 02 doàn ra trao d6i 

h9c thut — báo cáo hi thao tai  Pháp va Ao. Cong b 01 bài báo quôc t, 1 bài báo 

trong mràc; 02 báo cáo hi tháo nuàc ngoài và 3 báo cáo khoa h9c trong nuOc. Dào 
tao &rc 3 ThS, h tr 3 NCS theo huàng d tài. Chü nhim d tài cn dy nhanh tin 

ct và báo cáo ca s trong qu2 111/2017. 

11.1.3. D tài NCCB trong khoa hQc tw nhiên 

10 d tài tip tic thirc hin trong näm 2016. fMn nay, kt qua nghien ciru cUa 

các d tài nay da cong b 8 bài báo thuc danh mtic  1ST, 10 bài báo trong nithc; 14 báo 

cáo khoa h9c tai  hi nghj quc t và trong nuâc; h trçi dào tto cho 5 NCS và dão tao 

thrçic 13 thac s5'. 

Kt qua thirc hin dä cO 03 dé tài duçic Qu Nafosted cho phép nghim thu, 

thanh 1 hcrp dng; 05 dé tèi dang thrc hin dung tin d; 01 dê tài d np báo cáo ch 
nghim thu, con 01 dé tài chua hoàn thành báo cáo tng k& do chua dü so hrng bài 

báo quc t thuc danh m11c ISI. 

Hang näm, nhà trung duçic Qu Phát trin Khoa hQc và Cong ngh Quc gia 

phê duyt tài trq tir 2 den 3 dé tài thirc hin. Kt qua nghien cfru cüa các d tài duc h 

trçi tr qu5' Nafosted dâ gOp phân dy manh  cong b nhiêu cong trInh khoa h9c duâi 

dng các bài báo trén các tap chI chuyên iigành i trong Va ngoài nuOc; gop phn tang 
cuO'ng vâ ma rng quan h hçip tác quôc tê, hinh thành các nhóm nghien cru math, 

nâng cao trInh d cho can b khoa hQc và dào tao  nhân hrc trInh d cao cho các ngành 

Dja chat, Khai thác mO, Träc dja, Hóa, Môi tru&ng..... 

11.1.4. D tài thuc các chucng trinh trong die2m Nhà nu-ác do Bô Cong thiwng quán lJ 

Näm 2016, NIiã twang tiêp tic thrc hin 03 nhim vi KHCN cp Nha nuàc 

thuc các chuong trInh trong diem do BO Cong thucmg quãn 1. Két qua, da có 02 

nhim vii dirçic nghim thu cp Nhà nuac, cOn 01 thim vti  dang khân truang tng kt, 

se hoàn thành trong näm 2017. 

11.1.5. Thrc hiçn nhiçm vi HTNC theo Nghj djnh thu- vói nuác ngoài 

Nhim vi hçp tác nghiên ctru theo Ngh djnh thu Vit — Due "Hcrp tác nghiên 

cfru thành phcn vt chO't, dê xuát quy trInh cOng nghê chê bié'n, djnh hithng phuvng 

phOp khai thác và báo v môi trzr&ng mo dat hiem Ngm Xe, tinh Lai C'hOu, Viçt Nam" 

do PGS.TS Phan Quang Van lam chU nhim. Thai han  36 tháng (tr tháng 12/2015 dn 

3 



thào trong va ngoài nuâc; xut bàn duqc 04 sách chuyên khão, 02 sách, giáo trInh; h 

trçl dào tao  10 tin s, dào tao  duqc 27 thac s. 

Ngoài các d tài thrc hin và nghim thu dUng tin do con d tài cp B ma s 

B20 13-02-13 tn d9ng tir näm 2015 chuyn sang chua nghim thu. ChU nhim d tài 

cn khn trl.rclng nghim thu trong thãng 4/2017. 

11.2.3. Nhirn vi hqp tác quc te song phztong vOi Ba Lan và Nhat Bàn tip tiic duçic 

thirc hin nãm 2016, gm: 

- Nhim vi "Nghiên czu ánh hithng cza môi trzthngphóng xg dó'i vol con ngzthi 

do hoat dt3ng thàm do, khai thOc, ché' biê'n khoOng sOn chOa phóng xg và d xud't giái 

pháp phOng ngira" do GS.TS Lê Khánh Phn lam chU nhim. Thii gian thirc hin 36 

tháng (1/2012 -12/2014) d1rçc gia han  dn 12/2016, tng kinh phi 2.600 tr.d. K& qua 

nghiên cfru dà dt duçc cUa d tài gm: Cong b 03 bài báo trên tap  chI qu6c t; 02 bài 

báo trong rnrâc; 07 báo cáo khoa h9c tai  hi nghj; huàng dn 01 hpc viên cao hc báo 

v thành cong luân van, huóng dn 01 NCS lam lun an theo huàng d tài. D tài d 

di.rçic nghim thu tháng 2/2017, k& qua dt loai Tot. 

- Nhim vi "PhOt frien náng 4c nghien cO'u dOnh giá m5t s biln d5ng mOi 

trwOng din hInh phyc v djnh huOng phOt triên bn vffng htu vrc song Hang phn 

lânh thd Vit Narn" do TS. Lé Van Thing lam chU nhim Th?ii gian thirc hin 36 tháng 

(1/2012 -12/2014), duqc gia han  dn 10/2017. Dn tháng 12/2016 nhim vi &rçYc cAp 

dU kinh phi là 2.600 tr.d. D tài dã hoàn thành các chuyên d, mt s6 mô hinh phiic vii 

dánh giá các bin dng mOi tri.r?mg din hInh cho km vijc song Hng, hoàn thành b 

w sâ di'i lieu v bin dng môi trumg din hInh, cong b 01 bài báo qu6c t 02 bài 

báo trong rnrâc; 05 báo cáo hi thào quôc t và 01 báo cáo khoa h9c trong rnràc, dào 

tao 02 ThS, h trq huOng d.n 02 NCS. T chrc doàn các nhà khoa hQc trao di và hQc 

hOi kinh nghim tai  Nht Bàn. Dr kiên nghim thu c sà cuoi qu 11/20 17. 

11.3. Nhim vy k/wa /19c Va cong ng1i cap co sfr 

Trong näm 2016, Tnimg Dai  h9c MO - Dja chAt dä phê duyt và trin khai thirc 

hin 31 dé tài, nhim vi NCKH cap cc sti, 240 d tài NCKH cUa sinh vién, t chrc 

mt s Hi tháo khoa h9c qu& té, hi thão chuyên d và thirc hin mt s nhiêm vu 

KHCN khác (h6 trçl thông tin xuât bàn, quãn l hoit dng khoa hçc va cong ngh, ...). 

Dê tài NCKH cap c s chU yéu duçie xây drng trên k hoach phát triên khoa 

hçc - cong ngh và dào tao  cUa nhà trung, cO xét lxu tiên cho cac NCS, hoc viên cao 

hçc và can b trê thrc hin. Den nay, 29 d tài du?c nghim thu (dat 93,5%). Kt qua 

các d tài xp 1oi, gm: TAt: 20; Khá: 07; Dat:  02. Các d tài nay dà &rçic thanh quy& 

toán tài chinh theo dUng quy djnh cUa nhà nuOc. 

Cong tác quàn l d tài NCKI-I cAp ci si dâ drrçic nhà trli&ng không ngirng dAi 

mOi tir cong tác xét duyt dn tA chirc thi,rc hin và 1p  các Hi dng dánh giá, nghim 
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1. Các hçp dng k v trithng 

Näm 2016 có nhiu khó khAn cho hot c1ng NCKH üng ding và chuyên giao 

cong ngh thuc các ngành ngh tr9ng tam cña nhà tnrng nhii Dja chtt cong trInh, 

DAu khi, Thãm dO - Khai thác khoáng san, diu tra dja chit co bàn, tai bin dja cht và 

môi tnx&ng.....Các d tài, hqp dng NCKH &rçYc thijc hin trong näm chü yêu tr 

nhCng nam truâc chuyn sang. 

Näm 2016, cia có 15 d tài, hcp dng NCKH - trin khai cong ngh k v 

tnthng duçic thirc hin vói thng kinh phi quyt toán theo hçip dng là 3.327,984 tr.d 

(chi tiêt xem Bang 3). 

Bang 4. Tng hçp kt qua. các d tài NCKH — trin khai cong ngh vâi doanh nghip, 

dja phucmg trrc tip k Trtthng 

TT Ni dung 
Don vj 

tInli 
Näm 
2015 

Näm 
2016 

Ti lê Tang! 

giám (%) 

1 So li.rçing hqp dng hcp dông 19 15 -2 1,05 

2 Tng kinh phi quyt toán Tr.d 4 032 3 327 -17,48 

3 So tin dong gop cho Tnr&ng Tr.d 199,3 169,5 -14,95 

2. Hoat  dng cüa các trung tam nghiên cfru, Cong ty CODECO 

Các Trung tam, COng ty cüa Tri.rmg cia khng djnh t& vai trO NCKH - trin 

khai cOng ngh va dao tao  cOa don vj mInh, gop phân vào thành tIch chung trong boat 

dông NCKH, thit thc cüng các Khoa nâng cao chit lrn7ng dào tao,  dng thai dong 

gop mt phn kinh phi khOng nhO cho hoat dng chung cüa nhà tru?ing. Kt qua hoat 

dng cña 08 trung tam nghiên cfru và cong ty CODECO duc trInh bay trong Bang 5 

duói day: 

Bang 5. Tang hp k& qua. hoat dng NCKH — triên khai cOng ngh cUa các trung tam 

và cong ty CODECO trong näm 2016 

TT Nii dung 
Don vi 

tinh 
Nàrn 
2015 

Nàm 
2016 

Ti lê tang! 

giam(%) 

1 s6 li.rqng hçp dng hqp dng 735 1023 39,2 

2 Tong doanh thu cüa TT, Cty Tr.d 176.496 184.461 4,5 

3 So tin dong gop cho Trueing Tr.d 2.647 2.763 4,5 

4 Stinthudänp Tr.d 15.082 16.078 6,6 
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Nhin chung, hot dng cña cãc PTN vn chü yu phiic vi1 cho sinh viên thirc 

tap, chiia dit dtrcic hiu qua nhu mong mun, vic sir diing các phông thI nghim cho 

NCKH con hn ch, chua dáp irng dung miic tiêu du tix nhm phiic vii NCKH và dào 

to nhân 1?c  có trmnh d cao (NCS, h9c viên cao hoc). Mt s trang thit bj xung cp, 

các linh kin di kern chiia di.rcic b sung, ci sâ ht thng chisa bào dam nên khà näng 

phiic vi nghiên ci:ru khoa h9c cüa các PTN nay cOn h?n  chê... Trong thai gian tài, nhà 

tnr&ng së có c ch tang cuig vai trO tr chü cho các phOng thI nghim. 

II. Cong tác nghiên cthi klioa hçc cüa sinh viên và thi Olympic 

I.!. Nghiên cfru khoa hQc sinh viên 

Hi nghj KHSV Truông 1n thu 29 da duçic trin khai O 24 tiu ban chuyên vâi 

tng s 240 d tài thrçc báo cáo (xem Bang 6). Ban th chirc 1-INKHSV 1n thir 29 dà 

thm djnh, dánh giá và 1a ch9n &rçc 52 d tài dat  ehtt luqng, d nghj Nhà trumg 

khen thu&ng, gm: 24 d tài dt giãi Nht, 20 d tài dat  giãi NIiI và 8 d tài dat  giái Ba. 

ChAt hxng chuyên mon cüa các d tài NCKHSV duçic dánh giá là cao hcm so 

vâi nhUng näm tnrâc. NhIri chung, kt qua thrc hin d tài NCKH cüa sinh viên dà 

minh chirng cho kêt qua hçc tp nghiên cfru và hInh thành huâng di trong NCK}T cüa 

th h trê trong tuong lai. Nhà tnring cia chpn 04 cong trInh NCKHSV CO chAt luqng 

t nhAt d giri di tham d xét giãi thumg "Sinh viên nghien czu khoa hQc" cüa Bô 

Giáo dic và Eào tao. Kt qua là tAt cá các Cong trinh tham gia du dat  giãi, gm: 01 

giái nhât, 02 giái nhI và 01 giái khuyn khIch. 

Ben canh  dO, näm dáu tiên nhà trithng dã gui 06 cong trInh nghien ciiru khoa 

hc sinh viên tham gia xét giãi thuäng Eureka 2016 do thânh doàn TP H ChI Minh t 

chirc vài kt qua dt 01 giái khuyn khIch. 

Trong cuc thi "Nuór và Cu5c song" do Bô Tài Nguyen và Môi trithng ph& 

hccp vói Trung 1wng Doàn TNCS HCM t chirc, nhOm sinh viên cUa Khoa Môi tnthng 

vOi cong trinh dp thi "Chê' tço vat lieu t hp Nano Fe2O3. TiO2  phi trên chát mang dá 

ong üng dyng d th lj niró'c ngtm bj 6 nhiêm Asen" dà dat  giãi Vang. 

Bang 6. Doi sánh két qua nghiên cuu khoa h9c sinh viên 2 näm 2015 và 2016. 

TT Ni dung Nãm 2015 Nãrn 2016 
Ti l Tängiàm 

(%) 

1 T&ig s dé tài 189 240 26,9 

2 S sinh viên tham gia 642 900 40,2 

3 
Giái thuOng cap Tnring 42 52 23,8 

Nha't 14 24 +70 

9 



Giái thumg quOc gia 12 30 150 

Nhát 2 1 -50 

Nhi 7 11 57 

Ba 1 4 300 

Khuye'n khIch 2 14 600 

Dánh giá chung: 

1. Cong tãc nghiên cfru khoa hc vã thi Olympic cUa sinh viên các cp trong 

näm qua, cia dat thrc nhiêu kt qua kt qua dáng khIch 1. Co duqc thành Cong nay, sir 

quan tam chi dao cilia Ban Giám hiu, sr chili dng phi hçrp giUa các don vj trong 

triring cñng sir tn tinh hir&ng dn cüa các thy, cô giáo cia tao diu kin cho sinh viên 

nx tin, hang hái tham gia. 

2. Các d tài NCK}ISV cia có sir thay dôi rO rt ye chit, trong do có n1iiu d tài 

th hin trnng nghiên cIu mâi la, cO tInh 1rng dimg cao trong san xutt. 

3. Viêc du tu, djnh 1urng cac d tài, h trq tinh thAn, vat  cht cilia các thAy cô 

giáo cho sinh vién cia gop phân không nhO vào thành Cong cüa hoat dng NCKH và thi 

Olympic và mang li nghia thiêt thirc cho vic nâng cao cht li.rgng phiic vi dào tao 

và NCKH cilia sinh viên. 

Kiên ngh: 

D nâng cao chit lugng cho cong tác NCKH sinh viên và Thi Olympic, các tap 

th và cá nhân can lam t(t CC nhiêm vi1 sau: 

- Di vâi các thAy cô giáo, b mon và khoa chuyên mon cAn than thirc cao hon 

nüa trách nhim trong vic Ira ch9n, xét duyt d tài và huâng dn sinh viên NCKH. 

Nhà triiing cAn dAu tu nhiu hcm cho các cong trInh tham dir giãi "Sinh viên nghien 

thu khoa hQc" cp B; Nhitng d tài cO giá trj khoa h9c va thirc tiên cao, có tithng 

mâi và sang tao nên di.rçic d xut kéo dài thai gian thirc hin vâi nguôn kinh phi tài 

trçl lan hon so vài các d tâi thông thumg. 

- DOi vâi bO mon cO mOn thi Olympic Quôc gia hang näm cAn dAu tu hon na 

v cong tác huAn luyn di tuyên, COng tác So tuyên, tao  diêu kin và trang bj cho các 

em có dO kin thüc, k5 nãng cAn thit tham dir giãi. 

III. Hot dng thông tin klioa hçc 

111.1. Tqp c/,IKHKTMó - Dja chat 
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h9c Mo - Dja cht tir dánh giá v nAng lirc chuyên mon và ngoi ngr, tr do tip tue 

hoàn thin kiên thirc và kinh nghim chuyên mOn, nghip vii. 

Ngoài ra, Nhà tru?Jng dä giao cho Khoa Trc dja, Bàn d và QLDD chju trách 

nhim chuyên mon trong vic t chIrc Hi nghj Quc t "Cong nghe dja khOng gian a 

thành lqp ban d di dc$ng" tii ngày 04/5 dn 10/5/20 16. Kt qua hi nghj là din dan d 

các nhà khoa h9c trong nuàc và quc th giâi thiu và trao di các kt qua nghien ciru 

v linh virc cong ngh dja không gian và cong ngh thành 1p bàn d di dông. 

Dánh giá chung: Cãc hOi  nghj, hOi  thão du duçic chun bi cong phu, nghiêm 

tüc và t chrc chu dáo. Thông qua hi thão, các nhà khoa h9c, the nhà quàn l, các 

can b tré cUa nba truông cO them nhiêu eci hi tip xüc giao liru vi các nhà khoa hoc 

trong và ngoài nuâc d hçc hOi, trao di chuyên môn, ngoi ngü và kinh nghim trong 

NCKH và quàn I; dong thOi gop phn trao di, hçp tác quc t v KHCN cüng nhii 

dào tto sau dai  h9c. 

111.3. Các kt qua cOng b k/iou IeQc 

Tiir các kt qua nghiên ciiru cüa các dê tài NCKH, các nhà khoa hc cia cOng bé 

các kt qua nghiên c(ru trén nhiu tp chI, tài 1iu khoa h9c trong và ngoài nuâc. S bài 

báo cong ho trên tp chI quôc t nãm 2016 là 85 bài, tang 40 bài so v6i näm 2015 

nhung chü yu tp trung a mt s khoa nhr Xây drng, Khoa hQc c bàn, Du khI, 

Khoa h9c và K thut Dja chit (xem Bang 9 và Bang 10). 

Bang 8. Tng hçp s lucmg bài báo, báo cáo khoa h9c näm 2016 cüa các Khoa 

trong tnthng ('theo s lieu báo cáo cja các Khoq). 

TT Dcm vl 

Bài báo dang 

trên các ttp 

chI quc t 

Bài báo dang 

trên the ttp chI 

trong nuâc 

Báo cáo HOi  thão, 

Hi nghj trong va 

ngoài nrncc 

1 Co'—Din 1 13 29 

2 CNTT 5 13 21 

3 DukhI 17 29 15 

4 
Khoa hoc và KT Pia 

. . 
chat 

9 30 30 

5 Khoa hoc c ban 14 17 31 

6 Kinhtê-QTKD 19 32 
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Sau khi k& thUc Hi nghj NCKHSV Lan thir 29, Ban t chirc dä 1ra chQn vã 

cho dang 44 báo cáo kt qua nghien ciru khoa h9c cüa sinh viên dä dat  giãi  t?i  các tiëu 

ban chuyën mon cüa I-ENKH sinh viên. 

IV. Hqp tác quc tê ye khoa hQc vä cong ngh 

Hoat dng hcip tác qu6c t v nghiên ciru khoa h9c cüa nhà trtxing có nhiu kt 

qua n6i b.t. Da thiic hin thrqc nhiu d tài, dr an trong do có 02 nhim vi hqp tác 

KHCN theo nghj dlnh thu vôi CHLB Phãp và CHLB Dirc, 02 nhim vi hçp tác song 

phuung vâi Ba Lan và Nht Ban. Dã phi hcrp vâi Tru?mg Dai  hoc Khoa hoc tu nhiên 

tip tiic thirc hin dir an hçp tác vâi Dan Mach  do Lien minh Châu Au tài trç kinh phi. 

Ben canh do, Nhã tnthiig dã phôi hqp vâi các don vj trong và ngoái nuâc t chirc 

các hii tháo khoa hçc quôc tê nhm tao  diu kin cho các nhà khoa hc cüa trtrng cO 

diu kin trao dôi thông tin, h9c hOi kinh nghim v chuyên môn, nâng cao trInh do 

ngoi ngü, dong thii nâng cao uy tin và v th cüa nhà trithng trong hoat dng KHCN. 

Nba trumg dã triên khai chucmg trinh hçip tác quc t Erasmus+ vth Tnrmg DH. 

KHCN AHG Krakov (Ba Lan) v trao dji hc thuat cho giáng vien va sinh vien, gop 

phAn nâng cao näng 1c nghiên cru, trInh do ngoi ngü và khá nàng hi nhp quc t 

cho can b và sinh viên cüa Trithng. Näm qua, dà cO 08 sinh vien dai  hçc cUa Trumg 

thrçc di thc tp 3 tháng tai  tru&ng AGH, 03 giâng vién cüa trumg tham gia giáng dy 

các chuong trinli Thac si vâ TS tai AGH. Dä có 02 NCS cUa AGH den thirc tp tai 

trung và 03 giàng vién cüa AGH den giàng mt s mon tai  các khoa Du khI, Trc 

dja.Ngoài ra, Nhà tri.thng cling dà chU tr9ng phát trin và m rng quan h h tác v 

dào t?o  và NCKH vOi các nuâc có trInh d cong ngh tiên lien nhu Anh, M, 

Australia, Nht Ban, Diic, 

V. Cong tác qulãn Ly KIICN 

Nhim vii quàn 1 các hot dng NCKH và chuyên giao cong ngh cüa Trung 

dã di vào n np. Cong tác nay dã duçc phOng KHQT và các phong chirc näng lien 

quan thirc hin và të. chirc quãn 1)2 chat chë barn sat các van bàn pháp quy, quy ch noi 

b ChU dng xây dirng ké hoach KHCN cüa Tri.nmg theo dung yêu c.0 cüa Nha 

trung Va các cc quan quán 1)2 cap trên... 

- PhOng KHQT thumg xuyên theo dOi tiên d, don dôc các chü nhiêm d tài, 

dir an trin khai nhim vi theo dung các hçp dng và d cuong nghiên ciru. Huàng 

dn kjp thyi các chü nhim dê tài thirc hin k hoach nghiên ciru theo các quy djnh. 

Kjp thi to chi'rc dang k)2 các dé tài mâi và dánh giá nghim thu kêt qua các d tài hoàn 

thành. 

- Phông Tài v d kjp th?ñ giãi ngân kinh phi cho các d tài, dir an thrc hién 

theo dung tin d và dir toán cUa dé tài. HuO'ng dn các chü nhiêm dé tài, du an thuc 

hin dung vic chi tiêu tài chinh theo quy djnh cüa Nba nuOc. 
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- Co nhiu thãnh tich trong cong tác NCKH sinh viên, Olympic các cp, vi các 

giâi thithng dang khIch I to dng lirc quan tr9ng trong h9c tp và NCK}I cüa sinh 

vien. 

- Dã t chirc thành cáng hi thào quc t ESASGD-20 16, vài quy mO lan nht 

tr truâc den nay. 

- S Iuçing cong b boa hçc, dc bit là cong b quc th cüa can ho khoa h9c 

nhà tru?mg närn 2016 vn gitt vüng, tip tile khng djnh vai trô, vj th cüa nha tnr&ng 

trong nixOc và trong khu virc. 

II. Mt s tn ti, hin chê 

Ben cnh nhtng kt qua dt duçc, hott dng KHCN cüa Tru?mg trong nàm qua 

cOn mt s6 tn tai  và hn ch nht djnh, ci;i th: 

- Hoit dng KHCN cüa nhà tnrng chua ttrnng xirng vâi nhim vii  và tiêm 1i;rc 

KHCN cüa Tri.rng. Nhà trut1ng chua có các kt qua sa hüu tn tue. San phm NCKH 

thrgc chuyn giao cOn rAt khiêm thn, cáo kt qua nghiên eiru chü yu vn dirng a mirc 

d) nghiên ciru l thuyt và phic vi;i dào tao; 

- Do c ch& chIith sách cüa Nba nrrOc thay di, vic d xuAt thi;rc hin các 

nhim vi;i l&n, dc bit là các nhim vi do nba nuâc dt hang, nhim vi;i thuc các 

chirong trInh tr9ng dim có nhiu khó khãn do diu kiin d d xuAt là phái có dt hang 

cOa the b, ngânh, dja phirong. 

- Hot dng trin kbai cong ngh cüa các th chirc khoa hçc vn chü yu là thi;rc 

hin các hçip dông djch vii KHCN, chira có san phAm chuyn giao ci;i th mang thrnng 

hiu cüa trung tam, cüa trixYng; 

- Kinh phi dAu tir cho hott dng KHCN cOn h?n  ch; kinh phi nhà nuâc cAp 

không dung k hoch nên ãnh huang dn tin d cUa d tài. Kinh phi cAp cho cac d 

tài KHCN cAp B hn ch nén kt qua nghiên cfru cüa nhiu d tài cOn dirng 6 mirc 

nghiên cfru l thuyt. 

- Nang lijc và xây di;rng các dê xuât và viêt thuyt mirth nhim vi;i cüa can b 

cOn hn ch& trong thiu truOng hçrp chua dáp frng duçic yêu câu cüa Hi dng chuyên 

môn; 

- Hoit dng KHCN cap cci sa chua có si;r chü dng và thumg xuyên do chua 

thành 1p duoc Qu pht trin KHCN. 

- COng tác trin khai, th chirc thi;rc hin dê tài cüa mt s chü nhim cOn lung 

tang, dn dn thi;rc hin không dUng tiên d, hoc kéo dài qua han hap dng. 

- Nhà tnung dang trong giai doan chuyen giao th h, n1uiu nhà khoa hoc du 

ngành d nghi hiru trong khi các can b tré (chim t) l lan trong tng s can b cUa 

TruOng) chua thc sij dü näng li;rc khoa hçc dé k thira các nba khoa hoc tin nhiêm. 
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- Tip tic dy mn1i vic t chüc các hOi  thão chuyên d, hi tháo quc t d 

cho các nhà khoa hçc, các nhà quãn 1 trao di, thâo 1un v chuyën mon cflng nhu 

nâng cao trInh d ngoi ngü, nhm nâng cao vai trô, vi th cüa nhá triRing. 

- Tiêp tic cãi tiên vã nâng cao cht ltrçing cüa Tp chi KHKT Mo - Dja cht. 

- Dy mnh hcm nüa cong tác NCKH cüa giãng viên tré và cUa sinh vith. 

- D xut các giái pháp lam tang nguOn thu tr hoat dng KITCN cho Tnthng. 

D dat duuc các rniic lieu néu trên cn trin khai thrc hin các giãi pháp khc 

phic nhüng van dê con tOn tai  cüa näm 2016, lam tin d cho vic tang cithng hoat 

dng KHCN trong närn 2017, trong do có mt s nhim vi ci th sau: 

- DÀy rntnh vic xáy dirng nguôn nhân lirc KHCN cO trInh d cao, gop phÀn 

nâng cao näng lirc nghiên ciru trong các linh virc chü dto cüa Nhà trong th?ñ gian tâi 

d dáp üng yeu cu thirc t và hi nhp qu6c t; 

- Tip tiic da dtng hOa các loti hinh nghiên c1ru; 

- DÀy manh hp tác qu6c t trong nghiên ciu khoa h9c. Tang cu?ing m các d 

tài hqp tác vói các ni.thc duOi dng cãc nhim vii nghj dinh thu, nhim vii song 

phucing, t chi.'rc các hi thào, hi nghj, trao di h9c thut; 

- Tang ci.thng quãn 1 và nâng cao hiu qua si'r ding các phong thi nghim, tIch 

ctrc dAu tu thit bj thI nghiem gn lin vâi san xuÀt; 

- Nhà trixmg to chirc các dqt tp huân k5 näng xây drng các d XUÀt khoa hoc, 

vit thuyêt minh dé tài NCKH và viét bài báo khoa h9c cho can bO tré; 

- Lam tt cong tác khen thuàng và có ch tài xfr l di vâi cac d tài qua han  và 

tn dung. 

Các nhim vii ci1 th cUa hoit dng KHCN näm 2017 bao gm: 

1. Xây drng và thiyc hin cãc nhim viii KHCN cAp Quc gia: 

- Xây dirng dugc It nhAt 1 d tài cAp quc gia; 

- Tiêp tic thirc hin 09 dê tài, nhim vi, cAp Nhà nuOc, gm: 

+ D tài cAp Qu& gia thuc Chucing trInh KHCN lrng phó bin dôi khi hu, 

quán l tài nguyen và mOi trithng ma so BDKH.13116-20. 

+01 nhim vii HTNC theo nghj djnh thi.r Viêt — Dirc; 

+01 d tài NCCB djnh huàng 1rng diing; 

+ 05 dê tài NCCB trong khoa h9c tr nhiên; 

+ 01 nhim v thuOc  d? an trçng dim do B Cong thwmg quãn l. 

- T chüc k' hçrp dng, kjp th61 trién khai thrc hin 02 dë tài NCCB duçc giao 

närn 2017. 
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- To chrc F1i nghj klioa hc sinh viên lan thr 30 (5/20 17) và biên tsp,  xut ban 

tuyn tp các cOng trInh NCIKI-I sinh viên nàm 2017; 

- T6 chirc các dti tuyn tham dir Olympic quc gia näm 2017 các mon Toán, 

Vtl), Coh9c; 

- T chüc các hi thäo quc t và các hi tháo chuyên d; 

- Thirc hin các hoat dng KHCN khác. 

6. N/,im vi quán lj KHCN 

- Xây dmg chi&i hrçic KHCN cUa Trtx&ng dn näm 2025; 

- Ban hành Quy chê hoat dng KHCN trong Tru?ng Di h9c MO - Dja chit; 

- Thành 1p Qu5 pht trin khoa h9c cOng ngh cUa n.hà tru&ig; 

- Xây dung quy trinh thirc hin nhim vii KH&CN các cp. 

Nhüng kt qua dä dtt dirçrc trong hoat dng KHCN näm 2016, näm dtu cña k 

hotch 5 näm (2016-2020) là dáng khIch 1 và tip tlic khng djnh vai trO, vj tn cña 

hoat dng KHCN trong nhim vii chInh trj cüa Nhà tmng, gop phAn xüng dáng vão 

sir phát trin c'Oa Trtthng. Nhung kt qua dat dixçc nói trên xut phát tü nãng 1irc di 

ngü can b khoa hoc, tinh tMn doàn kt cña can b viên chirc và sinh viên trong toàn 

tnrng, sr quãn l và chi dao  sat sao cüa Dâng üy và Ban Giám hiêu nha tru?ng. 

Ngoài sir no lirc cüa TruOng, Nhà trtrng cOn nhn dirçic sir quan tam giüp d có hiêu 

qua cüa B Giáo diic và Dà.o tao,  B Khoa h9c vã Cong ngh, cüa các b, ngành,, các 

c quan trung uong và dja phucing trong Ca nuâc. 

Näm 2017, các nhiin vçi KHCN cüa Trithng r.t nng n& nhung vOi truyn 

th6ng cloàn kt cüa di ngi can b viên chirc trong toàn Tris?rng và tim nàng cht xám 

cOa di ngU can b khoa h9c cUa TruOng, vài m& quan he tot dep cüa Trumg vOi 

nhiu dja phng, doanh nghip trong cã nixOc, tin tuông rang Tnx?ing Dai  h9c MO - 

Dja cMt së hoân thành xu& sac nhim vi KHCN näm 2017. 
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Bang 1. Dauh miic d tài, nhim vi41 NCKH các cp thuyc hin nàm 2016 
(tInh den ngày 24/3/2017) 

H t' Thi gian thuc hiên Ma so dê tài 
STT chü 

B mon (th dEn) Nhà nu'ác B Trithng TInh hinh thijc hin 

I.  Khoa Cong ngh thou' tin 05 nhim vy (01 d tài c4p Nhà nzthc + 02 dé tài cap B+ 02 d tài cá'p cc? s&) 
1 Trtrcmg Xuân Lun Tin hçc Dja chat 2012-2016 NCCB- 

DHUTD.2012-G/01 
Dan thuc hiên g 

2 Lé Van Hung Cong ngh phn mm 2012-20 17 B2012-02-O2SP Dang thi,rc hin 
3 1/2016-12/2016 Tl6-02 D nghim thu, xêp loai Tot 
4 Nguyn TuAn Anh Tin h9c Trc dja 2015-2017 B2015-02-26 Dangthrc hin 
5 Lé Quang Cung Tin hQc mô 1/2016-12/2016 Ti 6-01 Chuyn cOng tác, xin dirng 

IL Khoa Co din 04 nhim vu (01 nhiem  vu cap Bó + 03 tIe tài cap cci s&) 
6 Dinh Van Thang K9 thut din— Din tfr 2015-2017 B20 15-02-3 3NV Dang tong két 
7 Dng Van ChI T,r ctng hóa XN mO 1/2016-12/2016 T16-03 Dã nghim thu, xê,p loai Tat 

8 Pham Thj Thüy K thut c khI 1/2016-12/20 16 T16-04 Da nghim thu, x% loai Tat 

9 D Nhu Y Din khI hóa 1/2016-12/2016 T16-05 Dä nghim thu, xp loai Tit 

III. Khoa DAn khI 17 nhim vu (04 tIE tài cap Nhà nzthc +10 tIe íàí cá'p Bô + 03 tài cv CC)' s&) 
10 Tong T. Thanh Htrcmg Lçc — Hóa dâu 2012-2015 DT.04.12/NLSH Dä nghim thu, kêt qua dat 

2016-2017 B2016-MDA-O2DT Dangthvc hin 11 
12 Triu Hung TruOrng Thiêt bj Dâu khI và CT 2013-2016 DT.14.13/DMCNKK Dã nghim thu, kêt qua Khá 

13 Nguyen Anh Dung Lçc — Hóa dAu 2015-2017 DA. 16/08 Dang thrc hin 
2015-2017 B2015-02-25 Dangthrchin 14 

15 Pham XuânNiti Lc—HóadAu 2015-2017 105.09-2015.21 Dangthirc hiên 
16 Lé Khánh Phan Dia vat 1' 2012-2016 B2012-02-01SP Dä nghim thu, kat qua Tot 

17 Pham Van Tun Dia cht dAu 2010-2014 B2010-02-90 Dã nhim thu cc sa 

18 TrAn DInh Kiên Khoan — Khai thác 2012-20 16 CTB-2012-02 DA tong kat chLrcm,g trInh 
19 Phan Thien Hucmg Da vat  ly 2013-2015 B2013-02-12 Da nghim thu, xep loal Tot 
20 LéHáiAn Djavt1' 2014-2017 B2014-02-19 Dangtôngkt 
21 Nguyen Tha Vinh Khoan Khai thác 2014-2016 B2014-02-20 Dä nghim thu Ca S 

22 Nguyen Thj Linh Lçc — Hóa du 2016-2017 B2016-MDA-01DT Dang thrc hin 
23 Ngô Thanh Hái LQC — Hóa dAu 2016-2017 B2016-MDA-O3DT Dang thirc hin 
24 L Quang Duyên Khoan — Khai thác 1/2016-12/2016 T16-06 Dä nghim thu, x loai Dat 
25 Nguyen TrAn Tuân Khoan — Khai thác 1/2016-12/2016 T16-07 Dä nghim thu, xêp loai Dt 



i-i a tn Q V Thi gian thrc hin Ma so dê tài 
chü nhim d tài mon (tw ... den) • N/ia nucrc BQ -. 

1 ruvllg 
L L' 1. Iffil ulflii tuc ien 

26 Vu Thi& Thach Khoan —Khai thác 1/2016-12/2016 T16-08 Qua hen, ch&thanh 1' 
IV. Khoa Khoa hQc và K thuât Dia chat 16 nhiêm vu (V6 d tài cdp Nhà nwác +07 d tài cá'p Bó±03 d tài cá'p cu so) 
27 Trn Thanh 1-lái Dja chat 2016-2019 BDKH.13/16-20 Dang thrc hin 
28 NgôXuânThâith DiachAt 2011-2015 105.01.2011.14 Dãnghimthu 
29  B2016-MDA-O6DT Dang thc hién 
30  TrnM9DUng Djacht 2012-2016 105.01.2012.06 Dangtôngkêt 
31 HoàngVanLong Diachâtbiên 2011-2016  105.01.2011.18 Dangtongkt 
32 2015-2017 B2015-02-24 
33  Nguyn Van Lam Dia chtthüy vn  2014-2017 105.99.2014.19 

Dang thirc hin 
Dang thrc hin 

34  PhamThi Van Anh Khoãng thach và DH 20 13-2015 B2013-02-13 Qua han, chtra nghim thu 35  Nguyen Quang Lut Khoang san  2014-2016 B2014-02-33NV Dang tong k& 
36 Lê Thj Thu Khoáng san 2013-2015 B2013-02-14 Dã loai nghim thu, xêp Dat 
37  2016-2017 B20 1 6-MDA-O5DT Dang thxc hin 
38 BüiHoàngBAc  TImkimthãmdO 2011-2016 105.03.2011.11 Dangtôngkt 
39  Nguyen Khäc Giâng Khoãn thach va DH 2016-20 17 B2016-MDA-O4DT Dang thijc hin 
40  Bt'ii Tnr&ng Sn Da chat cong trinh 1/2016-12/2016 T16-09 Dä nghim thu, xp Ioai Tot 
41  Pham Trix&ng Sinh Khoang thach va DH 1/2016-12/2016 T16-10 Qua han,  ch thanh l' 
42  Pham Thj Thanh Hin Nguyen 1iu khoáng 1/2016-12/2016 T16-11 DA nghim thu, xêp loai Tot 
V.  Khoa Khoa hoc co ban 05 nhiêm vu (01 nhiêm vu cap n/ia nu&c + 01 dé tài cOp Bó + 03 öê tài cOp cu so) 

43  VUKjmThix Hóa 2012-2016 104.01.2012.24 Dãnghimthu 
Chi nghim thu cap B 44  VU Thj Minh Hông Hóa 2014-2016 B2014-02-16 

45 TOng Ba Tuãn Vt 1 1/2016-12/2016 T16-12 Ba nghim thu, xêp loai KM 
46 Pham Thj Trang Vat 1 1/2016-12/2016 T16-13 Ba nghim thu, xp loai Khá 
47 Nguyn Thj Kim Thoa Hóa 1/2016-12/2016 T16-14 BA nghim thu, xp loai Tt 
VI.  Khoa Mo 08 nhiêm vu (01 d tài Nhà nuác + 04 d. tài cap Bç5+ 03 dê tài cO'p cci s&) 
48  VU Dinh Hi&j Khaj thác lô thiOn 2014-2016 105.08.2014.10 Bang thrc hin 
49  BUi Xuân Nam Khai thác 1 thiên 2015-2016 B2015-02-O6ATLD BA nghim thu, xp loai T& 
50  Pham VAn Luân Tuyên khoáng 2014-2016 B2014-02-17 Bang thrc hin, xép loai D4t 
51  Nht Thi Kim Dung Tuyên khoáng 20 16-2017 B2016-MDA-O7DT Bang thrc hin 
52  Nguyen Hoàng Scm Tuyn khoáng 2016-2017 B2016-MDA-080T Bang thrc hin 
53  BüiManhTüng KhaitháchânilO 1/2016-12/2016 T16-16 DAnghiêmthu,xp1oaiT& 
54 Nguyen Phi Hang Khai thác ham là 1/2016-12/2016 T16-17 BA nghim thu, xep loai T& 



STT H 
tàj 

B mon 
Thai gian thirc hiên 

(tfr ... din) 
Ma so dê tai 

Trnh hmh thrc hien 
Nhà nithc Bô Trw&ng 

55  VII Trung Tin Khai thác hm là 1/2016-12/2016 T16-18 Ba nghim thu, xp oi Tot 

VII.  Khoa Môi trirOng 05 d tài (01 dt tài HTNDT+ 02 dé tài cap B5 + 02 dê tài cap ca só) 
56 Nguyk Phucmg Môi trithng co' s& 2013-2015 B2013-02-15 Ba nghim thu, xep loai Khá 

57 Nguyn Quc Phi MOi trtthng co' s 2014-2016 B2014-02-21 Qua hn chra nghim thu 

58 Phan Quang Van KT mOi tnr&ng mO 20 15-2018 NDT.02.GERJ15 Bang thirc hin 

59 Pham Khánh Huy DST và CNMT 1/2016-12/20 16 T16-19 Ba nghirn thu, x, loai Khá 
60 Nguyn Thj HOa KT môi tri.ràng mO 1/2016-12/20 16 T16-20 Ba nghim thu, xêp ba1 Tot 
VIH. Khoa Trãc dja, Ban do và QLDD 14 nhiêm vu (01 d tài NCCB + 05 dê tài cap B+ 08 d tài cap ccr th,) 
61 Nguyn Quang Minh TDPT va sai s6 2014-2017 105.99.2014.25 Bang tlnrc hin 
62 D%xong Van Phong Trtc dja cao cp 20 12-2014 B20 12-02-08 D nghim thu. xp loai T& 
63 Trn Thüy Dtrcing Dja chInh 2013-2015 B2013-02-11 Ba nghim thu, xp boai Xuât sac 
64 Nguyêr. Van Sang Trãc dja cao c ,p 2014-2016 B2014-02-18 Ba nghiêm thu, xep ba1 Xuât sac 
65 Ducmg Thành Trung TBPT va sai so 2015-2017 B2015-02-22 Bang thirc hin 
66 VII Van TrI Trc dja cao cp 2016-2017 B2016-MDA-1 1BT Bang th1rc hin 
67 Trn O'nh An Ban d 1/2016-12/2016 116-22 Ba nghim thu, x loi Tt 

68 Nguyn Gia Trpng Trc dja cao cp 1/2016-12/2016 T16-23 Ba nghim thu, xêp 1oi TOt 
69 Lé Thi Thanh Tam Trc dia cao cap 1/2016-12/2016 T16-24 Ba nghim thu, xep loai Tot 
70 Trn Xuân Mjn Dia chInh 1/2016-12/2016 T16-25 Ba nghim thu, xp boi Tot 

71 Pham Thi Lan Trc dia mO 1/2016-12/2016 T16-26 Ba nghim thu, xp loai Tot 
72 Nuyn Van Trung Do ânh vin thám 1/2016-12/2016 T16-27 Ba nghim thu, xê ba1 Khá 
73 Trân Thanh Ha Do ánh vin thám 1/2016-12/2016 T16-28 Ba nghim thu, xê) ba1 Khá 
74 Lé Ng9c Giang TDPT và sai s 1/2016-12/2016 116-29 D nghim thu, xêp loai TOt 
IX. Khoa Xây dyng 07 nhim vy ('02 d tài Nhà nzthc+03 d tài cá'p Bç5 + 02 d tài cdp cc' so) 
75 Nguyn Quang PhIch XDCTN&MÔ 2011-2015 NCCB-DHUD.2011- 

G/13 
Ba nghim thu, xp boai Khá 

76 DNgccAnh XDCTN&MÔ 2016-2017 105.08-2015.14 Dangthirrchin 
77 Nguyen Tr9ng Dung XD cci sà ha tng 2015-2017 B20 15-02-23 Bang thlrc hin 
78 Dng Trung Thành XDCTN và mO 2016-2017 B2016-MDA-O9DT Bang thirc hin 
79 Dng Van Kién XDCTN vã mO 2016-2017 B2016-MDA-10DT Bang thirc hin 
80 Dào Vit Doân XDCTN va mó 1/2016-12/2016 T16-30 Ba nghim thu, xé loai T& 
81 Nguyen Van Manh K5 thut xây drng 1/2016-12/2016 TI 6-31 B nghim thu, xôp loai Tot 
X. Khoa Kinh t và QTKD 02 nhiém vu (02 dé tài cá'p cci so) 



Ma so c tài Tinh hInh thrc hiên 
si-I,  

HQ vàtên 
chU nhim d tài 

B mon 
Thii gian t1c hin 

(tft ... den) Nhà nwác B3 Trw&ng 

T16-15 Dä nghim thu, x 1oi Tt 
82  Nguyen Thanh Thüy QTDN DC-DK 1/2016-12/2016 

83  Nguyen Ngpc Khánh QTDN mó 1/2016-12/2016 T16-32 Dà nghim thu, xêp loai Khá 

XI.  Khoa GDQP 01 d tài (01 dé tài cap ccr s&,) 
84 Pham Qu6c Dam I Khoa GDQP 1/2016-12/20 16 Ti 6-21 Dã nghim thu. xp Ioai Khá 

Tng công: 84 dè tài thre hin trong nm 2016, trong do: 

1. Cp Nhà 17 (VI d tài thui:5c chwcrng trInh trong dim c4 Quc gia; 02 NCCB DHUD; 10 NCCB; 01 NDT; 03 d tài thu(äc B5 Cong thircrng 

nithc: qucnl); 

2. CapB: 

3.Cpccis&: 

35 (25 d tài, nhiçm vi du-çxc cá'p kinh phi 2016; 01 chu'o'ng frInh và 09 d tài chuye2n til' nám tnthc sang không cOn kinh phi 2016); 

Kê'tquànghicmthu 

32 (31 d tài và 01 nhiêm vu); 01 d tài xinphép dftng do chuyn cOng tác; 02 d tài qua hgn, chà thanh l. 

Ké't qua nghim thu 29 c1 tài, xlp logi: TO't: 20,' Khá: 07; Dgt: 02. 



Bang 2. Tng h9p s lirqng d tài NCKH các cp thiyc hin và quyt toán kinh phi nám 2016 
(Phân theo các Khoa tron2 toàn Trwàn2) 

TT 
Dcrn vj quán 1 d tài, nhiêm 

vi KHCN 

'- ------- 

D tài, nhiêm vii cAp Nhà nixâc 
(so' lug/tng kinh phi NSNN 'trd.),) 

D tài, nhim vi cap BO 
('si lztQng/tOng.kinh phi NSNN (trd,),) 

Be tãi NCKH 

lwcing/tng KP 
B3 Cong 

Tinscing quán 13 
NCCB 
DHUD 

NCCB trong 
KJ-!TN 

Nghj djnh thu- 
Chzrong trinh 

KHN 
D tài, nhim. 

v KFTCW 
D lài HTQT 
song phuring 

Dr On TOng 
cu-àng NLiVC 

1 KhoaKHCB 1/77.7 1/420 3/100 

2 KhoaMO 1/386 3/573 

3 Khoa Khoa hQc Va K5 thut 
Dia chAt 2/240 

1/0 
4/612 3/140 

4 KhoaD.ukhf 1/500 1/439.5 6/1400 1/840 3/80 

5 Khoa TrAc dja- Ban d va 
QLBD 1/203.4 3/759 8/348 

6 Khoa Ccy - Dién 1/200 1/6000 3/110 

7 Khoa Môi tnr&ng 1/2 862 
(*) 

1/420 2/100 

8 Khoa Xây drng 1/400 3/608 2/60 

9 Khoa KT-QTKD 2/38 

10 Khoa L 1un chInh trj 

11 Khoa CNTT 1/578 1/330 1/840 2/45 

12 Khoa Gião diic qu& phông 1/16 

Tng cong 1/500 1/578 7/1.668.9 1/2862(*) 1/0 23/5322 2/1680 1/6000 32/1092 
i elm: "'ë tãi, nh/em vi chzta quyêt toán hét kznh phi näm 2016, do kinh phi quyêt toán theo giai dogn 



Bang 3. Tlnh hlnh thirc hin d tài, hçp ding KIICN vol doanh nghip, da phirong k v Trirb'ng nàm 2016 
Sá lieu dèn nàv 24/3/2017) 

TT M so Dcm vj dt hang Ten dé tài Chü nhim de tài thrc hicn (fit (d) toán 2016 hin 
den) 

ThOigian . . Tong kinh phi Kmh phi quyet Tinh hlnh thtrc 

chAt Dan Mach 

I 564DC11-1B14 Dix an hqp tác vài Dtr an "O nhim asen trong rnràc ng&m ti cac vüng Nguyn Van Lam 2014-2017 2 107 564 000 577 761 000 Bang thrc hin 

Vin Khào sat Da d6ng bang bi tich ô Bong Nam A (DCTV) 

Nam nm 2030 

2 567DC1HD15 S Tài nguyen và Giãi pháp quãn 1' t6ng hqp tài nguyen nuâc trên dja Nguyen Vn Lam 2015-2016 477 000 000 219 000 000 Bang thrc hin 

Môi trumg Quang bàn tinh Quãng Nam dAn näm 2020 và djnh huâng dAn (DCTV) 

3 5690C(HDI6 Vin Khoa h9c Nghin thu dA xuAt các mô hlnh, giài phap cOng ngh Nguyn V LAm 2016-2018 2449 000 000 439 030 000 Bang thirc hin 

Thüy Lcii khai thác và bão v phát triAn bAn vung ngun nuàc (DCTV) 
karst phic vi cAp rnràc sinh hot ti các vOng nüi cao, 
khai hiAm nuOc khu vrc Bac Bô 

4 568DC1HB15 Vin KB Dja chAt Thành 1p bàn d6 vO phong hóa các tinh Lai Châu, NguyAn Khac Qiang 2015-2016 1186 635 000 1186 635 000 BA nghim thu 

và Khoáng san HOa Blnh và Ha Giang ti I 1:50.000 

5 83DK111D15 Cty Lçc hóa dAu Nàng cao hiu qua si dmg và thu hi xüc tác trong NguyAn Anh Dung 2015-2016 3 668 000 000 Bang thrc hin 

BInh Scm phan xuing cracking xüc tác (RFCC) nhà may LQc 
dAu Dung QuAt 

6 9OTB/HD1S S& KITCN tinh Sfr dmg cOng ngh viAn thám radar xác djnh m(rc d NguyAn Quang Minh 2014-2015 896 000 000 BA nghim thu 

Quàng Ninh siit inn bA mt ti mt s6 khu vrc trén dja bàn tinh 
Quàng Ninh 

7 23D1IDCfHD14 Sâ KJICN tlith Nghién cru ung ding cOng ngh LiDAR dA quan trac Büi Th Thanh Lan 2014-2015 597 851 000 BA nghim thu 

Quang Ninh mOi tnrâng bii không khi tinh Quang Ninh 

8 92TD1HD16 Sâ Ki-ICN Ha NOi Nghin cthi ing dimg cOng ngh quan trc lien tic sr Phm COng Khãi 2016-20 18 1 800 000 000 Bang thrc hin 

djch chuyAn và biAn dng cong trinh trên dja bàn thành 
ph6 HàNi 

9 86DK/HD 16 Sà KHCN Ha NGI Nghiên cthi quy trinh cong ngh san xuAt và sir diing Pham Xuân Nüi 2016-2018 1 200 000 000 Bang thc hin 

thuôc tr1r sâu sinh hçc dng vi sOn rng ding trong bào 
quàn nông san sau thu hoch 

10 31K11HD16 B Cong Thiimig Nghien thu dA xuAt các giãi phap quân 1' chAt hxqng NguyAn Duy Lc 2016-2017 300 000 000 Bang thrc hin 

d6i vOi thu6c no TNT dOng trong cong nghip 

ii 7SDKIHD13 Tp doàn DAu khf \dNghien cnn dc diAm trAm tich và dánh gin chAt hxçing Lê Hal An 2014-2015 2 161 275 402 462 275 402 BA nghim thu 

da chira cacbonnat tu6i Miocen khu vrc Phü Khánh 



Ti' M so Don vj dt hang Ten dê tài ChU nhiêm d tài 
Thii gian 

th1xc hin (tir 
den) 

Tang kinh phi 
(d) 

Kinh phi quy& 
toán 2016 

Tlnh hinh thic 
hiên 

12 29MT/HD16 Vin KH Da chAt 
và KS 

Thrc hin 02 chuyên dA và hoàn thin bàn d dia chAt 
kinh tA tài nguyen dã vôi, titan và sAt latent Vit Nam 

Nguyn Phtrcmg 2016-2016 175 622 213 156 463 426 D nghim thu 

13 27GDQP/I-ID15 Tnxing CD Du ljch 
HN 

Hqp dng lien kAt dao tao  mon GDQP-An ninh cho 
sinh viôn 

Nguyn Van Quáng 2015-2016 56 700 000 56 700 000 Dã hoàn thành 

14 30/GDQP/HDI6 HQc vin Ngoai 
giao 

Hcp ding lien kt dào tao mOn GDQP-An ninh cho 
sinhviên 

Nguyn Van Quàng 20 16-2016 230 120 000 230 120 000 Dà hoàn thành 

15 32GDQP/HDI7 TnrOng CD Du ljch 
FIN 

Hçp ding lien kAt dào tao  mOn GDQP-An ninh cho 
sinhvien 

Nguyn Vài Quang 2017-2017 77 192 500 Dang thi.rc hin 

CQng 17382960115 3327984828 



Bang 4. Tng hqp s lieu 
hot dông KIICN ciia các trung tam nghiên cfru, cong ty CODECO nám 2016. 

lieu háo cáo ci'ia các Trunk tam, cong ty den ngày 24/3/2017) 

S hçp dng Kinh phi thrc hin (1000d) Kinh phi np Trtthng (1000d)
Các loai thu 

TT Trung tam, cong ty t1c hin quylt toán Sd nçi tn Mi'c giao flap (l000d) 
nam2016 ong nám2016 sdkinhphI tnthc2016 2016 (1,5%) 

1 CongtyCODECO 101 29392453 29392453 440887 440887 3118710 

2 TTNCDak9thu.t 461 61480000 61480000 919097 919097 1941000 

3 TTHtrçPháttriênKHKT 164 40920057 40920057 613801 613801 4992600 

4 TlNCMoitru?mgDiachât 53 18665866 18665866 279988 279988 2286517 

5 TTKHCNMOvàMôitriring 139 11985703 10959222 164388 164388 1183531 

6 TTNCTrcdacôngtrInh 50 8244000 8244000 25260 123660 148920 926400 

7 TT NCU'D CNM TrAc dia - Ban ( 23 5 286 841 5 286 841 79 303 79 303 473 984 

8 TTNCCodinmO 7 2509257 2509257 37639 37639 250000 

9 TTTKCôngnghkhoángch& 25 7004117 7004117 105062 105062 906191 

Tng cong 1 023 185 488 294 184 461 813 25 260 2 763 824 2 789 085 16 078 933 

* Ghi chü: Mfrc giao n3p nàm 2016 là 1,5% tdng doanh thu (mzc dóng gop Idi thit u 30 trel). 
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L€1I NOI DAU 

Näm 2017, tip tuc thuc hién Nghj quyt Dai  hi Dáng toàn quôc lan thir XII 
v Khoa hQc và Cong nghê, Ngh quyt Dai  hi Dãng b Trung 1n thir XIX vâ 
Chumg trmnh phát trin Khoa h9c và Cong ngh ciia Nhà tnrng, boat dng khoa h9c 
vã cong nghé (KHCN) cüa Truàng Dai  h9c MO - Dja cht dâ dat  duc nhiu két qua 
dáng khIch 1. 

Phát huy tim näng, th manh  và truyn thng nghiên cfru khoa h9c cüa dti 
ngü can b va giãng viên trong trumg, trong näm qua chüng ta dâ hoãn thành tt các 
nhiêm vu NCKH và chuyn giao cong ngh và k hoach KBCN nãm 2017 cUa Nhà 
tnr&ng. 

Horn nay, Nhà tnthng t chirc Hi nghj thng kt hoat  dng KHCN nhrn dánh 
giá kt qua hoat  dng NCKH va chuyn giao cong ngh dâ dat  duc trong näm 2017; 
rut ra các bài h9c kinh nghiêm và khc phçtc nhüng Mn tai  trong  boat  dng KHCN 
cUa Tri.r?mg, tren ca sO do dt ra rnçtc tiêu và phn du thixc hin Mt nhim vii KHCN 
cho näm 2018. 

Báo cáo Mng kt boat dông KHCN näm 2017 và trin khai hoat dng KRCN 
nãm 2018 gm 2 phn chInh: 

1. Kt qua hoat dung KRCN näm 2017; 

2. K hoach trin khai hoat dng KHN näm 2018. 
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PHAN TH1 NHAT 

KET QUA flOAT BONG KIIOA HQC & CONG NGH NAM 2017 

I. DC DIEM, T!NH H!NH CHUNG CONG TAC KH&CN 

Hoat dông Khoa h9c và Cong ngh nàm 2017 cüa Tri.r?ing CO nhthig thu.n lvi, 
khO khän ca bàn nhu sau: 

1.1. Thun lçri 

-. Cong tác Khoa h9c va Cong ngh Iuôn thrçc Dàng üy, Ban Giárn hiu nhà 
tnrng chi do kp thai, quan tam h trcx, tao diu kin, giüp cho cong tãc nay Iuôn là 
dini sang trong các hoat dng cüa nhà trtxng. 

- Di ngU khoa h9c nhà tnr1ng có s hrçmg ngày càng tang v cã s hrçmg và chat 
lucing. Tinh dn thii dim 02/2018 Tru&ng Dai hpc MO-Dja chAt cO 654 giâng viên, 
trong do 02 GS.TS, 52 PGS.TS, 171 TS, 380 ThS và 49 KS/CN. S giãng viên cO trinh 
d tin s tth len là 225 ngr?i (chim 34,4% thng sé, can b giâng day), trong do cO 
nhiu tin s thrcic dào tao bài bàn tir các niró'c có nn khoa hoc tiên tiên. 

- Tnthng có 08 trung tam nghien cüu hoat dng trong các linh Khoa h9c Trái dAt 
và MO và 01 cong ty (Cong ty TNHH Tu vAn, trin khai cong ngh và Xây dirng MO - 
Dja chAt - CODECO) hoat dng theo Ioai hInh doanh nghip khoa h9c cong ngh. 

- Nhà tru&ng CO 07 phOng thI nghim tang cl.r&ng näng lirc nghiên ciiru và 01 Trung 
tam Phân tIch và ThI nghim cong ngh cao. Ngoai ra, các khoa và b mon chuyên mon 
cOn quãn l và van hành các ph6ng thI nghim phic vi cho cOng tác giãng day và nghiên 
ci'ru khoa hoc. 

- Ngun ngân sách nhà niic cAp cho hoat dng KHCN nàm 2017 là 9.409 triu 
dng dành cho các d tài, nhiêm vu KHCN cAp Nhà rn.rc, cAp B; Kinh phi tr nguôn 
thu cUa Tnthng dành cho cho các d tài, nhiêm vi KHCN cAp ca s (dê tài NCKH cap 
cci s6, d tài NCK}I sinh vien, t chi'rc kl thi Olympic các cAp và mt s hoat dng 
KHCN khác) là 2.15 1 triu dng. 

1.2. KhO khàn. 

Ben c?nh nhUng thuân li nêu trén, trong näm qua nhà tnr&ng g.p không It khó 
khãn, thách thirc trong hoat dng KHCN, dOi hOi mi nhà khoa h9c, nhà quàn l,2 phãi 
phAn dAu n hrc, do là: 

- Ccfch chInh sách cüa nhà nixâc trong du thu, canh tranh các dé tài KHCN 
cap quOc gia, cAp b cO sir thay di, trong h s c.n phãi cO vn d& Irng cüng nhix dn 
vj h trçi và chuyn giao san phAm. 

- Yêu cAu d& vâi d tài khoa hQc ngày càng cao trong khi di ngü các nhà khoa 
hoc trong tnrng cOn chira kjp thIch irng nên s hrqng d tài NCKH các cAp chira tuong 
xirng vài di ngti can b khoa h9c cüa nhà trixO'ng. Mt s can b khoa hçc khôrig có 
cOng trInh nghien cUu khoa hoc, nén khOng dü gi khoa hçc theo quy djnh. 
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- Kinh phi d.0 tu cho d tài KHCN cüa B Giáo diic và Dào to khó khän. 

- Vai trô quãn 1 cUa các bO môn, các khoa có d tài NCKH con chua rO net, vn 
cOn có hin twang buong lông quàn l d tài. Hott dng KHCN vn tp trung chü yêu 
mt s khoa có th manh  tr tnrâc, mt s khoa hoat  dng khoa hQc cOn m nhat. 

- Môt s can bô, khi dime giao chü tn d tài, nhim vi NCKH trong cong tác to 
chi.'rc trin khai cOn nhiu lUng tUng, ch.m tr, dn dn các d tài thirc hin không dUng 
tin d, qua han, thn d9ng. 

- Mt s can b cOn hn ch v n.ng 1irc nghiên c1ru, k näng vit cOng trInh khoa 
hoc cong b trên các tap chi (dac bit là các tp chI quc t), xay drng thuyt minh 
nhim vi chua dáp irng duqc yêu câu. 

II. KET QUA HOAT BONG KHOA HQC VA CONG NGH 

Phát huy k& qua dà dat dixc cUa näm 2016 và barn sat k hoch hot dng KHCN 
giai dotn 2015-2020, trong närn 2017 TruOng Di h9c Mo - Dja chat dã trin khai thiic 
hin các nhiêm vu K}ICN và d. dtt dtxçic các kt qua ci th sau day: 

2.1. 1(t qua hoat dông d tãi NCKH các cp (xem Bang 1, Bang 2 và Bang 3,): 

Bang 1. Déi sánh s hxçng d tài các cp và kinh phi thirc hin trong nãm 2017 so vOi 
näm 2016 

TT Loai ct tài Nãm 2016 Nam 2017 Ti l täng/giãrn 
(%) 

Sd 1ucrng 
dé lài 

Kinh phi 
thzcc hiên 

(trd) 

Sd d 
tài 

Kinh phi 
thwc hiên 

(trd) 

So d 
tài 

kinh phi 

1 D tài cp Nhà nuàc (d 
tài thu5c chwong trinh, dé 
tài Qu9Nafostedtai trcr) 

17 4.209 18 3,479(*)  5,88 -17,34 

2 DêtàiKHCNcpB 35 7.002 33 5430 -5,71 -22,45 

3 D tài NCKH cp ca s6 31 1.062 49 1145 5 8,06 7,82 

(*): Không bao gm kinh phi 02 d tài KI-IGN thu(5c chu-ong trInh biln di khI hau  giao v trung 
tam chü tn. 



Bang 2. Danh mijc d tài, nhim vii NCKH các cp thrc hin nArn 2017 (dEn ngày 15/3/2018) 

STT 
HQ 'a ten 

chü nhiêm d tài 
o mon 

ThOi gian thrc 
hin (ti- ... dIn) 

Cp quail 1'/Mä s dé tài Trang thai 
('dang thyc hin/nghini thu,) Nhà nithc B5 Trtthng 

I Khoa Cong ngh thông tin 06 nhim vi (01 dl tài cá'p Nhà nw&c + 02 dl tài c4r 03 dl tài c4p cusO) 
I Tnrcmg Xuân Luân Tin hoc Dia cht 2012-12/2017 NCCB-DHU1.2012- 

G/01 
Da nghim thu co' so' 

2 L€ Van Hrng Cong nghô ph.n mm 2012-10/2017 B2012-02-O2SP Dã nghim thu co s 
3 Nguyk Tun Anh Tin hoc Tr.c dia 2015-12/2017 B2015-02-26 Da nghim thu, xp loai  Dat 
4 Nguyn 1. Phi.roiig Bc Tin hçc Mo 1/2017-12/2017 T17-01 Dã nghim thu, xp loai TM 
5 Phm VAn Dng Cong ng1i phn rnm 11/2017-10/2018 T17-40 Dang t1c hin 
6 TaQuangChiu Tin hçc cabãn 11/2017-10/2018 T17-41 Dangthi,rc hin 
II Khoa Co' diên 06 nhiêm vu (01 nhiên2 vu cã'p Bó + 05 dl tài/nhiêm vy c'p Co. th) 
7 Dinh VAn Thing K9 thut din- Din tir 2015-2017 B2015-02-33NV DA có QD NT cap co' sO' 
8 Nguyn VAn XO May và thiM bi mO 1/2017-12/2017 T17-02 DA nghim thu, xp loai TM 
9 Nguyn ChI TInh Tu dng hóa 1/2017-12/2017 T17-03 DA nghim thu, xp loai Khá 
10 Nguyn Th Lrc Tr dng hOa 1/2017-12/2017 T17-27 DA ngbim thu, xp 1oi TM 
11 Nguyn Thac KhAnh K thut din- Dien  tir 1/2017-12/2017 T17-28 DA nghim thu, xp Eoi Khá 
12 Nguyn Duy Chinh K5i thuât co khI 11/2017-10/2018 T17-42 Dang thi,rc hin 
III Khoa Dâu khI 14 nhiêm vu (04 dl tài ca'p Nhà nu&c +09 dl tài ca'p B + 01 dé tài Co. s&) 
13 Tang T. Thaith Hw'ng Loc - Hóa dAu 1/2016-12/2017 B2016-MDA-O2DT Dang thrc hin (xin gia han 

6/20 18) 
14 NguynAnhDüng L9c-HóadAu 2015-2017 DA.16/08 Quáhan 
15 1/2015-12/2017 B2015-02-25 Qua han 
16 Pham Xuân N(ji Loc - Hóa du 3/2015-3/20 17 105.09-2015.21 Dang thrc hin 
17 Bãi Thi Lê Thüy Loc - Hóa du 4/2017-4/2020 104.01.2016.57 Dang thirc hin 
1 8 VQ VAn Toân Loc - Hóa dAu 12/2017-12/2019 104.05.2017.38 Dang thrc hin 
19 Pham VAn Tun Dia chit du 2010-2014 B20 10-02-90 DA nghim thu, xp loai Dat 
20 Lê Hâj An Dia vt 1 2014-2017 B2014-02-19 DA nghim thu, xp 1°a  Xut sAc 
21 Nguyn Th Vjnh Khoan Khai thác 20 14-2016 B2014-02-20 DA nghim thu, xp Ioi Bat 



H9 V ten 
Bô mô 

Thôi gian thirc Cp quan 1'/Mä s d tài Trang thai 
chi nhim d tâi hin (ti'c ... den) Nhà nuác Bó Trwàng (d'ang thc hitn/nghim thu) 

22 Nguyn Thi Linh LQc - Hóa dAu 1/2016-12/2017 B2016-MDA-01DT Dang thrc hin (xin gia han 
6/2018) 

23  Ngo Thanh Hâi Loc - Hóa du 1/2016-12/2017 B2016-MDA-O3DT Không báo cáo kt qua thirc hin 
24  Lé Ngçc Anh Dia ch.t du 1/2017-12/2018 B20 17-MDA-13DT Dang thirc hin 
25  Nguy&i Van Thjnh TB Du khI 7/2017-12/2018 RD124-17 (B XD) Dang thirc hin 
26  Phan Thi Hng Dia vat i 1/2017-12/2017 T17-04 D nghim thu, xp l°ai Khá 
LV  Khoa Khoa hoc Va K thuãt Bia chit 16 nhiêm vu (06 d tài c4o  I"Thà ntcác +08 d tài cop Bô+02 d tài C4D CO. so) 
27 Trn Thanh Hal Dia chit 12/2016-2019 

BDKH 13/16-20 Dang thi.rc hin (Trung tam Nghien 
cthi Mói triróng Li/a chact chz tn) 

28 Ngô Xuân Thành Dia chit 2011-2015 105.01.2011.14 Ba nghim thu 
29  B20 I 6-MDA-O6DT Ba nôp h sa ch? QD RD cp Bô 
30  Tr.n M Dung Dja chit 2012-2016 105.01.2012.06 Ba nghim thu 
31 Hoâng Van Long Dia chAtbin 2011-2016 105.01.2011.18 Dangthng kt(daquáhan) 
32  2015-2017 B2015-02-24 Ba nôp h so chô QD 1-ID cp Bô 
33  Nguyn Van Lam Dja chit thüy van 3/2015-3/2019 105.99.2014.19 Bang thirc hin 
34  Pham ml Van Anh Khoáng thach va DH 1/2013-12/2015 B2013-02-13 Ba nghim thu, xp l°ai  Bat 
35 Nguyn Quang Luât Khoáng san 1/2014-12/2016 B2014-02-33NV Ba xin phép Bô drng thrc hin, 

hoàn trá kinh phi 
36 Lé Th Thu Khoáng san 1/2016-12/20 17 B2016-MDA-OSDT Bang thirc hin, xin gia han  dn 

6/20 18 
37 . 

Bui 
.. 12/2011-2016 105.03.2011.11 Dãnghiémthu Hoang Bac Tim kiem thàm do 38  1/2017-12/2018 B2017-MDA-17DT Bang thrc hin 

39  Nguyn Khc Giang Khoangthach vàDH 1/2016- 6/2018 B2016-MDA-O4DT Bang thlrrc hin 
40  Nguyn Quc Hi.rng Dia chit 1/2017-12/2018 B2017-MDA-14DT Bang thirc hin 
41  KhrO.ng T1i Hung Tim kim thAm Iô 1/2017-12/2017 T17-10 Ba nghim thu, xp Loai Tt 
42  Bii Thanh Tjnh TIm kjm thám do 11/2017-10/2018 T17-31 Bang thi,rc hin 
V  Khoa Khoa hoc co ban 11 nhiêm vu (02 nhiëm vu cd'p nhà rnthc +02 d tài ca'p B5 + 07 dé tài Cap CO. so) 
43  \TQ Kim TIr Hóa 2017-2020 104.01.2012.24 Bang thijc hiên 
44 Lê Dc Tuyén L9 103.02-2017.67 Bang thirc hin 



Hç và ten 
chñ nhiêm dA tài 

B c mon 
Thôi gian thirc 
hiên (txc ... din) 

CAp quan 1'/Mã s dA tài Trang thai 
(clang thtc hicn/nghim thu) Nhà nvrác Bç5 Trithng 

45 Vu Thi Minh Hong Hóa 2014-20 16 B2014-02-16 Dã nghim thu, xAp 1oi XuAt sAc 
46 Lê Thj Duyên Hóa 2017-12/2018 B2017-MDA-13DT Bang thrc hin 
47 Vii Ba Dung Vt 1 1/2017-12/2017 T17-06 Ba nghim thu, xAp i°ai Khá 
48 Nguyn Thj Lan Hi.rcng Toán 1/2017-12/2017 T17-07 Ba nghim thu, xAp loi T& 
49 VO Thi Hanh Hóa 1/2017-12/2017 T17-08 D nghim thu, xAp 1oi T& 
50 Lé Thj Ph.rong Tháo Hóa 1/2017-12/20 17 T17-09 Ba nghim thu, xêp Ioai Tt 
51 D Thj Hái Hóa 11/2017-10/2018 T17-37 Bang thirc hin 
52 DThjHingHài Vâtl 11/2017-10/2018 T17-38 Bangthirchin 
53 LéDcTuyên Vt12 11/2017-10/2018 T17-39 Dangthrchin 
VI Khoa Mo 12 nhiêm vu (01 de tài cp N/ia nithc + 03 d tài cá'p Bç3+ 08 d tài cá'p ccr sa,) 
54 Vii Dinh HiAu Khai thác lô thiên 3/2015- 3/2018 105.08.2014.10 Bang tng kAt 
55 Nhil Thj Kim Dung TuyAn khoáng 1/2016-12/2017 B2016-MDA-O7DT Ba np h so chà' QD HD cAp B 
56 Nguyn Hoang Son TuyAn khoáng 1/2016-12/2017 B2016-MDA-O8DT Ba np h sa chà QD HD cAp B 
57 Nguyn Van Thjnh Khai thác hAm là 1/2017-12/2018 B2017-MDA-12DT Bang thirc hin 
58 Nguyn Cao Khái Khai thác hAm là 1/2017-12/2017 T17-15 Ba nghim thu, xp loai T& 
59 TrAn Quang HiAu Khai thác I thiên 1/2017-12/2017 T17-16 D nghim thu, xAp Ioi Kha 
60 Phm Thj Nhung TuyAn khoáng 1/2017-12/2017 TI 7-17 Ba nghim thu, xAp loai Khá 
61 TrAn Van Dtrçic Tuyn khoáng 1/2017-12/2017 T17-18 Ba nghim thu, xAp 1oi Khá 
62 Vii Thj Chinh Tuyn khoáng 1/2017-12/2017 T17-19 Ba nghim thu, xAp 1oi Khá 
63 Nguyn Hng Ci.iàng Khai thác hAm là 11/2017-10/2018 T17-33 Bang thirc hin 
64 Dào Van Chj Khai thác hAm là 11/2017-10/2018 117-34 Bang thrc hin 
65 NguyAn Anh ThAn Khai thác lô thiên 11/2017-10/2018 T17-35 Bang thrc hin 
VII Khoa Môi trlr&ng 04 d tài (01 d tài HT NDT+ 02 di tài/nhim v cap B + 01 dê thi c4o ca só) 
66 Nguyn Quc Phi Môi tnthng ca so 1/2014- 

12/2 

B2014-02-21 
Ba n9p ho so chc QD HB cap Bc 

67 Phan Quang Van KT mOi trtràngmO 2015-2018 NBT.02.GERJ15 Bang th%rc hin 
68 D VànBinh Diasinhthái. 3/2017-3/2018 B2017-MDA-I2MT DangtngkAt 

L 69  Nguyn Thj Cc Môi tnrà1g casO 1/2017-12/2017 117-12 Dä nghim thu, xAp Ioi Tt 



Ho và ten 
ch nhim d tài B mô 

Thôi gian thirc 
hin (1z ... an) 

Cp quán 1'/Mâ s d tài Trang thai 
Nhà nzrác Bç$ Trirông (dang thrc hin/nghirn thu) 

VIII  Khoa Trc dia, Bàn d và QLDD 16 nhiêm vu (02 d tài cdp Nhà rnthc -J- 02 d tài câ'p Bç+ 12 dé tài c4v co so) 
70 

Trii Xuân Tnràng Do Anh va Vin thám 9/2017-9/2020 BDKH.20/16-20 Dang thrc hin (Trung tam Hctrct 
KHKT chu in) 

71  Nguyn Quang Minh TDPT và sai s 3/2015-3/2019 105.99.2014.25 Dang thijc hin 
72 Di.wng Thành Trung TDPT và sai s 1/2015-12/2017 132015-02-22 Dã np h so ch QD HID cp B 
73  Vii Van TrI TrAc dja cao cp 1/2016-12/2017 B20 1 6-MDA-1 1DT Dã np h scr ch QD HD cp B 
74  L Thi Thu Ha Trc dia mô 1/2017-12/20 17 T17-20 Dä nghim thu, xp loai T& 
75  Nguyn Van Lam Trtc dia cao cAp 1/2017-12/2017 T17-21 Dã nghim thu, 4 Ioi Khá 
76 Dinh Th L Ha Trc dia cong trinh 1/2017-12/20 17 T17-22 Dã nghim thu, xp oi Khá 
77  Lé Thu Trang Do ánh và Vin thám 1/2017-12/2017 T17-23 Dã nghim thu, xêp 1oi Kliá 
78  Nguyn Qu6c Long TrAc dia mO 1/2017-12/2017 T17-24 Dä nghim thu, xp Ioai Khá 
79  Bñi Ngcc Qu Bàn d 1/2017-12/2017 117-25 Dä nghim thu, xAp Ioai Tét 
80  Lé Dirc TInh  Trc dja cong trInh  1/2017-12/2017 T17-26 Dä nghim thu, xAp loai Khá 
81  D Thi Phixang Thào  Bàn d 11/2017-10/2018 117-43 Dang thirc hin 
82  Pham Quc Khánh TrAc dia cOng trInh 11/2017-10/2018 T17-44 Dang thrc hin 
83  Pham Ha Thai Do ành vã Vin thám 11/2017-10/2018 T17-45 Dang thrc hin 
84  Cao Xuán CuOng TrAc dia mO 11/2017-10/2018 TI 7-46 Dang thrc hin 
85  Lê Vàji Cânh TrAc dia mO 11/2017-10/2018 117-47 Dangthrc hin 
Ii(  Khoa Xây dtrng 08 nhiêm vi (01 d ti cá'p Nhà nithc+04 d tài ca'p B3 + 03 d tài cá'p cc.rsd) 
86  D Ngcc An11 XDCTN&MO 3/2016-3/2018 105.08-2015.14 Dang tng kt 
87  Nguyn Tr9ng Dung XD co s h tAng 1/2015-12/2017 B2015-02-23 Qua han 
88  Dng Trung Thành XDCTN va mO 1/2016-12/2017 B2016-MDA-O9DT Dã np h so chO QD HID cAp Bö 
89  Dang Van Kiên XDCTN va mO 1/2016-12/2017 B2016-MDA-IODT Dã np h so ch Qf) HID cAp Bô 
90  Dào Vit Doàn XDCTN va mO 1/2017-12/2018 B2017-MDA-16D1 Dang thrc hin 
91  TrAn TuAn Minh XDCTN và mO 1/2017-12/2017 T17-13 Dã nghim thu, xp Ioai T& 
92  Nguyn Tài Tin XDCTN va mO 1/2017-12/2017 117-14 D nghiêm thu, xp loai Tt 
93  Ding Van Phi K9 thuât xây di.mg 11/2017-10/2018 117-36 Dang thijc hin 
X  Khoa Kinh t và QTKD 02 nhiêm vu (02 d tài cp ccr sO) 
94  L Thi Thu Htr&ng QTDN mO 1/2017-12/20 17 T17-1 I DA nghim thu, xp ]oai Tt 



STT H9 V ten 
chi nhiêm dà tài B 9 mo 

Thai gian thrc 
hién (tz ... dèn) 

CAp quan I/Mâ s d tài Trng thai 
(dang thcc hin/nghin7 thu) Nhà nu-ác Bç5 Tridyng 

95  Nguyn Thj BIch Ng9c Kinh t cci sr 11/2017-10/2018 T17-48 Dang thrc hin 
XI  Khoa L Juan chInh tn 03 nhiêm vu (V3 d tài cap co sd) 
96  Dâo Thi Tuyt Pháp luât 1/2017-12/2017 117-29 Dãnghiémthu, xp Ioi KM 
97  Duung Thi Tuyt Nhung Pháp luât 1/201 7-12/2017 Ti 7-30 Dã nghim thu, xêp Ioai Khá 
98  Nguyn Thi B Ich Lé NLCN Mác-Lênjn 1 1 /2017-10/2018 TI 7-49 Dang thirc hin 
XII  Don vi khác (02 de tat ca'p co sd) 
99  Trn Van Do Khoa GDQP 1/2017-12/2017 TI 7-05 DA nghim thu, xp loai Khá 
100 Trinh Th Liic TT Phãn tIch v Thi 

nghimcong.nghecao 
1 1 /2017-10/2018 

Ti 7-32 Dang thuc hiçn 

Tng cong: 

1. Ctp NTià 
nuâc: 

2.CpB: 

3. CAp cci si: 

100 d tãi thiic hin trong näm 2017, trong do: 

18 (02 d tài thuc chwing trinh tr9ng dim cAp Quc gia; 01 NCCB DHTJD; 13 d tài NCCB; 01 NDT; 01 d tài thuc 
B Cong thiicmg quãn 1). 

33 (01 nhiêm vi HTQT song phixcing và 31 d tài/nhiOm vi KHCN cAp B Giáo diic và Dào tao;  01 d tài B Xây dmg) 
KIt qua nghim thu: 6 d tat nghim thu cá'p B và 10 d tài nghim thu cá'p ca th 
49 (dçit 1: 30 tài/nhiêm vu; dçt 2: 19 d ti), gm: 

- 30 d tài/nhiêm vli giao dçit 1 d thrcxc nghim thu. KIt qua nghim thu 30 d tat, xlp loçzi: Tó't: 15, Khá:15; 
- 19 d tài giao d?t  2 dang thrc hin. 



Bang 3. Tng hap s luçmg d tài ICKB cac cp thirc hin va quyt toán kinh phi näm 2017 (Phán theo các Khoa trong toàn Trw&ng) 

IT Don vj quãn 1 d tài, nhim 
V11 KHCN 

D tài, nhim vi cp Nhà nuàc 
(so' lwçnig/tO'ng kinhphINSNN (trd)) 

E tài, nhiêm vi cp B 
(so h€g/to'ng kinhphINSNN (trd)) D tài NCKH 

cap CO s?i (sO' 
lu'cng/táng KP B5 COng 

Thwmig 
quán lj 

NCCB 
DITTUD 

NCCB trong 
icff Nghj d/nh thu D tài, nhiêm vu 

KUC'N 
D tài HTQT 
song phu-ung 

Dt an Tang 
cu-&ng NLNC 

1 Khoa KHCB 2/677.27(*) 2/252 7/160 
2 KhoaMO 1/0 3/764 8/210 
3 Khoa Khoa h9c va K5 thuât 

Dia chit 
2/120 8/1382 3/90 

4 Khoa Du khI 1/0 5/1.220,5(*) 9/1445 1/20 
5 Khoa Trc dia-  Bàn d và 

QLDD 
1/0 2/376 12/270 

6 KhoaCci - Diên 1/0 1/0 5/130 
7 Khoa Môi truông 1/1.101,3 2/250 1/20 
8 Khoa Xây drng 1/360 4/874 3/60 
9 Khoa KTé-QTKD 2/35 
10 Khoa L luân chInh tn 3/60 
11 KhoaCNTT 1/0 1/110 1/0 3/75 
12 KhoaGiáodiicqucphong 1/15 

Ting cong 1/0 1/0 12/2.377,7 1/1.101,3 32/5430 1/0 1/0 49/1145 
chñ: ():d tài, nhf in v chwa quyêt toán hêt kinh phi nàm 2017, do kinh phi quyet toán theo giai doçzn 



2.1.1. Nhiêm vi k/wa hpc pa cong ngh cp N/ia nu'O'c 

Trithng Dai hoc Mo - Dja cht thuc hiên 18 nhim vi cp Nhà nuác, gôm: 

- 02 d tài thuc chuang trInh Khoa h9c và Cong ngh 1mg phó bin di khI hQ.u, 
quãn 1 tãi nguyen va môi tnx?mg giai doan 20 16-2020 ma s6 BDKH/16-20 (do Trung 
tOrn Nghien ci'ru MOi tru&ng Dja chat và Trung tOrn Ho trqphOt triJn Khoa hQc k5Y thut 
chi trl thyc hiçn); 

- 01 nhim vi hçrp tác nghi8n clru theo Nghj djnh thu Vit-D1mc; 

- 13 d tài NCCB trong KHTN; 

- 01 d tài NCCB djnh huóng 1mg diing; 

- 01 nhim vi cp Nhà nuc do B Cong thixcmg quãn I; 

2.1.1.1. D tài KHCN cdp Quác gia thuc chccing trinh biê'n di khi hu 

1) D tài "Nghien czu tác dç5ng ci'ia host d5ng tOn kié'n tçso di vó'i szr biê'n di 
dông chInh các l vicc sOng khu v,rc Min Trung phyc vy báo vç các dc3ng song, thi 
nghiém cho 1uu virc sOng Vu Gia - Thu Ben", ma s BDKH.13/16-20 do PGS.TS Trn 
Thanh Hãi lam chü nhiêm, Trung tam Nghiên elm Môi truong Dja ch.t ehü tn thirc hin, 
thOi gian thuc hin 36 thãng (tháng 12/2016-12/2019), tng kinh phi 9,79 t' dông. De 
tài duçrc thirc hin t1m tháng 12/20 16. 

2) D tài "Nghien ciu, trie2n khai h thong kie2m kê phOt thai nhà kInh và dé xuat 
45 trInh giOm nhe phOt thai khi nhà kinh dO'i vói ngành cOng nghip luyn kim" ma s 
BDKH.20/1 6-20 do PGS.TS Trn Xuan Trueing lam chü nhim, Trung tAm Ho trçl Phát 
trin khoa hoc k5 thuât chü tn thirc hin. Thôi gian thirc hin 36 tháng (9/20 17 den 
9/2020), tng kinh phi 6,3 t dng. 

2.1.1.2. De tài NCCB d/nh hwáng thig dyng 

D tài "Nghien ci'ru xOy drng rnO hInh d/a thO'ng kê dánh gk tài nguyen khoa'ng 
rnO khai thác 45 thiên" ma s6 NCCB-DHUD.2012-G/01 do GS.TS Truong Xuân Lun 
chü nhiêm. Th?yi gian thuc hiên t1m 12/20 12 dn 12/20 17, vOi tng kinh phi là 2.900d. 
Kt quA nghien elm elm ct tài: Hoàn thAnh 02 modul co sO' dü lieu bàn d cho hai khu 
mO (dng Sin Quyn va than Cao Son). T chlmc duqc 02 doàn ra trao di h9c thut - 
bAo cáo hi thAo tai PhAp vA A0. Cong b 01 bAi báo quic t& 1 bAi bAo trong nuâc; 02 
bAo cáo hi thAo nuâc ngoài vA 06 bAo cáo khoa h9c trong nuâc. Dào tto duçc 03 ThS, 
09 k su, 09 nhóm sinh viên nghiên clru khoa h9c và h trçY 03 NCS theo huàng dê tAi. 
Dê tAi da nghim thu cp co' sO' thAng 02/20 18 vA dang hoàn thin h so' c1 trInh Qu57 
Nafosted cho phép nghiêm thu cp Nhà nixàc. 

2.1.1.3. Thwc hiên nhiêrn vu HTNC theo Nghf djnh thu' vói nwO'c ngoài 

Nhiêm vii hop tAc nghiën elm theo Nghj djnh thu Vit - DIre "Hcrp tOc nghiên 
ci'cu thành phcn vçt chO't, d xuO't quy trInh cong ngh chl biê'n, djnh hu'ó'ng phu'ang 
pháp khai thác va báo v mOi triràng mó dO't hilrn Ng½ Xe, tinh Lai ChOu, Viçt Narn" 
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do PGS.TS Phan Quang Van lam chü nhim. Thôi han  36 tháng (tir tháng 12/20 15 den 
12/2018). Tng kinh phi hrnc cAp 4.400 tr.d. Nhiêm vu d hoàn thành 5/6 ni dung 
nghiên ciu. Kt qua nghiên ciru cia d tài dä dat  dLrcic dO là cong bé 04 bài báo trén ttp 
chI trong nuâc, dang hoàn thiên 02 bài báo dang trên tp chI 1ST; 01 báo cáo khoa hpc 
tai hi nghj qu6c t; dào tao  dugc 01 ThS (jhfa d6i tác Dirc), dang huàng dn Va h trçl 
khoa hoc cho 05 NCS, 02 hoc viên cao h9c a cã Vit Nam và fc. 

2.1.1.4. £ tài NCCB trong khoa hQc 4cnhiên 

12 d tãi tip titc thrc hin trong nAm 2017. Dn nay, kt qua nghiên c1ru cia các 
d tài nay da cong b 11 bài báo thuc danh mlic 1ST, 15 bài báo trong ni.rO'c; 12 báo cáo 
khoa hoc t?i  hôi nghi quc t và trong rnràc; h trçY clào tao  cho 5 NCS và dào tao  &r?c 
14 thac s'. 

K& qua thrc hién d có 03 d tài dl.r?c Qu Nafosted cho phép nghim thu, thanh 
1)" hcrp dng; 06 d tài dang thrc hin dung tiEn d; 03 d tài chiia hoàn thành báo cáo 
tng kt do chua dü s hxçing bài báo quc t thuc danh mitc 1ST Va dä lam thu tiic xin 
gia han. 

Nan-i 2017, Nhà tnthng duçic Qu Phát trin Khoa h9c và Cong ngh Quc gia 
phé duyêt tài tro 5 d tài (3 d tài dang trong giai doan hoàn tAt h so). Kt qua nghiên 
ciru cüa các d tài duoc h trci tr qu5 Nafosted d gOp phn dAy manh  cOng bô nhiêu 
cong trInh khoa hoc duài dang các bài báo trën các tp chi chuyên ngành a trong và 
ngoài mrOc; gop phn tAng cixang vA ma rng quan h hcTp tác quc t& hmnh thành các 
nhOm nghiên cfru manh,  nâng cao trInh d cho can b khoa h9c va dào tao  nhân 1irc trinh 
d cao cho các ngành khoa h9c Trái dat. 

2.1.1.5. D tài thuóc các chztcrng trinh trQng dilm Nhà nwác do Bó Cong Thwo'ng quán 
lY 

NAm 2017, NhA truang tip tc thirc hin 01 nhim KHCN cAp Nba rnràc 
thuc các chi.wng trinli trgng dim do B Cong Thi.rang quán 1, PGS.TS Nguyn Anh 
Dung lam chü nhiêm, d tài d qua thai gian thi,ic hin, chira thicc nghirn thu. 

2.1.2. Nlziêm vu KHCW cip Bf5 

NAm 2017, Trtthng Di hçc MO - Dja chAt dirc B Giáo dc và Dào tao  giao 
thuc hiên 23 nhiêm vu KHCN cAp B vâi tng kinh phi duc cAp 5.130 tr.d và tip tiic 
thirc hiên 10 d tài/nhiêm vu chuyn tip ttr truàc nãm 2016 chuyn sang không cOn 
kinh phi. 

Song song vài các d tài truyn thng tr B chü quán, B Xây drng dã giao cho 
Tnrang chü trI thixc hin 01 d tài KHCN cAp B do TS Nguyn VAn Thjnh (Khoa D.0 
khi) lam chü nhim vâi kinh phi 500 tr.d, kinh phi duc cAp 2017 là 300 tr.d. D tài dA 
hoàn thAnh nhim vii dirçxc giao nAm 2017. 

D& vài các d tài cAp Bô dixçic giao nAm 2017, các chü nim d tài d trin khai 
thrc hin ngay sau khi thrçic phé duyt. Nhà trirang thirang xuyên don dc d các chii 

13 



nhim d tài khc phic moi khó khän, dy nhanh tin d và hoàn thành kh6i hrcing 
nhiêm vi dt ra theo d cuong d dixçic phê duyt. 

Tng s 33 d tài thirc hin närn 2017 (co 24 d tài tiir truâc näm 2017 chuyn 
sang). Kt qua cUa các d tài d cong b 16 bài báo qu'c t, 66 bài báo trên tap  chI trong 
rnrc, 41 báo cáo hi nghj hi thão trong và ngoài nixàc; xut bàn duçic 02 sách chuyên 
khào; h trci dào tao 18 tin s, dào tao dixc 34 thac s, 29 k su và 5 nhOrn sinh viên 
nghiên cüu khoa h9c. 

Kt qua nghiem thu: d có 06 d tài dixcc nghim thu c.p B, 09 d tài nghirn thu 
co s (xem bang 2). 

Ngoài cac d tài thuc hin và nghim thu dung tin dO,  cOn 06 d tãi hin d qua 
han nghien ciru chua nghiêm thu (xem bang 2), vi chua dü san phm khoa h9c hoc dào 
tao. Chü nhiêm d tài c.n khn truong hoàn thin các san ph.m và nghim thu trong 
qu 11/20 18. 

2.1.3. N/ziêm vy Hpp Iác quôc Iê song phwo'ng 

Nhiêm vii "Phát trie2n näng lc nghiên ciu dánh giá m5t so' biê'n dc5ng môi trzcàng 
dien hlnh phtc vi dinh hithng phát trien ben vthig hcu vicc sOng Hang phan lãnh th 
Viêt Nam" do PGS.TS Lê Van Hung lam chñ nhim. Thai gian thirc hin 36 tháng 
(1/20 12 -12/2014), dixoc gia han dn 10/20 17. Nhiêm vj dä hoàn thành mô hinh phic 
vii dánh giá các bin dng rnôi truOng din hInh cho luu vrc song Hng, hoàn thành bO 
co s& dU lieu v bin dng môi truOng din hInh, cong b6 01 bài báo quc t& 02 bài báo 
trong nuóc; 05 báo cáo hOi  thào quc t và 01 báo cáo khoa h9c trong nuâc, dào tao  02 
ThS, h tr htràng dn 02 NCS. T ch(rc các doàn nhà khoa h9c trao di và h9c hôi kinh 
nghiêm tai Nhât Bàn. Nhiêm vi däi thrçic nghim thu cp co sO tháng 12/2017, dang 
hoàn thin h sa trInh BO Giáo dic và Dào tao  cho phép nghim thu cp BO. 

2.1.4. Nhim vy Ichoa h9c Va cong ng/z cap cosã 

Trong näm 2017, TruOng Ei hpc Mo - Dja chit d phê duyt và trin khai thc 
hiên 49 d tài, nhiêni vu NCKH cp co sO, 240 dê tài NCKH cUa sinh viên, to chirc mOt 
s6 HOi  thão khoa h9c quc th, hOi  thão chuyên d và thixc hin mOt  s nhim v1i KHCN 
khác (h trq thông tin xut bàn, quãn l hot dng khoa h9c và cong ngh, ...). 

D tài NCKH cp co s chü yu dixçc xáy drng trên k hoach phát trin khoa 
h9c - cong nghê và dào tao  cüa ahà truOng, có xét lxu tiên cho các NCS, hQc viên cao 
h9c và can bO tré thc hin. Dn nay, 30 d tài dt 1/20 17 dixc nghim thu (dat 100%). 
Kt qua các d tài xp 1oi, gm: T&: 15; Khá: 15. Các d tài nay d duqc thanh quyt 
toán tài chInh theo dung quy djnh cüa nhà nuO'c. 

San phm ccia các d tài NCKH cp co s d dat  duqc: Dà cong b 02 bài báo 
quôc t thuOc  danh muc 1ST, 35 bài báo khoa h9c trên tp chI chuyên nganh trong nuc 
và 01 sách chuyên khào, ngoài ra mOt so d tài cOn dóng gOp dáng k trong b sung giáo 
trinh, bài giàng chuyên nganh; 11 báo cáo khoa h9c tai hOi nghj/hi thão trong nuOc và 
quOc t. Gap phn dào tao 03 NCS và dào tao  duac 06 ThS, 22 KS Va 04 nhóm sinh 
viên NCKH. 
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19 d tài duçc phê duyt dçt b sung näm 2017. TWii gian thirc hin tü' 11/2017 
dn 10/2018 dang duic chü nhim d tài tin hành trin khai theo ké hoch, 

Cong tác quãn l d tài NCKH cp cci s dä duçic nhà tnthng không ngrng dOi 
mri tr cong tác xét duyêt dn th chirc thijc hiên va 1p các Hi dng dánh giá, nghim 
thu kêt qua nghién cru. Các cong b khoa hoc (bài báo, báo cáo khoa hçc, ...) là nhung 
tiêu chI quan tr9ng d dánh giá, xp loti kt qua nghiên cü'u cüa d tài. Theo do, ch.t 
hrcmg các d tài NCKH cp ccx sx nam 2017 thrçxc nâng len rO ret. 

2.1.5. Dánh giá cli ung 

Di vâi các d tài, nhiém vu KHCN c.p B và cp Nhà nuàc, vài sr diu hành, 
chi dao sat sao cüa Ban Giám hiêu và sir don dc, nhc nh0 cüa các don vi chirc nãng, 
nhiu d tài tn d9ng tr nhting näm truàc cia tin hành hoàn tAt tang kt va giái quy& 
dfrt dMm. 

D& vâi d tài NCKH cp ccx s0 cia thrqc trin khai theo dUng quy djnh và duçxc 
nghim thu dat 100%. 

Ben canh nhu'ng thành tIch cia dt duçxc, trong näm qua vn cOn có nhftng d 
tài/nhiêm v chua hoàn thành, lam ãnh hu&ng dn thành tich chung và uy tin cUa nlià 
tnrO'ng (xem bang 2). CO nhiu nguyen nhân dn dn tinh trng kéo dài, nhung mt so 
nguyen nhân chInh dO là: 

- Mt s chU nhim d tài nhn thUc không dy dU vai trO, trách nhim trong vic 
t chUc thi.rc hiên d tài; 

- ChU nhiêm d tài kiem nhim cong tác quãn l (Khoa, B môn, PhOng) hoc 
lam nghien cU'u sinh cho nên không dành nhiu thOi gian cho vic thirc hin d tài; 

- Mt s d tài chi.ra hoàn thành s li.rçng cOng trinh cOng b quc t& san phAm 
dào tao theo dãng k trong thuyt minh nên chua th hoàn tAt vic nghim thu thanh 1 
dtài. 

2.2. Kt qua hoat dng nghiên cU'u khoa hQc t'i'ng dung và trin khai cOng ngh 

Hoat dng NCKH Ung diing và trin khai cong ngh di.rçxc chia lam 2 hinh thUc: 
Hcip dèng nghien cUu khoa h9c Ung diving và chuyn giao cOng ngh di.rçxc k k& tryc 
tip v TrtxOng và các hçxp dng duç'c k1 kt v các Trung tam, Cong t thuc TnrOng. 

2.2.1. Các d tài/hop dng kfi ve Irwông 

Hoat dng NCKH Ung diing và chuyn giao cOng ngh thuc các ngành ngh 
trQng tam cUa nha trithng nhu Dja chAt cong trinh, D.0 khI, Thäm d0- Khai thác khoáng 
san, diu tra cia chAt ccx bàn, tai bin dja chAt và môi trthng, ... trong näm qua van cOn 
khO khàn. Các d tài, hcxp dng NCKH duçxc thirc hin trong näm chU yu tir nhüng näm 
tri.ràc chuyn sang. Narn 2017, cO 10 d tài, hop dng NCKT-I - trin khai cOng ngh 
di.rnc thuc hiên, vâi tAng kinh phi quyt toán theo hop dng là 7.075 triii dông (chi tiët 
xem Bang 4 và Bang 5). 
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Bang 4. Tmnh hInh thirc hin d tài, hçp dng KHCN vói doanh nghip, da phtrcrng k v Tnr&ng näm 2017 

TT M s Dcin vj dt hOng Ten d tài ChO nhim d tài T6ng kinh phi (d) 
Kinh phi quyt Tinh hInh thc 

I 564DC1HD14 Dr On hçp tác vâi 
Vin KhOo sOt Dja 
cht Dan Mach 

D On O nhim asen trong rnrâc ng.m tai  cOc vUng dng 
bng bi tIch a Bong Nam k 

Nguyn Vn LOrn 
(DCTV) 

2014-2017 2 107 564 000 621 654 909 DO nghim thu 

2 569DC/HDI6 Vin Khoa hçc ThCiy 
Lçii 

NghiOn cau d xut cac mô hinh, giOi phOp cong ngh khai 
thOc va bOo v phOt trin bn vOng ngun rniâc karst phuc 
vu cAp nuac sinh hoat tai cOc vOng nOi cao, khai hiAm nuâc 
khuvrcBAcB 

Nguyn VOn LOin 
(DCTV) 

2016-2018 1648 129 350 1734 873 000 DO nghim thu 

3 83DKIHDIS Cty Lçc hOa dAu Binh 
Smi 

NOng cao hiu quO sü dung vO thu hAi xCic tOc trong phOn 
xuang cracking xOc tOc (RFCC) nhà mOy LQc dAu Dung 
QuAt 

Nguyn Anh Dung 2015-2016 3 668 000 000 Dang thuc hin 

(qua han) 

4 92fD/HD16 Sa KHCN HO NOi NghiOn cau irng dung  cong ngh quan trAc lien tuc  si,r djch 
cicuyAn và biAn dang  cOng trinh tren dja bàn thOnh ph6 HO 

NOi 

Pham Cong KhOi 2016-2018 1 651 700 000 1 209587 800 Dang thirc hin 

5 86DK/HDI6 Sa KBCN HO NOi Nghiên ciru quy trinh cong ngh sOn xuAt và sCr dung  thuAc 
tra sau sinh hQc dang  vi sa irng dung trong bOo quOn nông 
sOn sau thu hoach 

Pham XuOn N0i 2016-2018 1 200 000 000 600 000 000 Dang thrc hin 

6 3IKT/HDI6 B Cong Thirang Nghien cthi dA xuAt cOc giOi phOp quOn 1 chAt luqng dM vâi 
thuc n TNT dOng trong cOng nghip 

NguyAn Duy Lac 206-2017 300 000 000 300 000 000 DO nghim thu 

7 32GDQP/HDI 7 Trtrông CD Du ljch 
I-rN 

Hp dng liOn kAt dào tao  mon GDQP-An ninh cho sinh 
viOn 

NguyAn VOn QuOng 2017-2017 69 685 000 69 685 000 DO nghim thu 

8 33GDQP1HD 17 HQC vin Ngoai giao Hçp dng liOn kAt dào tao  mon GDQP-An ninh cho sinh 
viOn 

NguyAn VOn QuOrig 2017-2017 180 400 000 180400 000 DO nghim thu 

9 DTCN.25/201 7 Sâ KHCN Thai 
Nguyen 

NghiOn cru st dung  tro xi nba may nhit din tinh Thai 
Nguyen trong XOy drng throng giao thông phuc vu phOt 
triAn bAn v0ng vO bOo v mOi trung 

NguyAn NgQc Dung 
BOi TnrOng Son 

2017-2019 263 209 596 Dang thirc hin 

10 57ODCIHDI7 Cuc QuOn 1 diAu tra 
co bàn biAn vO hOi dOn 

DiAu tra, dOnh giO da dang  cOnh quan rnit sA dOn vO cum dOo 
Ian, quan trong 

1-bOng VOn Long 2017 2 358 768 800 2 358 768 800 DO nghim thu 

Cong 13447456746 7074969509 



Bang 5. D6i sánh kt qua các d tãi NCKH - trin khai cong ngh vOi doanh nghip, 

dja phixong tnrc tip k Trix&ng näm 2016 và nam 2017 

TT Ni dung Dcm vi 
tinh 

Nam 
2016 

Nm 
2017 

Ti 1 Tang! 

giãm (%) 

1 S1ucmghqpdng hvpdng 15 10 -33,33 

2 Tngkinhphiquy&toán Tr.d 3327 7.075 112,6 

3 StindOnggOpchoTriimg Tr.d 169,5 353,2 108,38 

2.2.2. Hoit d3ng cüa các trung tam nghien cá'u, Cong ty CODECO 

Cáe Trung tarn, Cong ty cüa Tnring dä khng djnh t& vai trO NCKH - trin khai 
cOng ngh và dao tao  cüa dm-i vi mInh, gOp phn vào thành tIch chung trong hoat dng 
NCKH, thit thuc cUng các Khoa nâng cao ch.t 1ung dào tao,  dong thi dóng gop mt 
phn kinh phi không nhO cho hoat dng chung cüa nhà tnthng. 

Kt qua hoat dông cüa 08 trung tam nghiên cüu và cong ty CODECO ducic trinh 
bay trong Bang 6 và Bang 7. 

Bang 6. D& sánh kt qua hoot dng NCKH - trin khai cOng ngh cüa các trung tam 

và cong ty CODECO näm 206 vã näm 2017 

Ni dung 
Thyn vi 

tInh 
Nàm 
2016 

Näm 
2017 

Ti I tAng! 

giAm(%) 

1 S1i.rçinghçcpdng hcipdng 1023 830 -18,87 

2 TngdoanhthucñaTT,Cty Tr.d 184.461 189.349 2,65 

3 SétindónggopchoTnring Tr.d 2.763 2.847 3,04 

4 StinthudAnp Tr.d 16.078 14.439 -10,19 
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Bang 7. Tng hop s 1iu hot dng KRCN cüa các trung tam nghiên cüu, cong ty CODECO nAm 2017 (s 1iu báo cáo cüa các Trung 
tam, cong ty dn ngày 15/3/2018) 

TT Trung tam, cong 

So hcip 
dng 
thc 

hiên nãm 

Kinh phi thrc hién (1000d) Kinh phi np Trtrôiig (1000d) 

Da no 
Con phài 

nôp 

Các !oai thus 
(l000d) 

Tn g 
Dä v 

näm 2017 
Dä quyt toán 

s kinh phi 
Mirc giao np 
2017(1,5%) 

I Côngty CODECO 80 29 625 709 29625 710 444 386 444 386 3 229 126 

2 TTNCDiak5thuât 318 60770000 60770000 911 550 911 550 1201116 

3 TTHtrcyPháttrinKHKT 158 50604000 35101152 526517 526517 3634362 

4 TI'NC Môitru?mgDachât 17 13057040 13057040 195 856 195 856 1137 183 

5 TTKHCNMovaMoitrtrmg 117 14469823 14469823 217047 217047 1488885 

6 'FT'NCTrcdjacôngtrinh 38 8536000 8536000 128040 128040 955600 

7 TTNCUDCNMTrcdja-Bãnd 34 12268219 12268219 184023 184023 1292653 

8 ]ITNCCadiênmO 41 6026524 6026524 90398 90398 475994 

9 rrTKCongnghkhoangchAt 27 15762000 9495306 142430 142430 1024295 

Tngcng 830 211119315 189349774 2840247 2840247 0 14439214 

(* Ghi chü: Mrc giao np nAm 2017 là 1,5% tng doanh thu (mirc dóng gop ti thiu 30 trd) 



2.2.3. Dánh gid c/lung ve lioat d5ng Khoa h9c cong ngh cua các GOng ty, irung 
tam 

K& qua hoat dng NCKH cüa các Cong ty, trung tam nghiên ciru d gop ph.n 
thra các rng diing cOng nghê mâi trong các lTnh vrc thám do - khai thác khoáng san, 
tràc dja - bàn d, quãn 1 tài nguyen vâ môi tri.r&ng, cOng ngh thông tin phiic vi kjp 
thii cho cac dia phucing, doanh nghiêp tto tin d cho cong tác quy hoach, hoach djnh 
chInh sách v khai thác, quãn l tài nguyen khoãng san và dt dai, bào v môi tnrrng 

các dja phuang. 

Các trung tam sau khi chuyn di hoat dng theo Nghj djnh 115/2014-ND.CP da 
cO nhiu thay di tIch cu'c, dc bi& là các trung tam cO sir thay di, kiên toàn v nhân sir 
lanh dao. Trung tam da thirc hin chirc näng, nhiêm v chInh cüa trung tam là nghiên 
cüu khoa hoc, nhiu trung tam da chü tn thrc hin các d tài KHCN cp Quc gia; lien 
k&, ph& hçip vO'i các Bô ngành chi trI các d tài/hçTp dng nghiên c1ru khoa h9c, nhu 
Trung tarn H tra Phát trin Khoa h9c ky thuât, Trung tam Nghién ciru MOi trixYng Da 
ch.t, Trung tarn Nghien ciru Ca din mO,. 

Hoat dng nghiên cru cüa các cong ty, trung tam dà tao  rnOi tru6ng thun I9'i cho 
thirc tp san xut, thirc tp tt nghiêp cho h9c vien sau dii h9c và sinh viên cña riha 
tril?mg. Trong thyi gian tOi, cAn Co s1r gn kt hcm nUa gita các khoa, b mon và các 
Cong ty, trung tam nghien ciru trong cong tác NCKH Va dào tto thông qua các dê tãi 
NCKH, hap dng chuyn giao cong ngh, nh&m tao  diu kin thun 1?i cho sinh viên 
có dja bàn thrc tsp, các tài lieu khoa hQc, các s lieu ehuAn phc vii vic xây drng báo 
cáo, d an, luân van, Iun an và kt hap gitta l thuyt và thirc tin, gop phAn nâng cao 
cMt lucng dào tao cüa nhà tru0ng. 

Ben eanh nhi.ing dOng gop v NCKH - trin khai cong ngh và gop phân h trçY 
dào tao, các trung tam nghiên ciiru và cOng ty Codeco dä dóng gOp cho nhà trtx&ng rnt 
ngun thu dáng k tr hoat dng khoa h9c và cong ngh và dch vii khoa h9c Va Cong 
ngh, tao diu kin thu.n lçi cho sir phát trin chung cüa Trtrng. 

2.3. Các hoat ctong khoa h9c vã cong ngh khác 

2.3.1. Xây di'ng tim 1rc k/iou h9c và cOng ng/z 

Tnrng Dai h9c Mo - Dja chat duc nhà nuâc dAu tix 08 phOng thI nghim tang 
ciRing näng lire nghiên c1ru, hot dng cüa các PTN van chU yêu phiic vi cho sinh viên 
thirc t.p, chua dt dime hiêu qua nhu mong mun, vic su ding các phOng thI nghim 
cho NCKH cOn han ch, chua dáp lrng dung mic tiêu dAn tu nhAm phic vv NCKH và 
dào tao nhãn hrc cO trinh do cao (NCS, h9c viên cao h9c). Mt s trang thit bj xung 
cAp, cac linh kin di kern chua dime b sung, ca sâ ha tAng chija báo dam nên khá nãng 
phc vii nghiên ciru khoa h9c cfia các PTN nay cOn hn ch& 

Trung tam ThI nghim và Phân tIch cong ngh cao eUa Nhà tru6ng, là mOt  dan 
v hoat dong true thuôc Ban Giám hiu. Trung tam kin toàn cOng tác tO chiirc, nhân sçr 
và d chInh thrc di vào hoat dông. Trung tam tip tiic xay dirng quy chuAn phOng thI 
nghim, quy ch hoat dOng vã trin khai van hành thit bj thi nghim, ph& hap vâi các 
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d tài, hçp dng nghien ciru thirc hin các phân tIch, thI nghim cong ngh cao, cong bô 
các bài báo trên nhung tap chI khoa hçc Co uy tin. Nhà tru&ng s thI dim cho phép 
Trung tam tth thành dn vi tir chü v tài chinh và hoat dng trong pham vi chc näng, 
nhiêm vii diiçyc giao. 

2.3.2. Cong lac ng/liên cá'u k/wa /zpc cüa sin/i v/en và thi Olympic 

2.3.2.1. Nghiên cz.'cu khoa hQc s/nh viên 

Hi nghj KHSV Tri.thng ln thr 30 d duçic trin khai i 23 tiu ban chuyên vi 
tong s 240 d tài duqc báo cáo. Ban t chiirc FfNKHSV thn thi.'r 30 d thAm djnh, dánh 
giá và 1ra ch9n duic 48 d tài dat  ch.t hr9'ng, d ngh Nhà tri..r?mg khen thung, gôrn: 
23 d tài dt giãi Nht, 18 d tài dat  giãi Nhi và 7 d tài dt giài Ba (xem Bang 8). 

Cht luçrng chuyên mon cUa các d tài NCKHSV du?c dánh giá là cao hn so 
vâi nhüng näm truàc. Nhin chung, kt qua thirc hin d tài NCKH cüa sinh viên dä rninh 
chirng cho kt qua h9c tp nghiên cru và hinh thành huàng di trong NCKH cüa th h 
tré trongtuang lai. Nhà trurng dä ch9n 05 cong trInh NCKHSV có cht Ii.rcing tot nhât 
d güi di tham dir xét giãi thi.rông "Sinh viên nghiên czu khoa hQc" cUa B Giáo diic và 
fào tao.  Kt qua 04 cong trInh dt giái, gm 02 giãi nhI, 02 giãi ba. 

Bang 8. D& sánh kt qua nghiên ciru khoa h9c sinh viên 2 nArn 2016 và 2017. 

TT Ni dung Näm 2016 NAm 2017 
Ti 1 Tang/giàm 

(/o) 

1 TngsdtAi 240 240 - 

2 S sinh viên tham gia 900 1020 13,3 

3 

Giãi thixng cp Trung 52 48 -7,69 

Nhát 24 23 -4,17 

Nhl 20 18 -10,0 

Ba 8 7 -12,5 

4 

Giái thi.r&ng NCKH sinh viên 
cpB 

4 
- 

Nhát 1 -100 
Nhi 2 2 - 
Ba 2 200 

KhuyenkhIch 1 -100 

2.3.2.2. Thi Olympic 

I(' thi Olympic cAp TruOng nAm 2017 drçcc t6 chirc tai  hai dja dim là Ha Ni 
va Vüng Tàu vâi 14 mon thi và 476 sinh viën tham dir (tang 2 1,74% so vài nAm 2016). 
Ban t chi'rc dA lua chon và d nghj Hiu tnràng khen thi.r&ng 141 Ca nhân có thành tIch 
tt nhAt. Trén co s kt qua cña cuc thi Olympic cAp TrtiOng, Nhà tru?mg dä thành 1p 
6 dôi tuyn tham du các 1c' thi Olympic cAp quc gia. Do các di tuyn dirge chuAn b 
kin thirc ti.rcmg di t&, các sinh vien tham gia di tuyn có tinh thAn trách nhim cao 
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riên các di tuyn trong truOng dã dat  nhiu kt qua tt trong k' thi Olympic cp quc 
gia vxi 23 giãi thithng, trong dO mon Toán cO 1 giãi nhI và 4 giãi ba; mon Vt l CO 5 

giãi nhI, 2 giãi khuyn khIch; các mon Cc hpc dat  01 giãi nhI, 02 giái ba và 08 giãi 
khuyn khich (Bang 9). 

Bang 9. Két qua Thi Olympic ep Trir?mg và Quc gia näm 2016 so vâi näm 2017 

TT Nôi dung N.m2016 Näm 2017 
Ti l Täng/giàm 

(%) 

1 S sinh viên tharn gia 391 476 21,74 

2 

Giãithu&igcpTnr&ng 88 141 60,23 
Nhat 11 11 - 

Nh 36 23 -36,11 
Ba 26 57 119,23 

Khuyê'nkhIch 15 50 233,33 

3 

Giãi thtr&ng cp quc gia 30 23 -23,33 
Nhá't 1 -100 
NhI 11 7 -36,36 
Ba 4 6 50,0 

Khuyé'nkhIch 14 10 28,57 

2.3.2.3. Dánh giá chung 

Nhà trumg d t6 chi'rc thi Olympic cp Tnr?mg sam hcm nhüng näm truàc 02 
tháng tao  diu cho b mon cO th6i gian hun 1uyn, bi duOng các di tuyn có mOn thi 
Qué,c gia. Cong tác nghiên ci'ru khoa h9c và thi Olympic cüa sinh viên cáe cap trong 
näm qua, d dat ducrc kt qua kt qua clang khIch l. Co duçic thành cong nay, sir quan 
tam chi dao  cüa Ban Giám hiêu, s1r chü dng phi hp giüa cáe don vi trong truàng 
cüng sv tn tinh huóng dn cüa các thy, cô giáo cia tao diu kiên cho sinh viên ti.r tin, 
hang hái tharn gia. 

Ben earth sir h trçY v kinh phi ciia nhà trung can có sir djnh huàng, h trçl ye 
tinh thn, vt cht cüa các thy cô giáo, các dcm vj trong và ngoài trix?ing tao  diu kin 
cho sinh vién trong hoat dng nghiên ciru, gop ph.n không nhO vão thành cOng cüa hot 
dng NCKH và thi Olympic vá mang 'a ' nghTa thit th?c cho vic nâng cao chat Iung 
phirc vii dào tao  và NCKH cüa sinh viên. 

2.4. Hoat dng thông tin khoa hQc 

2.4.1. Trip clnKHKTMö - Bja chat 

Tap chI d tao  duc ca s& dU lieu vài mng li.râi 200 chuyên gia uy tin thuc 
các linh virc chuyên ngành sn sang phãn bin cho các bài báo khoa hc duc giri tài 
Tap chI. DGn vj chñc nàng cia chun hóa dtrgc quy trInh clang bài trén tap  chI KHKT MO 
- Dja chit theo hiràng hin dai,  hOa nhp quôc té. 
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Trong näm 2017 d biên tp và xuAt bàn 10 s Ttp chI KHKT MO - Dja chat 

trong do có 6 s thiRing k' (04 s ting Vit và 2 s ting Anh) và 4 s chuyên dê. Tong 

so 123 bài báo khoa hçc trong do cO 16 bài ting Anh dã duc xuât bàn. 

Ben ctnh nhüng kt qua dat throc, cüng con nhtng hmn ch trong vic xuât bàn 
tap chI nhu chi.ra thu hut dime các các bài báo cO ch.t lirçmg chuyên mon cao, ti ! can 

b trong tnthng có bài dang trên tap chI van cOn khiêm tOn. 

Ban Biên ttp Tap chI sê tip tiic nâng cao chit ltrcmg, cài tin hInh thirc, tang 

cixOng vai trO cüa thành viên Hi dng Biên tap,  trng buOc tir chñ ye tài chInh và thuong 

mai hóa tp chI. 

2.4.2. Các h3i nghj, ho! thâo khoa h9c 

Trong nàm 2017, nhà tnr?Yng cüng các Khoa chuyên mon dã th chrc duçc 6 hi 

thào (xem Bang 10). 

Bàn 10. Các hôj n2hj. hôj thào khoa hoe trong nir6c/qu6c th dime t chirc näm 2017 

TT Ten hi nghj/hi tháo 
Thñ gian th 

chirc 

Tng s dai 
biu tham 

giaJdi bMu 
quôc tê 

Dcm vj chU tri/dông 
chü trI 

Geo-Spatial Technologies and 
Earth Resources" (GTER 
2017) Cong nghê Dja không 
gian và Tài nguyen Trái dt 

5-7/10/2017 200/60 

Tnr&ng Dai  h9c MO - 
Dia chat /Hôi Trc dja 

mO the giOi 

2 
Hi ngh quôc té trong lTnh virc 
dâu khI tich hcp 

19/10/2017 70/14 

Tru?yng Di h9c MO - 
Da chat/TOng Cong ty 
thãm dO và Khai thác 

D.0 khI 
International Conference on 
Sustainable Groundwater 
Development" (Phát trin bn 
vrng tài nguyen nuOc duri 

d.t)  26/10/2017 130/15 

Tnrng Dai  hçc MO - 
Dja cht/Trung tam 

Quy hoch và Diu tra 
Tài nguyen nuâc quôc 

gia!Tô chrc BGR 
(Duc)/ Hôi Dja cht 
thüy van Vit Naml 

Trung DH Tài 
Nguyen và MOi 
tnrOngHàNi 

Hi thão Cong tác daO to 
ngành Dja chat d&u khI 

9/6/20 17 100 
TruOng Dai  h9c MO - 

Dja chat 
HOi nghi quc t v Hçp tác 
nghiên ci'ru khoa h9c giüa Ba 
Lan va Viêt Nam l&n thr IV 
(Pol-Viet 2017) 

20- 
24/11/2017 

100 
. 

Tru?mg Di hc AGH 
(Ba Lan)/Trix&ng D?i 

h9c MO - Dja chit 

6 

Hôi thào Efficient and 
Effective Approaches for 
Potential Field Modelling in 
O&G Exploration: Voxel, 
Layer Based and Hybrid 
Modelling 

9/5/2017 5Q/5 

Trumg Dai  hpc MO - 
Dja chAt/Geosoft, 
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Näm 2017, Nhà trLrYng d t chirc thành cong 03 Hi ngh quOc tê, 02 Hi thão 
chuyên d, dng t chiirc Hôi thào quc t vOi trumg di h9c Khoa h9c và COng ngh 
AGH (Ba Lan). Các Hôi thào du duTc chun bj cong phu, nghiêm tüc và to chirc chu 
dáo. Các Hôi thão d thu hut duac dong dào các nhà khoa h9c trong ni1c Va quOc te 
dn tir các qu& gia cO nn khoa h9c phát trin nhix Nga, M, Trung Quc, Nht Bàn... 
d dëm lai nhttng thay di tich cue trong các linh vrc chuyên mon cüa Nhã truYng dôi 
vri các nhà khoa hçc trong va ngoAi nuàc. Thông qua hi thão, các nhà khoa hQc, CáC 
nhà quãn 1, các can bô trô cüa Nhà tmng Co them nhiu co' hi tiêp xüc giao !uu vâi 
cac nhà khoa h9c trong và ngoài nuic d hoc hOi, dng th?yi gop phn trao di, hçip tác 
quc t v KHCN cüng nhu dào tao  sau  dai  h9c. Các tài lieu cUa HOi  thão duxcic biën tip, 
hiu chinli va du di.roc cp giy phép xu.t bàn theo quy djnh cüa Nhà nithc. Dac bit 
tai Hôi nghi qu6c t "Geo-Spatial Technologies and Earth Resources" (GTER 2017) 
Cong ngh Dia không gian Va Tai nguyen Trãi dAt" Ban T6 chi'rc dã nhn duçic hcm 200 
bài báo cüa cac nhà khoa hoc va các chuyên gia dn tr 20 quc gia trén th giâi. Sau 
qua trinh phàn bin, 133 bài báo dà duçic l?a  ch9n d cong b6, trong s do có 24 bài báo 
chAt lu'çmg cao ducc chon d xuAt bàn trong An phAm dc bia cüa Springer International 
Publishing. 

Ben canh nhthig thành tIch dtt duçic trén vn tn tai  mt so han chë nhu rnt so 
tác già np bài muon din dn ht thO'i gian nhn bài. Cong tác biên tap, hiéu dInh do 
th?i gian gAp nên vn có Iôi biên tip. 

Giãi pháp t chirc các hOi  ngh,  hOi  thào quc t& cn xay drng các trang website 
chInh thüc cüa cac Hôi thão, quâng bá thông tin rng räi dn các do'n vi trong Va ngoài 
ntrâc. Lien k& vO'i các t chi'rc khoa h9c, cãc nhà khoa h9c nuOc ngoãi d phát trin 
và trao di hoc thuât, tip nh.n các cong ngh tiên tin mài trên th giài gOp phn day 
manh quan h hçp tác quc th cüa Nhà tnxng. 

Các hi nghj/hi thão khoa h9c dä là no'i giao hru cüa các nhà khoa h9c trong 
nLràc và quc th trong nghiên cü'u khoa h9c và dào tao,  dng thi là co hi tot dê trao 
di h9c thut, chia sé kinh nghim, cong b6 nh&ng kt qua nghien cü'u mâi trong linh 
virc khoa hoc Trái và mO và các khoa h9c lien quan. Các Hi nghj/Hi thào nay cing là 
djp d các nhà khoa h9c, nhà quân l cüa Tru&ng Dai  h9c MO - Da chAt tir dánh giá ye 
näng lirc chuyên mon và ngoi ngü, tu'r do tip tiuc hoàn thin kin thrc và kinh nghim 
chuyên mOn, nghip v. 

Dánh giá chung: Các hi nghj, hi thão du ctuQrc chuAn bj cong phu, nghiêm 
tue và to chüc chu dáo. Thông qua hi thào, các nhà khoa h9c, các nhà quãn l)', các can 
bô tré cüa nhà tru?mg cO them nhiu co' hi tip xüc giao luu vOi các nhà khoa h9c trong 
và ngoài mróc d h9c hOi, trao dii chuyen môn, ngoi ngi và kinh nghim trong NCKH 
va quãn l; dng thai gop phAn trao di, hçip tác quc t v KHCN cOng nhu dào tao  sau 
dai h9c, Mac dO kinh phi h tru t1r Nhà truOng cho cho eác Hi nghj, hi thão cOn nhiu 
khO khän, nhuxng khi duoc Nhà tru&ng giao nhim vi, Khoa/Bo mon chO trI d chO dng 
huy dng tr các ngun xä hi boa. 

2.4.3. Các kIt qua cong bt khoa h9c 

Tr kt qua nghiên curu a các d tài NCKH, cãe nhà khoa h9c dä cong bO két 
qua nghiên efru tren nhiu tp chI, tài !iu khoa h9c trong và ngoài nuàc. S bài báo 
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Cong b6 trén tap chI qu6c t nàm 2016 là 60 bài, giãm 25 bài so vOi näm 2016, các bài 
báo chñ yu t.p trung môt s khoa nhtr Khoa hoc cci bàn, Cong ngh thông tin, Tràc 
da, Bàn d và QLDD, Xây dirng (xem Bang 11 và Bang 12). 

Bang 11. Tng hyp s hang bài báo, báo cáo khoa hoc näm 2017 cüa các Khoa 

trong tming (Theo so' lieu báo cáo cia các Khoa). 

TT Khoa 
Bài báo d.ng 
trên các tap  
chI quôc té 

Bài báo dng 
trén các tp chi 

trong rnrâc 

Báo cáo Hi thão, 
Hi ngh trong và 

ngoài rn.rOc 

1 Ca-Diên 3 24 7 

2 CNTT 13 23 9 

3 D.ukhi 3 12 18 

4 KhoahocvàKTDiacht 4 12 22 

5 Khoahocccybãn 16 21 28 

6 Kinht-QTKD 1 25 4 

7 L luân chinh tn 7 1 

8 Mo 2 28 32 

9 Xâydi.rng 7 23 22 

10 Trc dja, BD Va QLDD 10 48 49 

11 Môitru&ng 1 14 19 

12 GiáodçicqucphOng 4 

Cong 60 241 211 

*Chi tilt danh myc các cong bI trong nuóc và qulc il; bOo cáo khoa hQc tgi hi nghj/hi thOo trong 
và ngoài nwác thc hiçn trong nãm 2017 dircrc dang tOi trên Website cüa tru&ng. 

Bang 12. Di sánh kt qua cOng b khoa h9c 2 nàm 2016 và näm 2017 

TT Ni dung 
Nãm 

2016 

Näm 

2017 

Ti I 

Tang/giãm 

(%) 

1 
S bài bài báo khoa h9c cong b6 tren tap 

chI quc t 
85 60 - 29,4 1 

2. 
s6 bâi báo khoa hQc cOng b trên tp chI 

trong rnrOc 
197 241 22,34 

S báo cáo tai  cac hi nghj, hi tháo khoa 

hçc trong Va ngoài nrc 
211 -40,23 

Näm 2017, nhà tril&ng dä h trçi kinh phi cho 11 bài báo cong b trên các tp chI 
quc th thuc danh muc 1ST theo quy djnh cüa nhà trung. 
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2.4.4. V tài lieu hOi tháo k/wa hpc 

Cong tác biên tap và xuAt bàn các báo cáo khoa h9c cia các hi ngh khoa h9c 
c.p Trung, Qu6c t ciTing nhu cac hi tháo chuyên d duçc giao cho Ban T chirc hoc 
các Khoa chuyên mon dang cai hi thão dam nhn. 

NhIn chung, cong tác biên t.p du &rçYc thrc hin khá nghiêm tüc, dam báo chat 
luçing nOi  dung và hInh thirc phü hqp vâi qui mô, tInh cht cita tiTrng hi nghj, hi thão. 

2.4.5. V Tuyln tip Cong irInh khoa hpc sinh viên 

Sau khi k& thüc Hi ngh NCKHSV Ln thir 30, Ban t chirc dã 1ira ch9n và cho 
dang 44 báo cáo kt qua nghiên ciru khoa h9c ciia sinh viên dä dt giãi tai  các tiêu ban 
chuyên mOn cüa HNKH sinh viên. 

2.5. Hçrp tác quc t v khoa lice và cong ngh 
Hoat dng hçrp tác quc t v nghiên ciru khoa hc cüa nhà tru&ng Co nhiu kt 

qua n& bet. Tip t11c thirc hin d tài hcp tác KHCN theo nghj djnh thu vói CHLB Düc 
Va 01 nhim vii hGp tác song phucing vOi Nh.t Bàn. Ba phi hcrp vâi Tru&ig Dai  hc 
Khoa hc t1r nhiên tip tic thijc hin dir an hcp tác vâi Ban Mach  do Lien minh Châu 
Au tài tr kinh phi. 

Ben canh dO, Nhà trung d phi hqp vài các dn vi trong và ngoài nuc t chic 
cac hi tháo khoa hc qu6c t nhm tao  diu kin cho các nhà khoa hpc cüa tr'thng có 
diu kin trao d& thông tin, hc hOi kinh nghim v chuyên môn, nâng cao trInh d 
ngoi ngiTr, dng thi nâng cao uy tin và vi th cüa nhà trirng trong hoat dng KHCN. 

Nhà truOng dä trin khai chu'crng trInh hcip tác qu6c t Erasmus+ vài Tru?mg Dai 
hoc KJTICN AHG Krakov (Ba Lan) v trao di hçc thuat cho giàng viên và sinh viên, 
gop phn nâng cao näng luc nghiên cUu, trinh c1 ngoi ngt và khã nãng hi nhp quôc 
th cho can b và sinh viên cfia Tru&ng. Näm qua, da có 08 sinh viên dai  hc cüa truà'ng 
duc di thirc tp 3 tháng tai  tru1ng AGH, 03 giàng viên cüa trung tham gia giâng day 
cac chuang trInh Thac si va TS tai  AGH. Nhà truông dã cir 8 can b tham dir Hi ngh 
Pol-Viet tai  Dai hc AGH. DI có 02 NCS cfia AGH dn thrc tp tai  tru?mg và 03 giàng 
viên cUa AGH dn giàng môt s mon t?i  các khoa Du khI, Tr.c da. Ngoai ra, Nhà 
trithng cüng d chü trong phát trin và ma rng quan h hp tác v dào tao  và NCKH 
vâi các nuac có trInh d cong ngh tién tin nhu Anh, M, Australia, Nht Bàn, 
Di'rc, 

2.6. COng tác t chirc quãn 1' hoot dng khoa hçc và cong ngh 

Cong tác t chirc quàn 1 hot dng khoa hc và cOng ngh luôn duçic nhà tr1xng 
xác djnh là cong tác quan tr9ng. Nhà triImg dä thirc hin tht vic xay dirng k hoach 
hoat dng KHCN, barn sat muc tiêu, dinh hi.râng chin krçxc cUa nhà truo'ng trong hoot 
dng KHCN. 

Cong tác nay a dixac phóng KHQT và các phông chirc näng lien quan thirc hin 
và t chirc quãn l cht chë bám sat các van bàn pháp quy, quy ch ni b; chü dng 
xay d%rng k hoach KHCN cüa Tri.ring theo dung yêu câu cüa Nhà truOiig và các co 
quan quãn l cap trên. 
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- PhOng KI-IQT thrô'ng xuyên thea dOi tin d, dOn dc các chü nhim d tài, dir 
an trin khai nhim vu theo dung các hp dng và d cuang nghiên cu. Hung dn kjp 
thOi các chU nhiêm d tài thuc hiên k hoach nghiên ciiru theo các quy djnh. Kjp thO'i to 
chrc dãng k các d tài m0i va dánh giá nghim thu k& qua các d tài hoàn thânh. 

- PhOng Tài vu dä kip thyi huOng dn các chü nhim dê tài/nhim vi giài ngàn 
kinh phi cho các d tài, hap dng thrc hin theo dtng tin d và thirc hin dung vic chi 
tiêu tài chInh theo quy djnh cUa Nhà nuàc. 

- Các Khoa, B mon dä thirc di.rçc vai trô, trách nhim trong quãn 1)2 hoat dng 
KHCN cüa dan vj minh. 

- D cãi tin cách thirc däng k)2, xay drng, xét duyt và giám sat vic thirc hin 
d tài trong do nâng cao vai trO cUa các khoa và b mon trong trin khai däng k)2, xét 

duyt so' bO cac d xut nhiêm vii KHCN thea hrnng dn cüa Tru&ng, tham gia dánh 
giá nghiêm thu kt qua cp Ca s và cap B. 

Tuy nhien, môt s dan vj (khoa, b mon chü quãn) chua quan tam d(ing rn1rc di 
vói vic xây drng, xét duyêt và thuc hiên các nhim vi KHCN, dn tOi tinh trng rnt 
s6 d tài thfl dQng; mt s d cuang nghiên ciru khong baa dam ch&t hrcing và bj các hi 
dng xét duyt tiir chi thirc hin. 

Trong nAm qua, Nhà tru'Yng da sfr dirng dung mic di ch kinh phi hoat dng KHCN 
chi tr ngân sách Nhà rnróc. n qu)2 1/2018, hu ht d tài các dip du dä hoàn thãnh 
vic quyt toán kinh phi nàrn 2017. S luçmg d tài, dir an NCKH các dip dirçxc thrc 
hin và d quy& toán kinh phi tr NSNN näm 2017 (xem bang 2). 

Ngoài kinh phi du'cic Nhà nt.râc du tu, Nhà tru?Yng cOn trIch mt phn kinh phi 
dáng k tr ngun chi thuOng xuyên d h trçY cho các hot dng KHCN Cap CO SY nhu 
các d tài NCKH dip ca s, NCKH sinh viên, các hi nghj, hôi thào, ... nhm gOp phn 
nâng cao chat hrcing hott dông KHCN cUa Tnrrng vài thng kinh phi là 2.151 trd. 

III. DANH GIA CHUNG YE KET QUA HOT BONG KHCN NAM 2017 

3.1. NhUng kt qua dt thrc 

- Nhà trithng dâ chinh sua và ban hành Quy djnh quàn 1)2 hoat dng khoa h9c Va 

cong nghê cüa nhà tru?Yng cho phü hçip các quy djnh mth cüa nhà nuâc, tao  ca so' hành 
lang pháp 1)2 cho cong tác quãn 1)2 hot dng khoa h9c và cong ngh. 

- Dn cui nAm 2017 hu h& các d tài/nhiêm vii KHCN các cAp, d tài NCCB 
thirc hin truâc 2017 chuyn sang dä duçc thng kt, nghim thu. 

- Dóng gOp quan tr9ng trong vic diii mOi và nâng cao chAt 1ung dào tao,  gän 
nhim vi1 NCKT-i vOi dào tao  NCS và cao h9c, dãp üng yêu diu ngun nhân hrc có trinh 
d cao, gop phn thirc hin tht chin hrçic phát trin giáo dic cüa nhà trtrOng giai doan 
20 16-2020. 

- Hoat dng NCKH dip ca so' dà cO nhiu thay di tIch CIrC trong cong tác xét 
duyt, thii gian thrc hin và dánh giá k& qua d tài. 
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- Hoat dng trin khai cong ngh cüa các t chirc khoa h9c vn chü yu là thçrc 
hiên các hcip dng dich vu KHCN, ben canh  do mt s trung tam hoat dng NCKH - 
trin khai cong ngh di chi. trI thrc hin các d tài KHCN cp Quc gia, cap Bô nhii: 
Trung tarn H6 tra Phát trin khoa h9c k57 thut, Trung tam Nghien ciru CG diên mO, 
Trung tam Nghiën ciru MOi trueing Dja ch.t, clang gOp quan trQng trong hoat dng 
NCKH va dào tao nhân lirc cüa Trixng. 

- Hoat dng NCKH - trin khai cong ngh cüa nhà triImg tip tVc  phãt triên ye 
chit hrcmg và s Iuçmg các hçTp dông, dê tài. 

- Mt s trung tam sau khi kin toàn nhân sr, b sung them linh virc hoat dng, 
buâc du phát huy duçc nhtthg linh virc dc thu. Tuy nhiên, các trung tarn van can phãt 
huy tirn hrc sn cO, nâng cao vj th va m& rng các ngành, ngh là th manh  cüa nhà 
trnng, clap ing nhu cu thirc t cüa xä hOi. 

- Cong tác NCK}I sinh viên, Olympic các cp d dat  &rqc thành tIch clang khIch 
l vâi cac giãi thuâng cao, tao  dng 1irc quan tr9ng trong h9c tp và NCKH cua sinh 
vien. 

- S hrçrng cong b khoa h9c, dac  bit là cOng b quc t cüa can b khoa h9c 
nhà tnrng nam 2017 vn n djnh, tip tic khng djrth vai trO, v th cüa nhà tru&ng 
trong nu'ic và trong khu vçrc. 

- S lucmg d tài do Qu5 Nafosted tài trçi th?c hin näm 2017 d tang gp 2-3 thn 
so vài nhUng näm trirOc. 

3.2. Mt s tn tji, hn ch 
Ben canh  nhng kt qua dt duc, hoat dng KHCN cüa Trung trong nàrn qua 

cOn mt so tn tai  và  han  ch nht djnh, ci th: 

- Hoat dng KHCN cña nhà tnr?Yng chua tuang xü'ng vâi nhim vi và tirn hrc 
KHCN cüa TruOng, San ph.m NCKH duçic chuyn giao con rat khiêm tan, các két qua 
nghiên ciru chü yu vn dirng mi:rc d nghiên cru l thuyt và phiic vii dào tao; 

- S h.rng va kinh phi du tu cho hoat dng KHCN cAp B ngày càng han  ch; 

- Cong tác hoat dng khoa h9c và cOng ngh & mt s khoa, chuyCn mon vn cOn 
thiu chuyên nghip, môt phAn do dac  thU ngành ngh& mt phn do chua duc lnh dao 
các Khoa, B mon quan tarn chi dao  sat sao. 

- Nang lirc và xay d1rng các d xuAt và vit thuyt mirth nhim vii cUa can b cOn 
han ch, trong nhiu tru&ng hp chua clap irng thxçc yêu cu cUa Hi dông chuyên rnôn; 
Mac dU da dixc nh trung t chUc các bui t.p huAn, mi chuyên gia huàng dn xây 
dirng d xuAt, vit thuyt minh d tài, cách thUc yit bài báo khoa h9c d clang trén các 
tap chI uy tin quc t, nhing chua du'qc các nhà khoa h9c trê quan tam. 

- Cong tác trin khai, t chUc thirc hin dè tài cUa mt s chU nhim cOn lung 
tUng, dn dn thijc hin khong dUng tin d, hoac  kéo dài qua han  hp dông. 

- Các phOng thI nghim tang cu&ng näng lrc nghiên cUu chua phát huy duqc 
nang hrc nghiën cUu khoa hçc, cac d tài/nhim vti và h9c viên sau dai  hc sU diing các 
phOng thI nghim nay cOn han ch& chua tuong xiirng vó'i quy mô hoat dng. 
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- Các phOng thI nghim chi.ra phát huy duçic hiu qua s1r dung thit bi phic vçi 
cho vic nghien ciru Va thirc hin các d tài và nhim vi KHCN các cap. 

- Phn mm quãn 12 khoa h9c và cong ngh Va tInh dim cOng trInh cho can b 
giang d.y chi.ra &rac dua vào sir diing thay th phng pháp truyn thông. 

I 
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PHAN TH1 HA! 

KE HOACH TRIEN KHAI HOAT DQNG KHOA HQC VA CONG NGH 
NAM 2018 

I. D!NH HUNG HOAT DONG KHCN NAM 2018 

Näm 2018, cáe nhiêrn vu khoa hçc và cong ngh cüa Nhà tnrng van tiêp titc 
barn sat dnh huó'ng hoat dng KHCN &rç'c nêu trong k hoch hot dng KHCN giai 
doan 20 16-2020 eüaNhâ trumg, trong do tp trung vào mts nhim vii tr9ng tam sau: 

- T chirc thijc hin có hiu qua các d tài NCKH các dtp da dirge phê duyt. 

- Tip tiic dy mnh xây dirng các chiiang trinh, d tài KHCN iOn cp nhà nuOc, 
mang tInh lien ngành d tap hap dong dão the nhà khoa h9c trong tnr?Yng cüng giài quyët 
v các linh virc mang tInh cht ehuyên ngành Khoa h9e Trái dt - Mo. 

- Tang ci.thng mO rng hçrp tác qu6c th trong hot dng KHCN nht là NCKH - 
chuyn giao cOng ngh. 

- Tham gia tIch crc vào các chuang trinh trçng dim cüa Nhà nuOc, B, Ngành; 

- Xây dung cac d tài NCCB trong KHTN và NCCB djnh huOng trng diing do 
Qu Nafosted tài trq kinh phi; 

- Tip tue dy manh viêc xây dixng cac d tài phiic vii các doanh nghip, dja 
phuo'ng, lien kt vOi the tap doân, tng cong ty, vin nghiên clru dira trên näng h!c,  the 
manh v lTnh vrc khoa hoc trái d.t và rnO cUa các nhà khoa hpc; 

- Tip t11c dy m?nh  vic t ehirc the hi tháo chuyên d, hi thão quc th d cac 
nhà khoa hoc, cac nhà quàn l trao dii, thão lu.n v chuyên mon cüng nhLr nâng cao 
trInh do ngoi ngü, nh&m nãng cao vai trà, v th cita nhà tnrYng; 

- Tip tic cái tin và nâng cao chAt lucmg cüa Tip chi KHKT MO - Dja chAt, so 
ting Vit và so ting Anh; 

- DAy mnh han nü'a cong tác NCKH cüa giãng viên tré và cüa sinh vien. 

D dtt dirge các mic tiêu nêu trên cAn trin khai th?c hin các giái pháp khäc 
phiic nhüng vAn d cOn thn tai cüa näm 2017, lam tin d cho vic tang cithiig hoat dng 
KHCN trong näm 2018, trong do có mt s nhirn vii ci th sau: 

- DAy manh  vic xây dirng nguôn nhân 1irc KHCN CO trinh d cao, gop phAn nâng 
cao nang 1irc nghiên ciru trong the linh vrc chü dao  cüa Nhà tru6ng trong thai gian tOi 
d dáp irng yéu cAu thrrc tC và hOi nhp quôc tê; Tiêp ttic thành 1p các nhOm nghiên ciru 
manh, nhOrn nghiên cru d hinh thành và thrc hin các nhim vii thuc linh vrc thuc 
th manh  cüa nhà trir?mg, giãi quyt dáp rng tt nhu cAu xã hi cAn; 

- Tip ti1c da dtng hOa các loai hInh nghiên cCru; 

- DAy mnh hap tác quc t trong nghién cUu khoa h9c. Tang ctrOng mO các dé 
tài hap tác vâi các nuOc du6i dng các nhim vii nghj dnh thi..r, nhim vii song phucing, 
t chixc các hi tháo, hi nghj, trao di h9c thut; 
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- Tang cumg quãn 1 vâ nâng cao hiëu qua si'r ding các phOng thI nghim, tIch 
c1rc d.0 tu thit bi thI nghim gn lien vài san xuât; 

- T ch(rc cac dçt tp hun k nãng xây drng các d xut khoa hçc, vit thuyt 
minh d tài NCKI-i và vit bài báo khoa hoc cho can b tré; 

- Lam t& cong tác khen thtrong và kiên quyt xi 1 di vâi các d tài qua han. 

IL NHIEM VU CU THE CUA HOAT DQNG KHCN NAM 2018 
2.1. Xãy thing và thu'c hin các nhim vi KHCN cp Quôc gia: 

- Tip tiic xây dirng d tài NCCB trong KHTN do Qu Nafosted tài trq kinh phi; 

- Tip tiic thirc hin 12 d tài, nhim vi cAp Nhà nuàc, gm: 

+ 02 d tài cAp Quc gia thuc Chiicing trInh KHCN ng phó bin dM khi hu, 
quãn 1 tài nguyen và môi tnr&ng ma s BDKH/16-20; 

+ 07 d tài NCCB trong khoa hQc tir nhiên; 

+ Hoàn thành nhiêm vu hçp tác nghiên ciiru theo nghj djnh thi.r Vit - Dirc; 

+ Hoàn thành, nghiêm thu cAp nhà nixc d tài NCCB djnh hung i'rng diing; 

+ Hoàn thành, nghiem thu nhiêm v thuôc dr an tr9ng dim do B Cong ThucTng 
quán 1. 

- T chirc k hçp dng, kp thai trin khai thirc hin 05 d tài NCCB dugc giao 
d it Ivà dot II nam 2017. 

- Hop tác nghiên cru khoa h9c vài nuâc ngoài: TiEp tiic xay dirng các nhirn vçi 
hcip tác nghiên c1ru theo nghi dinh thu, hop tác song phwmg vài các nuOc: Dic, Ba Lan, 
Mg,... 

2.2. Xãy dng và thc hin các nhim vi KHCN cap B 

Tip trung thirc hin các nhim vii KHCN cAp b: 

- Xây dirng các d xuAt và d cuung d tài cAp b 2019; 

- Tip t1ic trin khai thrc hin 12 d tài, nhim vi cAp b chuyn tip tir 2017 và 
dOn dc các d tài, nhiêrn vi ht hn nghiên ciru nghim thu; 

- Hoàn thành, nghim thu cAp B nhim vi hop tác NCKH song phisong vói Nht 
Ban; 

- T chirc k' hçrp dng, kjp thii trin khai thc hin 04 d tãi (01 d tài hop tác 
song phirong Vit - Hn và 03 d tài KHCN cAp B) dizcic giao nàm 2018; 

- Hoàn thành dr an tang cu&ng näng hrc nghiên ciru cho phOng thI nghim cüa 
khoa Co diên, phông thI nghim Tuyn khoáng, TrAc dja. 

2.3. Cäc nhiêm vu NCKH - trin khai cong ngh phic vi các dla phtrorng, doanh 
nghip 

Tip tue thixc hiên cãc nhim vi NCKH - trin khai cong ngh phiic v các dja 
phi.xang, doanh nghip, gm: 

- Roan thành, nghim thu cAp Tinh/Thãnh ph6 03 d tài KHCN cAp Tinh. 

- Tp trung xy dirng cac d an, d tài, nhim v KHCN cAp tinh thông qua các 
nhOm nghiên ciru vàcác nhà khoa hçc 
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- Hoàn thành, nghiêm thu các dii an, hqp dng k vOi các doanh nghip, dja 
phuo.ng d h& thOi gian nghiên cüm 

2.4. Các nhiêm vu NCKH cap co' so' 

- Tip tiic thijc hien  19 d tài, nhiêm vu NCKH cp co sii giao dcrt 11/2017 

- T chi.rc tuyn chpn và thirc hin d tài và nhim vi KHCN cAp co. sâ nàm 2018. 

- Tip tiic thirc hin 250 d tài NCKH sinh viên. 

2.5. Các nhiêm vu KHCN khác 

- Thành lap các nhóm nghiên ci.nu và các nhóm nghiên cü'u mnh; xây dimg co 
ch hot dông cho các nhóm nghiên ciru 

Ti chirc các hi dng Tir vAn xác dnh danh mi1c, hi dng Tu vAn xác djnh chÜ 
tn d tài các cAp nm 2019; 

- T chirc Hôi nghj khoa hc (12/20 18) vri quy mô HOi  nghj Khoa h9c quôc gia. 

- T6 chrc Hi nghj khoa h90 sinh viên ln thir 31(5/2018) và biên tip, xuAt bàn 
tuyn tp các cong trInh NCKH sinh viên näm 2018; 

- T chiirc các di tuyn tham dij Olympic quc gia näm 2018 các mOn Toán, Vt 
I, Hóa, Cu hoc; 

- T chirc cac hôi thão khoa h9c, hi thào chuyên dé; 

- Thirc hin các hoat dng KHCN khác. 

2.6. Nhim vsi quãn KHCN 

- Xây dirng chin luçic KHCN cüa Trtr&ng dn nàm 2025; 

- Thành 1p Qu phát trin khoa h9c cong ngh cüa nhà trixO'ng; 

- Tip tiic thành 1p cac nhóm nghiên cthi manh,  nhóm nghiên ci.'ru d hinh thành 
va thirc hin cãc nhiêm vu thuc iinh virc th manh  cüa nhà tru?mg, giài quyM dáp 1rng 
t& nhu cu x hôi can; 

- Xây dirng quy trInh thirc hin nhim vi KH&CN các cAp. 

Nhti'ng kt qua d dt dii?c trong hoat dng KI-ICN nãm 2017, näm thi,ir hai cüa 
k hoach 5 närn (2016-2020) là dáng khIch ! và tip tilc khâng dinh vai trO, vi th cüa 
hot dng KHCN trong nhiém vu chInh trj cUa Nhà tnrO'ng, gop phAn xrng dáng vào si,r 
phát trin cña Tnrng. NhU'ng kt qua dtt dixçxc nêu trên xuAt phát tr nàng 1irc di ngü 
can bô khoa hoc, tinh thin doàn k& cUa can b viên chirc và sinh viên trong toàn trung, 
slr quán l và chi dao  sat sao cüa Dãng üy và Ban Giãm hiu nhà tnthng. Ngoài sr n 
h.rc cüa Tnr?ng, Nhà tru'?mg cOn nhn duo'c sir quan tam giiip do' có hiu qua cüa B 
Giáo diic và Dao tao, Bc Khoa h9c và Cong ngh, ci1a các B, Ngành, các co quan Trung 
uang và doanh nghip, dja phuung trong cã ni.ràc. 

Näm 2018 là näm bàn l cüa k hoach 5 näm (20 16-2020), nhim vii KH N cüa 
TrtxO'ng là rAt n.ng n, nhung vâi truyn thng doàn kt cüa di ngü can b vi chiLrc 
trong toàn Tri.ring va tim näng chAt xãm cüa di ngO can b khoa hçc cUa TarO' g, môi 
quan h tt dçp cüa Tnrng vài nhiki da phirong, doanh nghip tnong cã nuàc, ti tro'ng 
r&ng Triro'ng Dai hoc MO - Dja chAt së vixqt qua nhüng thách thc trong giai do,;n hin 
nay, lam chü KHCN và hoàn thành xuAt sAc nhim vi näm 2018. 

31 



BQ GIAO DTJC vA DAO TO 
TRJONG DA1 HOC MO -  T!A CHAT 

BAO CÁO 
TONG KET HOLT DQNG KHCN NAM 2018 

vA TRIEN KHAI HO3T DQNG KHCN NAM 2019 

HA NQ1, THANC 3/20 19 



BQ GIAO DJC vA DAO TAO 
TRIJNG ftI HQC MO -  D!A  CHAT 

TRUONG f)A1 HOC MO - D!A CHAT 
PHONG KHOA HQC, CONG NGH 

VA HUP TAC QUOC TE  

BAO CÁO 
TONG KET HOAT DQNG KHCN NAM 2018 

vA TRIEN KHAI flOAT BONG KHCN NAM 2019 

HA NQI, TIIANG 3/2019 



MUC LIJC 

LOT NOI DAU 3 
PHAN TH1 NHAT: KET QUA HOAT DQNG KHOA HQC & CONG NGH NAM 
2018 4 
I. DAC DIEM, TINH H!NH CHUNG CONG TAC KB&CN 4 
1.1. Thuân io 4 
1.2. Khó k/ian 4 
II. KET QUA HOT DONG  KHOA HQC vA CONG NGH 5 
2.1. Kt qua hoqt d3ng d tài NCKH các cp 5 
2.1.1. Nhiêm vu khoa hc và cong ngh cap Nhà nrnc 11 
2.1.1.1. D tãi KHCN cAp Quc gia thuc chixong trInh bin di khi hu 11 
2.1.1.2. D tãi NCCB djnh hrOng 1rng ding  11 
2.1.1.3. Thirc hin nhiin vi HTNC theo Nghj djnh thu v6i nithc ngoài 12 
2.1.1.4. D tài NCCB trong khoa h9c t1r nhiên 12 
2.1.2. Nhiêm vti KHCN cAp B và tuong thrang 12 
2.1.3. Miiêmvu HTQT song phi.wng v khoahc cOng ngh 13 
2.1.4. Nhim vv khoa hc và cOng ngh cAp ca s 13 
2.1.5. Dánh giá chung 14 
2.2. Kt qua /zoit d3ng iighiên cáii k/wa h9c á'ng ding và triên khai cong ng/z 16 
2.2.1. Các d tàiIhçp dông k ye tnrng 16 
2.2.2. Hot dng cña các trung tam nghiên ciru, COng ty CODECO 16 
2.2.3. Dánh giá chung v boat dng Khoa h9c cOng ngh cña các COng ty, trung tam 18 
2.3. Các Iwat d5ng k/iou h9c va cong ngh khác 18 
2.3.1. Xây drng tiêm lirc khoa h9c và cOng ngh 18 
2.3.2. COng tác nghiên ci'ru khoa hc cüa sinh viên vâ thi Olympic  19 
2.3.2.1. Nghiên cu khoa hc sinh viên 19 
2.3.2.2. Thi Olympic 20 
2.3.2.3. Dánh giá chung 20 
2.4. Hoça dng thông tin k/wa h9c 21 
2.4.1. Tp chi KHKT MO - Dja chAt  21 
2.4.2. Các hi nghj, hi tháo khoa hQc 21 
2.4.3. Các kt qua cOng ho khoa hçc 23 
2.4.4. V tài lieu hôi thâo khoa hoc 24 
2.4.5. V Tuyn tp Cong trInh khoa h9c sinh viên 24 
2.5. Hrp tác quc tl vi k/wa h9c và cOng ng/i 24 
2.6. Hoit d5ng cüa n/ion, nghiên cáu, ,zhOm nghiên cfru nzznh 25 
2.7. COng tác t chá'c qudn lj hoit d5ng k/iou hQc và cOng iigh 26 
III. DANH GIA CHUNG yE KET QUA HOAT DONG  KHCN NAM 2018 27 
3.1. Nhfrng k!t qua dgt du'c 27 
3.2. Môt s tn ti, /zqii c/,i 27 

1 



PHAN TBu) HAl: KE HOiCH ThEN KUAI H04T DQNG KIIOA HQC vA CONG 
NGH NAM 2019 29 
I. DINH }{t5ONG HOiST DONG KHN NAM 2019 29 
II. NHIM VIJ CJJ THE cUA HOAT DONG KHCN NAM 2019 30 

2 



LJI NOI DAU 

Näm 2018, tip tuc thc hin Nghj quy& Dai  hi Dãng toân quc lan thu XII v 
Khoa hçc và Cong ngh, Nghj quyt Dai  hi Dáng b Tnnmg 1n thu XIX và Chang 
trmnh phát trin Khoa hpc vã Cong ngh cña Nhà truè'ng, hoat dng khoa hçc và cong 
ngh (KHCN) cüa Tnr&ng D.i h9c Mo - Dja cht dâ dat  duçc nhiu kt qua dáng khIch 
1. 

Phát huy tim nãng, th manh  và truyn tMng nghiên ciru khoa h9c cUa di ngu 
can b và giáng viên trong trung, trong näm qua chiing ta d hoán thành t& các nhiêm 
vii NCKH và chuyn giao cOng ngh duçic dê ra trong hoach KHCN nám 2018 cüa 
Nhâ tru&ng. 

Hôi nghj tng kt hott dng KHCN du'qc to chic nhm dánh giá kt qua hott 
dng NCKH và chuyn giao cOng ngh dã dat  duc trong näm 2018; rut ra các bài h9c 
kinh nghim vâ khc phiic nhftng tn tai  trong hoat dng KHCN cüa Tnthng, trén ca 
sâ do dt ra miic tiêu vã phn dAu thic hin thng Igi nhim v KHCN cho nàm 2019. 

Báo cáo Mng k& hoat dng KHCN näm 2018 và trin khái hoat dng KHCN 
näm 2019 gm 2 phn chInh: 

1. Kt qua hoat dng KHCN nàm 2018; 

2. K hoach trin khai hoat dng KHCN nArn 2019. 
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S 

PHAN THU NHAT 

KET QUA HOiT DQNG KHOA HQC & CONG NGHE NAM 2018 

I. DIC DIEM, T!NH HINH CHUNG CONG TAC KH&CN 

Hoat d)ng Khoa h9c và Cong ngh näm 2018 cüa Tnxing có nhiTtng thun Içi, khó 
khàn c bàn thu sau: 

1.1.Thun1o'i 

- COng tác Khoa h9c và Cong ngh luôn duqc Bang üy, Ban Giám hiu nhà trtrông 
chi clao kjp thi, quan tam h trçi, tao  diu kin, giüp cho cong tác cOng tác nay luOn là 
dim sang trong các hoat dng cña Trtthng. 

- Di ngfl can b khoa h9c có trmnh do cao cña Tnthng có s lucmg ngày càng tAng 
v cã s6 luçing và cMt lucmg. TInh dn th&i dim 3/2019 có 643 giãng vien, trong do cO 
01 GS.TSKH, 04 GS.TS, 61 PGS.TS, 185 TS, 352 ThS và 40 KS/CN. S giáng viên cO 
trInh d tin s trâ len là 251 ngithi (chim 3 9,04% tng s can b giáng day, trong do cO 
nhiu tin s duqc dào tao  tr các nithc có nn khoa h9c và cOng ngh tiên tiên. 

- Tnr?ing cO 08 trung tam nghiên c1ru khoa hQc hoat dng trong các lTnh Khoa hQc 
Trái dt và MO và 01 cOng ty (Cong ty TNHH Ttr vn, trin khai cOng ngh và Xây drng 
MO - Da cMt - CODECO) hoat dng theo loai hInh doanh nghip khoa hçc cong nghê. 

- Tru&ng có 07 phông thI nghim tAng cu&ng nAng lirc nghiên cim và 01 Trung tam 
Phân tIch Va ThI nghim cOng ngh cao. Ngoài ra, các khoa và b mon chuyên mOn con 
quán l và 4n hành cac phOng thI nghim ph'c vi cho cong tác giáng day  và nghiên ciru 
khoa hoc. 

- Ngun ngân sách nhà nuâc cp cho hoat dng KHCN näm 2018 là 6.709,2 triu 
dng dành cho cac c1 tài, thim viii KHCN cp Nba nuâc, cp BO (khOng k d tâi cp 
TinhlThành pM); Kinh phi tfr ngun thu cüa Trithng dành cho cho các d tài, thim srIi 
KHCN cp ctY sâ (d tâi NCKH cp ca s, d tài NCKB sinh viên, t chüc kI thi Olympic 
các cp và mt s hoat dông KHCN khác) là 1.680 triu dng. 

- Các Bi, ngành, dja phuang và doanh nghip cIA và dang trin khai nhiiu thuong 
trInh thüc dy hoat dng KHCN, gn kt qua NCKH vâi san xuAt, dc bit trong Mi cánh 
cuc cách mng KHCN 4.0. Diu nay tao  ra c hOi  rt kin cho các nhà khoa hQc cüa trithng 
cI xut, tham gia cac d tài, dir an KHCN. 

1.2. Khó khAn 

Ben cnh nhfing thun lçri nêu trên, trong nAm qua nhà trtr&ng gp khOng It khó 
khAn, thách thurc trong hoat dng KHCN, dOi hOi mi nhà khoa hçc, nhà quán 1 phái phn 
d.0 n 1çrc, do là: 
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- Car ch chInh sách cüa nhà nirâc trong du thu, canh  tramh các d tài KHCN cp 
qu& gia, cp bO có sr thay di, trong h sar cn phái có vn di 1mg cting nhu darn vj M 
trçY và chuyn giao san phAm. 

- Yêu cu di vâi d tài khoa h9c ngày càng cao, dtc bia là san phm bài báo cong 
b trên tap chI quc t có uy tin (ISI) và san phm có tinh 1mg dimg cao trong khi dOi  ngI 
cac nhà khoa hoc trong tru&ng con chixa kjp thIch 1mg nén s luçmg d tài NCKH các cp 
chua ticmg xlrng vâi dOi  ngü can ho khoa h9c cüa nhà trtthng. 

- Hoat dung KHCN vn tp trung chü y&t ti mOt  s Khoa có th manh  tr truâc, 
mOt s Khoa khác hoat dng khoa hQc cOn mi nhat. 

- Vai trO quán l cüa các Bô môn, các Khoa có d tài NCKH cOn chua rö net, vn 
cOn có hin tllcTng chixa sat sao trong vic quail i c1 tài dan den viêc dé tâi thrc hin chm 
muon, khOng hoàn thành phãi xin thanh l (d tài cña TS. Ngô Tharih Hâi). 

- Mt s can b, khi di.rçic giao chli trI d tàiInhim vu NCKH trong cong tác t chlrc 
trin khai cOn nhiu 11mg tüng, châm tr, dn dn các d tài thirc hin không dung ti&i d, 
qua han, tn dçng. 

- MOt s can bO con han  ch v näng brc nghiên cIru, k nng vit cong trinh khoa 
h9c cong b trên các tap  chI (dc bit là các tp chI quc th), xây drng thuyt minh nhim 
vi chua dáp 1mg duçic yêu cu. 

II. KET QUA HOT BQNG KHOA HQC A CONG NGH 

Phát huy kt qua dä dat  duc cüa näm 2018 Va barn sat k hoach hoat dng KHN 
giai doan 2015-2020, trong näm 2019 Trithng Dai h9c MO - Dja chit d trin khai thc 
hin các nhim vi KHCN và dâ dat  duçic các kt qua cii th sau day: 

2.1. Kt qua hot dng d tài NCKH các cp (xem Bang I và Bang 2) 

Bang 1. Di sánh s luçing d tài các cp và kinh phi thrc hién trong nàm 2018 so v1i 
näm 2017 

TT Loai d tài Näm 2017 Nàm 2018 Ti 1 tàng/giàm (%) 

SJd 
tài 

KinhphI 
thizc hiên 

(tnt) 

Sct 
tài 

KinhphI 
thwc hiên 

(tnt) 

Sccttâi Kinhphi 
thuc hiên 

(tnt) 
1 DêtàicpNhànixâc(ct 

tài thu3c chirong trinh, 
dê tài Qu9 Nafosted tài 
tro') 

18 3•479(*) 
22 4•534(*) 

22,2 30,3 

2 D tài KHCN cp Bô 33 5.430 36 1.975 9,09 -63,63 

3 DhàiNCKHcpcarso 49 1.145 57 945 16,33 -17,47 

(*): Không bao gm kinh phi 02 d tài KHCN thuc chwng trInh bieAn  cMi khI hu giao v trung 
tam chñ trl. 
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Bang 2. Danh mic d tài, nhim vi NCKH các cp thirc hin näm 2018 (tInh ekn ngày 20/3/2019) 

STT Ho và ten .. 
chu nhiçm de tai Bomon 

Thôri gian th%rc 
.,, , 

hiçn (tu' ... den) 
C.p quãn 1/Ma s6 d tài Trng thai 

(dang thrc hzçn/nghiçm thu) N/ia nwo'c Bp/Tinh Tru'ong 
I  Khoa Cong ngh thông tin 09 nhim viii (03 d tal cd'p Nhà nithc + 02 d tài cd'p Bç5+ 04 ct tài c4p ccrsó) 
1  Nguyn Tnr?ng Xuân Tin hc Trc dja 5/2018-10/2020 VT-UD.07/18-20 Bang th%rc hin 
2  Tnicng Xuân Lun Tin hc Dja chit 1/2012-12/2017 NCCB-DHU'D.2012-G/01 Ba nghim thu, xp loai Khá 
3 Lé Van Hung COng ngh phn mm 01/2012-10/2017 B2012-02-O2SP BA nghim thu, xp 1°a  TM 
4  12/2018-12/202 1 105.08.2018-09 Dang thiic hin 
5  Ngô Thj Phuang Thâo Tin hçc Trc dja 1/2018-12/2019 B2018-MDA-18BT Bang thrc hin 
6  Pham VAn Dng Cong ngh phn mm 11/2017-10/2018 T17-40 BA nghim thu, xp loai TM 
7  Ta Quang Chik HT thông tin và 'FT 11/2017-10/2018 T17-41 BA nghim thu, xp loai TM 
8  Duang Hin Thj Thanh Tin h9c kinh t 6/2018-5/2019 T18-01 Bang th'i,rc hin 
9  Diem COng Hoàng Cong ngh phn mm 12/2018-11/2019 T18-18 Bang thrc hin 
II  Khoa Co 1in 03 nhiêm viii. ('01 nhiém vu cd'p B + 02 de tài c4p ccrs&) 
10  Dinh VAn Thing K thut din- Din tCr 2015-2017 B2015-02-33NV BA nghim thu, xp 1oi Bat 
11  Nguyn Duy Chinh K thut ca khI 11/2017-10/2018 T17-42 BA nghim thu, xp loai TM 
12  Nguyn Thanh Tüng K5 thut Ca khI 6/2018-5/2019 118-05 Bang th1ic hin 
HI  Khoa Du khi 15 nh!m vij (05 d tài c4p N/ia nzthc +07 d tài ccp B/Tinh + 03 dJ tat cp cos&,) 
13  Lê Hài An Da vt 1 7/2018-12/2020 KC.09.30/16-20 Bang thi,rc hin 
14  Nguyn TM Linh Lçc - Hóa du 1/2016-6/2018 B2016-MDA-01DT Bang tang k&, qua han  8 tháng 
15  T6ng T. Thanh Huang L9c - Hóa dAu 1/2016-6/2018 B2016-MDA-O2DT Bang tang kt, quA han  8 tháng 
16 Nguyn Anh Dting Lçc - Hóa du 1/2015-12/2017 B2015-02-25 Nghim thu c&p ca sâ, qua han  14 

tháng 
17 Phain XuânNüi Lçc - Hóa du 3/2015-3/2017 105.09-2015.21 BA nghim thu 
18 7/2016-3/2019 01 C.06/0 1-2016-3 BA nghim thu 
19  12/2018-12/2021 105.99.2018.301 Dangthi,rchin 
20  BUi Thj L Thüy LQc - Hóa du 4/2017-4/2020 104.01,2016.57 NAm 2018 ehtra ducic cAp kinh phi. 
21  Vu VAn Toàn LQc - Hóa dAu 12/2017-12/2019 104.05.2017.38 Bang thrc hin 
22 NgO Thanh HAi Lc - Hóa du 1/2016-12/2017 82016-MDA-O3DT Không báo cáo kt quA thrc hin, 

Trtthng dA d ngh B cho thanh 1' 
23 Lê NgQC Anh Bla chAt dAu 1/2017-6/2019 B2017-MDA-13BT Bang thirc hin 
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H và ten 
chü nhim d tài 

B mon 
Thai gian thirc 
hin (tir ... din) 

Cp quan 1/MA s d tâi Trng thai 
('a'ang thrc hin/nghim thu Nha nithc BWTinh Trithng 

24 Nguyn VAn Thjnh TB Du khI 7/2017-12/2018 RD124-17 (BO XD) Banp h6 so ch QD FIB cp BO 
25 Nguyn Thj HAi Yn Thit bj du khi và CT 12/2018-11/2019 118-35 Bang thrc hin 
26 Kiu Duy Thông Dja 4t 1 12/2018-11/2019 T18-36 Bang thrc hin 
27 Büi Thj Ngân Dja chit du khi 12/2018-11/2019 118-37 Dang thlre hin 
IV Khoa Khoa hoc và K5 thut Ola  ch&t 19 nhiêm vu (05 ct tài c4p Nhà nithc +08 d tài c4p Bç5/Tinh +06 dè tài cd'p co s&) 
28 Trn Thanh HAi Bja chit 12/2016-12/2019 

- 
BDKH 13/16 20 Bang thirc hin (Trung tam Nghiên 

c&u Môi tru&ng D:a  chat chü trI) 
29 Ngô Xuân Thành Da cht 1/2016-12/2017 B2016-MDA-O6BT BA nghim thu, xp loai Bat 
30 8/2018-8/2021 105.99.2017.314 Dangthchin 
31 Hoàng VAn Long Bla chat 1/2015-12/2017 B2015-02-24 BA nghim thu, xp loai  Xut sc 
32 Nguyn Van Lam Ba chAt thüy vAn 3/2015-3/2019 105.99.2014.19 Bang thrc hin, xin gia han  3/2020 
33 Nhfr Vit Ha Ba chAt cong trinh 8/2018-8/2021 105.08.2017.316 Bang thc hin 
34 6/2018-5/2019 T18-08 Bang th'çrc hin 
35 L Th Thu Khoáng san 1/2016-6/2018 B2016-MDA-O5DT BA np h so ch QD RD cp B 
36 

Bui Hoang Bac 
* . 

Tim kiem thAm dO 
1/2017-12/2018 B2017-MDA-17DT DAnghimthucasô 
8/2018-8/2021 105.99.2017.3 17 Bang thirc hin 

38 Nguyn Khc GiAng Khoáng thach và BH 1/2016- 6/2018 B2016-MDA-O4BT BA np h so chi QD FIB cap B 
39 Nguyn Qu6c Hung Dja chAt 1/2017-6/2019 B2017-MDA-14DT Bang thrc hin 
40 Nguyn Hfru Hip Ba chAt 1/2018-12/2019 B2018-MDA-2ODT Bang thi,rc hin 
41 Bài Tnr&ng Son Bja chAt cong trinh 8/2017-2/2019 BT.CN25/2017 BA nghim thu, xp loai Khá 
42 Büi Thanh Tjnh Tim kim thAm dO 11/2017-10/2018 117-3 1 BA nghim thu, xp loai T& 
43 Vu Anh Bao Bja chAt 6/2018-5/2019 T18-07 Bang thrc hin 
44 Nguyn Bach ThAo . Dja chAt thñy vAn 12/2018-11/2019 118-32 Bang thrc hin 
45 Dixcrng VAn BInh Dja chAt thüy vAn 12/20 1 8-1 1/20 19 118-33 Bang thrc hin 
46 PhamNhu Sang TlmkMmthAmdO 12/2018-11/2019 T18-34 Bang thi,rc hin 
V Khoa Khoa hQc co ban 11 nhim vi (02 nhim vu c4p nhà nxthc +03 d tài cd'p B3 + 06 ct tai câ'p cci s&) 
47 Vii Kim Thu Hóa 4/2017-4/2020 104.01.2016.24 NAm 2018 chua ctuçic cAp kinh phI, 
48 LêBcTuyOn L 12/2017-12/2019 103.02-2017.67 Bang thire hin 
49 11/2017-10/2018 T17-39 BA nghim thu, xp l°ai  T& 
50 Lê Thj DuyOn Hóa 2017-6/2019 B2017-MDA-13DT BA nghim thu co S& 
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STT 
H và ten 

thu nhim d tài B mon 
Thi gian thirc 
hin (tir ... än) 

Cp quán 1/Mã s d tài Trang thai 
NhO nu&c B/Tinh TruOg (clang thc hin/nghim thu) 

51  Trn Thj Ha L' 1/2018-12/2019 B2018-MDA-01CTrVL Dang thrc hin 
52 Dào Vit Thing 1/2018-12/2019 B2018-MDA-O2CTrVL Dang thrc hin 
53 D Thj Hãi Hóa 11/2017-10/2018 T17-37 Dã nghim thu, xp loi Tt 
54 D Thj Hng Hái Vt l 11/2017-10/2018 T17-38 Dã nghirn thu, xp loai Té,t 
55 Nguyn Thj Kim Thoa Hóa 6/2018-5/2019 T18-09 Dang thirc hin 
56 Ha Mnh Hung Hóa 12/2018-11/2019 Ti 8-19 Dang thc hin 
57 Duing Thüy Hucmg Ngoi ngti 12/2018-11/2019 T18-38 Dang thrc hin 
VI  Khoa Mo 15 nhiêm vu (01 cté tài cp Nhà nu&c + 04 th thi cáp Bó+ 10 ct tài ccip cosO) 
58  Vu Dinh Hiu Khai thác 1 thiên 3/2015- 3/2018 105.08.2014.10 Dang tong kt 
59  NhU Th Kim Dung Tuyn khoáng 1/2016-12/2017 B2016-MDA-O7DT DAnghim thu, xp 1oi Dat 
60  Nguyn Hoâng San Tuyn khoáng 1/2016-12/2017 B2016-MDA-O8DT Dä nghim thu, xp 1oi Xut sc 
61  Nguyn VänThjnh Khai thác hrn là 1/2017-12/2018 B2017-MDA-12DT Nghirnthucp casr 
62  Büi Xuãn Narn Khai thác lô thiên 1/2018-12/2020 B20 I 8-MDA-03 SP Näm 2018 chua ducic cp kinh phI. 
63  Nguyn Hang Ci.ring Khai thác hrn là 11/2017-10/2018 T17-33 Dã nghim thu, xp loai T& 
64  Dão Van Chi Khai thác hm là 11/2017-10/2018 T17-34 Dâ nghim thu, xp 1oi Tt 
65  Nguyn Anh Tun Khai thác l thiên 11/2017-10/2018 T17-35 Dä nghim thu, xp ioai Té,t 
66  Nguyn Nhu Hung SIrc bn vt 1iu 6/2018-5/2019 Ti 8-02 Dang thrc hin 
67  Lê Vit Ha Tuyn khoáng 6/2018-5/2019 Ti 8-03 Dang thrc hiên 
68  Phm Thj Nhung Tuyn khoáng 6/2018-5/2019 T18-04 Dang thi,rc hin 
69  Dng Phucmg Tháo Khai thác hm là 6/2018-5/2019 T18-06 Dang thrc hin 
70  Lê Tik Dung Khai thác hmlà 12/2018-11/2019 T18-21 Dang thrc hin 
71  Trn Van Duic Tuyn Khoáng 12/2018-11/2019 Ti8-22 Dang thrc hin 
72  Nguyn Van Quang Khai thác hrn là 12/2018-11/2019 Ti8-23 Dang thrc hin 
VII  Khoa Môi truO'ng 06 nhim v (01 d tài HT NDT+ 02 & tài/nhi,n vy cap B + 03 dé tài cap co so) 
73 Nguyn Quôc Phi Môi tnrng co sâ 1/2014-12/2016 B2014-02-21 Dä nghirnthu, xp loai D?t 
74  Phan Quang Van KT môi tnxàng rnô 1/2015-10/2019 NDT.02.GERI15 Dang thrc hin 
75 D Van Binh Da sinh thai và CNMT 3/2017-3/2018 B2017-MDA-12MT Dã nghim thu, xp loai Dt 
76 D Thj Hãi Da sinh thai và CNMT 12/2018-11/2019 Ti8-27 Dang thrc hin 
77 NguynThj Cue Môitni&ngcosâ 12/2018-11/2019 Ti8-28 Dangthirchiên 
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STT 
Hg và ten 

chü nhim d tài 
Bô mon 

Thi gian thrc 
hin (tic ... ctn) 

C.p quan l'/Mã s d tài Trang thai 
('dang thrc hin/nghim thu) Nba nw6c B/Tiiih Truông 

78 Nguyen Hoàng Nam K' thut MT mO 12/2018-11/2019 TI 8-29 Dang thc hién 

VIII Khoa Trc dja, Ban d và QLDD 19 nhim vi ('03 d tài cap Nhà rnthc + 04 th t?ii alp Bg1/Tinh+ 12 dé tài cclp co so) 

TrAn Xuân Tnthng Do ánh và Vin thám 9/2017-9/2020 BDIUi.20/1 6-20 
Dang thirc hin (Trung tarn H 1r 

KHKTchu tn,) 

80 
Nguyen Viêt Nghia Trãc dja 

4/2018-5/2020 03.HD-KT-ICN-NTM Dang thirc hin 

81 1/2018-12/2019 
09/DT-KHCN-PT/2018 Dang thrc hin 

82 Nguyn Quang Minh TDPT vii sai so 3/2015-3/20 19 105.99.2014.25 Dang thirc hiên, xin gia han 

83 Duong Thinh Trung TDPT và sai so 1/2015-12/2017 B2015-02-22 Dii nghim thu, xp Ioai  Xut sc 

84 VO. Vim TrI Trc da cao cap 1/2016-12/2017 B2016-MDA-11DT Dii nghirn thu, xp loai Xut sac 

85 Pham Cong Khii Trac da rnO 7/2016-3/2019 O1C.04/08-2016-3 Dang tng kt 

86 D Thj Phuong Thio Bin d 11/2017-10/2018 117-43 Dii nghim thu, xp Ioai T6t 

87 Pharn Quôc Khánh Trac dla  cong trinh 11/2017-10/2018 T17-44 Di nghirn thu, xp loai  Tt 

88 Pham Ha Thu Do inh và Vin thám 11/2017-10/2018 T17-45 Dii nghim thu, xp Ioai Khá 

89 Cao Xuân Cung Trc da rnô 11/2017-10/2018 T17-46 Di nghim thu, xp loti T& 

90 Lê Vim Cinh Trac dja mO 11/2017-10/2018 T17-47 Di nghim thu, xp loai Tt 

91 Lé Thu Trang Do inh vii vin thim 6/2018-5/20 19 T18-10 Dang thrc hin 

92 Nguyn Th Thu Hrn:rng TD PT và sai s 6/2018-5/2019 T18-11 Dang thi,rc hin 

93 ThrcingAnh Quin Bàn d 6/2018-5/2019 T18-12 Dang thrc hin 

94 Lii Phü Hiên TDPT và sai sO 6/2018-5/2019 T18-13 Dang thrc hiên 

95 Phm Vim Hip Bàn do 12/2018-11/2019 Ti 8-26 Dang thrc hiên 

96 Nguyn Gia Trgng Trac da cao cp 12/2018-11/2019 T18-30 Dang thi,rc hin 

97 Doin Thj Nam Phucing Do ãnh và viên thim 12/2018-11/2019 T18-31 Dang thrc hin 

IX Khoa Xây ding 09 nhim viii (02 d tài cap Nhà nuc'rc±05 d tài cap Bç3 + 02 dc tài Cdp co so) 

98 D Nggc Anh XDCTN&MO 3/2016-3/2018 105.08-2015.14 Di nghirn thu 

99 12/2018-12/2021 105.08.2018.310 Dangthirchin 

100 Nguyn Trong Dung XD co so h thng 1/2015-12/2017 B2015-02-23 Di CO quyt djnh HD cp B 

101 Dng Trung Thinh XDCTN vii mO 1/2016-12/2017 B2016-MDA-O9DT Dii nghim thu, xp loai Dt 

102 Dng Vim Kiên XDCTN vii rnô 1/2016-12/2017 B2016-MDA-1ODT Dii nghim thu, xp loai Dat 

103 Dio Viét Doàn XDCTN và mO - 1/2017-12/20 18 - B2017-MDA-16DT Dii có quyt ctlnh HD cp B 
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STT 
HQ và ten 

chü nhim 
w 9 mon 

Thai gian thrc 
hin (tir den) 

CAp quãn 1fMA s6 d tâi Trng thai 
('a'ang t/Wc  hin/nghim thu,) Nhà nu-óc B/Tinh Tnthng 

104 TrAn TuAn Minh XDCTN và mô 1/2018-12/2019 B2018-MDA-190T Bang thc hin 
105 Dng Van Phi K th4t xây drng 11/2017-10/2018 T17-36 BA nghim thu, xp 1oi T& 
106 Nguyk Duyên Phong XDCTN và mö 12/2018-11/2019 T18-25 Bang thrc hin 
X Khoa K!nh t và QTKD 07 nhim vij (07 d tài cp cc s&) 
107 Nguyn Thi BichNgc Kinh t ca s& 11/2017-10/2018 T17-48 BA nghim thu, xp 1oi T& 
108 Lê Minh Thng QTDN Dja chAt- DK 6/2018-5/2019 T18-14 Bang thrc hin 
109 Nguyn Thj Kim Oanh K toán doanh nghip 6/2018-5/2019 T18-15 Bang thrc hin 
110 Nguyn Birc Thing QTDN mó 6/2018-5/2019 T18-16 Bang thrc hin 
111 Luu Thj Thu Ha K toán doanh nghip 6/2018-5/2019 T18-17 Bang thrc hin 
112 Dwvng Thi Nhàn K toán 12/2018-11/2019 T18-20 Dang thic hin 
113 LêDInhChiu QTDNmô 12/2018-11/2019 T18-21 Dangthrchin 
XI Khoa L 1un chlnh trj 01 nhim vj (01 d tài Cap cc só) 
114 Nguyn Thj BIch L NLCN Mác-Lênin 11/2017-10/2018 Ti 7-49 BA nghim thu, xp ioai Khá 
XII Don v  khác 01 nhim vi (01 d tài cp cc sà) 
115 Trinh ThA L%rc TT Phán tIch và ThI 

nghicmcongnghccao 
11/2017- 
01/2019 I  

T17-32 Quahan 

Tong cong: 115 tt tài thirc hin trong nàm 2018, trong do: 

1. Cp Nhà nuóc: 

2. Cp B/Tinh: 

3. Cap c só: 

22 (05 d tài thuOc chtrcmg trmnh trçng dim cAp Quc gia; 01 NCCB DHTXD; 15 d tài NCCB; 01 Nghj dnh thu); 

S6 d tài nghim thu: 03 & tài (01 de tài NCCB DHUJ3; 02 & tài NCCB) 

36 (02 nhim i  HTQT song phuong và 29 d tài/nhim vii  KBCN cAp B Giáo dc và Dào tao; 01 d tài B Xây ch,mg; 04 

d tài cAp ThthlThành ph6); 

S ct tài nghim thu: 01 nhiin v HTQTsongphucng, 13 tft tài nghim thu cá'p B5/Tinh. 10 d tài nghim thu cá'p ccv sô 

57 d tài, gôm: 

- 19 d tài/nhim vii chuyn tip tt'r 2017 sang, Sc4 d tài nghim thu 18 d tài: (16 tc4t, 02 khá) và 01 d tài qua hn; 
-38 ct tài phé duyt dqt 1 và dçit b sung nAm 2018 thirc hin dng tin ct. 
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2.1.1. Nhim v k/wa h9c và cong ngh cap Nhà nithc 

Tnring Dai  hQc MO - Dja cMt thirc hin 22 nhim i cp Nhà rnthc, grn: 

-05 d tài thuOc các chuo'ng trnh trong dim cap quôc gia; 

-01 nhim vii  hqp tác nghiên cihi theo Nghj dinh thu Vit-1EXrc; 

- 01 d tài NCCB djnh huóng 1mg dpng; 

-15 d tài NCCB trong KHTN. 

2.1.1.1. D tài KHCNcdp Qulc gia thuc churing trInh biln dli khI hçiu 

1) D tài "Nghiên ciu tác ct5ng cüa hogt d5ng tan kiln tgo dli vói sr biln dli dông 
chInh các htu vy'c song khu vrc Min Trung phyc vy báo v các dông sOng, thi'sr nghiiin 
cho iwu vztc song Vu Gia - Thu BIn", ma s BDKH.13/16-20 do GS.TS TrAn Thanh Hâi 
lam chü nhim, Trung tam Nghiên elm Môi trix&ng Da chat chIt trI. Thñ gian thirc hin 
36 tháng (tháng 12/2016-12/2019), t6ng kinh phi 9,79 t dng. 

2) D tài "Nghiên c&u, thIn khai he thIng kilm ké phát thai nhà kmnh và dl xudt /0 
trInh giâm nhç phát thai khI nhà kInh dli v6i ngành cOng nghip luyn kim" ma s 
BDKH.20/16-20 do PGS.TS Trn Xuân Tnthng lam chIt nhim, Trung tam H trçi Phát 
trinkhoa h9c k thut chIt trI thirc hin. Thth gian thirc hin 36 tháng (9/2017 dn 9/2020), 
tng kinh phi 6,3 t' dng. 

2.1.1.2. Dl tài KHCN clp qudc gia thu5c chworng trInh KC. 09 "Nghiên clru dja tng - trim 
tich và da mo Plicen - D TIr khu vire  Tây Nam trting sâu Bin Dông và k can"  ma s 
KC.09.30/16-20 do PGS.TS Lê Hái An lam chIt nhim. Th?i gian thirc hin 30 tháng 
(7/2018-12/2020), tang kinh phi 20 t' dng. 

2.1.1.3. Dl tài thu5c chwcrng trInh KI-ICN Vu try "Nghiên cm 1mg diing vin thám và (MS 
trong quãn l, giám sat dithng bin va trçl giItp quy hoch phát trin kinh t - xâ hi kt hqp 
vài dam bãO quc phOng - an ninh khu vijc biên giOi phIa Bc, 1mg dimg cho tinh Cao 
Bng" ma s VT-'UD.07/18-20 do PGS.TS Nguyn Trithng Xuân lam chIt nhim. Thai 
gian thc hin 30 tháng (5/2018-10/2020), tng kinh phi 5,25 t dng. 

2.1.1.4. Dl tài thu5c chzrcng trInh KHCNphuc vy xáy dtng nóng thOn mái "Nghien elm 
xây dmg bàn do phân vüng và cânh báo itt quét dO phân giái cao cho mOt  so tinh vItng Tây 
Bàc nhäm tang cu&ng khã näng 1mg phó vth thiên tai cCia cong  dOng phtc i  xây drng nông 
thôn méci" ma so 03 .HD-KBCN-NTM do TS Nguyen Viêt Nghia lam chIt nhim. Thai gian 
thirc hiOn  24 tháng (4/2018-5/2020), tong kinh phi 4,790 tr dông. 

2.1.1.2. Dl tài NCCB djnh hw&ng zng dyng 

D tài "Nghiên c&u xây drng mO hInh dfa thIng kê dánh giá tài nguyen khoáng 
mó khai thác 45 thiên" ma s NCCB-DHUD.2012-G/01 do GS.TS Tnxccng Xuân Lun chIt 
nhim. Thai gian thrc hin tr 12/2012 dn 12/2017, vâi tng kinh phI là 2.900d. K& qua 
nghiên elm cIta t1 tài: Cong b 02 bài báo thuOc danh mic 1ST, 01 bài báo qu6c t khác, 
03 bài báo trong nixóc; 02 báo cáo hOi  thão nithc ngoài và 06 báo cáo khoa hQc trong nuâc. 
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Dào tao  duqc 03 ThS, 09 k' sir, 09 nhóm sinh viên nghiên ciru khoa h9c và h trç 03 NCS 
theo hu&ng d tài. D tài dâ nghirn thu cp quc gia tháng 02/2019. 

2.1.1.3. Thtc hin nhim vit HTNC theo Ngh djnh thw vài nzthc ngoài 

Nhim vi hgp tác nghién ciru theo Nghj djnh thu Vit - DIrc "HQp tác nghien ciu 
thành phcii vIt chat, d xufi't quy trInh cong ngh chè bien, dinh hlthngphlrni2gpháp khai 
thác và báo v mOi trzthng mO dat him Ngm Xe, tinh Lai ('ithu, Viét Nain" do PGS.TS 
Phan Quang Van lam chü nhim. Thai han  36 tháng (tr tháng 12/2015 dn 12/2018), gia 
han dn tháng 10/20 19. Tong kinh phi dugc cp 4.400 tr.d. Nhim vi.i dä hoàn thành ni 
dung nghiên cüu chuyên mon. Kt qua nghién thu cüa d tài dã dt dugc do là cong b 04 
bãi báo tren tap  chI trong ni.róc, dang hoàn thin 02 bài báo dang trén tap  chI ISI; 01 báo 
cáo khoa hçc tai  hi nghj quc t; dào tao  thrçc 01 ThS phIa di tác Dirc), dang huâng 
dn và h trc khoa hoc cho 05 NCS, 02 h9c viên cao h9c a cã Vit Narn Va Dirc. 

2.1.1.4. D tài NCCB trong khoa hQc ty nhiên 

15 d tài tip tjc thirc hin trong näm 2018, trong do CO 12 dê tài tir näm 2017 
chuyn sang và 03 d tài thirc hin t1r 2018. Kt qua có 02 d tài dugc Qu Nafosted cho 
phép nghim thu, thanh 1 hqp dng (d tài ma s 105.08.2015.14 và 105.09.2015.21); 10 
d tài thçrc hin d(ing tin d; 03 d tài thrc hin tü nám 2014 chira hoàn thành báo cáo 
tng kt do chira dü s krcing bài báo quc t thuc danh mic ISI theo quy djnh, dà lam 
thu tiic xin gia han  (d tài ma s 105.08.2014.10; 105.99.2014.19 và 105.99.2014.25). 

Dn nay, kt qua nghien thu cüa các d tài nay dà cong b 14 bài báo thuôc danh 
mc ISI, 11 bài báo trong nuOc; 6 báo cáo khoa h9c tai  hi nghj quc t và trong nithc; h 
trV dào tao  cho 2 NCS và dào tao  dugc 06 thac s. Kt qua nghiên thu cüa các d tài duqc 
h tr tir qu' Nafosted da gop phn dy manh  cOng b nhiu cOng trInh khoa h9c dixói 
dng các bài báo trên các tap  chI chuyén ngành 0 trong và ngoài nuóc; gop phAn tang cung 
và ma rng quan h hgp tác quc t, hInh thành các nhóm nghién cfru math,  nâng cao trinh 
d cho can b khoa hçc và dào tao  nhân 1irc trInh d cao cho các ngành khoa h9c Trái dt. 

2.1.2. Nhiêrn vy KJICNcp B3 và two'ng dwo'ng 

Nàm 2018, Tnring Dai  h9c MO - Dja chat thc hin 34 d tài KHCN cap B và 
tuong dircing trong do: 30 d tài/nhirn vi KHCN cp B, 04 d tài Tinh/Thành. Tinh hinh 
thirc hin các d tài, ci th: 

Bô Giáo dtc và Dào tao  giao 12 dê tài KHCN vói tong kinh phI dirge c.p 1.975 tr.d 
và tip tic thc hin 17 d tài/nhim vi chuyn tip tir truóc närn 2018 chuyn sang khOng 
cOn kinh phI. 

Song song vOi các d tài truyn thng t1r B chü quàn, B Xây drng dã giao cho 
Trumg chü tn thirc hin 01 d tài KHCN cp Bô vâi kinh phi 500 tr.d, kinh phi dirge cp 
2018 là 200 tr.d. D tài dã dirge nghim thu cAp co sO, dà lam thu tiic d nghj nghim thu 
cApB. 
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Ben cnh do, 04 d tài cp Tinh, Thânh ph cUng duqc triên khai thrc hin dng 
tin d, trong do có 02 d tài dixçic nghim thu cp Thành ph6/cp Tinh. 02 d tài tip tijc 
thic hin ding tin d. 

Di vth các d tâi cp Bô/Tinh dixcyc giao thrc hin näm 2018, dA trin khai thirc 
hin ngay sau khi duçic phê duyt. Nhà trithng thirrng xuyên don dc d các chii nhim d 
tài khc ph%ic mçi khO khän, dAy ihanh tin dO và hoàn thành khi hrçmg nhim vii dt ra 
theo d cucing dã duqc phê duyêt. 

Kt qua nghiên ciru cüa các d tài dã cOng b 23 bài báo quc t, 57 bài báo trên tap 
chI trong nuOc, 42 báo cáo hOi  nghj hôi thão trong và ngoài nithc; xuAt bàn duqc 03 sách 
chuyên khâo; h trci dào tao  12 tin sr', dâo tao  dirge 28 thac s, 29 k sir và 06 nhóm sinh 
viên nghiên cfru khoa h9c. 

K& qua nghim thu: dã có 13 d tài di.rçic nghim thu cAp BO/Tinh  (6 d tài xp loai 
xuAt sc/t6t, 01 d tài xp loai Khá và 06 d tâi xp loai dat),  10 d tài nghiêm thu ci s& 

Ngoài cáe d tài thrc hin và nghim thu dung tin d, cOn 04 d tài hiên dã qua 
han nghiên cüu chira nghim thu, vi chira dü san phAm khoa h9c hoc dào tao.  01 d tài dä 
lam van bàn d nghi BO Giáo diic và Dào tao  cho thanh l (ma s B2016-MDA-O3DT do 
TS Ngó Thanh Hái chü trI). Di v(ii các d tài qua han,  chiX nhim d tài c.n khAn trixang 
hoàn thin các san phAm và nghim thu trong qu' 11/2019. 

2.1.3. Nhim vy HTQTsongphwong v khoa h9c cong ngh 

1. Nhim vi ma s B2012-02-O2SP "Phát trin náng lc nghiên c&u dánh giá m5t 
s biln dng môi trzthng dkn hInh phyc vy djnh hithng phát trin bn vfrng hru vtc song 
Hngphn lânh th Vit Nam" do PGS.TS Lê Van Hung lam chü nhim. ThOi gian th1rc 
hin 36 tháng (1/2012 -10/2014), di.rgc gia han  dn 10/2017. Nhim vii dã cOng b 01 bài 
báo quc t, 02 bài Mo trong nuâc; 05 báo cáo hOi  tháo quc t và 01 báo cáo khoa hQc 

trong ni.thc, dào tao  02 ThS, h trq buthig dn 02 NCS. Nhim vi dã thrgc nghim thu cAp 
BO, kt qua. xp '°a  T&. 

2. Nhim vi mA s B20 1 8-MDA-03 SP "Nghiên ciu xây drng h tMng kie2m soát 
chit lwiig không khI nhm ctám báo an toàn lao dng trong các mó khai thác than 45 thiên 
sâu khu virc Quáng Ninh" do GS.TS Büi Xuân Nam lam chñ nhim. Thii gian thic hin 
36 tháng (1/2018-12/2020), kinh phi phIa Vit Nam là 1.600 triu dng. Nhim vi hqp tác 
nghien cfru vth Han Qu6c. D tài gtp nhiu khó khAn trong qua trInh thrc hin do chua 
duçic cAp kinh phi nam 2018. 

2.1.4. Nhim vy khoa h9c và cong ngh cap cos4 

Trong nàm 2018, Trithng Dai  hc MO - Da.chAt thirc hin: 57 d tài, nhim vi 

NCKH cAp ci sO (19 d tài chuyn lit 2017 sang và 38 d tài giao thirc hin lit 2018), 240 

d tài NCKH cüa sinh viên, t chüc mOt  so HOi thâo khoa h9c quc t, hi thào chuyên d 

và thc hin mOt  s nhim vii KHCN khác (h trçi thông tin xuât bàn, quân 1 hoat dng 

khoa hQc và cong ngh, ...). 
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D tài NCKH cp cc s chü yu &rqc xay drng trén k hoach phát trin khoa h9c - 
cong ngh và dào tao  cUa nhà truimg, có xét uu tiên cho các NCS, h9c viên cao h9c Va can 
b tré thrc hin. Dn nay, 18/19 d tâi dqt 11/2017 duçc nghim thu (dat 95%). Kt qua 
các d tài xp loai, gm: T&: 16; Khá: 02. Các d tài nay dã duçrc thanh quy& toán tài 
chinh theo &tng quy djnh cüa nhà nithc. 

San phAm cüa các d tài NCKH cp co s dã dat duçic: Dä cong b 03 bài báo quôc 
t thuc danh m1ic IS!, 23 bài báo khoa h9c trên tap  chI chuyên ngành trong nrn9c, ngoài 
ra mOt  s6 d tài con dóng gop dáng k trong b sung giáo trInh, bài giãng chuyôn ngành; 
12 báo cáo khoa hçc tai  hi  nghVhi  tháo trong nucc Va qu& té. Gop phn h trq dâo t?o 
03 NCS và dào tao  ducic 05 ThS, 10 KS và 04 nhOm sinh viên NCK}I. 

Tng s 38 d tài duqc giao thrc hin näm 2018 vâi tng kinh phi do Tnr&ng h trq 
là 945 triu dng, các chü nhim d tài dã tin hành trin khai theo k hoach. 

COng tác quàn 1 d tài NCKH cp co si dä dtrçc Nhà tnx&ng khOng ngi'rng c1Ei mth 
fir cong tác xét duyt dn thành 1p  Hi dng nghim thu. Nhà tnthng luôn quan tam tói 
hoat dng nghin ctru khoa hçc cho can b tré, h 9 c viên cao hQc, nghiên cüu sinh. D phü 
hçq vth diu kin và nhu cu thrc t, nhà trtx1ng dã të chi'rc dang k và tuyn ch9n Ca nhân, 
t chirc th1ic hin d tài nghiên ciru khoa hçc c.p co s? hai 1nInäm gop phn nâng cao 
nAng l%rc nghiên ciru cüng thu nhttng nghiên ciru mói luôn di.rçrc cp nht.... 

2.1.5. Dan/i giá chung 

Di vci các d tài, nhim vt KHCN cp Bô và cp Nhà nuâc, vth sir diu hành, chi 
dao sat sao cüa Ban Giám hiu và sir don dc, nhc nhâ cüa các don vj chirc nàng, thiu 
d tài tn dçng fir nhtTtng näm trithc d ti&i hành hoàn tt tng k& và giài quyt dirt dim. 
Tng s luçrng d tài các cp näm 2018 dã tang len so vâi nàm 2017 (115/100) nhung tng 
kinh phi näm 2018 lai  giám (7,454 t'/10,054 ti). 

Ben canh  nhftng thanh tIch dä dat  duçrc, trong nàm qua vn cOn cO nhftng d 
tàiInhim vi chi.ra hoàn thành, lam ãnh hixng dn thành tIch chung và uy tin cüa nhà 
tnthng (chi tit xem Bang 2). Co nhiu nguyen nhân dn dn tInh trang kéo dãi, nhung mOt 
s nguyen than chInh do là: 

- MOt s6 chiX thim d tài then thüc không dy dii vai trO, trách nhim trong vic t 
chiic thtrc hiên d tài dn dn d tài khOng hoàn thành dung tin d; 

- Chii thim d tài kiêm thim cOng tác quãn 1 (Khoa, B mOn, PhOng) hoc lam 
nghiên cüu sinh cho nên không dành thiu then gian cho vic thirc hin d tài; 

- Mt s d tài ch'ixa hoàn thành s krqng cong tdnh cOng b qu& t& san phm dào 
tao theo dàng k3 trong thuyt minh nên chira th hoàn tht vic nghim thu thanh 1 d tài. 

- Sr buOng lông quân 1 ciia mt s Khoa, BO mon frong vic kim tra, don dc, h 
trçi các d tài frong qua trInh thrc hin. 
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Bang 3. Tong hçip s lu'cing d tái các cp và kinh phi thrc hin nrn 2018 theo các Khoa 

TT Khoa 

D tài, nhirn vii cp Nhà nurc 
(sd lwiig/tO'ng kinh phi NSNN (trcV.) 

D tài, nhirn vi cp B/Tinh 
('se lu'Q'ng/tong kinh phi NSNN ('tra)) 

Dé tài 
NCKH Cap 

ca s& (so 
lwcrng/tng KP 

(chi thzh d tài 
cp KP 2018) 

D tài thuôc 
CC cliuong 

trznh 

NCCB 
DHU2 

NCGB trong 
KI-ITN 

Nghj djnh 
thu 

i* tj 
HTQT 
song 

phwong 

Dé tài, nhiêm vu 

GDDT 

i tj 
KHCN 
BQXay 
dicng 

Dé tài 
KHCN 

Tinh 

1 Ca-Diên 1/0 1/25 

2 Cong ngh thông tin 1/72 1 1/0 1/0 1/0 1/331 2/80 

3 DukhI 1/1.500 4/459.3 5/98 1/200 1/66,95 3/65 

4 Khoa hpc và KT Dja chat 1(*) 4/605.9 7/527 1/130 5/140 

5 Khoa hçc co ban 2/3 50 3/498 3/70 

6 Kinh tê-QTKD 6/105 

7 MO 1/0 1(**) 3/98 7/170 

8 Xây drng 2/40 5/423 1/20 

9 Tr&c dia-  BD và QLDD 2(1(*); 1(**J) 1/0 2/0 2/536 7/185 

10 Môi tmng 1/85 8 2/0 3/85 - 

Tong cong 5/2.221 1/0 15/1.455,2 1/858 2/0 29/1.975 1/200 4/732,95 38/945 

Ghi chü: (*): D tâi kinh phi giao v trung tam nghiên ciru; 
(**): dê tài chua duqc cap kinh phi närn 2018. 
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2.2. Kt qua hott dung nghiên cfru khoa hçc frng dijng và trin khai cong ngh 

Hot dung NCKH üng diing và trin khai cong ngh &rçc chia 1am 2 hInh thüc: 
Hcrp ding nghiên cru khoa hoc (mg ding và chuyn giao cong ngh duc k k& trirc tiêp 
v Tnràng Va CáC hqp dng duqc k kt v các Trung tam, Cong ty thuc Tnthng. 

2.2.1. Các dt tài/Izip dng kj vt# trwô'ng 

Hoat dông NCKH frng diing và chuyn giao cong ngh thuc các ngành ngh trçng 
tam c1ia nhà trithng nhu Dja cMt cong trInh, Da chit thüy van, DAu khI, Thäm do - Khai 
thác khoáng san, diu tra da cht co' bàn, tai bin dja chAt va mOi trir&ng, ... trong näm 
qua vn cOn khó khàn. Các d tài, hçip dng NCKH &rçlc thc hin trong nàm chü yêu t 
nhng näm tnxâc chuyn sang. Nàm 2018, có 05 d tài, hqp dng NCKH - trin khai cong 
ngh duçc thrc hin, v&i tng kinh phi quyt toán theo hqp dng là 2.340 triu dng, giàm 
69,63% so vth näm 2017 (xem Bang 4). 

Bang 4. Di sánh kt qua các d tâi NCK}I - trin khai cong ngh vói doarth nghip, dja 

phirnng trrc tip k9 Tnthng näm 2017 và 11am 2018 

IT N" d 01 
Dcm v 

tInh 
Näm 
2017 

Nãm 
2018 

Ti 1 Tang! 
giàm (%) 

I S luvng hcrp dng hçip dng 10 5 -50,00 

2 TngkinhphIquyttoán Tr.d 7.075 2.340 -69,63 

3 StindónggópchoTru&ng Tr.d 353,2 108,27 -69,34 

2.2.2. Hoit djng cãa các trung tam nghiên cá'u, Cong ty CODECO 

Näm 2018, hoi.t dng cüa các Trung tam, Cong ty cüa Trithng vn tip t,ic khng 
dinh tht vai trO lam chi trong cOng tác NCKH - trin khai cong ngh Va dào to cüa dorn vi 
mhih, gop phn vào thành tIch chung trong hot dng NCKH, thit thirc ci'ing các Klioa 
nâng cao chAt luqng dào t.o, dng th?yi dóng gop mt phAn kinh phi không nhO cho hoat 
dung chung cüa nhà trumg. Kt qua hoat dung  cüa 08 trung tam nghiên ci'ru và cOng ty 
CODECO dixgc trinh bay trong Bang 5 và Bang 6. 

Bang 5. Di sánh kt qua hot dng NCKH - trin khai cong 

ngh cUa các trung tam và cong ty CODECO näm 2017 và näm 2018 

TT NQ1 dung 
Dcin vj 

tInh 

Nàm 

2017 

Näm 

2018 

Ti 1 tang! 

giàm (%) 

1 s6 hrqng hçip dng hccp dng 830 889 7,11 

2 T&ig doanh thu cüa TT, Cty Tr.d 189.349 232.242 22,65 

3 S tin dOng gop cho Trithng Tr.d 2.847 3.483 22,34 

4 Stinthudanp Tr.d 14.439 15.816 9,54 
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Bang 6. Tng hcip sé lieu hot dng KHCN cüa các trung tarn nghiên cru, cong ty CODECO nám 2018 
'theo sd lieu báo cco czia các Trung tam, cón tv cté'n n,àv 26/3/2 019 

TT Tnrng tam, câng 

Sihcp 

th ' n 
nárn2018 

Kinh pill thrc hin (d) Kinh phi np Tnxàng narn 2018 (d) 

Các ioi thud (d) 
long 

Dä quyt toán s 
kinhphI 

S tin nglila 
vinrn2017 

Mc ao 
2018(1,5%) 

Eancp ConphalnQp 

1 Cong ty CODECO 68 28 344 059 754 28 344 059 754 425 160 896 425 160 896 2 247 223 900 

2 1TNCDakthut 407 72144000000 72144000000 1082160000 1082160000 1734110000 

3 T1'H thyPháttrinKI-IKT 134 47 168 095 035 47 168 095 035 707 521 426 707 521 426 3873315071 

4 TTNCMOitrithngDachAt 21 12841027135 12841027135 192615407 193000000 1424567323 

5 TI' KHCN MO và MOitnthng 129 26201 451 197 26201 451 197 117 357 178 393 021 768 255 907 178 254 471 768 2 657 562 569 

6 TTNCTrcdjacongtrinh 33 8779000000 8779000000 131685000 131685000 979900000 

7 TTNCUDCNMTrcdia-Bãnd 35 13333416825 13333416825 200001252 200000000 1423547729 

8 lTNCCcidiênrnO 36 9959417433 9959417433 48234343 149391261 197625604 668201934 

9 TTTKCOngnghkhoángchtt 26 13472378454 13472378454 202085677 202085677 808554796 

Tngcng 889 232242845833 232242845833 165591521 3483642687 3395145781 254471768 15816983322 
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2.2.3. Dánh giá chung vt ho9t d3ng Khoa hpc cong ngh cila cdc Cong ty, trung tarn 

Kt qua hot dng NCKH cüa các Cong ty, trung tam nghién cru dä gop pMn dixa 
các frng thing cong ngh mói trong các lTnh vrc thàm do - khai thác khoáng san, ti4c dja - 
bàn d, quãn l tài nguyen và môi tnxilng, cong ngh thông tin phic vii kjp then cho cac 
da phucing, doarih nghip to tin d cho cong tác quy ho.ch, hoch djnh chInh sách v 
khai thác, quân l tài nguyen khoáng san và dt dai, báo v môi trithng ... các dja phircing. 

Các trung tam nghiên cfru có nhiu thay di tich c1rc, dc bit là các trung tam cO sr 
thay di, kiin toàn v nhân sir lath dto. Trung tam da thirc hiên chüc näng, nhim vii chinh 
ciia trung tam là nghiên cfru khoa hQc. Nhiu trung tam a chil tn thc hiên các d tài 
KHCN cp Qu& gia; lien k&, phi hqp v9i các Bô ngàrih chü tn các d tài/hçip dng 
nghién ci'ru khoa h9c, nhu: Trung tam H trçl Phát trin Khoa h9c kS  thut, Trung tam 
Nghien c1ru Môi tru?Yng Dja chit, Trung tam Nghiên cüu C diên mO, 

Hoat dng nghiên cfru cüa các cOng ty, trung tam dã to diu khin th4n lqi cho 
thrc tp san xut, thuc tp t6t nghip cho hçc viên sau di hQc và sinh viên ciia nhà tnr&ng. 
Trong th?n gian tth,cn CO sir  gn kt han nüa giUa các khoa, bô mon và các cOng ty, trung 
tam nghien cfru trong cOng tác NCKH và dào tao  thông qua các d tài NCKH, hçip dng 
chuyn giao Cong ngh, nhm tao  diu kin thi4n li cho sinh viên CO da bàn thuc tip, các 
tài 1iu khoa h9c, các s6 lieu chu.n phic vi vic xây dmg báo cáo, dO an, lun van, luan 
an và kt hcTp giUa l thuyt và thiric tin, gOp phn nâng cao cMt luçmg dào tao  cüa nha 
trueing. 

Ben canh  nhiing dóng gop v NCKH - trin khai cOng ngh và gop phn h trçi dào 
tao, các trung tam nghiên cüu và cong ty Codeco dã dOng gOp cho nhà tnr&ng mt nguM 
thu dáng k t hoat dng khoa h9c và cOng ngh và djch vi khoa hçc và cong ngh, tao 
diu kin thuân lqi cho sir phát tni&i chung cüa Tnxmg. Các dan vj cO nhiu dóng gop h 
trç' kinh phi hoat dông cüa Trithng là: Trung tam Nghiên thu Dja k thu.t dà dóng gop 
3 1,54% và trung tam HTPT khoa hoc k thut dä dOng gOp 20,61% tng kinh phi (Bang 
4). 

2.3. Các hoit dng khoa h9c và cong ngh khác 

2.3.1. Xây drng tim 1j'c khoa h9c và cOng ngh 

Trix&ng Dai  h9c MO - Dja cht ctuçic nhà rnthc dAu ti.r 08 phOng thI nghim tang 
cithng näng 1irc nghiên cfru, hoat dng cña các PTN vk chü yu phçic vii cho sinh viên 
thc tap, chua dat  duçic hiu qua thu mong mun, vic s'C ding các phOng thI nghim cho 
NCKH cOn han ch& chi.ra dáp frng dung miric  tiêu du tix nhm phiic vi. NCKH va dào tao 
than lrc có trInh d cao (NCS, hçc viên cao hçc). MOt  s trang thit bj xung cp, các linh 
kin di kèmchua duçic b sung, ca sà h tng chira bâo dam nén kha näng phiric vi nghiên 
thu khoa h9c cüa các PTN nay cOn han  ch& 

Trung tam ThI nghim và Phan tIch cong ngh cao cüa Nba tru&ng, là mOt  dan vj 
hoat dông trrc thuc Ban Giám hiu. Trung tam kin toàn cOng tác th chirc, nhân sirr  và dã 
chInh thurc di vao hoat dng. Trung tam tip tic xây drng quy chun phOng thf nghim, 
quy ch hoat dng và trin khai vn hành thit b thI nghim, phi hçrp vâi các d tâi, hçp 
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dng nghien cfru thuc hin các phân tIch, thi nghim cong ngh cao, cong b các bài báo 
trén nWtng tp chI khoa hçc có uy tIn. Nhà tnthng s thi dim cho phép Trung tam tth 
thành &m vj tir chü v tài chinh và hoat dOng  trong phm vi churc nãng, ithim vii  duqc 
giao. 

2.3.2. cong tác nghiên cfru k/wa hc cüa sinh viên và thi Olympic 

2.3.2.1. Nghiên cáu khoa hQc sinh viên 

Hi nghj KHSV Trix&ng 1n thu 31 dã hrçic trin khai 0' 24 tiu ban chuyên vâi tng 
s 240 d tài duçic báo cáo. Ban t chüc HNKHSV 1n thu 31 dä thm djnh, dánli giá và 
1a ch9n dixçic 52 d tài dt chat lixçing, d nghj Nba tnthng khen thu0'ng, gm: 24 d tài 
d.t giái Nht, 18 d tài dat  giãi Nhi và 10 d tài dat  giãi Ba (xem Bang 7). 

Chit hrang chuyên mOn ciXa các d tài NCKHSV duçic dánh gia là cao hcin so vâi 
nhttng näm tnthc. NhIn chung, kt qua thirc hin d tâi NCKH cUa sinh viên dã minh chirng 
cho kt qua hoc tp nghiên ciru và hInh thânh hithng di trong NCKH cüa th h tré trong 
tircmg lai. Nhà tnx0'ng dä chon 02 cong trinh NCKHSV có cht hrcmg cao, Co san phm 
irng dmg d gCri dir  thi giái thuâng Sinh viên nghiên cIru khoa h9c Eureka 1n thu 20 do 
thành doân Thành ph H ChI Minh phi hçip v6i Dai  hçc Quc gia t chi'rc. Kk qua 01 
cOng trinh dat  giãi nht. 

Ben canh  ngun kinh phi cüa h trq 1,5 triu dng/d tài NCKH sinh viên thy tIr 
ngun kinh phi cüa Nba trithng, nhiu Khoa và B mon cüng d chü dng b sung ngun 
kinh phi tir qu hoat dung  cüa Khoa và sr iXng h cUa các can bô giáng viên trong Nhà 
trithng gop phn M trç cho các d tài NCKH cüa sixth viên. 

Trong k hoach trin khai hoat dung NCK}I ciXa sinh viên näm hQc 2018 - 2019, 
ben canh  ngun kinh phi cüa Nhà trixmg, Khoa chuyên mOn nhu các nãm trithc day, Cong 
ty du khI Rosneft cüng dâ tài trçi khoãn kinh phi 6.000 USD cho 05 d tài NCK}I sinh 
viên có tim näng trong các linh vuc lien quan dn boat dung  du khI. Các d tài nay dang 
duc thirc hin va s&nghim thu vào thàng 4/20 19. 

Bang 7. Di sánh kt qua sinh viên nghien cüu khoa h9c 11am 2017 và 2018. 

TT Ni dung Näm 2017 Näm 2018 
Ti 1 tàng/giám 

(%) 

Tongsôdétài 240 240 

2 S6sinhvienthamgia 1020 879 -13,82 

3 

Giãi thxr&ng cp Trtthng 48 52 8,33 

Nhat . 23 24 4,35 

NhI 18 18 

Ba 7 10 42,86 

4 

Giãi thu0'ng NCK}I sinh viên 
cpB 

4 0 - 

NMt 
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IV1Zi 2 

Ba 2 
Khuyén khich 

2.3.2.2. Thi Olympic 

Kr thi Olympic cp Truàrng näm 2018 duçic t chirc tai hai dja dim là Ha Ni và 
Vüng Tàu vth 14 mon thi và 313 sinh viên tham dr (giãm 34,24% so vâi nàm 2017). Ban 
t chüc dä lira ch9n và d nghj Hiêu tnr&ng khen thi.rOng 116 Ca nhân có thành tich tt nht. 
Trên cci sc k& qua ciXa cuc thi Olympic c.p Trtthng, Nlià tnthng dã thành 1p6  di tuyn 
tham dir các k' thi Olympic cp qu& gia. Do các di tuyn duorc chu,n bj kin thüc tixcing 
di tt, các sinh viên tham gia dOi  tuyn Co tinh than trách nhim cao nên các dôi tuyn 
trong tnthng dà dat  nhiu kt qua t& trong k' thi Olympic c.p qu& gia vâi 24 giãi thrnrng, 
trong do mon Toán có 02 giãi nhi; mon Vt 1 có 03 giái nhI, 03 giái ba và 01 giãi khuy&i 
khIch; mon Hóa Co 02 giãi nht, 02 giái nhI và 01 giái ba; các mon Cu h9c dat: 07 giái 
khuyn khIch mon sue bn 4t lieu và 03 giái khuyn khIch mOn thiXy lirc (Bang 8). 

Bang 8. Kt qua Thi Olympic cp Tnthng vã. Quc gia näm 2017 so vói nàm 2018 

TT Nôi dung Nãm 2017 Narn2018 
Ti 1 tänglgiàm 

(%) 

1 S sinh vién tham gia 476 313 -34,24 

2 

Giâi thithng cp Trithng 141 116 -17,73 

Nhcft 11 23 109,09 

NhI 23 22 -4,35 

Ba 57 35 -38,60 

Khuyln khich 50 36 -28,00 

3 

Giãi thithng cap quc gia 23 24 4,35 

N/nit 2 200 

N/il 7 7 0 

Ba 6 4 -33,33 

Khuynkhich 10 11 10,0 

2.3.2.3. Dánh giá chung 

Nba tru&ng dà M churc thi Olympic cp Trixing sóm hm nhüng näm tnthc 02 tháng 
tao diu cho b mOn có thci gian hun luyn, bi dung các di tuyn CO mon thi Quc 
gia. Cong tác nghiên ciru khoa hQc và thi Olympic cüa sinh viên các cp trong näm qua, dä 
dt dirçic kt qua k& qua dáng khIch l. Co duqc thành cOng nay, sir quan tam chi dao  cüa 
Ban Giám hiêu, six chü dng pMi hp giUa các dun vj trong tnrông cüng sr tan  tinh huâng 
dn cüa các thy, cO giáo dä tao diu kin cho sinh vién tir tin, hang hái tham gia. 

Ben canh sir h trçl v kinh phi cüa nhà tru&ng con cO sirdjnh huâng, h trçI v tinh 
thn, vat  cht cüa các thy cO giáo, các dun vj trong và ngoài trtthng tao  diu kiin cho sinh 
viên trong hoat dng nghiên ciru, gOp phn khOng nhO vào thânh cOng cUa hoat dng 
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NCKB và thi Olympic và mang li nghTa thMt thçrc cho vic nâng cao cht hrçng phiic 
vi dào tao và NCKH ci1a sinli viên. 

Tuy nhiên, có th nhn thy rang, näm qua cong trInh sinh viên nghiên c1ru khoa 
h9c duçrc Tnthng d xut tham dir Giâi Sinh viên Nghiên ciru khoa h9c cUa BO 2018 chiia 
di.rçrc su quan tam dung müc cüa can ho hu6ng dn cong nhu sinh viên thuc hin d tài, 
dn dn Tm?mg không có cong trmnh tham gia giâi Siith viên nghiên cfru khoa h9c cp Bô 
(VIFOTEC). Han nira, kinh phI h trçl cho mi d tài con rt khiêm tn, ctng là 1' do lam 
cho cht luqng các d tài NCKH cUa sinh viên chua dixçc nhu mong mun. 

Nhà tnrmg tip tiic du tix và dy manh  han na ch.t hang các hoat dng nghiên 
cüu khoa h9c và thi Olympic cUa sinh viên, phn du nâng cao clii tiêu han nUa s lucmg 
giái thumg "Sinh viên nghién ciru khoa h9c" cüa Bô Giáo diic và Dào tao;  thirc hin dê an 
"Hi trçl sinh viên khOi nghip dn nàm 2020" trên ca sâ tim kim ngun lijc h trç th các 
doanh nghip, Tap doàn, Tng cOng ty trong nuâc và có yu t6 nithc ngoài. 

2.4. Hoit dng thông tin khoa hQc 

2.4.1. Tzp chiKHKTMó - Dja chat 

Tap chI dã tao  dtrçic ca si dU lieu vói mng hrâi 200 chuyên gia uy tin thuôc các 
lTnh vtxc chuyên ngành sn sang phãn bin cho các bài báo khoa hQc duqc giri tci. Dan vj 
chüc näng dã chun hóá duqc quy trinh däng bài trén tap chI KHKT MO - Dja chit theo 
hirâng hin dai,  hOa  nh3p  quc t& 

Trong näm 2018 dã bién tp và xut bàn 07 s Tip clii KRKT Mo - Dja ch.t trong 
do có 06 s thithng k' (04 s tikg Viêt và 02 s6 ting Anh) và 01 s chuyên d. Tng s 
76 bài báo khoa h9c trong do có 18 bài ting Anh dã duqc xut bàn. 

Ben canh  nhUiig kt qua dt duqc, cffiig cOn nhüng han  ch trong vic xut bàn tp 
chI nhtr chira thu hut dtrac các các bài báo cO chit hxang chuyên mOn cao, ti 1 can bô trong 
tnthng vi& bài cho tap  chi vn cOn khiêm tn. 

Ban Biên tp Tp chI sê tip tjc nâng cao cht hrqng, cái tin hInh thuc, tang cithng 
vai trO cüa thành vien Hôi dng Biên tip, tiIng buOc tr chü v tài chmnh và thuang mai  hOa 
tp chI. 

2.4.2. Các h3i nghj, h3i thão k/iou hçc 

TnT&ng dã chü trI t chüc Hi nghj Khoa h9c toàn quc ERSD -2018 và ph& hcp 
vâi các don vi M chirc các hOi  thão 02 bi thão quc t và 02 hi thào khoa hQc chuyên dé, 
gOm: 

2.4.2.1 Hç5i nghf Khoa /iQC toàn quc ERSD 2018 

Näm 2018, nhân k' nim 52 nam ngày thành 1p  Trtthng, Tru?ng Dai  hQc MO - Dja 
chit dâ chü frI t chuc HOi  nghj Khoa hQc toàn qu& vOi chü d "Khoa hQc Trái aAt va tài 
nguyen vol phát trin bn ving - (ERSD-2018)" vào ngày 07/12/2018 tai  17 tiu ban 
chuyên mOn. HOi ngh duçrc t chüc bOi Tnthng Dai  lice MO - Dja cht và các dan vj phi 
hçrp (Tng ciic Dja chit, Khoáng san Vit Nam, Tp doàn than Khoáng san Vit Nam, 
Tang hOi  da chat, Các Ciic, Vin, HOi thuOc lTnh virc chuyên môn). 
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Tham dii HOi  nghi có gn 800 dai  biu, các nhà khoa h9c, nhà quán l trong nithc 
và qu6c t. Mt s phân ban con có sir tham gia ciia các nhà khoa h9c quc M dn tir Nga, 
Tnmg Qu&, Thai Lan.... Dã cO 287 báo cáo duçic l%ra chQn vói tang s6 1515 trang d Thng 
trén tuyn tp cüa HOi  nghj. Tuyn tp Hi nghj cO chi s xut ban ISBN, thxçrc phân theo 
trng linh vrc chuyên môn: Quyn 1- K thut du khi tIch hçvp, Quyn 2- Dja chit & Tài 
nguyen dja ch.t, Quyn 3- Môi tnthng trong khai thác Tài nguyen vâ Phát trin bn vthig, 
Quyn 4 - Nhttng tin bO trong khai thác mO, Quyn 5 - Nhüng tin b trong Xây drng, 
Quyn 6- Dtt 1iu thông tin không gian và Phát trin bn vtrng, Quyn 7- Cong ngh thông 
tin và üng dicing, Quyn 8 - Co diên. 

Hi nghi khoa h9c toàn quc ERSD 2018 là noi giao hru trong nghiên ciiru khoa h9c 
va dao tao,  dng thai là co hOi  t& d các nhà khoa h9e, các nhà quán l trao di h9c thut, 
chia sé kinh nghim, Cong b nhftng k& qua nghiên ct'ru mth trong lTnh vrc khoa h9c Trái 
d.t, MO và các khoa h9c lien quan. 

2.4.2.2. H5i nghj, hôi thâo khoa hQc khác 

Näm 2018, Trix?ing Dai  hQc MO - Dja chat t chrc 02 Hi tháo quc t& gm: 

- Hi tháo "DIa kjY thuU và Dja cMt cong trInh trong ingphó vói biln a'6i khI hu 
và phát trin bn vIng co s& hg tang — Geological and Geotechnical Engineering in 
response to climate change and sustainable development of infrastructure", do Tnxrng Dai 
hQc MO - Ba chat M chüc ph6i hçp v6i Hi dja chit cong trInh và môi trlx&ng Vit Nam, 
Tru?ing Dai  hoc Yamaguchi (Nht Bàn), Tnthng Dai  hQc Cong ngh (Thai Lan), Trueing 
Dai hQc Dng T (Trung Qu&) ... hi thão dixçic din ra tai  Quãng BInh tü ngày 21-
22/9/2018. K& qua hi nghj là din dan d các nhà khoa h9c trong nithc và quc t gi6i 
thiu và trao di các k& qua nghiên cüu v linh vrc dja k9' thuat  và dua ra CáC giâi pháp 
thIch üng vôi bin di khI hu. 

- Hi tháo khoa hQC Quc th "Quán l kinh tl trong hogt d5ng khoáng san — 
Economic Management in Mineral Activities (EMMA)" lAn thu 4 dã dixçic t chrc tír ngày 
19 dn ngày 20/11/2018. Hôi thão là nm trao dOi, chia sé kinh nghim v quail l' kinh t 
trong ngành khai thác, ch bin và tiêu thii khoáng san. 

Ngoài ra, Trithng M chüc 02 hi tháo khoa hc: "Giái phápphát triln ngun nhân 
4c và khoa hQc - cOng ngh v Trái dAt - Mo - MOi trw&ngphyc vyphát trkn bn v1ng và 
i'rngphO v&i biên cti khI hu" va Hi tháo khoa hQc "Gn kIt khoa hQc cci ban vái khoa 

hQc trái dAt" lAn thu 2. 

Ben canh  các  HOi  ng, Hi thào khoa h9c, Nhà trtthng cüng dã t chüc các bui 
sinh hoat chuyên d gith thiu, huâng dn vit thuyt minh d xuAt d tài KHN (02 bui), 
hiiông dn va chia sé kinh nghim vit bài báo quc t (03 bui), hu&ng dn dang k bàn 
quyn so httu tn tu (01 bu6i). 

Dánh giá chung: Các Hôi nghj, hi thão du duçc chuAn b nghiêm t(ic và t chuc 
chu dáo. Thông qua hi thão các nhà khoa h9c, các nhà quãn 1, các can b cüa Nhà tnthng 
có them nhiu Co hi d giao liru, trao di hQc thut và chia sé nhtng kinh nghim trong 
NCKFI và quán l, dng thOi gOp phAn trao di, hqp tác qu& t v KHCN trong th?ii gian 
tOi. 
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2.4.3. Các kêt qua cong bô khoa h9c 

Tü kt qua nghiên cüu cüa các d tài NCKH, các nhà khoa h9c dã cong bô kêt qua 

nghiên cru trén nhiu tp chi, tài lieu  khoa h9c trong và ngoài nuâc. S bài báo cOng b 

trên tap  chI quc t nàm 2018 là 142 bài (trong do có 86 bài ISI), tAng 82 bài so vói nAm 
2017, các bài báo chñ yêu tp trung a mt so khoa: Xây drng, Khoa hgc ca bàn, Cong 
ngh thông tin, Du khI, Khoa hQc và K thu.t dia chat, Mo (xem Bang 9 và Bang 10). 

Bang 9. Tng hc'p s krcrng bài báo, báo cáo khoa hc näm 2018 cña các Khoa trong 

trixO'ng (theo sO' licu báo cáo cia các Khoa,). 

TT Khoa 
Bài báo däng 
trén các tap  
chI quôc tê 

Bài báo dãng 
trén cá.c tp chI 

trong nuac 

Báo cáo Hi thão, 
Hi nghj trong và 

ngoài nuâc 

1 Cc-Din 2 20 25 

2 CNTT 16 5 16 

3 DâukhI 14 19 27 

4 KhoahocvàKTDjachât 17 40 53 

5 Khoa hoc ccibàn 16 40 30 

6 Kinh t - QTKD 2 27 40 

7 L' luau chinh trj 1 3 22 ___ 

8 MO 12 20 54 

9 Xaydimg 50 17 66 

10 Trãc dja, BD và QLDD 7 31 55 

11 Môitnthng 5 12 53 

12 Giáo dc quc phOng 0 6 8 

Cong 142 240 449 

*Chi tiét danh myc cOc cOng b trong n thc và quôc té, bao cáo khoa Jzpc tai hói ng/ii/hôi tháo trong và 

ngoai nu'ó'c thrc hin trong náin 2017 thcçrc dáng tOi trên Website cáa trzth'ng. 

Bang 10. Di sánh kt qua cong b khoa h.c näm 2017 và nãm 2018 

TT Ni dung 
Närn 

2017 

Närn 

2018 

Ti l 

TAng/giám 

(%) 

S bài bài báo khoa h9c cOng b tren tp 

chI quc t 
60 142 136.66 

2 
S bài báo khoa hc cOng b6 trén tp chi 

trong rnthc 
241 240 -0.41 

S báo cáo tai  các hi nghj, hi tháo khoa 

hçc trong và ngoài nuóc 
211 449 112,79 
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Näm 2018, B Giáo dic và Dào t.o dã thithng cho 43 bài báo dixçrc cong b trén tp 
chi khoa hQc uy tin trong danh miic ISI/SCL'SCIE nám 2017 cho các tác giã là nhà khoa 
h9c cüa Trumg vth t6ng kinh phi là 156 triu dng. Du näm 2019, Bô Giáo d%ic và Dào 
tao cii.ng d co quyt djnh khen thurng cho 77 bài bài báo diiqc cOng b trong näm 2018 
trên tp chI khoa hQc uy tin trong danh miic ISI/SCl/SCIE vâi tang giá tr 277 triu dng. 
Theo s 1iu thong kê cUa B, näm 2018, Trithng Dti hQc Mo - Dja chat dung thu 8 trén 

tng s 28 trithng cO cong b qu& t (mOt  s6 trtthng khOng CO cong b6 quc t) v s 

luvng bài báo qu& t trong danh mi1c ISI/SCl/SCIE näm 2018, chi sau 6 tru?ng dai hçc 

viing và Dai hçc Bach khoa Ha Ni. 
Tháng 01/20 18 dn tháng 3/20 19, nba tnthng d h trçi kinh phi cho tác giá cüa 32 

bài báo cong b trên các tp chi qu& t uy tin thuc danh mic ISI/SCl/SCIE theo quy ch 

chi tiêu ni b vi tng kinh phi 103,762 triu dng. 

2.4.4. ye tài lieu hi tháo k/wa hc 

Cong tác biên tgtp và xut bàn các báo cáo khoa hQc cüa các hi nghj khoa hQc cap 
Tnthng, Quôc t ctng nhix các hi thão chuyên d dugc giao cho Ban T chüc hoc các 

Khoa chuyên mon däng cai hOi  tháo dam nhn. 

NhIn chung, cOng tác biên tp du duçic thxc hin khá nghiêm tác, dam bão chit 
hxng nOi dung và hInh thuc phü hqp v6i qui rnO, tInh cht cüa tirng hOi nghj,  hOi  tháo. 

2.4.5. V Tuyên 41p  Cong trinh khoa hçc sinh viên 

Tuyên tp cOng trhih khoa h9c sinh viên nàm 2018 duqc xut bàn vâi 51 bài báo 
khoa hQc sinh viên, day kt qua cüa các cOng trInh dã dat  giãi sinh viên nghiên ciru khoa 

h9c cüa Trixing. 

2.5. Hçp  tác qiic t v khoa hçc và cong ngh 
Hoat dng hçip tác quc t v nghiên ciru khoa hQc cña nhà tnxOng có nhiu kt qua 

ni bet. Tip tic thixc hin d tài hqp tác KHCN theo nghj djnh thx vâi CHLB Due và 01 
n1iim vi hcrp tác song phixung voi Han Quc. DA phi hqp v&i Tnrng Dai  hçc Khoa hçc 

t nhiên tip tiic thic hin dr an hp tác vâi Dan Mach  do Lien minh Châu Au tài trçr kinh 

Ben canh  do, Nba tnthng dã phi hcip vâi các dun vj trong và ngoài nu&c th chirc 

các hi thão khoa h9c quc t nhm tao  diu kin cho các nhà khoa h9c cüa tnr&ng có diu 
kin trao di thông tin, h9c hOi kinh nghim v chuyên mOn, nâng cao trInh d ngoi ngtt, 
ding th?ji nâng cao uy tIn và vj th cüa nhà trithng trong hoat dng KHCN. 

Nba tnthng dang thrc hin 3 dir an do Erasmus + do EU tài trq vth k& qua tt. 
Chuung trInh hçip tác quc t Erasmus+ vth Tru&ng Dai h9c KHCN AIIG Krakov (Ba 
Lan) v trao di h9c th4t cho giâng viên Va sinh viên, gop phn nâng cao náng lirc nghiên 
ct'ru khoa h9c và chuyn giao cong ngh, trInh dO ngoi ngi và kha näng hOi nhp qu& t 
cho can b và sinh viên cüa Trithng. Nàm qua, dà có 08 sinh viên dai  hQc Va 02 h9c viên 

cao hçc cüa tnrng duqc di th%rc tp 3 tháng tai trithng AGH, 05 giâng vién cüa trang 
tham gia giâng day các chuung trmnh mac si và TS tai  AGH. Nhà tnthng d cü 8 can bO 

tham dr Hi nghj Pol-Viet tai Dai h9c AGH. Dã cO 04 NCS cña AGH dn thiic tp tai 
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triImg và 05 giãng vien cña AGH dn giáng mt s6 mon tai các khoa Du khI, Trc dja. 
Ngoài ra, Nhà tnthng ciing da chü tr9ng phát trin và ma rng quan h hqp tác ye dào to 
và NCKH vâi các rnxâc có trinh d Cong ngh tiên tin thu Anh, M, Australia, Nht Bàn, 

Düc, 
Nba trithng d có mt s cài thiên v ca sâ vat chAt thông qua các dir an nghiên c1ru 

nhu trang bj them các thit bj hin di, nâng cao trInh dO cho các can bO,  giáng viên trong 
Tnthng. Thông qua chung trInh Erasmus+, Nhà tnthng dä duçic tài trq phông h9c trirc 

tuyn hin dai  và trang b thit b v HO thng diOn thông minh cho Phông thI nghim BO 

mon diOn  khI hóa (Dang trong giai doan chuân bj mua sm thit bj). Cong ty Rosneft dà tài 
tra thit bj thi nghim cho phông thI nghiOm 19C hóa dAu phic vi nghiên c&i khoa hc sinh 
viên và tip ti1c chuang trInh tài trq trang thit b phiic vi NCKH sinh viên cho näm 2019. 

Nhm tang cithng trao di kt qua nghiên cüu, cp nht thông tin khoa hçc cOng 
ngh m(ii, Tnthng dä t chüc nhiu hOi nghj Khoa hQc quc t. Mt s hOi  nghj duçic t 

chüc dnh kS'  thu HOi  ngh Khoa h9c hqp tác ViOt Nam - Ba Lan trong lTnh virc Khoa h9c 

Trái dAt và MO, HOi  ngh Quc t Nhftng tin bO trong khai thác mO và cong trmnh ngãm-
ICAMT, HOi nghj Qu6c t Quán 1 kinh t trong Hoat dng Khoáng san-EMMA, HOi nghj 
Trc dja mO ISM 2017, vâi sir tham gia cña nhiu nhà khoa hc quic t hang dAu trong 
linh vrc chuyén mon. Kinh phI dành cho các hOi  ngbj quc t duçic tài trçr mOt  phn tir 

ngun kinh phi cüa Nhà tnrmg, mOt phn tü các ngun xã hOi  boa, tài trq tir các cong ty, 
t chirc qu6c t và Ca nhân. Hoat dung hqp tác quc t trong nghiên ciru khoa hçc cOn dugc 
th hiOn ô san phAm khoa hçc quan tr9ng là cong b khoa hçc, kt qua nghiên ciru chung 
gi&a các nhà khoa h9c trong Tnrirng và các nhà khoa hQc nithc ngoài dtrqc cong b trOn 

các tp chi và k yu hOi  ngbj quc tê. 

2.6. Ho3t dng cüa nhóm nghiên cfru, nhóm nghiên cfru mnh 
Trong nám 2018, Nhà tnthng dä ra quyt djnh thành l.p 03 nhóm nghiên cirulnhóm 

nghiên cfru math  bao gm: 

- Nhóm nghiên ciru manh Dja k5' th4t, vt liOu và phát frin bn vthig. 

- Nhóm nghiên cru math COng ngh Thông tin và Ong dimg trong các khoa hçc Trái 

- Nhóm nghiên ciru lung dmg tn tuO nhân tao  trong Trc dja - Bàn d& 

Ben cath 3 nhOm nghiên ciru trên, trong thirc t cOn tn tai mOt s6 nhóm nghiên ciru 
khác trong nhà tnthng duçic hInh thành trong qua trmnh thuc hiOn  các d tài/nhiOm vi khoa 
hQc cong ngh các cAp. Song song vth viOc thành lap các nhóm nghiên ci'ru, Nba trung 

cüng dã ban hành mOt  s6 ch dO h trçr cho hoat dOng cüa các thorn nghiên emru nhu iru 
tiên d xuAt các d tài khoa hQc cong ngh các cAp, trang thit bj thi nghim, ... Tuy nhiên, 

trong thc t sau gAn mOt  nam thành lap, hiOu qua hoat dOng cüa các nhOm nghiên thu 
chua rO net, chira phát huy dirçc vai trO tp hçip các nhà khoa h9c trong các hoat dng 
nghiên ciru khoa h9c gn vâi dnh hirâng hoat dng ciXa nhóm. 

HiOn nay, các chuang trInh khoa h9c cong ngh cña các BO, Ngành thuang gn vâi 
nhiOm vi xay dimg và phát tnin nàng lrc cüa các thorn nghiên thu trong các dan vj, dt 
biOt là h trçi d tài, di an du tu PTN tang cuang näng 1rc nghién ciru, ... Vi 4y, nluiOm 
vi trong thOi gian tói cüa Nhà tru&ng và các nhóm nghién thu là dAy math vai trO, hoat 
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dOng cUa cãc nhóm nghien ciru trong Nhà tnring, xây dirng các ch d chInh sách h trç, 
dánh giá hiu qua hoat dng ciia nhóm nghiên cfru. 

2.7. Cong tác t chtrc quãn 1 hot dng khoa hçc và cong ngh 
Cong tác t chüc quán 1' hot dng khoa h9c và cOng ngh luOn duqc nhà tnxng 

quan tam, du lii phát trin. Nhà truO'ng dã thirc hin t6t vic xây drng k hoach hott dng 
KHCN, barn sat mic tiêu, djIIh huOng chin hxçic cüa nhà tnthng trong hoat dng KHCN. 

a	 Cong tác nay dã duqc phông KHQT và các phông chic náng lien quan thirc hin và t 
chrc quãn l' chat chë barn sat các van bàn pháp quy, quy ch ni b; chü dng xây dung 
k hoach KJ-ICN cüa Tnrông theo dñng yêu câu cüa Nhà trucmg và các ca quan quân b 

cp trên, cii th nhu: 

- Phông KHQT thumg xuyên theo dOi tin d, don dc các chü nhim d tài, dr an 
trin khai nhim vu theo dung các hqp dng và d ci.rong nghiên cfru. Huthig dn kjp thyi 
các chU nhirn dt tài thirc hin k hoach nghiên cIru theo các quy djnh. Kjp thai t chirc 
däng k cac d tài rn6i và dánh giá nghim thu kt qua các dê tài hoàn thành. 

- Nhà tnr&ng dA ra quyêt djnh thành 1p Qfly tài nàng KHCN HUMG; xây drng Va 
ban barth quy ch boat dng cüa Qu"; t chüc dánh giá, xét ch9n các nhà khoa h9c tiêu 

biu d trao tang giái thithng KHCN HUMG. 

- Nba tnnmg dà thay di Quy ch h trV các bài báo quc t nhm khuyn khIch, 
h trq các nba khoa h9c, giàng viên trong toàn trithng. Mirc h trçl ti da cho 1 bài báo là 

100 triu dng. 

- Nhà trtthng dä dua vào sü diing phn rnêrn quãn 1' khoa hQc (tai dja chi: 
http://qlkh.humg.edu.vn!) cho phép quàn l hiu qua các cOng trmnh khoa h9c cüa các dan 
vj, Ca nhân trong toàn tnx&ng và giüp dan gián hóa vic thng kê, tInh khi lucmg gi khoa 
h9c cOng ngh hang nàm và là ca s& quan tr9ng d dánh giá dung tiêrn 1irc khoa lrçc cOng 
ngh cña Nhà trii?mg, quãng bá và giói thiu kt qua hoat dng KHCN vói các doanh 

nghip, ca quan, cá nhân ngoài tnr&ng. 

- Phông Tài vi dà kjp t1iii hthng dan các chñ nhirn dé tài/nhim vi giãi ngân kinh 
phi cho các d tài, hcp dcng thrc hin theo dung tin d và thirc hin dung vic chi tiCu tài 

chInh theo quy djnh cüa Nhà nuó'c. 

- Khoa, Bô mon dä nâng cao vai trô, trách nhim trong quãn l hot dng KHCN 
cüa dan vj rnInh. Tuy nhiên, mt s don vj (khoa, b mOn chü quãn) chua quan tam don 
dc, kim tra vic triM khai và thrc hin cac nhim vii KHCN, dn tói tInh trng mt s 

d tài qua han,  tn dong. 

Trong näm qua, Nhà tnrng dã sir diing dung miic  dIch kinh phi hoat dng KHCN 

chi tr ngân sách Nhà nithc. DM qu 1/2019, hu ht d tài các cp du dã hoàn thành viêc 
quyt toán kinh phi 11am 2018. S luçing d tài, dlr  an NCKI-I cac cp duqc thirc hin và dã 

quyt toán kinh phI tr NSNN näm 2018 (Bang 3). 

Ngoài kinh phi duçic Nhà ntthc du tu', Nhà trumg con trich rnt phn kinh phi tti 
nguM chi thrthng xuyên d h trg cho các hoat dng KHCN cp co si nhrr: các d tài 

NCKH cp Co si, NCKH sinh viên, các hi ngh, hi thào, ... nh&m gop phn nâng cao 
cht luçing hoat dng KHCN cüa Trithng vói tOng kinh phi là 1.680 trd. 
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Ill. BANH GIA CHUNG yE KET QUA HOAT BONG KHCN NAM 2018 

3.1. Nhfrng kt qua dt dirqc 
- Ba hoàn thin ca ch chinh sách hoat dng KHCN Trtthng; khen thu&ng kp thi 

các can b có nhi&i dóng gop cho hoat dong khoa h9c cong ngh; quy dinh thumg di vâi 
can bO Co Cong b trong tp chi quc t uy tin thuc danh mic ISI. 

- Dn cu6i näm 2018 hu ht các d tài/nhim vi KHCN các cp, d tài NCCB thc 

hin trithc 2018 chuyn sang dä &rçic tng kt, nghim thu. 

- Bong gop quan tr9ng trong vic dôi mâi Va nâng cao chat luqng dào tao,  gn nhim 

vi NCKH vth dào tao  NCS và cao hQc, dáp üng yêu câu nguôn nhân 1xc có trInh dO cao, 

gop phn thrc hin t& chin hrqc phát trin giáo ditc cüa nhà trung giai doan 2016-2020. 

- Hoat dng NCKH cp c s dã có nhiu thay di tIch c1rc trong Cong tác xét duyt, 
thii gian thic hin vã dánh giá kt qua d tài. 

- float dng trin khai cOng ngh cña các t chüc khoa h9c vn chCi yu là thirc hin 

dch vi KHCN, ben canh  do  mOt  s6 trung tam hoat dng NCKH - trin khai cOng ngh dã 
chü trI thuc hin các d tài KHCN cp Quc gia, c.p BO nhu: Trung tam H trq Phát trin 
khoa h9c k9 thut, Trung tam Nghiên ciru Cci din mO, Trung tam Nghiên ciru MOi tru&ng 
Dja cht, ... dóng gop quan tr9ng trong hoat dng NCKH và dào tao  nhân b,rc cüa Tnthng. 

- MOt s trung tam sau khi kin toàn nhân sir, b sung them linh vrc hoat dung, 
buâc du phát huy duqc nhftng linh vc dc thu. Tuy nhiên, các thing tam vn cn phát 
huy tim 1irc sn cO, nâng cao v th và ma rng các ngành, ngh là th manh cña nhà 
truông, dáp üng nhu cu thrc t cUa xa hOi. 

- Cong tác NCKH sinh viên, Olympic các Cp d dat di.rcic thành tich dáng khich 1 
vOi các giái thithng cao, tao dng lrc quan trQng trong h9c t.p và NCKH cüa sinh viên. 

- S lucing cong b khoa hQc quc t, dc bia là các bài báo thuOc danh miic 1ST 
cüa can bO khoa h9c näm 2018 tang v s luçing, thuOc  nhóm bài có chi s IF cao, qua do 

tip ti1c kh&ng dnh vai tró, vi th cüa Trithng trong nuóc và trong khu vc. 

- S hrçrng d tài do Qu Nafosted tài trçl thc hiOn nàm 2018 dà tang hcm nhihig 

näm truâc; 
- Phn rnm quãn l khoa hQc và cOng ngh và tInh dim cong trInh khoa hQc cho 

can bô giâng day duçic dua vào sir diing. 

A .( • 32. Mçt so ton tal, han che 
Ben cnh nhüng kt qua dat duc, hoat dng KHN cira Tru&ng trong nam qua con 

mOt s tn tai  và  han  ch nhAt dinh,  c%i th& 

- float dng KHCN cira nhà trithng clura tixcng xirng vâi nhim vi.i và tim 1rc 
K}ICN cUa Tnthng. San phm NCKH duçic chuyn giao cOn rt khiêm tn, các kt qua 

nghiên ciru chit yu vn dimg a mire dO nghiên ciru l thuyêt và plwc vii dào tao; 

- float dng khoa hQc và Cong ngh vn chü yu tp trung a mt s khoa chit eh&, 

chua dng du ô các dcrn vi, mOt ph&n do dc thit ngành ngh, mOt  phAn lath dao  các Ithoa, 

BO mOn chua thrc sir quan tam chi dao. 
- MOt s can bO khoa hQc khOng Co cOng trInh nghiên ciru khoa hçc, nên khOng dii 

gi0 khoa h9c theo quy dinh. 
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- Näng 1ic và k nãng xay dpng d xut và thuyt minh nhim vi cña mOt  s can 

bO con h?n  ch, chua dáp t'rng dixçic yêu cu cila Hi dng chuyên mOn. Nba tnthng th chüc 
các bui tp hun, m?i chuyên gia hu6ng dn xây dtmg ct xut, vi& thuyt minh d tài, 
chia sé kinh nghiêm vit bài báo khoa h9c däng trén các tp chI uy tIn qu6c t, nhung chua 

duçic các nhà khoa h9c tré quan tam. 

- Cong tác trin khai, t!i chüc thirc hin d tài cUa mt s chü nhim cOn lung tüng, 

dn dn th%Tc hin không dung tin dO,  hoc kéo dài qua htn hqp dng. 

- Các phOng thI nghim tang cu&ng nàng 1c nghiên cüu chira phát huy duçic nàng 

11:rc nghiên ciu khoa h9c, các d tàiInhim vt và h9c viên sau di hQc si'r dirng các phOng 
thI nghim nay cOn hn ch, chua tucmg xIrng vth quy mô hot dOng. 

- Thu tiic hành chmnh, tài chinh vn cOn phüc t.p, nrO'm rà, tn nhiu th&i gian thai 

gian. 

- Can bO giâng viên chua tich c11c tham gia các hoat dng do Nba tnthng t chüc 
thm nâng cao näng 1c NCKH (hu&ng dn vit thuyt minh d tài, huàng dn vit bài 
báo qu6c t, Hôi thão KH). 
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PHN THU HA! 

K HOiCH TRIEN KHAI HOT DQNG KHOA HQC VA CONG NGH 
NAM 2019 

I. DINII HIrONG flOAT DQNG KIICN NM 2019 
Nàm 2019, các nhim vii khoa h9c và cong ngh cña Nhà tnthng tip tjc barn sat 

dinh hixâng hoat dOng  KHCN ducic nêu trong k hoach hoat dung K}ICN giai doan 20 16-
2020 clia Nhà tn.r&ng, trong do tp trung vào mOt  s nhim vi tr9ng tarn sau: 

- Dy manh  vic xay dirng nguM nhân lire KHCN có trInh do cao, gop phn nâng 
cao näng lrc nghiên elru trong các lTnh vre chü dao clia Nhà trithng trong th?ii gian tâi d 
dap 1mg yêu cu thirc t và hôi nhp quOc té; 

- Tiêp tiic thành 1p cáe nhóm ngbiên elm manh,  nhOm nghiên elm d hmnh thành và 
thrc hin các nhiêm vi thuôc lTnh vic thuc th manh cüa nhà trulmg, dc bit chñ tr9ng 
phát trin các nhóm nghiên elm 1in ngành; 

- Xây dirng ch d, chinh sách tang cuông h trçY boat dng cña các nhórn nghiên 
elm, hoat dng elm các phông thi nghim; 

- Ban hành quy cijnh huóng dn dàng k, tic hin dê tài dt xut và d tài tim 
näng bang ngun kinh phi cüa Nhà tm&ng; 

- Nâng cao vai trO, trách nhim nhrn dAy manh hn nUa COng tác NCKH cüa giâng 

viên tré và cüa sinh viên; 

- To chüe thxc hin CO hiu qua các d tài NCKH eáe cAp dà duçic phê duyt; 

- Tip ttc dAy mnh xây drng the chi.rang trinh, c1 tài KHCN lan cAp nhà nuâe, 
mang tinh lien ngành d tp hcp dOng dáo các nhà khoa h9c trong trumg cüng giãi quyt 
ye các linh vrc mang tInh chAt chuyên ngành Khoa h9c Trái dAt - MO, dc bit là thIch 1mg 
vói cutc each mng khoa h9c cOng ngh 4.0; 

- Tham gia tfch circ vào eác chuung trinh KHCN trQng diem tha Nhà rnrâc, Bt, 

Ngành; 

- Xây drng các d tài NCCB trong KHTN và NCCB djnh hithng 1mg diing do Qu 
Nafosted tài trçi kinh phi; d tài do Qu di rnâi sang t?o  (VINIF)  thuOc  Tp doàn 

VINGROUP tài trçi. 

- Tip tiic dAy rnnh vic xay dirng các d tài phiic vii các doanh nghip, da phucing, 
lien kt vai cáe tap doàn, tng cOng ty, vin ngbien elm dira trên näng 1rc, th math  v 
linh we khoa h9C trái dAt và mO cüa các nhà khoa hQc; 

- Tang cuxng rn& rOng  hqp tác quôc tê trong hott dng KHCN nhât là NCKH - 

chuyn giao cong ngh; 

- Tiêp t%lc day rnanh vic t chlre các hi thào chuyên d, hOi  thâo qu& t d eáe 
nhà khoa h9c, eác nhà quãn l trao di, thâo lun v ehuyên mon cüng nhu nâng cao trmnh 
d ngoi ngi, nhm nâng cao vai trO, vj th eüa nhà tru&ng; 

- DAu tu cáe dir an khth ngbip v KHCN do sinh viên thire hin; 
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- Tip tic câi tin nâng cao chit hrcing tài 1iu thông tin khoa hQc và cong ngh, 
tang cir&ng quáng bá, truyn thông v hoat dng khoa hgc cong ngh. 

Dé dat  duçic các miic tiêu nêu trên cn trin khai thrc hin các giãi pháp khc phiic 
nhing vn d con tn tii cüa näm 2018, 1am tin d cho vic tang cithng hoat dng KHCN 
trong näm 2019, trong do cO mOt  s nhim vu cii th sau: 

- Tip tiic da dng hóa các loai hInh nghiên thu; 

- Dy manh  hçp tác quc t trong nghiên ciru khoa h9c. Tang cithng m các d tài 
hçp tác vth các rnróc du&i dang các nhim vii ngh djiih thu, nhim vy. song phuong, t 
chirc các hôi thão, hi nghj, trao di hc thut; 

- Tang ciRmg han ntra trong vic dOn dc, kim tra, giám sat thrc hiên các nhim 
vi khoa h9c cOng ngh các cap; 

- Tang cu&ng quán 1 và nâng cao hiu qua si ding các phOng thI nghim, tich C1rC 
d.0 Pr thit b thi nghim gn 1in vth NCKH Va phiic vi san xuAt; 

- T chirc các dçit tp huk k näng xây dimg các d xut khoa h9c, vit thuyt minh 
d tài NCKH vã vit bài báo khoa h.c cho can bô tré; 

- Lam tht cOng tác khen thu&ng va kiên quyt xfr 1r di vOi các d tài qua han. 

II. NH1M VJ CJ THE CUA HOiST DQNG KHCN NAM 2019 
2.1. Xây dipig và thiic hin các nhim v KIICN cp Quc gia: 

- Tip tiic xây d%rng d tài NCCB trong KHTN do Qu Nafosted tài trq kinh phi; 

- Tip tiic thuc hin 09 d tài, nhim vi cp Quc, gm: 

+ Tip tiic th%rc hin 05 d tài thuc các chuong trinh KHCN trQng dim cap quôc 

gia; 

+ Hoàn thành nhim vi hçip tác nghiên cfru theo nghj djnh thu Vit - Dirc; 

+ 11 d tài NCCB trong khoa h9c tr nhiên (hoàn thành dirt dim 03 d tài thirc hin 
tü näm 2014); 

- T chi.'rc k' hçp dong, kp thai trién khai th1rTC hin 02 dé tài NCCB dugc giao dat 

dat II nAm 2018. 

- Hçip tác nghiên cIru khoa hçc vâi nithc ngoài: Tip tijc xây dirng các nhim vii 
hcip tác nghiên ciru theo nghj djnh thu. hqp tac song phuong vâi các nuâc: fXrc, Ba Lan, 
M, 

2.2. Xây dyng và thic hin các nhim vi KHCN cp B( 

Tp trung thirc hiên các nhim viii KHCN cp bO: 

- Xây dijng các d xut vá d cucing d tài cp bO 2020; 

- Tip tic trin khai thirc hin 06 d tài, nhim vi c.p bô chuy&i tip ti'i 2018 và 
don dc các d tài, nhim vi ht han nghiên c'iru nghim thu; 

- Tt chirc k hqp dng, kjp thii trin khai thrc hin 12 d tâi (04 d tài thuc chuong 
trInh 562 và 08 d tài KHCN cp Bô) duçic giao näm 2019; 

- Thuc hin quy trmnh tuyn chQn các thim vii KHCN thuOc  Chuong trinh KHCN 

c.p BO ma s CT.2019.01. 
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2.3. Các nhiêm vu NCKJj 
- trin khai cong nghê phuc vu các dja pluro'ng, doanh nghiêp 

Tip c thc hin các nhiëm vi NCKB 
- trin khai cong nghe phic v các dia phuong, doanh nghiep, gm: 

- 

Hoàn thành, nghiem thu cp TinhJThâpJ ph 02 d tãi KHCN cp 
Tinli. 

- 

Hoàn thành, nghiem thu các di,r an, hyp dng k vOi các doanh nghiëp, dia phixtng 
dã h& thô'i gian nghien cfru. 

2.4. Các nhiêm vu NCKJj cp co s& 
- 

TMp tic thuc hién 38 d tài, nhiêm vu NCKJj cp c sr giao nãm 2018; 
- 

T chc tuyn chon và thire hiën d tài và nhiëm vu 1CN cp c sO' näm 2019. 
- Tip c thc hién 195 d 

tài sinh viên NCKH do Tnthng h tro và 05 d tài sinh 
viën NCKH do Cong ty Rossnef tâi trçx kinh phi. 
2.5. Các nhiêm vu KHCN khác 

- 

T churc các Mi dng Tir vn xác dnh danh mic, hOi dng Tu vn xác djnh ch 
trj d tài các cp nãm 2020; 

- T chc Hôi nghi khoa h9c sinh viën 1n thi 32 (5/2019) và biën tap, xut bàn tuyn tp cac cong trInh NCKJ-I sinh viên nam 2019; 
- 

T chirc các di iyn tham dr Olympic quc gia nàrn 2019 các mOn Toán, 
Vat 1, Cc hoc; 

- T chirc các Mi thão khoa h9c, Mi thào chuyen d& 
- Tham gia hôi thão khoa hçc Pol 

- Viët 2019 t?i Krakow, Ba Lan; 
- Thuc hiên các hoat dng KHCN khac. 

2.6. Nhiê vui quãn 1 KJICN 
- 

Xây drng chin Iu'Gc KHCN cila TrirOng c1n nani 2025; 
- 

Thành lap Qu phát trin khoa h9c cong nghê ca nhà trtring; 
- 

Tip ic thành 1p các nhóm nghiên cu manh, nhóm nghién cthi d hinh thânh va 
thirc hiên các nhiêm vu thuôc lTnh vrc th manh cüa nhà trirmg; 

- 

Ban hành quy dinh hung dn dàng k, thc hiên d tài dot xut và d tàj tim 
nAng bang ngun kinh phi cüa Nhà trixO'ng. 

Nhng kt qua dã dt 
thruc frong hoat dng }CN nAm 2018, nãm th ba cOa 

k 
hoach 5 näm (20162O2O) là dáng khich l 

vâ tMp tic khng djnh vai trô, vj th cüa hoat dng KHCN trong nhiêm vu chinh tn cUa Nhá tmg gOp phn thng 
dáng vào sir phát trin cüa Tnig Nhng kt qua dat 

dirc nêu trën xut phát tr näng lire di ngü can b khoa hc, tinh than doàn k& cüa can bO vién ch&c và sinh vién trong toà tm&ng, sr quán 
l va chi dao sat sao cüa Dáng üy và Ban Giám hiéu nhà tnrôiig Ngoai sir n lirc cüa Tm&ng, Nba tm g  con nhän dirc 

sg quan tam giüp d cO hiêu qua cila BO Gio due vá 
Dào tao, BO Khoa h9c va COng nghe, cüa eác BO, Ngàuh Các co quan Trung ~~~~ và doanji nghiëp dla Phiwng trong cã nirO'c. 
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Nãm 2019, nhim viii KHCN cüa Truing là r.t nng në, nhung vói truyên thông 

doàn kt cüa di ngii can b viên chirc trong toàn Trithng và tim nàng chit xám cüa dti 
ngü can hO khoa h9c cüa Tnthng, vâi sir tin nxàng, to diu kin cüa các BO, Ngành, Dja 
phuang, doanh nghip trong Ca nuóc, tin tithng ring Trithng Di hQc MO - Dja chit Se vuçt 
qua nhüng khó khàn, thách thcrc trong giai don hin nay, lam chü KHCN và hoàn thành 

tot nhim ru/. 
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LỜI NÓI ĐẦU 
 

Năm 2019, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về 
Khoa học và Công nghệ (KHCN), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIX và 
Chương trình phát triển Khoa học và Công nghệ của Nhà trường, trên cơ sở phát huy 
tiềm năng, thế mạnh và truyền thống nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ và giảng 
viên, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ nghiên cứu khoa 
học (NCKH) và chuyển giao công nghệ (CGCN) được đề ra trong kế hoạch KHCN năm 
2019. 

  Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN được thực hiện nhằm cung cấp các số liệu 
tổng thể, đánh giá kết quả hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ đã đạt được 
trong năm 2019; rút ra các bài học kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại trong hoạt 
động KHCN của Trường, trên cơ sở đó đặt ra mục tiêu và kế hoạch thực hiện tốt nhiệm 
vụ KHCN cho năm 2020 bám sát Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XX. 

 Báo cáo gồm 2 phần chính: 

1. Kết quả hoạt động KHCN năm 2019; 

2. Kế hoạch triển khai hoạt động KHCN năm 2020. 
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PHẦN THỨ NHẤT 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2019 

 I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG CÔNG TÁC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 Hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2019 của Trường có những thuận lợi, khó 
khăn cơ bản như sau: 

 1.1. Thuận lợi 
 - Công tác KHCN luôn được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường chỉ đạo sát sao, 
kịp thời, quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện, giúp cho công tác công tác này luôn là một trong 
những điểm sáng trong các hoạt động của Trường. 

 - Đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao của Trường ngày càng tăng về cả số lượng 
và chất lượng. Tính đến thời điểm 3/2020 có 603 giảng viên, trong đó có 01 GS.TSKH, 04 
GS.TS, 69 PGS.TS, 200 TS, 319 ThS và 21 KS/CN. Số giảng viên có trình độ tiến sỹ trở 
lên là 261 người (chiếm 43,62% tổng số cán bộ giảng dạy), trong đó có nhiều tiến sỹ được 
đào tạo từ các nước có nền khoa học và công nghệ tiên tiến. 

- Trường có 08 trung tâm nghiên cứu khoa học hoạt động trong các lĩnh Khoa học 
Trái đất và Mỏ và 01 công ty (Công ty TNHH Tư vấn, triển khai công nghệ và Xây dựng 
Mỏ - Địa chất - CODECO) hoạt động theo loại hình doanh nghiệp khoa học công nghệ. 

      - Trường có 07 phòng thí nghiệm tăng cường năng lực nghiên cứu và 01 Trung tâm 
Phân tích, Thí nghiệm Công nghệ cao. Ngoài ra, các khoa và bộ môn chuyên môn còn quản 
lý và vận hành các phòng thí nghiệm phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa 
học. 

- Nguồn ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động KHCN năm 2019 là 35.527 triệu 
đồng dành cho các đề tài, nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước, cấp Bộ (không kể đề tài cấp 
Tỉnh/Thành phố) (tăng 429% so với năm 2018); Kinh phí từ nguồn thu của Trường dành 
cho thực hiện các nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở (đề tài NCKH cấp cơ sở, đề tài NCKH sinh 
viên, tổ chức kì thi Olympic các cấp và một số hoạt động KHCN khác) là 2.142 triệu đồng. 

- Các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp đã và đang triển khai nhiều chương 
trình thúc đẩy hoạt động KHCN, gắn kết quả NCKH với sản xuất, đặc biệt trong bối cảnh 
cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Điều này tạo ra cơ hội rất lớn cho các nhà khoa học của 
trường đề xuất, tham gia các đề tài, dự án KHCN. 

1.2. Khó khăn 
Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, trong năm qua Nhà trường gặp không ít khó 

khăn, thách thức trong hoạt động KHCN, đó là: 

 - Cơ chế chính sách của nhà nước trong đấu thầu, cạnh tranh các đề tài KHCN cấp 
quốc gia, cấp bộ có sự thay đổi, trong hồ sơ cần phải có vốn đối ứng cũng như đơn vị phối 
hợp thực hiện và ứng dụng kết quả của đề tài. 
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 - Hệ thống các PTN được sắp xếp hoạt động chủ yếu theo hướng phục vụ hoạt động 
đào tạo, chưa gắn kết sâu và phục vụ hiệu quả hoạt động KHCN, chưa gắn với các nhóm 
nghiên cứu khoa học. 

- Chưa hình thành được hệ thống các tổ chức KHCN (Viện nghiên cứu, nhóm nghiên 
cứu) phù hợp với nhu cầu thực tế và điều kiện cụ thể của Nhà trường. Năm 2018 đã thành 
lập 3 nhóm nghiên cứu thuộc Trường (2 nhóm nghiên cứu mạnh). Bên cạnh đó còn có các 
nhóm nghiên cứu khác thành lập trong quá trình triển khai các nhiệm vụ KHCN các cấp. 
Tuy nhiên hoạt động của các nhóm nghiên cứu còn rất hạn chế. 

-  Hoạt động KHCN chủ yếu tập trung ở một số khoa có truyền thống NCKH tốt 
như Địa chất, Dầu khí, Mỏ, Trắc địa, Xây dựng, Khoa học cơ bản, … và tập trung ở một 
số lượng cán bộ nhất định. Còn nhiều nhà khoa học trong trường chưa tích cực tham gia 
các hoạt động KHCN.  

- Yêu cầu đối với đề tài khoa học ngày càng cao, đặc biệt là sản phẩm bài báo công 
bố trên tạp chí quốc tế có uy tín (ISI) và sản phẩm có tính ứng dụng cao trong khi đội ngũ 
các nhà khoa học trong trường còn chưa kịp thích ứng nên số lượng đề tài NCKH các cấp 
chưa tương xứng với đội ngũ cán bộ khoa học của nhà trường.  

- Vai trò quản lý của các Bộ môn, các Khoa có đề tài NCKH còn chưa rõ nét, vẫn 
còn có hiện tượng chưa sát sao trong việc quản lý đề tài dẫn đến việc đề tài thực hiện chậm 
muộn, không hoàn thành phải xin thanh lý. 

- Một số cán bộ, khi được giao chủ trì đề tài/nhiệm vụ NCKH trong công tác tổ chức 
triển khai còn nhiều lúng túng, chậm trễ, thiếu chủ động dẫn đến các đề tài thực hiện không 
đúng tiến độ, quá hạn, tồn đọng. 

 - Một số cán bộ còn hạn chế về năng lực nghiên cứu, kỹ năng viết công trình khoa 
học công bố trên các tạp chí (đặc biệt là các tạp chí quốc tế), xây dựng thuyết minh nhiệm 
vụ chưa đáp ứng được yêu cầu. 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

Phát huy kết quả đã đạt được của năm 2018 và bám sát kế hoạch hoạt động KHCN 
giai đoạn 2015-2020, trong năm 2019 Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ KHCN và đã đạt được các kết quả cụ thể sau đây: 

2.1. Kết quả thực hiện đề tài NCKH các cấp 
 

Bảng 1. Đối sánh số lượng đề tài các cấp và kinh phí thực hiện trong năm 2019 

T
T 

Loại đề tài Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Tỉ lệ tăng/giảm 
năm 

2019/2018 (%) 
Số 

lượng 
đề tài 
thực 
hiện 

Kinh phí 
thực hiện 

(trđ) 

Số đề 
tài 

thực 
hiện 

Kinh phí 
thực hiện 

(trđ) 

Số đề 
tài thực 

hiện 

Kinh 
phí 
thực 
hiện 
(trđ) 

Số đề 
tài thực 

hiện  

Kinh 
phí 

1 Đề tài cấp Quốc gia 
(đề tài thuộc chương 

18 3.479(*) 
 

22 4.534(*) 23 28.331 +105 +625 
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trình, đề tài Quỹ 
Nafosted tài trợ) 

2 Nhiệm vụ KHCN cấp 
Bộ và tương đương: 

33 5.430 36 1.975 44 7.652 +122 +387 

-Chương trình KHCN 
cấp Bộ 

    1(8 đề 
tài) 

1500   

-Đề tài KHCN cấp 
Bộ/Tỉnh 

33 5.430 36 1.975 36 6.152   

3 Đề tài NCKH cấp cơ 
sở 

49 1.145 57 945 63 1.545   

(*): Không bao gồm kinh phí 02 đề tài KHCN thuộc chương trình biến đổi khí hậu giao về trung 
tâm nghiên cứu chủ trì. 
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Bảng 2. Danh mục đề tài, nhiệm vụ NCKH các cấp thực hiện năm 2019 (tính đến ngày 27/3/2020) 
 

STT 
Họ và tên  

chủ nhiệm đề tài  
Bộ môn 

Thời gian thực 
hiện (từ … đến) 

Cấp quản lý/Mã số đề tài  Trạng thái  
(đang thực hiện/nghiệm thu) Nhà nước Bộ/Tỉnh Trường 

I Khoa Công nghệ thông tin 11 nhiệm vụ (02 đề tài cấp Quốc gia + 05 đề tài cấp Bộ+ 04 đề tài cấp cơ sở)   
1 Nguyễn Trường Xuân  Tin học Trắc địa 5/2018-10/2020 VT-UD.07/18-20   Đang thực hiện 
2 

Lê Văn Hưng Công nghệ phần mềm 
12/2018-12/2021 105.08.2018-09   Đang thực hiện 

3 7/2019-6/2021  CT2019.01.02  Đang thực hiện 
4 Lê Hồng  Anh Khoa học máy tính 7/2019-6/2021  CT2019.01.05  Đang thực hiện 
5 Nguyễn Thế Lộc Công nghệ phần mềm 7/2019-6/2021  CT2019.01.07  Đang thực hiện 
6 Ngô Thị Phương Thảo Tin học Trắc địa 1/2018-12/2019  B2018-MDA-18ĐT  Đã nghiệm thu cơ sở 
7 Nguyễn Duy Huy Khoa học máy tính 1/2019-12/2020  B2019-MDA-07  Đang thực hiện 
8 Dương Thị Hiền Thanh Tin học kinh tế 6/2018-5/2019   T18-01 Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt 
9 Diêm Công Hoàng Công nghệ phần mềm 12/2018-5/2020   T18-18 Đang thực hiện 
10 Hoàng Anh Đức Công nghệ phần mềm 5/2019-4/2020   T19-01 Đang thực hiện 
11 Nguyễn Hữu Phương Công nghệ phần mềm 5/2019-4/2020   T19-02 Đang thực hiện 
II Khoa Cơ điện 08 nhiệm vụ (01 đề tài cấp Quốc gia + 03 đề tài cấp Bộ + 04 đề tài cấp cơ sở) 
12 Nguyễn Thạc Khánh KT Điện – Điện tử 6/2019-12/2020 KC.09.24/16-20   Đang thực hiện 
13 Khổng Cao Phong Tự động hóa 7/2019-6/2021  CT2019.01.03  Đang thực hiện 
14 Đặng Văn Chí Tự động hóa 7/2019-6/2021  CT2019.01.04  Đang thực hiện 
15 Phạm Thị Thanh Loan Tự động hóa 7/2019-6/2021  CT2019.01.06  Đang thực hiện 
16 Nguyễn Văn Tuệ Kỹ thuật cơ khí 6/2018-5/2019   T18-05 Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt 
17 Nguyễn Văn Xô Máy và TB CN 5/2019-4/2020   T19-03 Đang thực hiện 
18 Trần Đức Huân Kỹ thuật cơ khí 5/2019-4/2020   T19-22 Đang thực hiện 
19 Nguyễn Tiến Sỹ KT Điện – Điện tử 5/2019-4/2020   T19-23 Đang thực hiện 
III Khoa Dầu khí 17 nhiệm vụ (04 đề tài cấp Quốc gia +08 đề tài cấp Bộ/Tỉnh + 05 đề tài cấp cơ sở) 
20 Nguyễn Thị Linh Lọc - Hóa dầu 1/2016-6/2018  B2016-MDA-01ĐT  Đã nghiệm thu, xếp loại Đạt 
21 Tống T. Thanh Hương Lọc - Hóa dầu 1/2016-6/2018  B2016-MDA-02ĐT  Đã nghiệm thu, xếp loại Đạt 
22 Nguyễn Anh Dũng Lọc - Hóa dầu 1/2015-12/2017  B2015-02-25  Đã họp hội đồng thanh lý cấp Bộ 
23 Phạm Xuân Núi Lọc - Hóa dầu 12/2018-12/2021 105.99.2018.301   Đang thực hiện 
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STT 
Họ và tên  

chủ nhiệm đề tài  
Bộ môn 

Thời gian thực 
hiện (từ … đến) 

Cấp quản lý/Mã số đề tài  Trạng thái  
(đang thực hiện/nghiệm thu) Nhà nước Bộ/Tỉnh Trường 

24 
Bùi Thị Lệ Thủy Lọc - Hóa dầu 

4/2017-4/2020 104.01.2016.57   Đang thực hiện   
25 1/2019-12/2020  B2019-MDA-01  Đang thực hiện 
26 Vũ Văn Toàn Lọc - Hóa dầu 12/2017-12/2019 104.05.2017.38   Đang thực hiện 
27 

Dương Văn Hào Địa vật lý 
9/2019-9/2022 105.05.2019.10   Đang thực hiện 

28 5/2019-10/2020   T19-14 Đang thực hiện 
29 Ngô Thanh Hải Lọc - Hóa dầu 1/2016-12/2017  B2016-MDA-03ĐT  Đã họp hội đồng thanh lý cấp Bộ 
30 Lê Ngọc Ánh Địa chất dầu 1/2017-6/2019  B2017-MDA-13ĐT  Đã nghiệm thu, xếp loại Xuất sắc 
31 Nguyễn Văn Thịnh TB Dầu khí 7/2017-12/2018  RD124-17 (Bộ XD)  Đã nghiệm thu, xếp loại Khá 
32 Nguyễn Thế Vinh Khoan – Khai thác 1/2019-12/2020  B2019-MDA-05  Đang thực hiện 
33 Nguyễn Thị Hải Yến Thiết bị dầu khí và CT 12/2018-11/2019   T18-35 Đã nghiệm thu, xếp loại Khá 
34 Kiều Duy Thông Địa vật lý 12/2018-11/2019   T18-36 Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt 
35 Bùi Thị Ngân Địa chất dầu khí 12/2018-11/2019   T18-37 Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt 
36 Trương Văn Từ Khoan – Khai thác 5/2019-4/2020   T19-15 Đang thực hiện 
IV Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất 23 nhiệm vụ (06 đề tài cấp Quốc gia +10 đề tài cấp Bộ/Tỉnh +07 đề tài cấp cơ sở) 
37 Đặng Văn Bát Địa chất 7/2018-12/2020 KC.09.30/16-20   Đang thực hiện 

38 
Trần Thanh Hải Địa chất 

12/2016-4/2020 BĐKH.13/16-20   
Chuẩn bị nghiệm thu (TT Nghiên 
cứu Môi trường Địa chất chủ trì) 

39 1/2019-12/2020  B2019-MDA-562-15  Đang thực hiện  
40 

Ngô Xuân Thành Địa chất 
1/2019-12/2020  B2019-MDA-562-14  Đang thực hiện  

41 8/2018-8/2021 105.99.2017.314   Đang thực hiện 
42 

Nguyễn Văn Lâm Địa chất thủy văn 
3/2015-3/2019 105.99.2014.19   Đã nghiệm thu 

43 7/2019-7/2021  CT2019-01-08  Đang thực hiện  
44 

Nguyễn Bách Thảo Địa chất thủy văn 
1/2019-12/2020  B2019-MDA-562-18  Đang thực hiện 

45 12/2018-11/2019   T18-32 Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt 
46 Tô Xuân Bản Địa hóa   7/2019-7/2020  CT2019-01-01  Đang thực hiện 
47 

Nhữ Việt Hà Địa chất công trình 
8/2018-8/2021 105.08.2017.316   Đang thực hiện 

48 6/2018-5/2019   T18-08 Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt 
49 Lê Thị Thu Khoáng sản 1/2016-6/2018  B2016-MDA-05ĐT  Đã nghiệm thu, xếp loại Đạt 
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STT 
Họ và tên  

chủ nhiệm đề tài  
Bộ môn 

Thời gian thực 
hiện (từ … đến) 

Cấp quản lý/Mã số đề tài  Trạng thái  
(đang thực hiện/nghiệm thu) Nhà nước Bộ/Tỉnh Trường 

50 
Bùi Hoàng Bắc Tìm kiếm thăm dò 

1/2017-12/2018  B2017-MDA-17ĐT  Đã nghiệm thu, xếp loại Xuất sắc 
51 8/2018-8/2021 105.99.2017.317   Đang thực hiện 
52 Nguyễn Khắc Giảng Khoáng thạch và ĐH 1/2016- 6/2018  B2016-MDA-04ĐT  Đã nghiệm thu, xếp loại Xuất sắc 
53 Nguyễn Quốc Hưng Địa chất 1/2017-6/2019  B2017-MDA-14ĐT  Quá hạn 7 tháng 
54 Nguyễn Hữu Hiệp Địa chất 1/2018-12/2019  B2018-MDA-20ĐT  Đã nghiệm thu cơ sở  
55 Vũ Anh Đạo Địa chất 6/2018-5/2019   T18-07 Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt 
56 Dương Văn Bình Địa chất công trình 12/2018-11/2019   T18-33 Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt 
57 Phạm Như Sang Tìm kiếm thăm dò 12/2018-11/2019   T18-34 Đã nghiệm thu, xếp loại Khá 
58 Khương Thế Hùng Tìm kiếm thăm dò 5/2019-4/2020   T19-16 Đang thực hiện 
59 Nguyễn Văn Hùng Địa chất công trình 5/2019-4/2020   T19-25 Đang thực hiện 
V Khoa Khoa học cơ bản 14 nhiệm vụ (02 đề tài cấp quốc gia +05 đề tài cấp Bộ + 07 đề tài cấp cơ sở) 
60 Vũ Kim Thư Hóa 4/2017-4/2020 104.01.2016.24   Đang thực hiện 
61 Lê Đắc Tuyên Lý 12/2017-12/2019 103.02-2017.67   Đã nộp báo cáo tổng kết 
62 Lê Thị Duyên Hóa 1/2017-6/2019  B2017-MDA-13ĐT  Đã nghiệm thu, xếp loại Đạt 
63 Trần Thị Hà Lý 1/2018-12/2019  B2018-MDA-01CTrVL  Đã nghiệm thu cơ sở  
64 Đào Việt  Thắng Lý 1/2018-12/2019  B2018-MDA-02CTrVL  Đã nghiệm thu cơ sở  
65 Lê Thị Vinh Hóa 1/2019-12/2020  B2019-MDA-03  Đang thực hiện 
66 Công Tiến Dũng Hóa 1/2019-12/2020  B2019-MDA-04  Đang thực hiện 
67 Nguyễn Thị Kim Thoa Hóa 6/2018-5/2019   T18-09 Đã nghiệm thu, xếp loại Khá 
68 Hà Mạnh Hùng Hóa 12/2018-11/2019   T18-19 Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt 
69 Dương Thúy Hương Ngoại ngữ 12/2018-11/2019   T18-38 Đã nghiệm thu, xếp loại Khá 
70 Nguyễn Thị Diệu Thu Lý 5/2019-4/2020   T19-04 Đang thực hiện 
71 Lê Bích Phượng Toán 5/2019-4/2020   T19-05 Đang thực hiện 
72 Nguyễn Thị Hậu Lý 5/2019-4/2020   T19-06 Đang thực hiện 
73 Nguyễn Thị Lan Hương Toán 5/2019-4/2020   T19-07 Đang thực hiện 
VI Khoa Mỏ 16 nhiệm vụ  (03 đề tài cấp quốc gia + 03 đề tài cấp Bộ+ 10 đề tài cấp cơ sở) 
74 Vũ Đình Hiếu Khai thác lộ thiên 3/2015- 3/2018 105.08.2014.10   Đã nộp báo cáo tổng kết  
75 Phạm Văn Hòa Khai thác lộ thiên  1/2019-12/2020 CNKK.003.19   Đang thực hiện 
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STT 
Họ và tên  

chủ nhiệm đề tài  
Bộ môn 

Thời gian thực 
hiện (từ … đến) 
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(đang thực hiện/nghiệm thu) Nhà nước Bộ/Tỉnh Trường 

76 Lê Tiến Dũng Khai thác hầm lò 9/2019-9/2021 105.08.2019.04   Đang thực hiện 
77 Nguyễn Văn Thịnh Khai thác hầm lò 1/2017-12/2018  B2017-MDA-12ĐT  Đã nghiệm thu,, xếp loại Đạt 

78 Bùi Xuân Nam Khai thác lộ thiên 1/2018-12/2021  B2018-MDA-03SP  
Năm 2018, 2019 chưa được cấp kinh 
phí.   

79 Nguyễn Anh Tuấn Khai thác lộ thiên 1/2019-12/2020  B2019-MDA-02  Đang thực hiện 
80 Nguyễn Như Hùng Sức bền vật liệu 6/2018-5/2019   T18-02 Đã nghiệm thu, xếp loại Khá 
81 Lê Việt Hà Tuyển khoáng 6/2018-5/2019   T18-03 Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt 
82 Phạm Thị Nhung Tuyển khoáng 6/2018-5/2019   T18-04 Đã nghiệm thu, xếp loại Khá 
83 Đặng Phương Thảo Khai thác hầm lò 6/2018-5/2019   T18-06 Đã nghiệm thu, xếp loại Khá 
84 Lê Tiến Dũng Khai thác hầm lò 12/2018-11/2019   T18-21 Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt 
85 Trần Văn Được Tuyển Khoáng 12/2018-11/2019   T18-22 Đã nghiệm thu, xếp loại Khá 
86 Nguyễn Văn Quang Khai thác hầm lò 12/2018-11/2019   T18-23 Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt  
87 Nguyễn Phi Hùng Khai thác hầm lò 5/2019-4/2020   T19-08 Đang thực hiện 
88 Nguyễn Văn Thịnh Khai thác hầm lò 5/2019-4/2020   T19-09 Đang thực hiện 
89 Vũ Thị Chinh Tuyển khoáng 5/2019-4/2020   T19-10 Đang thực hiện 
VII Khoa Môi trường 07 nhiệm vụ (01 đề tài HT NĐT +1 đề tài cấp Tỉnh + 05 đề tài cấp cơ sở) 
90 Phan Quang Văn KT môi trường mỏ 1/2015-10/2019 NĐT.02.GER/15   Đã nghiệm thu, xếp loại Đạt 
91 Đào Đình Thuần KT môi trường mỏ 10/2019-9/2021  01C-06/02-2019-3  Đang thực hiện 
92 Đỗ Thị Hải ĐST và CNMT 12/2018-11/2019   T18-27 Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt  
93 Nguyễn Thị Cúc Môi trường cơ sở 12/2018-11/2019   T18-28 Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt  
94 Nguyễn Hoàng Nam Kỹ thuật MT mỏ 12/2018-11/2019   T18-29 Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt  
95 Trần Anh Quân ĐST và CNMT 5/2019-4/2020   T19-20 Đang thực hiện 
96 Vũ Thị Lan Anh Môi trường cơ sở 5/2019-4/2020   T19-21 Đang thực hiện 
VIII Khoa Trắc địa, Bản đồ và QLĐĐ 15 nhiệm vụ (03 đề tài cấp Quốc gia + 02 đề tài cấp Tỉnh+ 10 đề tài cấp cơ sở) 

97 Trần Xuân Trường Đo ảnh và Viễn thám 9/2017-9/2020 BĐKH.20/16-20   
Đang thực hiện (Trung tâm Hỗ trợ 
KHKT chủ trì) 

98 
Nguyễn Viết Nghĩa Trắc địa mỏ 

4/2018-10/2020 03.HĐ-KHCN-NTM   Đang thực hiện   
99 1/2018-4/2020  09/ĐT-KHCN-PT/2018  Đã nghiệm thu, xếp loại Đạt 
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100 Nguyễn Quang Minh TĐPT và sai số 3/2015-3/2019 105.99.2014.25   Đã nộp báo cáo tổng kết 
101 Phạm Công Khải Trắc địa mỏ 7/2016-3/2019  01C.04/08-2016-3  Đã nghiệm thu, xếp loại Khá 
102 Lê Thu Trang Đo ảnh và viễn thám 6/2018-5/2019   T18-10 Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt 
103 Nguyễn Thị Thu Hương TĐ PT và sai số 6/2018-5/2019   T18-11 Đã nghiệm thu, xếp loại Khá 
104 Dương Anh Quân Bản đồ 6/2018-5/2019   T18-12 Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt 
105 Lã Phú Hiến TĐPT và sai số 6/2018-5/2019   T18-13 Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt 
106 Phạm Văn Hiệp Bản đồ 12/2018-11/2019   T18-26 Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt 
107 Nguyễn Gia Trọng Trắc địa cao cấp 12/2018-11/2019   T18-30 Đã nghiệm thu, xếp loại Đạt 
108 Đoàn Thị Nam Phương Đo ảnh và viễn thám 12/2018-11/2019   T18-31 Đã nghiệm thu, xếp loại Khá 
109 Đỗ Thị Phương Thảo Bản đồ 5/2019-4/2020   T19-17 Đang thực hiện 
110 Trần Hồng Hạnh Đo ảnh và viễn thám 5/2019-4/2020   T19-18 Đang thực hiện 
111 Trần Thanh Hà Đo ảnh và viễn thám 5/2019-4/2020   T19-19 Đang thực hiện 
IX Khoa Xây dựng 11 nhiệm vụ (01 đề tài cấp quốc gia+07 đề tài cấp Bộ + 03 đề tài cấp cơ sở) 
112 

Đỗ Ngọc Anh XDCTN&Mỏ 
12/2018-12/2021 105.08.2018.310   Đang thực hiện 

113 1/2019-12/2020  B2019-MDA-562-18  Đang thực hiện 
114 Đào Viết Đoàn XDCTN và mỏ 1/2017-12/2018  B2017-MDA-16ĐT  Đã nghiệm thu, xếp loại Đạt 
115 Trần Tuấn Minh XDCTN và mỏ 1/2018-12/2019  B2018-MDA-19ĐT  Đã nghiệm thu, xếp loại Xuất sắc 
116 Bùi Văn Đức Kỹ thuật xây dựng 1/2019-12/2020  B2019-MDA-06  Đang thực hiện 
117 Phạm Đức Thọ XD cơ sở hạ tầng 1/2019-12/2020  B2019-MDA-08  Đang thực hiện 
118 

Nguyễn Trọng Dũng XD cơ sở hạ tầng 
1/2015-12/2017  B2015-02-23  Đã nghiệm thu, xếp loại Đạt 

119 1/2019-12/2020  RD43/19  Đang thực hiện 
120 Nguyễn Duyên Phong XDCTN và mỏ 12/2018-11/2019   T18-25 Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt 
121 Đỗ Ngọc Thái XDCTN và mỏ 5/2019-4/2020   T19-11 Đang thực hiện 
122 Phạm Văn Hùng XD cơ sở hạ tầng 5/2019-4/2020   T19-12 Đang thực hiện 

  X Khoa Kinh tế và QTKD 07 nhiệm vụ (07 đề tài cấp cơ sở) 
123 Lê Minh Thống QTDN Địa chất - DK 6/2018-5/2019   T18-14 Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt 
124 Nguyễn Thị Kim Oanh Kế toán doanh nghiệp 6/2018-5/2019   T18-15 Đã nghiệm thu, xếp loại Khá 
125 Nguyễn Đức Thắng QTDN mỏ 6/2018-5/2019   T18-16 Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt 
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126 Lưu Thị Thu Hà Kế toán doanh nghiệp 6/2018-5/2019   T18-17 Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt 
127 Dương Thị Nhàn Kế toán 12/2018-11/2019   T18-20 Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt 
128 Lê Đình Chiều QTDN mỏ 12/2018-11/2019   T18-22 Đã nghiệm thu, xếp loại Tốt 
129 Phạm Thị Hồng Hạnh Kế toán 5/2019-4/2020   T19-13 Đang thực hiện 
XII Đơn vị khác 01 nhiệm vụ (01 đề tài cấp cơ sở) 
130 Phạm Tố Uyên Văn Phòng Đảng 5/2019-4/2020   T19-24 Đang thực hiện 

  
 

Tổng hợp:  130 đề tài/nhiệm vụ thực hiện trong năm 2019, trong đó: 

                 1. Cấp quốc gia:  23 (07 đề tài thuộc chương trình trọng điểm cấp Quốc gia; 15 đề tài NCCB; 01 Nghị định thư);  
Số đề tài nghiệm thu: 03 đề tài NCCB; 01 đề tài Nghị định thư. 

                 2. Cấp bộ/tỉnh: - 08 đề tài/nhiệm vụ (Chương trình KHCN cấp bộ); 
- 36 (35 đề tài KHCN cấp bộ/Tỉnh và 01 nhiệm vụ HTQT song phương). 
Số đề tài nghiệm thu: 12 đề tài nghiệm thu cấp Bộ/Tỉnh; 04 đề tài nghiệm thu cấp cơ sở. 

                 3. Cấp cơ sở: 63 đề tài, gồm: 
- 38 đề tài/nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2018; 
- 25 đề tài/nhiệm vụ phê duyệt đợt 1/2019 thực hiện đúng tiến độ. 
Số đề tài nghiệm thu 37 đề tài: (25 tốt, 11 khá, 01 đạt)  
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2.1.1. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thực hiện 23 nhiệm vụ cấp Quốc gia, gồm:  

- 07 đề tài thuộc các chương trình trọng điểm cấp quốc gia, trong đó có 02 đề tài 
thuộc Chương trình Biến đổi khí hậu do các trung tâm nghiên cứu chủ trì thực hiện. 

- 01 nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu theo Nghị định thư Việt - Đức; 

- 15 đề tài NCCB trong KHTN do Quỹ Nafosted tài trợ. 

2.1.1.1. Đề tài KHCN cấp Quốc gia thuộc chương trình biến đổi khí hậu 

1) Đề tài “Nghiên cứu tác động của hoạt động tân kiến tạo đối với sự biến đổi dòng 
chính các lưu vực sông khu vực Miền Trung phục vụ bảo vệ các dòng sông, thử nghiệm 
cho lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn”, mã số BĐKH.13/16-20 do GS.TS Trần Thanh Hải 
làm chủ nhiệm, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Địa chất chủ trì. Thời gian thực hiện 
40 tháng (tháng 12/2016-4/2020). Tổng kinh phí 9,79 tỷ đồng. Đề tài đã công bố 02 bài 
báo tạp chí ISI, 05 bài báo khoa học trong nước, 03 báo cáo hội nghị khoa học quốc tế, 02 
báo cáo hội nghị quốc gia, 01 sách chuyên khảo; đào tạo 02 tiến sĩ, đào tạo 01 ThS. Đề tài 
nghiệm thu cấp cơ sở trong tháng 4/2020. 

2) Đề tài “Nghiên cứu, triển khai hệ thống kiểm kê phát thải nhà kính và đề xuất lộ 
trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đối với ngành công nghiệp luyện kim” mã số 
BĐKH.20/16-20 do PGS.TS Trần Xuân Trường làm chủ nhiệm, Trung tâm Hỗ trợ Phát 
triển khoa học kỹ thuật chủ trì thực hiện. Thời gian thực hiện 36 tháng (9/2017 đến 9/2020), 
tổng kinh phí 6,3 tỷ đồng. Đề tài hoàn thành cơ sở dữ liệu về kiểm kê phát thải nhà kính 
và phần mềm hỗ trợ quản lý, khai thác thông tin phát thải nhà kính trong lĩnh vực công 
nghiệp luyện kim. 

2.1.1.2. Đề tài KHCN cấp quốc gia thuộc chương trình KC.09 “Nghiên cứu địa tầng - trầm 
tích và địa mạo Plicen - Đệ Tứ khu vực Tây Nam trũng sâu Biển Đông và kế cận” mã số 
KC.09.30/16-20 do GS.TSKH Đặng Văn Bát làm chủ nhiệm. Thời gian thực hiện 30 tháng 
(7/2018-12/2020), tổng kinh phí 20 tỷ đồng. Đề tài hoàn thành khối lượng công tác thực 
địa khu vực Tây Nam trũng sâu Biển Đông, đang tiếp tục công tác phân tích và luận giải 
kết quả, trên cơ sở đó viết bài công bố quốc tế.  

2.1.1.3. Đề tài KHCN cấp quốc gia thuộc chương trình KC.05 “Nghiên cứu thiết kế, chế 
tạo thiết bị bảo vệ dòng điện rò trong các mạng điện mỏ hầm lò có cấp điện áp 660/1140V” 
mã số KC.05.24/16-20 do TS Nguyễn Thạc Khánh làm chủ nhiệm. Thời gian thực hiện 18 
tháng (6/2019-12/2020). Tổng kinh phí 4,370 tỷ đồng (trong đó NSNN 3,970 tỷ đồng, 
nguồn khác 0,4 tỷ đồng). Đề tài đã hoàn thành 6 nội dung nghiên cứu năm 2019; hoàn 
thành kế hoạch mua sắm vật tư thực hiện đề tài. 

2.1.1.4. Đề tài thuộc chương trình KHCN Vũ trụ “Nghiên cứu ứng dụng viễn thám và GIS 
trong quản lý, giám sát đường biển và trợ giúp quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội kết hợp 
với đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới phía Bắc, ứng dụng cho tỉnh Cao 
Bằng” mã số VT-UD.07/18-20 do PGS.TS Nguyễn Trường Xuân làm chủ nhiệm. Thời 
gian thực hiện 30 tháng (5/2018-10/2020), tổng kinh phí 5,25 tỷ đồng. Đề tài đã hoàn thành 
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nội dung nghiên cứu theo tiến độ. Nếu được cấp đủ kinh phí theo kế hoạch, đề tài sẽ hoàn 
thành và nghiệm thu đúng tiến độ phê duyệt. 

2.1.1.5. Đề tài thuộc chương trình KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới “Nghiên cứu 
xây dựng bản đồ phân vùng và cảnh báo lũ quét độ phân giải cao cho một số tỉnh vùng Tây 
Bắc nhằm tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai của cộng đồng phục vụ xây dựng nông 
thôn mới” mã số 03.HĐ-KHCN-NTM do TS Nguyễn Viết Nghĩa làm chủ nhiệm. Thời gian 
thực hiện 30 tháng (4/2018-10/2020), tổng kinh phí 4,79 tỷ đồng. Đề tài đã hoàn thành 05 
nội dung nghiên cứu, hướng dẫn thành công 01 ThS. Đề tài được gia hạn đến tháng 10/2020 
do kinh phí cấp không đảm bảo tiến độ. 
 
2.1.1.6. Đề tài thuộc Chương trình trọng điểm do Bộ Công Thương quản lý “Nghiên cứu 
ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành công tác xúc bốc – vận tải nhằm nâng 
cao hiệu quả khai thác ở các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh” mã số CNKK.003/19 do 
PGS.TS Phạm Văn Hòa làm chủ nhiệm. Thời gian thực hiện 01/2019-12/2020, tổng kinh 
phí 5,030 tỷ đồng. Đề tài hoàn thành 7 nội dung nghiên cứu và tiến hành 02 đợt khảo sát 
thực địa. 
 
2.1.1.7. Nhiệm vụ HTNC theo Nghị định thư với nước ngoài 

Nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu theo Nghị định thư Việt - Đức “Hợp tác nghiên cứu 
thành phần vật chất, đề xuất quy trình công nghệ chế biến, định hướng phương pháp khai 
thác và bảo vệ môi trường mỏ đất hiếm Nậm Xe, tỉnh Lai Châu, Việt Nam” do PGS.TS 
Phan Quang Văn làm chủ nhiệm. Thời hạn 36 tháng (từ tháng 12/2015 đến 12/2018), gia 
hạn đến tháng 10/2019. Tổng kinh phí được cấp 4.400 tr.đ. Nhiệm vụ đã hoàn thành nội 
dung nghiên cứu chuyên môn. Kết quả đã công bố 02 bài báo đăng trên tạp chí ISI, 04 bài 
báo trên tạp chí trong nước; 01 báo cáo khoa học tại hội nghị quốc tế; đào tạo được 01 ThS 
(phía đối tác Đức), hướng dẫn và hỗ trợ khoa học cho 01 NCS, 02 học viên cao học ở cả 
Việt Nam và Đức. Đề tài được nghiệm thu cấp Quốc gia tháng 12/2019. 

2.1.1.8. Đề tài NCCB trong khoa học tự nhiên 

Năm 2019 tiếp tục thực hiện 15 đề tài, trong đó có 13 đề tài từ năm 2018 chuyển 
sang và 02 đề tài thực hiện từ 2019.  

Kết quả có 04 đề tài hoàn thành, trong đó 03 đề tài được Quỹ Nafosted đã nghiệm 
thu (đề tài mã số 105.99.2014.19; 105.99.2014.25; 105.08.2014.10) và 01 đề tài đã nộp hồ 
sơ nghiệm thu (đề tài mã số: 103.02.2017.67); 11 đề tài thực hiện đúng tiến độ.  

Đến nay, kết quả nghiên cứu của các đề tài này đã công bố 19 bài báo thuộc danh 
mục ISI, 11 bài báo trong nước; 21 báo cáo khoa học tại hội nghị quốc tế và trong nước; 
hỗ trợ đào tạo cho 5 NCS và đào tạo được 14 thạc sỹ. Kết quả nghiên cứu của các đề tài 
được hỗ trợ từ quỹ Nafosted đã góp phần đẩy mạnh công bố nhiều công trình khoa học 
dưới dạng các bài báo trên các tạp chí chuyên ngành ở trong và ngoài nước; góp phần tăng 
cường và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, nâng 
cao trình độ cho cán bộ khoa học và đào tạo nhân lực trình độ cao cho các ngành khoa học 
Trái đất và Môi trường. 
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2.1.2. Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ và tương đương 

Năm 2019, Trường Đại học Mỏ - Địa chất chủ trì 01 Chương trình KHCN cấp Bộ 
và 36 đề tài/nhiệm vụ KHCN cấp Bộ và tương đương, trong đó:  

- 01 Chương trình KHCN cấp bộ (gồm 8 đề tài/nhiệm vụ); 
- 30 đề tài, nhiệm vụ KHCN cấp Bộ (thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo); 
- 02 đề tài KHCN cấp Bộ (Bộ Xây dựng); 
- 01 nhiệm vụ HTQT Song phương; 
- 03 đề tài Tỉnh/Thành. 

Tình hình thực hiện các đề tài, cụ thể: 

2.1.2.1. Chương trình KHCN cấp Bộ 

Chương trình KHCN mã số CT2019.01 “Nghiên cứu cơ sở lý luận thực tiễn, đánh 
giá thực trạng sử dụng đất và đề xuất hệ thống các giải pháp công nghệ IoT dự báo, giám 
sát nhằm sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả, bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu và 
các dạng tai biến thiên nhiên khu vực miền núi phía Bắc” do PGS.TS Nguyễn Văn Lâm 
làm chủ nhiệm. Thời gian thực hiện 2019-2021, với tổng kinh phí thực hiện 5.700 triệu 
đồng (NSNN: 4.750 tr.đ, nguồn khác: 950 tr.đ). Trong đó NSNN cấp năm 2019 là: 1.500 
tr.đ.  

Chương trình gồm 8 đề tài/nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình. Các đề tài này đang 
trong giai đoạn triển khai thực địa và hoàn thành các nội dung dung nghiên cứu năm 2019. 
Tuy nhiên, để hoàn thành Chương trình, chủ nhiệm các đề tài cần khẩn trương, chủ động 
thực hiện các nội dung nghiên cứu, hoàn thành các sản phẩm khoa học, sản phẩm đào tạo, 
đặc biệt chuẩn bị các sản phẩm đào tạo sau đại học và bài báo công bố quốc tế. 

2.1.2.2. Đề tài KHCN cấp Bộ và tương đương 

Năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao thực hiện đề tài KHCN 17 đề tài với tổng 
kinh phí được cấp 5496 tr.đ và tiếp tục thực hiện 12 đề tài chuyển tiếp trước năm 2019 
chuyển sang không còn kinh phí. 

Kết quả nghiệm thu: đã có 10 đề tài được nghiệm thu cấp Bộ (04 đề tài xếp loại xuất 
sắc, và 06 đề tài xếp loại đạt) và 04 đề tài nghiệm thu cơ sở. 

Song song với các đề tài truyền thống từ Bộ chủ quản, Bộ Xây dựng đã giao cho 
Trường chủ trì thực hiện 02 đề tài KHCN cấp Bộ. Kết quả thực hiện: 01 đề tài nghiệm thu 
cấp Bộ, xếp loại Khá. 01 đề tài được giao thực hiện 2019 với kinh phí 500 tr.đ (kinh phí 
được cấp 2019 là 200 tr.đ). Đề tài đang được triển khai đúng tiến độ. 

Bên cạnh đó, 03 đề tài cấp Tỉnh/Thành phố phục vụ nhu cầu phát triển địa phương 
cũng được triển khai thực hiện đúng tiến độ, trong đó có 02 đề tài được nghiệm thu cấp 
Tỉnh, 01 đề tài đang thực hiện đúng tiến độ. 

Đối với các đề tài cấp Bộ/Tỉnh được giao thực hiện năm 2019, các chủ nhiệm đề tài 
đã triển khai thực hiện ngay sau khi được phê duyệt. Nhà trường thường xuyên đôn đốc để 
các chủ nhiệm đề tài khắc phục mọi khó khăn, đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành khối lượng 
nhiệm vụ đặt ra theo đề cương nghiên cứu.  
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Kết quả nghiên cứu của các đề tài đã công bố 18 bài báo thuộc danh mục ISI, 46 bài 
báo trên tạp chí trong nước, 17 báo cáo hội nghị hội thảo trong và ngoài nước; xuất bản 
được 01 sách chuyên khảo; hỗ trợ đào tạo 10 tiến sỹ, đào tạo được 24 thạc sỹ, 04 kỹ sư và 
07 nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học. Sản phẩm ứng dụng đã đạt được: các quy trình 
công nghệ, vật liệu mới, bộ mẫu, bộ bản đồ, .... 

Ngoài các đề tài thực hiện và nghiệm thu đúng tiến độ, còn đề tài B2017-MDA-
14ĐT (ThS Nguyễn Quốc Hưng – Bộ môn Địa chất làm chủ nhiệm) hiện đã quá hạn nghiên 
cứu chưa nghiệm thu, vì chưa đủ sản phẩm công bố quốc tế. 02 đề tài cấp Bộ đã  thanh lý 
(đề tài B2015-02-25 do quá hạn, chủ nhiệm đề tài chuyển công tác và B2016-MDA-03ĐT 
do quá hạn). 

2.1.2.3. Nhiệm vụ HTQT song phương về khoa học công nghệ 

 Nhiệm vụ mã số B2018-MDA-03SP “Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm soát chất 
lượng không khí nhằm đảm bảo an toàn lao động trong các mỏ khai thác than lộ thiên sâu 
khu vực Quảng Ninh” do GS.TS Bùi Xuân Nam làm chủ nhiệm. Thời gian thực hiện 36 
tháng (1/2018-12/2021), kinh phí phía Việt Nam là 1.600 triệu đồng. Nhiệm vụ hợp tác 
nghiên cứu với đối tác phía Hàn Quốc. Đề tài gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện 
do chưa được cấp kinh phí. Tuy chưa được cấp kinh phí từ NSNN, nhưng nhóm nghiên 
cứu đã huy động nguồn lực cá nhân, chủ động thực hiện các nội dung nghiên cứu của đề 
tài. Đến nay nhóm nghiên cứu đã cơ bản hoàn thành nội dung, sản phẩm theo kế hoạch. 
Trường và chủ nhiệm đề tài đã báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ đã có quyết định 
cấp kinh phí cho đề tài từ năm 2020 và gia hạn thời gian thực hiện đề tài đến tháng 12/2021. 

2.1.3. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở 

Trong năm 2019, Trường Đại học Mỏ - Địa chất thực hiện: 63 đề tài, nhiệm vụ 
NCKH cấp cơ sở (38 đề tài chuyển từ năm 2018 sang và 25 đề tài giao thực hiện từ năm 
2019), 182 đề tài NCKH của sinh viên, tổ chức một số Hội thảo khoa học quốc tế, hội thảo 
chuyên đề và thực hiện một số nhiệm vụ KHCN khác (hỗ trợ thông tin xuất bản, quản lý 
hoạt động khoa học và công nghệ, ...). 

 Đề tài NCKH cấp cơ sở chủ yếu được xây dựng trên kế hoạch phát triển khoa học - 
công nghệ và đào tạo của nhà trường, có xét ưu tiên cho các NCS, học viên cao học và cán 
bộ trẻ thực hiện. Đến nay, 37/38 đề tài đợt II/2018 được nghiệm thu (đạt 100% đúng thời 
hạn), còn 01 đề tài thời hạn thực hiện 18 tháng, đến tháng 5/2020 sẽ nghiệm thu. Kết quả 
37 đề tài xếp loại, gồm: Tốt: 25; Khá: 11, Đạt: 01. Các đề tài này đã được thanh quyết toán 
tài chính theo đúng quy định của nhà nước.  

Sản phẩm của các đề tài NCKH cấp cơ sở đã đạt được: Đã công bố 04 bài báo quốc 
tế (02 bài thuộc danh mục Scoups), 39 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong 
nước, ngoài ra một số đề tài còn đóng góp đáng kể trong bổ sung giáo trình, bài giảng 
chuyên ngành; 22 báo cáo khoa học tại hội nghị/hội thảo trong nước và quốc tế. Góp phần 
hỗ trợ đào tạo 06 NCS và đào tạo được 08 ThS, 27 KS và 12 nhóm sinh viên NCKH.  
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2.1.4. Đánh giá chung 

  Đối với các đề tài, nhiệm vụ KHCN cấp Bộ và cấp Nhà nước, với sự điều hành, chỉ 
đạo sát sao của Ban Giám hiệu và sự đôn đốc, nhắc nhở của các đơn vị chức năng, các đề 
tài chậm muộn, quá hạn từ những năm trước đã nghiệm thu. Tổng số lượng đề tài các cấp 
thực hiện trong năm 2019 tăng so với năm 2018, tổng kinh phí năm 2019 tăng cao (35,527 
tỷ so với 6,709 tỷ thực hiện năm 2018). 

 Bên cạnh những thành tích đã đạt được, trong năm qua vẫn còn có 02 đề tài KHCN 
cấp bộ không hoàn thành phải thanh lý, đã làm ảnh hưởng đến thành tích chung và uy tín 
của Trường (chi tiết xem Bảng 2). Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng kéo dài, nhưng 
một số nguyên nhân chính đó là: 

 - Chủ nhiệm đề tài nhận thức không đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong việc tổ chức 
thực hiện đề tài dẫn đến đề tài không hoàn thành đúng tiến độ; 

 - Chủ nhiệm đề tài kiêm nhiệm công tác quản lý hoặc làm nghiên cứu sinh, cho nên 
không dành nhiều thời gian cho việc thực hiện đề tài; 

 - Một số đề tài quá hạn hoặc dẫn đến thanh lý, lý do chủ yếu là không chú trọng đến 
sản phẩm công bố quốc tế, sản phẩm đào tạo theo đăng ký trong thuyết minh nên chưa thể 
hoàn tất việc nghiệm thu thanh lý đề tài.  

 - Sự thiếu sát sao của một số Khoa, Bộ môn trong việc giám sát, đôn đốc, hỗ trợ các 
đề tài trong quá trình thực hiện. 
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Bảng 3. Tổng hợp số lượng đề tài các cấp và kinh phí thực hiện năm 2019 theo các Khoa   
 

TT Khoa 

Nhiệm vụ cấp Quốc gia,  
Quỹ Nafosted 

(số lượng/tổng kinh phí NSNN (trđ)) 

  Nhiệm vụ cấp Bộ/Tỉnh 
(số lượng/tổng kinh phí NSNN (trđ)) Đề tài 

NCKH cấp 
cơ sở (số 

lượng/tổng 
KP (trđ)) 

(chưa kể đề tài 
giao tháng 
12/2019) 

Đề tài thuộc 
các chương 

trình 

 

NCCB 
trong 
KHTN 

Nghị định 
thư 

Đề tài 
thuộc 

Chương 
trình 

KHCN 

Đề tài 
HTQT 
song 

phương 

Đề tài, nhiệm 
vụ KHCN Bộ 

GDĐT 

Đề tài 
KHCN Bộ 
Xây dựng 

Đề tài 
KHCN 

cấp Tỉnh 

1 Cơ - Điện 1/1850   3/590     4/95 

2 Công nghệ thông tin 1/2.211 1/422  3/660   2/247    4/130 

3 Dầu khí  4/1.556     7/490 1/0    5/140 

4 Khoa học và KT Địa chất 2(1*);1/14.506 4/879  2/250  8/2.172    7/200 

5 Khoa học cơ bản  2/641    5/1.185   7/160 

6 Kinh tế - QTKD         7/125 

7 Mỏ 1/1.750 2/383   1(**) 2/325   10/235 

8 Xây dựng  1/647    6/1.077 1/200  3/60 

9 Trắc địa- BĐ và QLĐĐ 
2(1(*));1/3290 1/0      2/456 10/255 

10 Môi trường   1/196     1/383 5/130 

11 Khối Hiệu bộ         1/15 

Tổng cộng 7/23.607 15/4.528 1/196 1(8)/1.500 1/0 30/5.496 2/200 3/839 63/1545 

 
 Ghi chú: (*): Đề tài kinh phí giao về trung tâm nghiên cứu; 
                (**): đề tài chưa được cấp kinh phí năm 2019. 
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2.2. Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học ứng dụng và triển khai công nghệ 

 Hoạt động NCKH ứng dụng và triển khai công nghệ được chia làm 2 hình thức: 
Hợp đồng nghiên cứu khoa học ứng dụng và chuyển giao công nghệ được ký kết trực tiếp 
về Trường và các hợp đồng được ký kết về các Trung tâm, Công ty thuộc Trường. 

2.2.1. Các đề tài/hợp đồng ký về trường  

Hoạt động NCKH ứng dụng và chuyển giao công nghệ thuộc các ngành nghề trọng 
tâm, truyền thống của Trường như Địa chất công trình, Địa chất thủy văn, Dầu khí, Thăm 
dò - Khai thác khoáng sản, điều tra địa chất cơ bản, tai biến địa chất và môi trường, … 
trong năm qua vẫn còn khó khăn. Các đề tài, hợp đồng NCKH được thực hiện trong năm 
chủ yếu từ những năm trước chuyển sang. Năm 2019, có 04 đề tài, hợp đồng NCKH - triển 
khai công nghệ được thực hiện, với tổng kinh phí quyết toán theo hợp đồng là 66,836 triệu 
đồng, giảm 94,47% so với năm 2018 (xem Bảng 4). 

Bảng 4. Đối sánh kết quả các đề tài NCKH - triển khai công nghệ với doanh nghiệp, địa 

phương trực tiếp ký Trường giai đoạn 2017-2019 

TT Nội dung Năm 
2017 

Năm 
2018 

Năm 
2019 

Tỉ lệ tăng/ 
giảm năm 
2019/2018 

(%) 

1 Số lượng hợp đồng 10 5 4 -20 

2 Tổng kinh phí quyết toán (Tr.đ) 7.075 1.266 66,836 -94,47 

3 Số tiền đóng góp cho Trường (Tr.đ) 353,2 57,25 3,343 -94,16 

2.2.2. Hoạt động của các trung tâm nghiên cứu, Công ty CODECO  

Năm 2019, hoạt động của các Trung tâm, Công ty của Trường vẫn tiếp tục khẳng 
định tốt vai trò làm chủ trong công tác NCKH - triển khai công nghệ và đào tạo của đơn vị 
mình, góp phần vào thành tích chung trong hoạt động NCKH, thiết thực cùng các Khoa 
nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời đóng góp một phần kinh phí đáng kể cho hoạt động 
chung của nhà trường. Kết quả hoạt động của 08 trung tâm nghiên cứu và công ty 
CODECO được trình bày trong Bảng 5 và Bảng 6. 

Bảng 5. Đối sánh kết quả hoạt động NCKH - triển khai công nghệ của các trung tâm và 
công ty CODECO giai đoạn 2017-2019 

TT Nội dung 
Năm 
2017 

Năm 
2018 

Năm 
2019 

Tỉ lệ tăng/ 
giảm năm 
2019/2018 

(%) 
1 Số lượng hợp đồng 830 889 863 -2,92 

2 Tổng doanh thu của TT, Cty (Tr.đ) 189.349 232.242 201.966 -13,04 

3 Số tiền đóng góp cho Trường (Tr.đ) 2.847 3.483 3.029 -13,04 

4 Số tiền thuế đã nộp (Tr.đ) 14.439 15.816 14.332 -9,38 



18 
 

Bảng 6. Tổng hợp số liệu hoạt động KHCN của các Trung tâm nghiên cứu, công ty Codeco năm 2019 

         

    

(theo số liệu báo cáo của các Trung tâm, công ty đến ngày 26/3/2020) - tiếp tục cập 
nhật theo số liệu của Phòng KHTC 

TT Trung tâm, Công ty 

Số hợp 
 đồng thực 

hiện  
năm 2019 

Kinh phí thực hiện (đ) Kinh phí nộp Trường năm 2019 (đ) 
Các loại thuế (đ) 

Tổng 
Đã quyết toán số  

kinh phí 
Mức giao nộp 
2019(1,5%) 

Đã nộp Còn phải nộp 

1 Công ty CODECO 72 24.458.958.117         24.458.958.117  366.884.372   366.884.372 1.972.454.107 

2 TT NC Địa kỹ thuật 376 58.009.000.000 58.009.000.000 870.135.000 300.000.000 570.135.000 1.483.710.000 

3 TT Hỗ trợ Phát triển KHKT 166 66.957.972.202 66.957.972.202 1.004.369.583 1.004.369.583 0 5.850.224.180 

4 TT NC Môi trường Địa chất 10 5.615.080.353 5.615.080.353 84.226.205 84.226.205 0 400.752.181 

5 TT KHCN Mỏ và Môi trường 96 14.124.765.042 14.124.765.042 211.871.476 115.000.000 96.871.476 1.387.429.713 

6 TT NC Trắc địa công trình 21 4.682.000.000 4.682.000.000 70.230.000   70.230.000 570.200.000 

7 TT NCƯD CNM Trắc địa - Bản đồ 40 8.815.744.091 8.815.744.091 132.236.161 132.236.161 0 931.318.185 

8 TT NC Cơ điện mỏ 56 9.959.417.433 9.959.417.433 149.391.261   149.391.261 668.201.934 

9 TT TK Công nghệ khoáng chất 26 9.343.602.501 9.343.602.501 140.154.038 100.000.000 40.154.038 1.067.870.396 

  Tổng cộng 863 201.966.539.739 201.966.539.739 3.029.498.096 1.735.831.949 1.293.666.147 14.332.160.696 
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2.2.3. Đánh giá chung  

Kết quả hoạt động KHCN của công ty, các trung tâm nghiên cứu đã góp phần đưa 
các ứng dụng công nghệ mới trong các lĩnh vực thăm dò - khai thác khoáng sản, trắc địa - 
bản đồ, quản lý tài nguyên và môi trường, công nghệ thông tin phục vụ kịp thời cho các 
địa phương, doanh nghiệp tạo tiền đề cho công tác quy hoạch, hoạch định chính sách về 
khai thác, quản lý tài nguyên khoáng sản và đất đai, bảo vệ môi trường… ở các địa phương. 

Các trung tâm nghiên cứu có nhiều thay đổi tích cực, đặc biệt đối với các trung tâm 
có sự thay đổi, kiện toàn về nhân sự lãnh đạo. Trung tâm đã thực hiện chức năng, nhiệm 
vụ chính của trung tâm là nghiên cứu khoa học. Một số trung tâm đã tìm kiếm, triển khai 
thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ KHCN từ các Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, …. như trung tâm HTPT Khoa học kỹ thuật, 
trung tâm Nghiên cứu Cơ điện mỏ, trung tâm Môi trường Địa chất. 

Hoạt động nghiên cứu của các công ty, trung tâm đã tạo điều khiện thuận lợi cho 
thực tập sản xuất, thực tập tốt nghiệp cho học viên sau đại học và sinh viên của nhà trường. 
Cần có sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa các khoa, bộ môn và các trung tâm nghiên cứu trong 
công tác NCKH và đào tạo thông qua các đề tài NCKH, hợp đồng chuyển giao công nghệ, 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên có địa bàn thực tập, các tài liệu khoa học, các 
số liệu chuẩn phục vụ việc xây dựng báo cáo, đồ án, luận văn, luận án và kết hợp giữa lý 
thuyết và thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.  

 Những đóng góp về NCKH - triển khai công nghệ và góp phần hỗ trợ đào tạo, các 
trung tâm nghiên cứu và công ty Codeco đã đóng góp cho nhà trường một nguồn thu đáng 
kể từ hoạt động khoa học và công nghệ và dịch vụ khoa học và công nghệ, tạo điều kiện 
thuận lợi cho sự phát triển chung của Trường. Hai trung tâm đã đóng góp cho Trường 
61,87% tổng kinh phí, đó là trung tâm HTPT khoa học kỹ thuật đã đóng góp 33,15%, trung 
tâm Nghiên cứu Địa kỹ thuật đã đóng góp 28,72% tổng kinh phí (xem Bảng 6). 

2.3. Các hoạt động khoa học và công nghệ khác 

2.3.1. Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ 

Nhà trường đã được nhà nước đầu tư 08 phòng thí nghiệm tăng cường năng lực 
nghiên cứu. Hoạt động của các phòng thí nghiệm này vẫn chủ yếu phục vụ các đề tài đơn 
lẻ hoặc cho sinh viên thực tập, chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Việc sử dụng các 
phòng thí nghiệm cho NCKH còn hạn chế, chưa đáp ứng đúng mục tiêu đầu tư nhằm phục 
vụ NCKH và đào tạo nhân lực có trình độ cao (NCS, học viên cao học). Một số trang thiết 
bị xuống cấp, các linh kiện đi kèm chưa được bổ sung, cơ sở hạ tầng chưa bảo đảm nên 
khả năng phục vụ nghiên cứu khoa học của các PTN này còn hạn chế.   

Trung tâm Thí nghiệm,Phân tích công nghệ cao của Nhà trường là một đơn vị hoạt 
động trực thuộc Ban Giám hiệu. Trung tâm kiện toàn công tác tổ chức, nhân sự và đã chính 
thức đi vào hoạt động. Trung tâm tiếp tục xây dựng quy chuẩn phòng thí nghiệm, quy chế 
hoạt động và triển khai vận hành thiết bị thí nghiệm, phối hợp với các đề tài, hợp đồng 
nghiên cứu thực hiện các phân tích, thí nghiệm công nghệ cao, công bố các bài báo trên 
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những tạp chí khoa học có uy tín. Hiệu trưởng đã có quyết định cho phép Trung tâm trở 
thành đơn vị tự chủ hoạt động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.   

2.3.2. Công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên và thi Olympic 

2.3.2.1. Nghiên cứu khoa học sinh viên  

Hội nghị KHSV Trường lần thứ 32 đã được triển khai ở 24 tiểu ban chuyên với tổng 
số 182 đề tài được báo cáo. Ban tổ chức đã thẩm định, đánh giá và lựa chọn được 36 đề tài 
đạt chất lượng, đề nghị Nhà trường khen thưởng, gồm: 24 đề tài đạt giải Nhất, 9 đề tài đạt 
giải Nhì và 3 đề tài đạt giải Ba (xem Bảng 7). 

Chất lượng chuyên môn của các đề tài NCKHSV được đánh giá là cao hơn so với 
những năm trước. Nhìn chung, kết quả thực hiện đề tài NCKH của sinh viên đã minh chứng 
cho kết quả học tập nghiên cứu và hình thành hướng đi trong NCKH của thế hệ trẻ trong 
tương lai. Nhà trường đã chọn 01 công trình NCKHSV có chất lượng cao, có sản phẩm 
ứng dụng để gửi dự thi giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka lần thứ 21 do 
Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 
Minh tổ chức. Kết quả đề tài đã vào vòng chung kết của cuộc thi. 

Bên cạnh nguồn kinh phí được cấp là 1,5 triệu đồng/đề tài NCKH sinh viên lấy từ 
nguồn kinh phí của Nhà trường, nhiều Khoa và Bộ môn cũng đã chủ động bổ sung nguồn 
kinh phí từ quỹ hoạt động của Khoa và sự ủng hộ của các cán bộ giảng viên trong Nhà 
trường góp phần hỗ trợ cho các đề tài NCKH của sinh viên.  

Trong kế hoạch triển khai hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2018 - 2019, 
bên cạnh nguồn kinh phí của Nhà trường, Khoa chuyên môn như các năm trước đây, Công 
ty dầu khí Rosneft cũng đã tài trợ khoản kinh phí 6.000 USD cho 05 đề tài NCKH sinh 
viên có tiềm năng trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động dầu khí.  

Bảng 7. Đối sánh kết quả sinh viên nghiên cứu khoa học giai đoạn 2017-2019 

TT Nội dung Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 
Tỉ lệ Tăng/giảm 

% của năm 
2019/2018 

1 Tổng số đề tài 240 240 182 -24,17 

2 Số sinh viên tham gia 1020 879 733 -16,61 

3 

Giải thưởng cấp 
Trường 

48 52 36 -30,77 

Nhất 23 24 24 0 
Nhì 18 18 9 -50,0 
Ba 7 10 3 -70,0 

4 
Giải thưởng NCKH 
sinh viên cấp Bộ 4 0 1 +100 

5 

        Nhất     
        Nhì 2    
        Ba 2  1 +100 
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        Khuyến khích     

2.3.2.2. Thi Olympic  

Kỳ thi Olympic cấp Trường năm 2019 được tổ chức tại hai địa điểm là Hà Nội và 
Vũng Tàu với 14 môn thi và 382 sinh viên tham dự (tăng 22,04% so với năm 2018). Ban 
tổ chức đã lựa chọn và đề nghị Hiệu trưởng khen thưởng 121 cá nhân có thành tích tốt nhất. 
Trên cơ sở kết quả của cuộc thi Olympic cấp Trường, Nhà trường đã thành lập 6 đội tuyển 
tham dự các kỳ thi Olympic cấp quốc gia. Do các đội tuyển được chuẩn bị kiến thức tương 
đối tốt, các sinh viên tham gia đội tuyển có tinh thần trách nhiệm cao nên các đội tuyển 
trong trường đã đạt nhiều kết quả tốt trong kỳ thi Olympic cấp quốc gia với 20 giải thưởng, 
trong đó môn Toán có 01 giải nhất, 04 giải ba; môn Vật lý có 02 giải nhất, 03 giải nhì và 
02 giải khuyến khích; các môn Cơ học đạt: 07 giải khuyến khích môn sức bền vật liệu và 
01 giải khuyến khích môn Cơ học kết cấu (Bảng 8). 

Bảng 8. Kết quả Thi Olympic cấp Trường và Quốc gia giai đoạn 2017-2019 

TT Nội dung 
Năm 
2017 

Năm 
2018 

Năm 
2019 

Tỉ lệ Tăng/giảm 
% của năm 
2019/2018 

1 Số sinh viên tham gia 476 313 382 +22,04 

2 

Giải thưởng cấp Trường 141 116 121 +4,31 
Nhất 11 23 12 -47,83 
Nhì 23 22 37 +68,18 

Ba 57 35 27 -22,86 
Khuyến khích 50 36 44 +22,22 

 
 
 

3 

Giải thưởng quốc gia 23 24 20 -16,67 

Nhất  2 3 +50,0 

Nhì 7 7 3 -57,14 

Ba 6 4 4 0 

Khuyến khích 10 11 10 -9,09 

2.3.2.3. Đánh giá chung 

 Nhà trường đã tổ chức thi Olympic cấp Trường sớm hơn những năm trước 02 tháng 
tạo điều cho bộ môn có thời gian huấn luyện, bồi dưỡng các đội tuyển có môn thi Quốc 
gia. Công tác nghiên cứu khoa học và thi Olympic của sinh viên các cấp trong năm qua, đã 
đạt được kết quả kết quả đáng khích lệ. Có được thành công này, sự quan tâm chỉ đạo của 
Ban Giám hiệu, sự chủ động phối hợp giữa các đơn vị trong trường cùng sự tận tình hướng 
dẫn của các thầy, cô giáo đã tạo điều kiện cho sinh viên tự tin, hăng hái tham gia. 

  Bên cạnh sự hỗ trợ về kinh phí của nhà trường còn có sự định hướng, hỗ trợ về tinh 
thần, vật chất của các thầy cô giáo, các đơn vị trong và ngoài trường tạo điều kiện cho sinh 
viên trong hoạt động nghiên cứu, góp phần không nhỏ vào thành công của hoạt động 
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NCKH và thi Olympic và mang lại ý nghĩa thiết thực cho việc nâng cao chất lượng phục 
vụ đào tạo và NCKH của sinh viên. 

Tuy nhiên, có thể nhận thấy rằng, công trình sinh viên nghiên cứu khoa học được 
Trường đề xuất tham dự Giải Sinh viên Nghiên cứu khoa học của Bộ 2019 chưa được sự 
quan tâm đúng mức của cán bộ hướng dẫn cũng như sinh viên thực hiện, do đó các công 
trình tham dự, kết quả không như mong muốn. 

Nhà trường tiếp tục đầu tư và đẩy mạnh hơn nữa chất lượng các hoạt động nghiên 
cứu khoa học và thi Olympic của sinh viên, phấn đấu nâng cao chỉ tiêu hơn nữa số lượng 
giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện đề án 
“Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp đến năm 2020” trên cơ sở tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ từ các 
doanh nghiệp, Tập đoàn, Tổng công ty trong nước và có yếu tố nước ngoài. 

2.4. Hoạt động thông tin khoa học  

2.4.1. Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất   

Tạp chí đã tạo được cơ sở dữ liệu với mạng lưới 200 chuyên gia uy tín thuộc các 
lĩnh vực chuyên ngành sẵn sàng phản biện cho các bài báo khoa học được gửi tới. Đơn vị 
chức năng đã chuẩn hóa được quy trình đăng bài trên tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất theo 
hướng hiện đại, hòa nhập quốc tế. 

Trong năm 2019 đã biên tập và xuất bản 06 số Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất trong 
đó có 06 số thường kỳ (04 số tiếng Việt và 02 số tiếng Anh) và 01 số chuyên đề. Tổng số 
73 bài báo khoa học trong đó có 21 bài tiếng Anh đã được xuất bản.   

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn những hạn chế trong việc xuất bản tạp 
chí như chưa thu hút được các các bài báo có chất lượng chuyên môn cao, tỉ lệ cán bộ trong 
trường viết bài cho tạp chí vẫn còn khiêm tốn, các số tạp chí xuất bản còn chậm so với kế 
hoạch. 

Ban Biên tập Tạp chí sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, cải tiến hình thức, tăng cường 
vai trò của thành viên Hội đồng Biên tập, từng bước tự chủ về tài chính và thương mại hóa 
tạp chí. 

Năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt cho Trường thực hiện dự án nâng cấp 
Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất. Dự án thực hiện 3 năm (2020-2022). Mục tiêu khi hoàn 
thành dự án, bản tiếng Anh của Tạp KHKT Mỏ - Địa chất đủ điều kiện đưa vào trích dẫn 
ASEAN (ASEAN Citation Index - ACI) 

2.4.2. Các hội nghị, hội thảo khoa học 

Năm 2019, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức 02 Hội thảo quốc tế, gồm:  

- Hội thảo Quốc tế Pol-Viet 2019, tổ chức tháng 7/2019 do trường đại học Khoa học 
và Công nghệ AGH (Ba Lan) và Trường Đại học Mỏ - Địa chất đồng tổ chức nhân dịp kỷ 
niệm 100 năm thành lập trường Đại học Khoa học và Công nghệ AGH. Thông qua hội thảo 
các nhà khoa học, các nhà quản lý có thêm nhiều cơ hội để giao lưu, trao đổi học thuật và 
chia sẻ những kinh nghiệm trong NCKH và quản lý, đồng thời góp phần trao đổi, hợp tác 
quốc tế về KHCN và đào tạo trong thời gian tới. 
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- Hội thảo “Environmentally Aware and Sustainable Mining in Vietnam. Design of 
a German-Vietnamese Research Project for Lao Cai Copper Mining”, 11/3/2019 do 
Trường Đại học Mỏ - Địa chất và Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) phối hợp. 

Ngoài ra, các khoa chủ trì tổ chức 03 hội thảo khoa học: Hội thảo “Thiết bị &Công 
trình dầu khí - Tiềm năng và định hướng phát triển” 19/4/2019; Hội thảo “ứng dụng công 
nghệ mới trong địa kỹ thuật” tháng 5/2019; Hội thảo “Geotechnical Modelling and 
Investigation in Urban Infrastructure” tháng 12/2019 do Khoa Xây dựng chủ trì  

Bên cạnh các Hội nghị, Hội thảo khoa học, Nhà trường cũng đã tổ chức các buổi 
sinh hoạt chuyên đề giới thiệu, hướng dẫn viết thuyết minh đề xuất đề tài KHCN (02 buổi), 
hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm viết bài báo quốc tế (02 buổi); 01 Hội thảo tập huấn và 
đào tạo cơ bản về sở hữu trí tuệ (có cấp chứng chỉ), các học viên của các khóa học ngắn 
hạn đã nâng cao nhận thức vai trò, tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ trong hoạt động 
KHCN. 

Mặc dù kinh phí hỗ trợ từ Nhà trường cho cho các Hội nghị, hội thảo còn hạn chế, 
nhưng khi được Nhà trường giao nhiệm vụ, các Khoa/Bộ môn chủ trì đã chủ động huy 
động từ các nguồn xã hội hóa. 

2.4.3. Các kết quả công bố khoa học 

Từ kết quả nghiên cứu của các đề tài NCKH, các nhà khoa học đã công bố kết quả 
nghiên cứu trên nhiều tạp chí, tài liệu khoa học trong và ngoài nước. Từ năm 2017 đến hết 
năm 2019, Nhà trường đã có số bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín (ISI), lần 
lượt theo các năm là 46, 83 và 136; số bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc 
danh mục Scopus lần lượt là 14, 24 và 37. Như vậy trong 3 năm gần đây, số lượng các 
công trình khoa học công bố bởi các nhà khoa học của Trường Đại học Mỏ - Địa chất đang 
không ngừng tăng lên, tỷ lệ tăng luôn đạt trên 150%. Tỷ lệ số bài báo ISI/giảng viên trong 
năm 2019 đạt xấp xỉ 0,2. Thống kê số bài báo ISI năm 2019 cho thấy có 134/603 giảng 
viên toàn trường (chiếm tỷ lệ 22,2%) tham gia công bố bài báo ISI và hầu hết có độ tuổi 
dưới 50, có 70/136 bài (chiếm tỷ lệ 52%) bài báo do các nhà khoa học trong Trường là tác 
giả chính, chỉ có 2 bài có tập thể tác giả hoàn toàn là người của Nhà trường và 132 bài có 
sự kết hợp với các nhà khoa học ngoài trường (108 bài có sự tham gia của nhà khoa học 
nước ngoài). Các bài báo chủ yếu tập trung ở một số khoa: Mỏ, Xây dựng, Dầu khí, Khoa 
học và Kỹ thuật địa chất, Khoa học cơ bản, Công nghệ thông tin.  

Đầu năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có quyết định khen thưởng cho 
117 bài bài báo được công bố trên tạp chí khoa học uy tín trong danh mục ISI/SCI/SCIE 
năm 2019 (tính đến 20/12/2019) với tổng giá trị 403 triệu đồng. Theo số liệu thống kê của 
Bộ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 2 năm liền đứng thứ 8 trên tổng số 43 trường đại học 
trực thuộc Bộ (33 trường có công bố quốc tế, 10 trường không có công bố quốc tế) về số 
lượng bài báo quốc tế trong danh mục ISI/SCI/SCIE năm 2019, chỉ sau các trường đại học 
vùng, trường đại học trọng điểm. 

Bên cạnh đó, từ tháng 01/2019 đến tháng 3/2020, nhà trường đã hỗ trợ kinh phí cho 
tác giả của 06 bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI/SCI/SCIE 
theo quy chế chi tiêu nội bộ với tổng kinh phí 43,86 triệu đồng (xem Bảng 9, Bảng 10, 
Bảng 11, Bảng 12). 
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Bảng 9. Đối sánh kết quả công bố khoa học giai đoạn 2017-2019 

TT Nội dung 
Năm 
2017 

Năm 
2018 

Năm 
2019 

Tỉ lệ  
Tăng/giảm 

(%) của 
năm 

2019/2018 

1 
Số bài báo khoa học công bố 
trên tạp chí quốc tế thuộc danh 
mục ISI 

46 83 136 +63,45 

2 
Số bài báo khoa học công bố 
trên tạp chí quốc tế thuộc danh 
mục Scopus 

14 24 38 +58,33 

3 
Số bài báo khoa học công bố 
trên tạp chí quốc tế khác 

80 86 24 -72,09 

4 
Số bài báo khoa học công bố 
trên tạp chí trong nước 

241 237 207 -12,66 

5 
Số báo cáo tại các hội nghị, hội 
thảo khoa học trong và ngoài 
nước 

211 448 176 -60,71 

 

Bảng 10. Số lượng và tỉ lệ bài báo khoa học thuộc hệ thống ISI năm 2019 của các Khoa 

trong trường 

TT Khoa 
Số lượng 
công bố 

ISI 

Tỉ lệ bài/Giảng 
viên trong Khoa 

Tỉ lệ % công bố/ 
tổng số CBGD 
trong Trường 

1 Công nghệ thông tin 5 0,077 0,84% 

2 Cơ - Điện 6 0,1 1,01% 

3 Dầu khí 16 0,286 2,69% 

4 Khoa học và KT Địa chất 15 0,202 2,52% 

5 Khoa học Cơ bản 14 0,1628 2,35% 

6 Kinh tế - QTKD 0 0,00 0,00% 

7 Mỏ 36 0,69 6,05% 

8 Môi trường 9 0,28 1,51% 

9 Trắc địa, BĐ và QLĐĐ 7 0,082 1,18% 

10 Xây dựng 28 0,80 4,71% 

Tổng 136   

(chi tiết danh mục bài báo khoa học công bố thuộc hệ thống ISI xem phụ lục kèm theo; định mức 

chuẩn đối với trường đại học định hướng nghiên cứu là 0,2 bài quốc tế/giảng viên/năm) 
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Bảng 11. Số lượng bài báo, báo cáo khoa học nằm ngoài danh mục ISI năm 2019 của các 

Khoa trong trường (theo số liệu cập nhật phần mềm quản lý KHCN). 

TT Khoa 
Bài báo 

danh mục 
Scopus  

Bài báo 
quốc tế 

khác 

Bài báo đăng 
trên các tạp 

chí trong 
nước 

Báo cáo Hội 
thảo, Hội 

nghị trong và 
ngoài nước 

1  Công nghệ thông tin 2 - 4 5 

2  Cơ - Điện 4 2 8 5 

3  Dầu khí - 3 29 13 

4  Khoa học và KT Địa chất - - 17 24 

5  Khoa học cơ bản 2 2 23 27 

6  Kinh tế - QTKD 1 1 21 3 

7  Mỏ 16 1 25 18 

8  Môi trường - - 11 25 

9  Trắc địa, BĐ và QLĐĐ 5 6 28 19 

10  Xây dựng 8 9 21 27 

11  Lý luận chính trị  - - 10 9 

12  Giáo dục quốc phòng - - 10 1 

 Cộng 38 24 207 176 

*Chi tiết danh mục các công bố trong nước và quốc tế; báo cáo khoa học tại hội nghị/hội thảo trong và 

ngoài nước cập nhật tại phần mềm http://humg.edu.vn/khoahoc-congnghe/phanmemquanlyKHCN 

Bảng 12. Chỉ số đánh giá, xếp hạng Trường Đại học Mỏ - Địa chất so với các cơ sở giáo 
dục đại học, nghiên cứu trong cả nước  
 

TT Chỉ số xếp hạng 
Năm 
2017 

Năm 
2018 

Năm 
2019 

1 
Thứ tự xếp theo số lượng công bố quốc tế của các cơ 
sở giáo dục, nghiên cứu (dữ liệu của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo) * 

8 8 - 

2 
Thứ tự theo Bảng xếp hạng Webometrics đối với các 
cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam ** 

7 7 6 

3 
Thứ tự theo Bảng xếp hạng các trường đại học của Việt 
Nam UPM (University Performance Metrics) *** 

  9 

- Chỉ số quy mô công bố   19 
- Chỉ số bài báo trung bình trên giảng viên   18 
- Chỉ số trích dẫn trung bình   3 

 

(Nguồn trích dẫn số liệu: * Dựa vào kết quả tổng hợp hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo về số lượng các bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh mục ISI của các cơ sở giáo dục 
đại học trực thuộc Bộ; **: http://www.webometrics.info/en; ***: http://upm.vn/). 
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2.5. Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ 

Hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học của nhà trường đạt được nhiều 
kết quả nổi bật: 

- Thực hiện đề tài hợp tác KHCN theo nghị định thư với CHLB Đức. Đề tài đã được 
nghiệm thu cấp Quốc gia. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hợp tác song phương với Hàn Quốc.  

- Bên cạnh đó, Nhà trường đã phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước tổ chức 
các hội thảo khoa học quốc tế nhằm tạo điều kiện cho các nhà khoa học của trường có điều 
kiện trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm về chuyên môn, nâng cao trình độ ngoại ngữ, 
đồng thời nâng cao uy tín và khẳng định vị thế của nhà trường trong hoạt động KHCN. 

- Nhà trường đang thực hiện 3 dự án do Erasmus+ và EU tài trợ với kết quả tốt. 
Chương trình hợp tác quốc tế Erasmus+ với Trường Đại học KHCN AHG Krakov (Ba 
Lan) về trao đổi học thuật cho giảng viên và học viên, sinh viên, góp phần nâng cao năng 
lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, trình độ ngoại ngữ và khả năng hội 
nhập quốc tế cho cán bộ và sinh viên của Trường. Ngoài ra, Nhà trường cũng đã chú trọng 
phát triển và mở rộng quan hệ hợp tác về đào tạo và NCKH với các nước có trình độ công 
nghệ tiên tiến như Anh, Mỹ, Đức, Na Uy, Nga, Ý, Đài Loan… 

Nhà trường đã có một số cải thiện về cơ sở vật chất thông qua các dự án nghiên cứu 
như trang bị thêm các thiết bị hiện đại, nâng cao trình độ cho các cán bộ, giảng viên trong 
Trường. Thông qua chương trình Erasmus+, Nhà trường đã được tài trợ phòng học trực 
tuyến hiện đại và trang bị thiết bị về Hệ thống điện thông minh cho Phòng thí nghiệm Bộ 
môn điện khí hóa (đã hoàn thiện và bàn giao). Công ty Rosneft tài trợ thiết bị thí nghiệm 
cho Phòng thí nghiệm Lọc - Hóa dầu phục vụ nghiên cứu khoa học sinh viên và tiếp tục 
chương trình tài trợ NCKH sinh viên cho năm 2019. 

Nhằm tăng cường trao đổi kết quả nghiên cứu, cập nhật thông tin khoa học công 
nghệ mới, Trường đã tổ chức nhiều hội nghị Khoa học quốc tế. Một số hội nghị được tổ 
chức định kỳ như Hội nghị Khoa học hợp tác Việt Nam - Ba Lan trong lĩnh vực Khoa học 
Trái đất và Mỏ, với sự tham gia của nhiều nhà khoa học quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực 
chuyên môn. Kinh phí dành cho các hội nghị quốc tế được tài trợ một phần từ nguồn kinh 
phí của Nhà trường, một phần từ các nguồn xã hội hóa, tài trợ từ các công ty, tổ chức quốc 
tế và cá nhân. Hoạt động hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học còn được thể hiện ở 
sản phẩm khoa học quan trọng là công bố khoa học, kết quả nghiên cứu chung giữa các 
nhà khoa học trong Trường và các nhà khoa học nước ngoài được công bố trên các tạp chí 
và kỷ yếu hội nghị quốc tế.  

2.6. Hoạt động của nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh 

Đến nay, Trường đã ra quyết định thành lập 03 nhóm nghiên cứu/nhóm nghiên cứu 
mạnh bao gồm: 

- Nhóm nghiên cứu mạnh Địa kỹ thuật, vật liệu và phát triển bền vững. 

- Nhóm nghiên cứu mạnh Công nghệ Thông tin và Ứng dụng trong các khoa học Trái 
đất. 

- Nhóm nghiên cứu Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong Trắc địa - Bản đồ. 
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Bên cạnh 3 nhóm nghiên cứu trên, trong thực tế còn tồn tại một số nhóm nghiên cứu 
khác trong nhà trường được hình thành trong quá trình thực hiện các đề tài/nhiệm vụ khoa 
học công nghệ các cấp. Song song với việc thành lập các nhóm nghiên cứu, Nhà trường 
cũng đã ban hành một số chế độ hỗ trợ cho hoạt động của các nhóm nghiên cứu như ưu 
tiên đề xuất các đề tài khoa học công nghệ các cấp, trang thiết bị thí nghiệm, … Tuy nhiên, 
trong thực tế sau hơn một năm thành lập, hiệu quả hoạt động của các nhóm nghiên cứu 
chưa rõ nét, chưa phát huy được vai trò tập hợp các nhà khoa học trong các hoạt động 
nghiên cứu khoa học gắn với định hướng hoạt động của nhóm. 

Hiện nay, các chương trình khoa học công nghệ của các Bộ, Ngành thường gắn với 
nhiệm vụ xây dựng và phát triển năng lực của các nhóm nghiên cứu trong các đơn vị, đặc 
biệt là hỗ trợ đề tài, dự án đầu tư PTN tăng cường năng lực nghiên cứu, … Vì vậy, nhiệm 
vụ trong thời gian tới của Nhà trường và các nhóm nghiên cứu là đẩy mạnh vai trò, hoạt 
động của các nhóm nghiên cứu trong Nhà trường, xây dựng các chế độ chính sách hỗ trợ, 
đánh giá hiệu quả hoạt động của nhóm nghiên cứu, tiếp tục phát huy tính chủ động trong 
nghiên cứu, các nhóm nghiên cứu, nghiên cứu mạnh đã chủ động tìm kiếm, đăng ký tham 
gia nghiên cứu đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.  

Các thành viên của nhóm nghiên cứu/nghiên cứu mạnh đã tích cực tham gia viết bài 
cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đơn vị, tổ chức, nhà khoa học nước ngoài để cùng 
đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ của Nhà trường. Thành viên của các nhóm nghiên 
cứu đã công bố 21 bài thuộc tạp chí ISI uy tín và 06 bài thuộc danh mục SCOPUS. 

Bên cạnh các thành tích đạt được thì cũng còn rất nhiều khó khăn, nhà trường chưa có 
cơ chế chính sách cụ thể hỗ trợ cho các nhóm nghiên cứu/nghiên cứu mạnh để các nhóm 
nghiên cứu có điều kiện thực hiện nghiên cứu cũng như hợp tác trong khoa học. 

2.7. Công tác tổ chức quản lý hoạt động khoa học và công nghệ  

Công tác tổ chức quản lý hoạt động khoa học và công nghệ luôn được nhà trường 
quan tâm, đầu tư phát triển. Nhà trường đã thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch hoạt động 
KHCN, bám sát mục tiêu, định hướng chiến lược của nhà trường trong hoạt động KHCN. 
Công tác này đã được phòng KHCN và các phòng chức năng liên quan thực hiện và tổ 
chức quản lý chặt chẽ bám sát các văn bản pháp quy, quy chế nội bộ; chủ động xây dựng 
kế hoạch KHCN của Trường theo đúng yêu cầu của Nhà trường và các cơ quan quản lý 
cấp trên, cụ thể như: 

 - Phòng KHCN thường xuyên theo dõi tiến độ, đôn đốc các chủ nhiệm đề tài, dự án 
triển khai nhiệm vụ theo đúng các hợp đồng và đề cương nghiên cứu. Hướng dẫn kịp thời 
các chủ nhiệm đề tài thực hiện kế hoạch nghiên cứu theo các quy định. Kịp thời tổ chức 
đăng ký các đề tài mới và đánh giá nghiệm thu kết quả các đề tài hoàn thành.    

 - Nhà trường đang tổ chức rà soát, bổ sung quy định quản lý hoạt động KHCN trong 
Nhà trường; 

 - Phần mềm quản lý khoa học công nghệ đã được đưa vào sử dụng (tại địa chỉ: 
http://qlkh.humg.edu.vn/) cho phép quản lý hiệu quả các công trình khoa học của các đơn 
vị, cá nhân trong toàn trường và giúp đơn giản hóa việc thống kê, tính khối lượng giờ khoa 
học công nghệ hàng năm. Đây là cơ sở dữ liệu quan trọng để đánh giá đúng tiềm lực khoa 
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học công nghệ của Nhà trường, quảng bá và giới thiệu kết quả hoạt động KHCN với các 
doanh nghiệp, cơ quan, cá nhân ngoài trường. 

 - Phòng Kế hoạch – Tài chính đã kịp thời hướng dẫn các chủ nhiệm đề tài/nhiệm vụ 
giải ngân kinh phí cho các đề tài, hợp đồng thực hiện theo đúng tiến độ và thực hiện đúng 
việc chi tiêu tài chính theo quy định của Nhà nước. 

 - Trong thời gian tới các phòng chức năng (Phòng KHTC, KHCN, CSVC) với chủ 
nhiệm đề tài cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác giải ngân, để đảm bảo tiến độ. 

- Khoa, Bộ môn đã nâng cao vai trò, trách nhiệm trong quản lý hoạt động KHCN 
của đơn vị mình. Tuy nhiên, một số đơn vị (khoa, bộ môn chủ quản) chưa quan tâm đôn 
đốc, kiểm tra việc triển khai và thực hiện các nhiệm vụ KHCN, dẫn tới tình trạng một số 
đề tài quá hạn, tồn đọng dẫn tới 02 đề tài KHCN cấp Bộ phải thanh lý. 

 - Chủ nhiệm đề tài cũng cần nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý, 
tổ chức, điều hành đề tài để đề tài hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng sản phẩm 
theo thuyết minh được duyệt. 

Trong năm qua, Nhà trường đã sử dụng đúng mục đích kinh phí hoạt động KHCN 
chi từ ngân sách Nhà nước. Đến quý I/2020, hầu hết đề tài các cấp đều đã hoàn thành việc 
quyết toán kinh phí năm 2019. Số lượng đề tài, dự án NCKH các cấp được thực hiện và đã 
quyết toán kinh phí từ NSNN năm 2019 (Bảng 3). 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHCN NĂM 2019 

3.1. Những kết quả đạt được 
- Đã hoàn thiện cơ chế chính sách hoạt động KHCN Trường; khen thưởng kịp thời 

các cán bộ có nhiều đóng góp cho hoạt động khoa học công nghệ; quy định thưởng đối với 
cán bộ có công bố trong tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI. 

 - Năm 2019, các đề tài/nhiệm vụ KHCN các cấp, đề tài NCCB thực hiện trước 2019 
chuyển sang đã được tổng kết, nghiệm thu. Chỉ còn duy nhất đề tài B2017-MDA-14ĐT 
đang chờ kết quả công bố quốc tế để nghiệm thu. 

- Đóng góp quan trọng trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, gắn nhiệm 
vụ NCKH với đào tạo NCS và cao học, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực có trình độ cao, 
góp phần thực hiện tốt chiến lược phát triển giáo dục của nhà trường giai đoạn 2016-2020. 

- Hoạt động triển khai công nghệ của các tổ chức khoa học vẫn chủ yếu là thực hiện 
dịch vụ KHCN, bên cạnh đó một số trung tâm hoạt động NCKH - triển khai công nghệ đã 
chủ trì thực hiện các đề tài KHCN cấp Quốc gia, cấp Bộ như: Trung tâm Hỗ trợ Phát triển 
khoa học kỹ thuật, Trung tâm Nghiên cứu Cơ điện mỏ, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường 
Địa chất, … đóng góp quan trọng trong hoạt động NCKH và đào tạo nhân lực của Trường.  

- Một số trung tâm sau khi kiện toàn nhân sự, bổ sung thêm lĩnh vực hoạt động, 
bước đầu phát huy được những lĩnh vực đặc thù. Tuy nhiên, các trung tâm vẫn cần phát 
huy tiềm lực sẵn có, nâng cao vị thế và mở rộng các ngành, nghề là thế mạnh của nhà 
trường, đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội.  

- Công tác NCKH sinh viên, Olympic các cấp đã đạt được thành tích đáng khích lệ 
với các giải thưởng cao, tạo động lực quan trọng trong học tập và NCKH của sinh viên. 



29 
 

- Số lượng công bố khoa học quốc tế, đặc biệt là các bài báo thuộc danh mục ISI 
của cán bộ khoa học năm 2019 tăng về số lượng, thuộc nhóm bài có chỉ số IF cao, qua đó 
tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Trường trong nước và trong khu vực. 

- Số lượng và kinh phí đề tài các cấp thực hiện trong năm 2019 đã tăng hơn những 
năm trước, đặc biệt là số lượng đề tài KHCN cấp Bộ tăng cao. 

- Phần mềm quản lý khoa học và công nghệ và tính điểm công trình cho cán bộ 
giảng dạy được đưa vào sử dụng thử nghiệm trong 1 năm, bước đầu đã đạt được kết quả 
như mong muốn. 

3.2. Một số tồn tại, hạn chế 
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động KHCN của Trường trong năm qua còn 

một số tồn tại và hạn chế nhất định, cụ thể: 

- Hoạt động KHCN của nhà trường chưa tương xứng với tiềm lực KHCN của 
Trường. Sản phẩm NCKH được chuyển giao còn rất khiêm tốn, các kết quả nghiên cứu 
chủ yếu vẫn dừng ở mức độ nghiên cứu lý thuyết và phục vụ đào tạo; 

- Hoạt động khoa học và công nghệ vẫn chủ yếu tập trung ở một số khoa chủ chốt, 
chưa đồng đều ở các đơn vị, một phần do đặc thù ngành nghề, một phần lãnh đạo các Khoa, 
Bộ môn chưa thực sự quan tâm chỉ đạo và cán bộ giảng viên thiếu động lực trong nghiên 
cứu.  

- Vẫn còn một bộ phận cán bộ giảng viên không có công trình nghiên cứu khoa học, 
nên không đủ giờ khoa học theo quy định. 

- Năng lực và kỹ năng xây dựng đề xuất và thuyết minh nhiệm vụ của một số cán 
bộ còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của Hội đồng chuyên môn. Nhà trường tổ chức 
các buổi tập huấn, mời chuyên gia hướng dẫn xây dựng đề xuất, viết thuyết minh đề tài, 
chia sẻ kinh nghiệm viết bài báo khoa học đăng trên các tạp chí uy tín quốc tế, nhưng chưa 
được các nhà khoa học trẻ quan tâm. 

- Công tác triển khai, tổ chức thực hiện đề tài của một số chủ nhiệm còn lúng túng, 
dẫn đến thực hiện không đúng tiến độ, hoặc kéo dài quá hạn hợp đồng. 

- Các phòng thí nghiệm tăng cường năng lực nghiên cứu chưa phát huy được năng 
lực nghiên cứu khoa học, các đề tài/nhiệm vụ và học viên sau đại học sử dụng các phòng 
thí nghiệm này còn hạn chế, chưa tương xứng với quy mô hoạt động. 

- Thủ tục tài chính vẫn còn phức tạp, rườm rà, tốn nhiều thời gian, ảnh hưởng tới 
tiến độ giải ngân cũng như khó khăn trong nguồn tài chính để thực hiện đề tài. 

- Cán bộ giảng viên chưa tích cực tham gia các hoạt động do Nhà trường tổ chức 
nhằm nâng cao năng lực NCKH (hướng dẫn viết thuyết minh đề tài, hướng dẫn viết bài 
báo quốc tế, Hội thảo KH). 
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PHẦN THỨ HAI 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
NĂM 2020 

 

I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KHCN NĂM 2020 

 Năm 2020, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Nhà trường tiếp tục bám sát 
định hướng hoạt động KHCN được nêu trong kế hoạch hoạt động KHCN giai đoạn 2016-
2020 của Nhà trường, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

- Xây dựng chiến lược phát triển KH&CN trung và dài hạn, mở rộng và nâng cao 
chất lượng các đề tài nghiên cứu về lĩnh vực khoa học trái đất, mỏ và môi trường; đẩy mạnh 
các hướng nghiên cứu sản phẩm công nghệ tiên tiến và khả năng chuyển giao cho doanh 
nghiệp đạt hiệu quả cao; 

- Xây dựng chính sách KHCN phù hợp với định hướng mô hình đại học nghiên cứu, 
tạo điều kiện, khuyến khích cán bộ tham gia NCKH, cụ thể: Tập trung đầu tư kinh phí cho 
hoạt động KHCN thông qua các đơn vị nghiên cứu như nhóm nghiên cứu, giảm dần kinh 
phí đầu tư các cho đề tài dự án nhỏ, lẻ, rời rạc; Gắn kết trong quản lý và hoạt động của 
phòng thí nghiệm với các nhóm nghiên cứu; Giao tự chủ hoạt động cho các Trung 
tâm/Phòng thí nghiệm; Xây dựng cơ chế và đẩy mạnh tìm kiếm, khai thác và sử dụng hiệu 
quả các nguồn kinh phí trong và ngoài nước cho hoạt động KHCN; 

- Đẩy mạnh việc xây dựng nguồn nhân lực KHCN có trình độ cao, góp phần nâng 
cao năng lực nghiên cứu trong các lĩnh vực chủ đạo của Nhà trường trong thời gian tới để 
đáp ứng yêu cầu thực tế và hội nhập quốc tế;  

- Tiếp tục thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu để hình thành và 
thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực thuộc thế mạnh của nhà trường, đặc biệt chú trọng 
phát triển các nhóm nghiên cứu liên ngành; 

- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các chương trình, đề tài KHCN lớn cấp nhà nước, 
mang tính liên ngành để tập hợp đông đảo các nhà khoa học trong trường cùng giải quyết 
về các lĩnh vực mang tính chất chuyên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ, đặc biệt là thích ứng 
với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

- Tham gia tích cực vào các chương trình KHCN trọng điểm của Nhà nước, Bộ, 
Ngành; Xây dựng các đề tài NCCB trong KHTN và NCCB định hướng ứng dụng do Quỹ 
Nafosted tài trợ kinh phí; đề tài do Quỹ đổi mới sáng tạo (VINIF) thuộc Tập đoàn 
VINGROUP tài trợ. 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng các đề tài phục vụ các doanh nghiệp, địa phương, 
liên kết với các tập đoàn, tổng công ty, viện nghiên cứu dựa trên năng lực, thế mạnh về 
lĩnh vực khoa học trái đất và mỏ của các nhà khoa học; 

- Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế trong hoạt động KHCN nhất là NCKH - 
chuyển giao công nghệ; 
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- Tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức các hội thảo chuyên đề, hội thảo quốc tế để các 
nhà khoa học, các nhà quản lý trao đổi, thảo luận về chuyên môn cũng như nâng cao trình 
độ ngoại ngữ, nhằm nâng cao vai trò, vị thế của nhà trường; 

- Đầu tư các dự án khởi nghiệp về KHCN do sinh viên thực hiện; 

- Tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng tài liệu thông tin khoa học và công nghệ, 
tăng cường quảng bá, truyền thông về hoạt động khoa học công nghệ. 

Để đạt được các mục tiêu nêu trên cần triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục 
những vấn đề còn tồn tại của năm 2019, làm tiền đề cho việc tăng cường hoạt động KHCN 
trong năm 2020 và giai đoạn 2021-2025, trong đó có một số nhiệm vụ cụ thể sau: 

- Tiếp tục đa dạng hóa các loại hình nghiên cứu; 

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học. Tăng cường mở các đề tài 
hợp tác với các nước dưới dạng các nhiệm vụ nghị định thư, nhiệm vụ song phương, tổ 
chức các hội thảo, hội nghị, trao đổi học thuật; 

- Tăng cường hơn nữa trong việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện các nhiệm 
vụ khoa học công nghệ các cấp; 

- Đơn giản hóa các thủ tục và quy trình quản lý các đề tài/nhiệm vụ KHCN; 

- Tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng các phòng thí nghiệm, tích cực 
đầu tư thiết bị thí nghiệm gắn liền với NCKH và phục vụ sản xuất; 

- Tổ chức các đợt tập huấn kỹ năng xây dựng các đề xuất khoa học, viết thuyết minh 
đề tài NCKH và viết bài báo khoa học cho cán bộ trẻ; 

- Làm tốt công tác khen thưởng và kiên quyết xử lý đối với các đề tài quá hạn.  

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA HOẠT ĐỘNG KHCN NĂM 2020 

2.1. Xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia: 
- Tiếp tục xây dựng đề tài NCCB trong KHTN do Quỹ Nafosted tài trợ kinh phí; 

- Tiếp tục thực hiện 18 đề tài, nhiệm vụ cấp Quốc gia, gồm:  

+ Tiếp tục thực hiện 07 đề tài thuộc các chương trình KHCN trọng điểm cấp quốc 
gia, sẽ kết thúc trong năm 2020 (trong đó có 02 đề tài do trung tâm nghiên cứu quản lý); 

+ 11 đề tài NCCB trong khoa học tự nhiên từ năm 2019 chuyển sang;  

- Tổ chức ký hợp đồng, kịp thời triển khai thực hiện 03 đề tài NCCB được giao đợt 
đợt II năm 2019. 

 - Hợp tác nghiên cứu khoa học với nước ngoài: Tiếp tục xây dựng các nhiệm vụ 
hợp tác nghiên cứu theo nghị định thư, hợp tác song phương với các nước: Đức, Pháp, Ba 
Lan, Mỹ, …   

2.2. Xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ KHCN cấp Bộ  
Tập trung thực hiện các nhiệm vụ KHCN cấp bộ:  

- Xây dựng các đề xuất và thuyết minh đề tài cấp bộ năm 2021; 

- Xây dựng đề xuất Chương trình KHCN cấp bộ năm 2021; 

- Tiếp tục thực hiện Chương trình KHCN cấp bộ năm 2019; 
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- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Hợp tác quốc tế song phương về KHCN cấp bộ;  

- Tiếp tục triển khai thực hiện và nghiệm thu kết thúc 12 đề tài cấp bộ chuyển tiếp 
từ 2019 và đôn đốc 01 đề tài mã B2017-MDA-14ĐT quá hạn nghiệm thu; 

- Tổ chức ký hợp đồng, kịp thời triển khai thực hiện 02 đề tài thuộc chương trình do 
Trường Đại học Xây dựng chủ trì;  

- Tổ chức thực hiện Dự án nâng cấp Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất để được gia nhập 
Hệ thống trích dẫn Đông Nam Á – ACI. 

2.3. Các nhiệm vụ NCKH - triển khai công nghệ phục vụ các địa phương, doanh 
nghiệp 

- Xây dựng các đề xuất và thuyết minh đề tài cấp tỉnh/thành phố, doanh nghiệp; 

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ NCKH - triển khai công nghệ phục vụ các địa phương.    

2.4. Các nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở 
- Tiếp tục thực hiện và nghiệm thu 47 đề tài, nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở giao năm 

2019; 

 - Tổ chức tuyển chọn và thực hiện đề tài và nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2020; 

 - Tiếp tục thực hiện 182 đề tài sinh viên NCKH và 10 đề tài sinh viên NCKH do 
Công ty Rossnef tài trợ kinh phí. 

2.5. Các nhiệm vụ KHCN khác 
- Tổ chức Hội nghị Toàn quốc “Khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền 

vững”, ngày 12/11/2020; 

 - Tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ 33 (5/2020) và biên tập, xuất bản 
tuyển tập các công trình NCKH sinh viên năm 2020; 

 - Tổ chức các hội thảo khoa học, hội thảo chuyên đề; 

- Tổ chức các đội tuyển tham dự Olympic quốc gia năm 2020 các môn Toán, Vật 
lý, Hóa học, Cơ học; 

 - Tổ chức các hội đồng Tư vấn xác định danh mục, hội đồng Tư vấn xác định chủ 
trì đề tài các cấp năm 2021; 

 - Tăng cường công bố quốc tế, các khoa tiếp tục phấn đấu công bố trên 100 bài báo 
thuộc danh mục IS năm 2020; 

 - Thực hiện các hoạt động KHCN khác.  

2.6. Nhiệm vụ quản lý KHCN  
- Xây dựng chiến lược KHCN của Trường đến năm 2025; 

- Thành lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ của nhà trường; 

- Tiếp tục thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh để hình thành và thực hiện các 
nhiệm vụ thuộc lĩnh vực thế mạnh của nhà trường, với ít nhất mỗi khoa một nhóm; 

- Ban hành quy định hướng dẫn đăng ký, thực hiện đề tài đột xuất và đề tài tiềm 
năng bằng nguồn kinh phí của Nhà trường; 

- Ban hành quy định quản lý hoạt động của các Tổ chức khoa học và công nghệ; 
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- Hoàn thiện sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy định quản lý hoạt động khoa học và 
công nghệ của Trường; 

- Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch 
KHCN 2021-2025. 

Những kết quả đã đạt được trong hoạt động KHCN năm 2019, năm thứ tư của kế 
hoạch 5 năm (2016-2020) là đáng khích lệ và tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của hoạt 
động KHCN trong nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, góp phần xứng đáng vào sự phát 
triển của Trường. Những kết quả đạt được nêu trên xuất phát từ năng lực đội ngũ cán bộ 
khoa học, tinh thần đoàn kết của cán bộ viên chức và sinh viên trong toàn trường, sự quản 
lý và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và Ban Giám hiệu nhà trường. Ngoài sự nỗ lực của 
Trường, Nhà trường còn nhận được sự quan tâm giúp đỡ có hiệu quả của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, của các Bộ, Ngành, các cơ quan Trung ương và 
doanh nghiệp, địa phương trong cả nước. 

 Năm 2020, là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch giai đoạn 2016-2020. Một năm dự 
báo nhiều thách thức đối với mọi lĩnh vực, trong đó có hoạt động KHCN. Để hoàn thành 
kế hoạch KHCN đã đặt ra, tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết của đội ngũ cán bộ 
viên chức trong toàn Trường và tiềm năng chất xám của đội ngũ cán bộ khoa học của 
Trường, với sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Bộ KHCN, Bộ Giáo dục và Đào tạo, chắc chắn 
rằng Trường Đại học Mỏ - Địa chất sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức trong giai 
đoạn hiện nay, làm chủ KHCN và hoàn thành tốt nhiệm vụ./. 
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PHẦN PHỤ LỤC 

Phụ lục 1. Danh mục các bài báo thuộc hệ thống ISI trong năm 2019 
 

TT Tên bài báo Tên tạp chí Tác giả 
Thời gian 
xuất bản 

Chỉ số 
xuất 
bản 

ISSN 

1 

On the automophism 
Groups of Finite 
Multitype models in Cn 

The journal of 
Geometric 
Analysis 

Ninh Văn Thu, Nguyễn 
Thị Lan Hương, Trần 
Quang Hùng, Hyeson 
Kim 

01/01/2019 1559-
002X 

2 

Thermal Fluctuations in 
the Phase Structure of 
the Excitonic Insulator 
Charge Density Wave 
State in the Extended 
Falicov-Kimball Model 

Journal of 
Electronic 
Materials 

Đỗ Thị Hồng Hải, Huu-
Nha Nguyen and Van-
Nham Phan 

07/01/2019 0361-
5235 

3 

Gaussian modeling-
based multichannel 
audio source separation 
exploiting generic 
source spectral model 

IEEE/ACM 
Transactions 

on Audio, 
Speech, and 
Language 
Processing 

Dương Thị Hiền Thanh, 
Ngoc Q. K. Duong, 
Phuong Cong Nguyen, 
Cuong Quoc Nguyen 

10/01/2019 2329-
9304 

4 

Effects of lining joints 
on the stability of 
roadways in vietnamese 
coal mines 

International 
Journal of 

GEOMATE 

Trần Tuấn Minh, Đỗ 
Quang Tuấn 

10/01/2019 2186-
2990 

5 

Late Permian-Triassic 
granitic rocks of 
Vietnam: the Muong Lat 
example 

International 
Geology 
Review 

Trần Văn Thành, Phạm 
Trung Hiếu, Phạm Minh, 
Đỗ Văn Nhuận, Nguyễn 
Thị Bích Thủy 

17/01/2019 1938-
2839 

6 

Cambrian intra–oceanic 
arc trondhjemite and 
tonalite in the Tam Ky–
Phuoc Son Suture Zone, 
central Vietnam: 
Implications for the 
early Paleozoic 
assembly of the 
Indochina Block 

Gondwana 
Research 

Quyen MinhNguyen, 
QinglaiFeng, Jian-
WeiZiadTianyuZhao, 
Hai ThanhTran, Thanh 
XuanNgo, Dung 
MyTran, Hung 
QuocNguyen 

30/01/2019 1342-
937X 

7 

A new cavability 
assessment for 
Longwall Top Coal 
Caving from 
discontinuum numerical 
analysis 

International 
Journal of 

Rock 
Mechanics and 

Mining 
Sciences 

Lê Tiến Dũng, Chengguo 
Zhang, Joung Oh, 
Rudrajit Mitra, Bruce 
Hebblewhite 

31/01/2019 1365-
1609 

8 

The deformation of 
AZ31 magnesium alloy 
during warm 

Acta 
metallurgica 

slovaca 

Hue Thi Hong Dang, 
Phạm Thị Thủy, Dao 
Minh Ngung, Pham 
Quang 

01/02/2019 1335-
1532 
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TT Tên bài báo Tên tạp chí Tác giả 
Thời gian 
xuất bản 

Chỉ số 
xuất 
bản 

ISSN 
constrained groove 
pressing 

9 

A new soft computing 
model for estimating 
and controlling blast-
produced ground 
vibration based on 
Hierarchical K-means 
clustering and Cubist 
algorithms 

Applied Soft 
Computing 

Nguyễn Hoàng, Bùi 
Xuân Nam, Trần Quang 
Hiếu, Ngoc Luan Mai 

01/02/2019 1568-
4946 

10 

Structural, Electrical, 
and Magnetic Properties 
of 
Bi0.90Nd0.10Fe0.98T
M0.02O3 ( TM = Mn, 
Co, Ni, and Cu) 
Materials 

IEEE 
Magnetics 

Letters 

Đào Việt Thắng, 
Nguyễn Mạnh Hùng, 
Dư Thị Xuân Thảo, Le 
Thi Mai Oanh; Do Danh 
Bich; Nguyen Cao 
Khang; Van Quang 
Nguyen; Nguyen Van 
Minh 

01/02/2019 1949-
307X 

11 

Prediction of Blast-
induced Air Over-
pressure in Open-Pit 
Mine: Assessment of 
Different Artificial 
Intelligence Techniques 

Natural 
Resources 
Research 

Bùi Xuân Nam, Nguyễn 
Hoàng, Lê Hải An, Bùi 
Hoàng Bắc, Đỗ Ngọc 
Hoàn 

01/02/2019 1573-
8981 

12 

Highly effective 
disinfection of E. coli 
using the nanohybrids 
Ti1−xNixO2/CNTs 

Journal of 
Electronic 
Materials 

Diep Thi Bich Dao, Hong 
Ngoc Phan, Dung Duc 
Dang, Minh Van Nguyen, 
Minh Ngoc Phan, Khang 
Cao Nguyen, Nguyễn 
Mạnh Hùng, Đào Việt 
Thắng 

13/02/2019 0361-
5235 

13 

Footings over rigid 
inclusion-reinforced 
soft soil. Experimental 
and numerical 
approaches 

Canadian 
Geotechnical 

Journal 

Phạm Văn Hùng, 
Laurent Briançon, Daniel 
Dias; Jérôme Racinais 

15/02/2019 0008-
3674 

14 
Estimating groundwater 
recharge for Hanoi, 
Vietnam 

Science of The 
Total 

Environment 

Vũ Văn Hưng, Broder J. 
Merkel 

15/02/2019 0048-
9697 

15 

The interactive effect of 
the season and estuary 
position on the 
concentration of 
persistent organic 
pollutants in water and 
sediment from the Cua 
Dai estuary in Vietnam 

Environmental 
Science and 

Pollution 
Research 

Nguyễn Xuân Tòng, 
Trần Thị Thu Hương, 
Nguyễn Thanh Binh, Lê 
Thị Trinh, Trịnh Thị 
Thắm, Từ Bình Minh, 
Trịnh Thị Thúy, Võ Thị 
Diệu Hiền, Cao Thanh 
Đan Ngọc 

18/02/2019 0944-
1344 
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TT Tên bài báo Tên tạp chí Tác giả 
Thời gian 
xuất bản 

Chỉ số 
xuất 
bản 

ISSN 

16 

Mechanical and 
durability properties of 
magnesium silicate 
hydrate binder concrete.  

Magazine of 
Concrete 
Research 

Trần Mạnh Hùng, Allan 
Scott, Rajesh Dhakal 

20/02/2019 0024-
9831 

17 

Fabrication of Porous 
Hydroxyapatite 
Granules as an Effective 
Adsorbent for the 
Removal of Aqueous 
Pb(II) Ions 

Journal of 
Chemistry 

Lê Thị Duyên, Lê Thị 
Phương Thảo, Đỗ Thị 
Hải, Võ Thị Hạnh, Pham 
Thi Nam, Nguyen Thi 
Thom, Cao Thi Hong, 
Nguyen Thu Phuong, 
Dinh Thị Mai Thanh, Le 
Viet Hai, Tran Dai Lam 

21/02/2019  2090-
9063 

18 

Developing an 
XGBoost model to 
predict blast-induced 
peak particle velocity in 
an open-pit mine: A 
case study 

Acta 
Geophysica 

Nguyễn Hoàng, Bùi 
Xuân Nam, Bùi Hoàng 
Bắc, Dao Trong Cuong 

25/02/2019 1895-
7455 

19 

Piaoac Granites Related 
W-Sn Mineralization, 
Northern Vietnam: 
Evidences from 
Geochemistry, Zircon 
Geochronology and Hf 
Isotopes 

Journal of 
Earth Science 

Nguyễn Tuấn Anh, 
Xiaoyong Yang, Vũ Thị 
Hiền, Leiliu, InSung Lee 

28/02/2019 1674-
487X 

20 

Generalized Review on 
EVD and Constraints 
Simplex Method of 
Materials Properties 
Optimization for Civil 
Engineering 

Civil 
Engineering 

Journal 

Kennedy Onyelowe, 
George Alaneme, Bùi 
Văn Đức, Nguyễn Văn 
Mạnh, Charles Ezugwu, 
Talal Amhadi, Felix Sosa, 
Francis Orji, Benjamin 
Ugorji 

01/03/2019 2476-
3055 

21 

Developing a predictive 
method based on 
optimized M5Rules-GA 
predicting heating load 
of an energy-efficient 
building system 

Engineering 
with 

Computers 

Bùi Xuân Nam, Hossein 
Moayedi, Ahmad Safuan 
A Rashid 

01/03/2019 1435-
5663 

22 

High-level natural 
radionuclides from the 
Mandena deposit, South 
Madagascar 

Journal of 
Radioanalytica
l and Nuclear 

Chemistry 

Dương Văn Hào, Chau 
Nguyen Dinh, Paweł 
Jodłowski, Tibor Kovacs 

01/03/2019 1588-
2780 

23 

Prediction of Blast-
induced Ground 
Vibration in an Open-pit 
Mine by a Novel Hybrid 
Model Based on 

Natural 
Resources 
Research 

Nguyễn Hoàng, Carsten 
Drebenstedt, Bùi Xuân 
Nam, Dieu Tien Bui 

01/03/2019 1573-
8981 
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TT Tên bài báo Tên tạp chí Tác giả 
Thời gian 
xuất bản 

Chỉ số 
xuất 
bản 

ISSN 
Clustering and Artificial 
Neural Network 

24 

A Novel Approach for 
Fabricating LaMnO3 
Thin Films Using 
Combined Microwave 
Combustion and Pulsed 
Electron Deposition 
Techniques 

Journal of 
Chemistry 

Trần Thị Hà, Nguyễn 
Việt Tuyên, Cong Sai 
Doanh, Quoc Khoa Doan, 
Thi Trung Anh Tang, 
Quang Hoa Nguyen, 
Trong Tam Nguyen, 
Nguyen Hai Pham, Van 
Vu Le, Viet Bau Le 

04/03/2019 2090-
9063 

25 

Utilization of marine 
dredged soil in 
controlled low-strength 
material used as a 
thermal grout in 
geothermal systems 

Construction 
and Building 

Materials 

Đỗ Mạnh Tấn, Đỗ Ngọc 
Anh, GO Kang, YS KIm 

05/03/2019 0950-
0618 

26 

Synthesis of binderless 
FAU-X (13X) 
monoliths with 
hierarchical porosity 

Microporous 
and 

Mesoporous 
Materials 

Y.Didi, Nguyễn Khắc 
Long, B.Said, 
T.Cacciaguerra, 
V.Wernert, R.Denoyel, 
D.Cot, W.Sebai, 
M.P.Belleville, 
J.Sanchez-Marcano, 
F.Fajula, A.Galarneau 

10/03/2019 1387-
1811 

27 

Prediction of ultimate 
bearing capacity 
through various novel 
evolutionary and neural 
network models 

Engineering 
with 

Computers 

Hossein Moayed, Ahmad 
Safuan A Rashid, 
Mohammed Abdullahi 
Muazu, Nguyễn Hoàng, 
Bùi Xuân Nam, Dieu 
Tien Bui 

11/03/2019 1435-
5663 

28 

Experimental 
assessment of subgrade 
stiffness of lateritic soils 
treated with crushed 
waste plastics and 
ceramics for pavement 
foundation 

International 
Journal of 

Low-Carbon 
Technologies 

Kennedy Chibuzor 
Onyelowe, Bùi Văn Đức, 
Nguyễn Văn Mạnh, 
Charles Ezugwu, Talal 
Amhadi, Felix Sosa, Wei 
Wu, Tạ Đức Thịnh, 
Francis Orji, George 
Alaneme 

14/03/2019 1748-
1317 

29 

Improvement of the 
corrosion protection of 
polypyrrole coating for 
CT3 mild steel with 10-
camphorsulfonic acid 
and molybdate as 
inhibitor dopants 

Progress in 
Organic 
Coatings 

Hà Mạnh Hùng, Duong 
Khanh Linh, Nguyen 
Thuy Chinh, Le Minh 
Duc, Vu Quoc Trung 

14/03/2019 0300-
9440 

30 
Adaptation of Ohia 
pozzolan soil on 
cemented lateritic soil as 

Italian Journal 
of Engineering 

K. Onyelowe; Bùi Văn 
Đức, Charles Ezugwu, 
Talal Amhadi, Felix Sosa 

15/03/2019 2035-
5688 
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TT Tên bài báo Tên tạp chí Tác giả 
Thời gian 
xuất bản 

Chỉ số 
xuất 
bản 

ISSN 
base material 
improvement   

Geology and 
Environment 

31 

Mesoscale approach to 
numerical modelling of 
thermo-mechanical 
behaviour of concrete at 
high temperature 

European 
Journal of 

Environmental 
and Civil 

Engineering 

Phạm Đức Thọ, Nguyễn 
Trọng Dũng, Vũ Minh 
Ngọc 

23/03/2019 1964-
8189 

32 

Mineralogical and 
geochemical constraints 
on the origin and 
evolution of albitites 
from Dmytrivka at the 
Oktiabrski complex, 
Southeast Ukraine 

Lithos MagdalenaDumańska-
Słowik, TomaszPowolny, 
Magdalena Sikorska-
Jaworowska, Wiesław 
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Pradhan, Nguyễn Hoàng, 
Ahmad Safuan A Rashid 

94 

Fine-tuning of neural 
computing using whale 
optimization algorithm 
for predicting 
compressive strength of 
concrete 

Engineering 
with 

Computers 

Dieu Tien Bui, Mu’azu 
Mohammed Abdullahi, 
Soheil Ghareh, Hossein 
Moayedi, Nguyễn Hoàng 

20/08/2019 1435-
5663 

95 

Forecasting mining 
capital cost for open-pit 
mining projects based 
on artificial neural 
network approach 

Resources 
Policy 

Hongquan Guo, Hoang 
Nguyen, Vũ Diệp Anh, 
Bùi Xuân Nam 

23/08/2019 0301-
4207 

96 

Prediction of Pullout 
Behavior of Belled Piles 
through Various 
Machine Learning 
Modelling Techniques 

Sensors 
(MDPI) 

Dieu Tien Bui, Hossein 
Moayedi, Mu’azu 
Mohammed Abdullahi, 
Ahmad Safuan A Rashid, 
Nguyễn Hoàng 

24/08/2019 ISSN 
1424-
8220 

97 

Computational 
intelligence model for 
estimating intensity of 
blast-induced ground 
vibration in a mine 
based on imperialist 
competitive and 
extreme gradient 
boosting algorithms 

Natural 
Resources 
Research 

Ziwei Ding, Nguyễn 
Hoàng, Bùi Xuân Nam, 
Jian Zhou, Hossein 
Moayedi 

29/08/2019 1573-
8981 

98 

Mesoscale experimental 
investigation of 
thermomechanical 
behaviour of the carbon 
textile reinforced 
refractory concrete 
under simultaneous 
mechanical loading and 
elevated temperature 

Construction 
and Building 

Material 

Trần Mạnh Tiến, Vũ 
Xuân Hồng, Emmanuel 
Ferrier 

30/08/2019 0950-
0618 

99 

Research on transmissio
n efficiency of high po
wer hydro-
viscous clutch 

Industrial 
Lubrication 

and 
Tribology 

Qi Sun, Fangwei Xie, 
Kuaidi Wan, Xinjian Gu,  
Jie Zhu, Nguyễn Văn Xô, 
Yun Wang 

09/09/2019 0036-
8792 

100 

Experimental study on 
the efficacy of water 
infusion for 
underground mining of 
a coal seam 

Applied 
sciences 

Nguyen Van Dung, 
Nguyen Phi Hung, Đỗ 
Mạnh Tấn 

11/09/2019 2076-
3417 

101 
A novel Hybrid Model 
for predicting Blast-
induced Ground 

Scientific 
Reports 

Bùi Xuân Nam, Pirat 
Jaroonpattanapong, 
Nguyễn Hoàng, Trần 

27/09/2019 2045-
2322 
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TT Tên bài báo Tên tạp chí Tác giả 
Thời gian 
xuất bản 

Chỉ số 
xuất 
bản 

ISSN 
Vibration Based on k-
nearest neighbors and 
particle Swarm 
optimization 

(Nature 
Research) 

Quang Hiếu, Nguyễn 
Quốc Long 

102 

Lining performance 
optimization of sub-
rectangular tunnels 
using the Hyperstatic 
Reaction Method 

Computers and 
Geotechnics 

DianchunDua, Daniel 
Dias, Đỗ Ngọc Anh 

28/09/2019 0266-
352X 

103 

An Assessment of 
Natural Radioactivity in 
the Namxe Rare Earth 
Deposit, Laichau 
Province, Vietnam 

Minerals Phan Quang Văn, Đào 
Trung Thành, Nguyễn 
Phương, Dinh Huan 
Trinh, Thomas Heinig 

28/09/2019 EISSN 
2075-
163X 

104 

Self-stress sensing 
smart concrete 
containing fine steel 
slag aggregates and steel 
fibers under high 
compressive stress 

Construction 
and Building 

Materials 

Seon Yeol Lee, Lê Huy 
Việt, Dong Joo Kim 

30/09/2019 0950-
0618 

105 

Effect of tortuosity on 
diffusion of 
polystyrenes through 
chromatographic 
columns filled with fully 
porous and porous –
shell particles and 
monoliths 

Microporous 
and 

Mesoporous 
Materials 

Nguyễn Khắc Long, 
Véronique Wernert, 
André Morgado Lopes, 
Loïc Sorbier, Renaud 
Denoyel 

01/10/2019 1387-
1811 

106 

Recycle Domestic 
Wastewater by 
Biotechnology 

International 
Journal of 

Science and 
Research 

(IJSR) 

Nguyễn Hoàng Nam, 
Hiep Nguyen Hoang, 
Nguyễn Mạnh Hà, 
Nguyễn Viết hùng 

02/10/2019 2319-
7064 

107 

Review of mobile laser 
scanning target‐free 
registration methods for 
urban areas using 
improved error metrics 

Photogrammet
ric record 

Nguyễn Hoàng Long, 
David Belton, Petra 
Helmholz 

10/10/2019 ISSN:
1477-
9730 

108 

Seismic‐impedance 
inversion with fuzzy 
clustering constraints: 
an example from the 
Carlin Gold District, 
Nevada, USA 

Geophysical 
Prospecting 

Kiều Duy Thông, Anton 
Kepic 

16/10/2019 1365-
2478 

109 

Utilizing Coal Bottom 
Ash from Thermal 
Power Plants in 
Vietnam as Partial 

Journal of 
Engineering 

Nguyễn Thị Nụ, Bùi 
Trường Sơn, Phí Hồng 
Thịnh 

17/10/2019 2314-
4912 
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TT Tên bài báo Tên tạp chí Tác giả 
Thời gian 
xuất bản 

Chỉ số 
xuất 
bản 

ISSN 
Replacement of 
Aggregates in Concrete 
Pavement 

110 

Recent tectonics, 
geodynamics and 
seismotectonics in the 
Ninh Thuan Nuclear 
Power plants and 
surrounding regions, 
South Vietnam 

Journal of 
Asian Earth 

Sciences 

Huong Nguyen Vana, 
Tran Van Phong, Phan 
Trong Trinh, nnk, Dương 
Văn Hào 

24/10/2019 1367-
9120 

111 

Reconstructing 
chemical weathering 
intensity in the Mekong 
River basin since the 
Last Glacial Maximum 

Paleoceanogra
phy and 

Paleoclimatolo
gy 

Thanakorn 
Jiwarungrueangkul, 
Zhifei Liu, 
Karl Stattegger, Phạm 
Như Sang 

24/10/2019 2572-
4525 

112 

Toward a State-of-the-
Art of Fly-Rock 
Prediction Technology 
in Open-Pit Mines 
Using EANNs Model 

Applied 
Sciences 

Nguyễn Hoàng, Bùi 
Xuân Nam Trung 
Nguyen-Thoi, Prashanth 
Ragam and Hossein 
Moayedi 

27/10/2019 2076-
3417 

113 

Prediction of Blast-
Induced Ground 
Vibration Intensity in 
Open-Pit Mines Using 
Unmanned Aerial 
Vehicle and a Novel 
Intelligence System 

Natural 
Resources 
Research 

Bùi Xuân Nam, Yosoon 
Choi, Victor 
Atrushkevich, Nguyễn 
Hoàng, Trần Quang 
Hiếu, Nguyễn Quốc 
Long and Hung-Thang 
Hoang 

28/10/2019 1573-
8981 

114 

Estimating Blast-
Induced Air Over-
Pressure in Quarry 
Mines Using Cubist-
Based Genetic 
Algorithm 

Natural 
Resources 
Research 

Qiancheng Fang, Nguyễn 
Hoàng, Bùi Xuân Nam, 
Trần Quang Hiếu 

28/10/2019 1573-
8981 

115 

Estimation of Blast-
Induced Air 
Overpressure in Quarry 
Mines Using Cubist-
Based Genetic 
Algorithm 

Natural 
Resources 
Research 

Qiancheng Fang, Hoang 
Nguyen, Bùi Xuân Nam, 
Trần Quang Hiếu 

28/10/2019 1573-
8981 

116 

Prediction of Blast-
Induced Ground 
Vibration in Open-Pit 
Mines Using A New 
Technique Based on 
Imperialist Competitive 
Algorithm and M5Rules 

Natural 
Resources 
Research 

Qiancheng Fang, Nguyễn 
Hoàng, Bùi Xuân Nam, 
Trung Nguyen-Thoi 

29/10/2019 1573-
8981 
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TT Tên bài báo Tên tạp chí Tác giả 
Thời gian 
xuất bản 

Chỉ số 
xuất 
bản 

ISSN 

117 
Effects of friction 
models on simulation of 
pneumatic cylinder 

Mechanical 
Sciences 

Xuan Bo Tran, Nguyễn 
Văn Lại, and Khanh 
Duong Tran 

30/10/2019 2191-
916X 

118 

Study on the HPA 
immobilisation on Al-
SBA-15 support over 
Brønsted groups 

Molecular 
Catalysis 

T. H. Truong, V. Cuong 
Do, N. Mai Do, T. Q. 
Hung, Đoàn Văn Huấn, 
T. N. Nguyen, T. H. 
Doan, T. H. N. Le, T. Van 
Nguyen, L. G. Bach and 
Q. V. Tran 

01/11/2019 2468-
8231 

119 

Enhanced optical 
properties of ZnO 
nanorods decorated with 
gold nanoparticles for 
self cleaning surface 
enhanced Raman 
applications 

Applied 
Surface 
Science 

Quoc KhoaDoan, Manh 
HongNguyen, Cong 
Doanh Sai, Van Thanh 
Pham, Hong Hanh Mai, 
Nguyen Hai Pham, Thanh 
Cong Bach, Viet Tuyen 
Nguyen, Trong Tam 
Nguyen, Khac Hieu Ho, 
Trần Thị Hà 

05/11/2019 0169-
4332 

120 

Analysis the effects of 
the degree of saturation 
on the slopes stability 
using modelling and 
numerical simulation 

Internationa 
Journal of 

GEOMATE 

Đặng Trung Thành, 
Nguyen Tuan Long, Lê 
Trọng Thắng 

05/11/2019 1089-
3032 

121 

Nonlinear evolutionary 
swarm intelligence of 
grasshopper 
optimization algorithm 
and gray wolf 
optimization for weight 
adjustment of neural 
network 

Engineering 
with 

Computers 

Hossein Moayedi, 
Nguyễn Hoàng, Loke 
Kok Foong 

11/11/2019 1435-
5663 

122 

A New Approach of 
Hybrid Bee Colony 
Optimized Neural 
Computing to Estimate 
the Soil Compression 
Coefficient for a 
Housing Construction 
Project 

Applied 
Sciences 

Pijush Samui, Bui Tien 
Dieu, Nhữ Việt Hà, 
Nguyen My Linh, Ngo 
Thi Phuong Thao, Bui 
Tien Dieu 

12/11/2019 2076-
3417 

123 

A novel artificial 
intelligence technique to 
estimate the gross 
calorific value of coal 
based on meta-heuristic 
and support vector 
regression algorithms 

Applied 
Sciences 

Bùi Hoàng Bắc, Nguyễn 
Hoàng, Yosoon Choi, 
Bùi Xuân Nam, Trung 
Nguyen-Thoi, Yousef 
Zandi 

14/11/2019 2076-
3417 
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TT Tên bài báo Tên tạp chí Tác giả 
Thời gian 
xuất bản 

Chỉ số 
xuất 
bản 

ISSN 

124 

Impact of pre-existent 
Qanats on ground 
settlements due to 
mechanized tunneling 

Transportation 
Geotechnics 

Mohammad-Reza 
Baghban Golpasand, Đỗ 
Ngọc Anh, Daniel Dias 

17/11/2019 2214-
3912 

125 

The role of organic and 
inorganic UV-
absorbents on 
photopolymerization 
and mechanical 
properties of acrylate-
urethane coating 

Materials 
Today 

Communicatio
ns 

Thien VuongNguyen, 
PhuongNguyen Tri, 
SohrabAzizi, Tran Chien 
Dang, Duc MinhHoang, 
Thu HaHoang, Nguyễn 
Thị Linh, Thuy Thi 
LeBui, Viet HungDang, 
Ngọc LinhNguyen, The 
TamLe, Thi Ngoc 
LinhNguyen, Quoc 
TrungVu, Dai LamTran, 
Thi My LinhDang, Le 
Trong Lu  

18/11/2019 2352-
4928 

126 

On-line Smoothing and 
Error Modelling for 
Integration of GNSS 
and Visual Odometry 

Sensors Dương Thành Trung, 
Kai-Wei Chiang and 
Dinh Thuan Le 

29/11/2019 ISSN 
1424-
8220 

127 

Multi-band and 
broadband metamaterial 
perfect absorber based 
on conductive polymer 
and near-field coupling 

International 
Journal of 
Modern 

Physics B 

Lê Đắc Tuyên, Pham 
The Linh, Dang Hong 
Luu, Le Danh Phuong, 
Tong Ba Tuan, Tran 
Manh Cuong, and Vu 
Dinh Lam 

01/12/2019 0217-
9792 

128 

Dual-band isotropic 
metamaterial absorber 
based on near-field 
interaction in the Ku 
band 

Current 
Applied 
Physics 

The Linh Pham, Hong 
Tiep Dinh, Dinh Hai Le, 
Xuan Khuyen Bui, Son 
Tung Bui, Hong Luu 
Dang, Anh Duc Phan, Lê 
Đắc Tuyên, Dinh Lam 
Vu 

02/12/2019 1567-
1739 

129 

Utilization of controlled 
low strength material 
(CLSM) as a novel 
grout for geothermal 
systems: Laboratory and 
field experiments 

Journal of 
building 

engineering 

Đỗ Mạnh Tấn, Hyeong-
Ki Kim, Min-Jun Kim, 
Young-sang Kim 

05/12/2019 2352-
7102 

130 

Does Neoproterozoic 
Nam Co Formation in 
Northwest Vietnam 
belong to South China 
or Indochina? 

Precambrian 
Research 

Xueyao Zhou, Jin-Hai 
Yu, 
Tao Sun, Xiaolei Wang, 
My Dung Tran, Nguyễn 
Đình Luyện 

05/12/2019 0301-
9268 

131 
Two novel neural-
evolutionary predictive 
techniques of dragonfly 

Geomatics, 
Natural 

Hossein Moayedi, 
Abdolreza Osouli, Dieu 
Tien Bui, Loke Kok 

09/12/2019 1947-
5705 
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TT Tên bài báo Tên tạp chí Tác giả 
Thời gian 
xuất bản 

Chỉ số 
xuất 
bản 

ISSN 
algorithm (DA) and 
biogeography-based 
optimization (BBO) for 
landslide susceptibility 
analysis 

Hazards and 
Risk 

Foong, Nguyễn Hoàng, 
Bahareh Kalantar 

132 

Downscaling Gridded 
DEMs Using the 
Hopfield Neural 
Network 

IEEE Journal 
of Selected 
Topics in 

Applied Earth 
Observations 
and Remote 

Sensing 

Nguyễn Quang Minh, 
Nguyễn Thị Thu 
Hương; Phu Hien La; 
Hugh G. Lewis; Peter M. 
Atkinson 

13/12/2019 1939-
1404 

133 

Phase equilibrium 
measurements and 
modelling of mixed 
cyclopentane and 
carbon dioxide hydrates 
in presence of salts 

Chemical 
Engineering 

Science 

Saheb Maghsoodloo-
Babakhani, Hồ Văn Sơn, 
Baptiste Bouillot, 
Jérome Douzet, 
Jean-Michel Herri 

16/12/2019 0009-
2509 

134 

Effect of Key 
Parameters on Top Coal 
First Caving and Roof 
First Weighting in 
Longwall Top Coal 
Caving: A Case Study 

International 
Journal of 

Geomechanics 

Lê Tiến Dũng, Bùi Xuân 
Nam 

20/12/2019 1943-
5622 

135 

Prediction of Rock Size 
Distribution in Mine 
Bench Blasting Using a 
Novel Ant Colony 
Optimization-Based 
Boosted Regression 
Tree Technique 

Natural 
Resources 
Research 

Shike Zhang, Bùi Xuân 
Nam, Nguyen-Thoi 
Trung, Nguyễn Hoàng, 
Bùi Hoàng Bắc 

21/12/2019 
1573-
8981 

136 

Predicting Blast-
Induced Ground 
Vibration in Open-Pit 
Mines Using Vibration 
Sensors and Support 
Vector Regression-
Based Optimization 
Algorithms 

Sensors 
Nguyễn Hoàng, Yosoon 
Choi, Bùi Xuân Nam, 
Trung Nguyen-Thoi 

24/12/2019 
1424-
8220 
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TT Tên bài báo Tên tạp chí Tác giả 
Thời gian 
xuất bản 

Chỉ số 
xuất 
bản 

ISSN 

1 

Improving efficiency of 
cleanup and coal flow 
formation on conveyor by 
shearer loader with 
accessorial blade 

Eurasian 
Mining 

Nguyễn Khắc Lĩnh, V 
V Gabov, D A Zadkov 

09/01/2019 
2072-
0823 

2 

The impact of earthquakes 
on the tunnel from Hanoi 
metro system when the 
tunnel has a horseshoe 
shape crosssection 

International 
Journal of Civil 

Engineering 
and Technology 

Gospodarikov 
Alexandr, Nguyễn 
Chí Thành 10/02/2019 

0976-
6308 

3 

Research and Design of 
Inverter Applied in Solar 
PV Systems Connected to 
Distribution Grid 

Journal of 
Electrical 

Engineering 

Nguyễn Đức Minh, 
Trịnh Trọng CHưởng; 
, Bùi Văn Huy;, Quách 
Đức Cường, Bùi Đình 
Thanh 

13/02/2019 
1582-
4594 

4 

Land surface temperature 
dynamics in dry season 
2015-2016 according to 
Landsat 8 data in the 
Southeast region of 
Vietnam 

Geography, 
Environment, 
Sustainability 

Journal 

Nguyễn Quang 
Khánh, Trịnh Lê 
Hùng, Đào Khánh 
Hoài, N. D. Dang 

20/02/2019 
2071-
9388 

5 

Application Of Knothe-
Budryk Theory and Rigid 
Body Condition For 
Assessment of Subsidence 

Sustainable 
Development of 

Mountain 
Territories 

Nguyễn Quốc Long, 
Bùi Xuân Nam, 
Nguyễn Hoàng, 
Buzek 

23/02/2019 
1998-
4502 

6 

The deformation of AZ31 
magnesium alloy during 
warm constrained groove 
pressing 

Acta 
Metallurgica 

Slovaca 

Hue Thi Hong Dang, 
Dao Minh Ngung, 
Pham Quang, Valery 
Y. Shchukin, Phạm 
Thị Thủy 

01/03/2019 
1335-
1532 

7 

Adaptation of ohia 
pozzolan soil on cemented 
lateritic soil as base 
material improvement 
extended abstract 

Italian Journal 
of Engineering 
Geology and 
Environment 

Kennedy C Onyelowe, 
Bùi Văn Đức, Talal 
Amhadi, Félix Sosa 01/03/2019 

1825-
6635 

8 

Analyzing rotor profile’s 
effects to performance of 
roots vacuum pump 
applied the CFD method 

Applied 
Mechanics and 

Materials 

Nguyễn Thanh Tùng, 
Bùi Ngọc Tuyên, Trần 
Thế Văn 

01/03/2019 
1660-
9336 

9 

Study phase evolution of 
hydrothermally 
synthesized Cu2ZnSnS4 
nanocrystals by Raman 
spectroscopy 

Nano 
structures& 

Nano objects 

Trần Thị Hà, Nguyen 
Viet Tuyen, Doanh Sai 
Cong, Thi Hong Pham, 
Trong Tam Nguyen 

08/03/2019 
2352-
507X 

10 
Integrating Sentinel-1A 
SAR data and GIS to 

Remote Sensing 
Applications: 

Phạm Văn Mạnh, 
Trần Vân Anh, Tam 

21/03/2019 
2352-
9385 
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TT Tên bài báo Tên tạp chí Tác giả 
Thời gian 
xuất bản 

Chỉ số 
xuất 
bản 

ISSN 
estimate aboveground 
biomass and carbon 
accumulation for tropical 
forest types in Thuan Chau 
district, Vietnam 

Society and 
Environment 

Minh Pham, Quan Vu 
Viet Du, Quang Thanh 
Bui, Thach Ngoc 
Nguyen 

11 

Dynamics of Negative 
Diffusivity and Uphill 
Diffusion in Ternary and 
Single systems 

EPJ Web of 
conferences 

Vũ Bá Dũng, Tống 
Bá Tuấn, Đinh Văn 
Thiên 

01/04/2019 
0000-
2012 

12 

Techological solutions for 
intensive working of 
medium thick inclined coal 
seams in difficult 
conditions in the mines of 
the Quang Ninh coal basin 

Journal of 
Sustainable 

Development of 
Mountain 
Territories 

Phạm Đức Thắng, 
Hoàng Hùng Thắng, 
Lê Quang Phục 

01/04/2019 
1998-
4502 

13 

Multi-scale Object based 
Fuzzy Classification for 
LULC mapping from 
Optical Satellite Images 

Journal of 
Spatial 

Information 
Research 

Hang T.Do, Trương 
Xuân Luận, 
Venkatesh Raghavan, 
Go Yonezawa 

10/04/2019 
2366-
3286 

14 

Triaxial and density 
behaviour of quarry dust 
based geopolymer cement 
treated expansive soil with 
crushed waste glasses for 
pavement foundation 
purposes 

International 
Journal of 
Pavement 

Research and 
Technology 

Kennedy C Onyelowe, 
Clifford Igboayaka, 
Francis Orji, Henry 
Ugwuanyi, Bùi Văn 
Đức 

18/04/2019 
1996-
6814 

15 

Effects of high temperature 
on high performance fine-
grained concrete properties 

Advances in 
Intelligent 

Systems and 
Computing 

Tăng Văn Lâm, Dien 
Vu Kim,  
Tho Vu Dinh, 
Bulgakov Boris 
Igorevich, Bazhenova 
Sophia Ildarovna, 
Luong Nguyen Tai 
Nang 

01/05/2019 
2194-
5357 

16 

A new Vietnam national 
technical regulation on 
coal mine wastewater 

Journal of 
Sustainable 

Development of 
Mountain 
Territories 

Đào Văn Chi, Bùi 
Xuân Nam, Lê Tiến 
Dũng, Trần Xuân Hà 28/06/2019 

1998-
4502 

17 

Adaptation of ohia 
pozzolan soil on cemented 
lateritic soil as base 
material improvement 

Italian Journal 
of Engineering 
Geology and 
Environment 

Kennedy Chibuzor 
Onyelowe, Bùi Văn 
Đức, Charles Ezugwu, 
Talal Amhadi, Felix 
Sosa, Francis Orji, 
George Alaneme 

01/08/2019 
1825-
6635 

18 
Applied Terrestrial Laser 
Scanning for Coal Mine 
High Definition Mapping 

World of 
Mining - 

Nguyễn Viết Nghĩa, 
Nguyễn Quốc Long, 01/7/2019 

1613-
2408 
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Thời gian 
xuất bản 

Chỉ số 
xuất 
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ISSN 
Surface & 

Underground 
Thi Cuc Nguyen, Bùi 
Xuân Nam 

19 

Feasibility of Reusing 
Marine Dredged Clay 
Stabilized by a 
Combination of By-
Products in Coastal Road 
Construction 

Transportation 
Research 

Record: Journal 
of the 

Transportation 
Research Board 

Thien Quoc Tran, 
Young-sang Kim, 
Gyeong-o Kang, Ba 
Huu Dinh, Đỗ Mạnh 
Tấn 

02/08/2019 
0361-
1981 

20 

A Lasso and Elastic-Net 
Regularized Generalized 
Linear Model for 
Predicting Blast-Induced 
Air Over-pressure in Open-
Pit Mines 

Journal of the 
Polish Mineral 
Engineering 
Society 

Bùi Xuân Nam, 
Nguyễn Hoàng, Trần 
Quang Hiếu, Bùi 
Hoàng Bắc, Nguyễn 
Quốc Long, Nguyễn 
Đình An, Lê Thị Thu 
Hoa, Phạm Văn Việt 

01/12/2019 
1640-
4920 

21 

Estimation of Truck-
Shovel Dispatching in Cao 
Son Open-Pit Coal Mine 
and the Ability in Applying 
Information Technology 
for Increasing its 
Efficiency 

Journal of the 
Polish Mineral 
Engineering 
Society 

Phạm Văn Hòa, Bùi 
Xuân Nam, Lê Văn 
Quyển, Lê Thị Thu 
Hoa, Phạm Văn Việt 

01/12/2019 
1640-
4920 

22 

Developing an Advanced 
Soft Computational Model 
for Estimating Blast-
Induced Ground Vibration 
in Nui Beo Open-pit Coal 
Mine (Vietnam) Using 
Artificial Neural Network 

Journal of the 
Polish Mineral 
Engineering 
Society 

Nguyễn Hoàng, Bùi 
Xuân Nam, Trần 
Quang Hiếu, Nguyễn 
Quốc Long, Phạm 
Văn Hòa, Lê Quý 
Thảo, Nguyễn Phụ 
Vụ 

01/12/2019 
1640-
4920 

23 
Status and prospects of 
underground coal mining 
technology in Vietnam  

Journal of the 
Polish Mineral 
Engineering 
Society 

Lê Tiến Dũng, Bùi 
Xuân Nam 

01/12/2019 
1640-
4920 

24 

Pure SiO2 Extraction 
through Aluminosilicates 
Synthesis from Incinerated 
Solid Wastes 

Journal of the 
Polish Mineral 
Engineering 
Society 

Vũ Đình Hiếu, Bùi 
Xuân Nam, Bùi 
Hoàng Bắc, Ngo Thi 
Thanh Nga 

01/12/2019 
1640-
4920 

25 

Use of Unmanned Aerial 
Vehicles for 3D 
topographic Mapping and 
Monitoring the Air Quality 
of Open-pit Mines 

Journal of the 
Polish Mineral 
Engineering 
Society 

Bùi Xuân Nam, LEE 
Changwoo, Nguyễn 
Quốc Long, ADEEL 
Ahmad, Cao Xuân 
Cường, Nguyễn Viết 
Nghĩa, Lê Văn Cảnh, 
Nguyễn Hoàng, Lê 
Quý Thảo, Dương 
Thúy Hường, 
NGUYEN Van Duc 

01/12/2019 
1640-
4920 
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TT Tên bài báo Tên tạp chí Tác giả 
Thời gian 
xuất bản 

Chỉ số 
xuất 
bản 

ISSN 

26 

An approach of mapping 
quarries in Vietnam using 
low-cost Unmanned Aerial 
Vehicles 

Journal of the 
Polish Mineral 
Engineering 
Society 

Nguyễn Quốc Long, 
Bùi Xuân Nam, Cao 
Xuân Cường, Lê Văn 
Cảnh 

01/12/2019 
1640-
4920 

27 

Determination of Methane 
Content at Mao Khe Coal 
Mine from Current Mining 
to -450 Level in Vietnam 

Journal of the 
Polish Mineral 
Engineering 
Society 

Nguyễn Văn Thịnh, 
Nguyễn Cao Khải, 
Trần Xuân Hà, 
Nguyễn Hồng Cường 

01/12/2019 
1640-
4920 

28 

Assessing the Current 
Status of Underground 
Mine Ventilation System 
in Thanh Cong-Cao Thang 
Area, Hon Gai Coal 
Company, Quang Ninh 
Region, Vietnam 

Journal of the 
Polish Mineral 
Engineering 
Society 

Nguyễn Cao Khải, 
Nguyễn Văn Thịnh 

01/12/2019 
1640-
4920 

29 

Improving the Operation of 
Earth Fault Relays by Auto 
Earthing-Connection at 
Earth Fault Situations in 
6kV Mining Grid of Quang 
Ninh 

Journal of the 
Polish Mineral 
Engineering 
Society 

Hồ Việt Bun, Lê 
Xuân Thành 

01/12/2019 
1640-
4920 

30 

Green Growth in Mining – 
the Trends of Southeast 
Asia and Lessons for 
Vietnam 

Journal of the 
Polish Mineral 
Engineering 
Society 

Nguyễn Thị Kim 
Ngân 

01/12/2019 
1640-
4920 

31 

Case Study on the 
Determination of the 
Excavated Trench Depth in 
Unsaturated Soil 
Constructed by Trench 
Method Without 
Supporting Structures 

Journal of the 
Polish Mineral 
Engineering 
Society 

Nguyễn Xuân Mãn, 
Do Thi Them 

01/12/2019 
1640-
4920 

32 

Recovery of Clean Coal 
from the Contaminated 
Waste of Coal Mines in 
Quang Ninh Province 

Journal of the 
Polish Mineral 
Engineering 
Society 

Nhữ Thị Kim Dung, 
Vũ Thị Chinh 

01/12/2019 
1640-
4920 

33 

Geotechnical Mechanisms 
of Roof Fall Ahead of Face 
Support in Longwall 
Mining 

Journal of the 
Polish Mineral 
Engineering 
Society 

Lê Tiến Dũng, Bùi 
Mạnh Tùng, Phạm 
Đức Hưng, Đặng 
Quang Hưng 

01/12/2019 
1640-
4920 

34 

Determining for an Output 
Capacity of Dimension 
Stone Exploitation from 
the Computer Simulations 
to Generate the Fracture 
Network in 3D: Case Study 
in some Dimensional Stone 
Quarries in Vietnam 

Journal of the 
Polish Mineral 
Engineering 
Society 

Nguyễn Anh Tuấn, 
Phạm Văn Việt, Lê 
Văn Quyển, Nguyễn 
Tuấn Anh, Le Thi Hai 

01/12/2019 
1640-
4920 



57 
 

TT Tên bài báo Tên tạp chí Tác giả 
Thời gian 
xuất bản 

Chỉ số 
xuất 
bản 

ISSN 

35 

Rational Grinding Circuit 
for Siliceous Apatite Ore 
Type III of Lao Cai 
Vietnam 

Journal of the 
Polish Mineral 
Engineering 
Society 

Phạm Văn Luận, 
Nguyễn Ngọc Phú, Lê 
Việt Hà 

01/12/2019 
1640-
4920 

36 

A Study on Relationship of 
Duct Leakage and 
Parameters of Ducts in 
Quang Ninh Mine 

Journal of the 
Polish Mineral 
Engineering 
Society 

Đặng Phương Thảo, 
Đặng Vũ Chí 

01/12/2019 
1640-
4920 

37 

Study on the Possibility of 
Using Artificial Pillar to 
Replace the Protection 
Coal Pillar of the 
Preparation Roadways 
During the Mining Process 
at Underground Coal 
Mines in Quang Ninh 
Region, Vietnam 

Journal of the 
Polish Mineral 
Engineering 
Society 

CUONG Dinh Van, 
Trần Văn Thanh, 
TUAN Nguyen Anh 

01/12/2019 
1640-
4920 

38 

Comparison of the 
Resampling Methods for 
Gridded DEM 
Downscaling 

Journal of the 
Polish Mineral 
Engineering 
Society 

Nguyễn Quang Minh, 
Nguyễn Thị Thu 
Hương, LA Phu 
Hien, Dương Thị 
Tuyết Nhung, 
Nguyễn Thị Minh 
Hồng, VU Van Anh 

01/12/2019 
1640-
4920 
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Phụ lục 3. Thống kê số lượng công bố quốc tế (ISI/Scopus) của từng cá nhân năm 
2019 

TT 
  

Họ và tên 
  

Số lượng công bố Bộ môn 
ISI Scopus  

Khoa Công nghệ thông tin 
1 Trương Xuân Luận 1 1 Tin học Địa chất 
2 Dương Thị Hiền Thanh 1    Tin học Kinh tế 
3 Ngô Thị Phương Thảo 3    Tin học Trắc địa 
4 Nguyễn Hoàng Long 1    Tin học Trắc địa 
5 Nguyễn Quang Khánh   1  Tin học Trắc địa 
6 Trần Thị Hòa 1    Tin học Trắc địa 

Khoa Cơ điện 
7 Bùi Đình Thanh   1 Điện khí hóa 
8 Phạm Thị Thủy 1 1  Kỹ thuật cơ khí 
9 Nguyễn Văn Lại 1    Kỹ thuật cơ khí 
10 Nguyễn Thanh Tùng   1  Kỹ thuật cơ khí 
11 Đoàn Công Luận 1   Máy và Thiết bị CN 
12 Kiều Đức Thịnh 1   Máy và Thiết bị CN 
13 Nguyễn Khắc Lĩnh 1 1 Máy và Thiết bị CN 
14 Nguyễn Văn Xô 1   Máy và Thiết bị CN 
15 Hồ Việt Bun   1 Điện khí hóa 
16 Lê Xuân Thành   1 Điện khí hóa 

Khoa Dầu khí 
17 Nguyễn Thị Minh Hồng   1 Địa chất Dầu khí 
18 Dương Văn Hào 3   Địa vật lý 
19 Kiều Duy Thông 1   Địa vật lý 
20 Trần Danh Hùng 1   Địa vật lý 
21 Nguyễn Khắc Long 2    Khoan - Khai thác DK 
22 Đoàn Văn Huấn 4   Lọc Hóa dầu 
23 Hồ Văn Sơn 3   Lọc Hóa dầu 
24 Nguyễn Thị Linh 1   Lọc Hóa dầu 
25 Nguyễn Văn Thịnh 1    Thiết bị DK và CT 
26 Triệu Hùng Trường 1    Thiết bị DK và CT 

Khoa Kinh tế và QTKD 
27 Vũ Diệp Anh 1    Kinh tế cơ sở 
28 Nguyễn Thị Kim Ngân   1 QTDN Mỏ - Dầu khí 

Khoa Khoa học Cơ bản 
29 Đỗ Thị Hải 1   Hóa 
30 Hà Mạnh Hùng 1   Hóa 
31 Lê Thị Duyên 1   Hóa 
32 Lê Thị Phương Thảo 1   Hóa 
33 Lê Thị Vinh 1   Hóa 
34 Nguyễn Viết Hùng 1   Hóa 
35 Võ Thị Hạnh 1   Hóa 
36 Vũ Kim Thư 1   Hóa 
37 Dương Thúy Hường   1 Ngoại ngữ 
38 Nguyễn Thị Lan Hương 1   Toán 
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TT 
  

Họ và tên 
  

Số lượng công bố Bộ môn 
ISI Scopus  

39 Bùi Hữu Nguyên 1   Vật lý 
40 Dư Thị Xuân Thảo 1   Vật lý 
41 Đào Việt Thắng 2   Vật lý 
42 Đinh Văn Thiên   1 Vật lý 
43 Đỗ Thị Hồng Hải 1   Vật lý 
44 Lê Đắc Tuyên 2   Vật lý 
45 Nguyễn Mạnh Hùng 2   Vật lý 
46 Tống Bá Tuấn   1 Vật lý 
47 Trần Thị Hà 2 1 Vật lý 
48 Vũ Bá Dũng   1 Vật lý 

Khoa Khoa học và kỹ thuật địa chất 
49 Hoàng Đình Quế 1 1 Địa chất 
50 Ngô Xuân Thành 1   Địa chất 
51 Nguyễn Hữu Hiệp 2   Địa chất 
52 Nguyễn Minh Quyền 1   Địa chất 
53 Nguyễn Quốc Hưng 1   Địa chất 
54 Trần Thanh Hải 1   Địa chất 
55 Vũ Thị Hiền 1   Địa chất 
56 Nhữ Việt Hà 3   Địa chất công trình 
57 Dương Văn Bình 1   Địa chất công trình 
58 Bùi Trường Sơn 2   Địa chất công trình 
59 Nguyễn Thị Nụ 2   Địa chất công trình 
60 Lê Trọng Thắng 1   Địa chất công trình 
61 Vũ Văn Hưng 1   Địa chất thủy văn 
62 Nguyễn Văn Lâm 2   Địa chất thủy văn 
63 Tô Xuân Bản 1   Khoáng thạch và Địa hóa 
64 Bùi Hoàng Bắc 6 3  Tìm kiếm thăm dò 
65 Nguyễn Đình Luyện 1    Tìm kiếm thăm dò 
66 Phạm Như Sang 2    Tìm kiếm thăm dò 
67 Phan Viết Sơn 1    Tìm kiếm thăm dò 

Khoa Lý luận chính trị 
68 Dương Thị Tuyết Nhung   1 Pháp luật 

Khoa Mỏ 
69 Phạm Đức Hưng   1 Khai thác Hầm lò 
70 Trần Xuân Hà   2 Khai thác Hầm lò 
71 Trần Văn Thanh   1 Khai thác Hầm lò 
72 Nguyễn Văn Thịnh   2 Khai thác Hầm lò 
73 Nguyễn Hồng Cường   1 Khai thác Hầm lò 
74 Nguyễn Cao Khải   2 Khai thác Hầm lò 
75 Lê Tiến Dũng 2 3 Khai thác Hầm lò 
76 Đặng Vũ Chí   1 Khai thác Hầm lò 
77 Đặng Quang Hưng   1 Khai thác Hầm lò 
78 Đặng Phương Thảo   1 Khai thác Hầm lò 
79 Đào Văn Chi   1 Khai thác Hầm lò 
80 Bùi Mạnh Tùng   1 Khai thác Hầm lò 
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TT 
  

Họ và tên 
  

Số lượng công bố Bộ môn 
ISI Scopus  

81 Bùi Xuân Nam 29 10 Khai thác lộ thiên 
82 Đỗ Ngọc Hoàn 3   Khai thác lộ thiên 
83 Lê Quý Thảo 3 2 Khai thác lộ thiên 
84 Lê Thị Thu Hoa   2 Khai thác lộ thiên 
85 Lê Văn Quyển   2 Khai thác lộ thiên 
86 Nguyễn Anh Tuấn   1 Khai thác lộ thiên 
87 Nguyễn Đình An 3 1 Khai thác lộ thiên 
88 Nguyễn Hoàng 14 4 Khai thác lộ thiên 
89 Nguyễn Phụ Vụ   1 Khai thác lộ thiên 
90 Phạm Văn Hòa   2 Khai thác lộ thiên 
91 Phạm Văn Việt   3 Khai thác lộ thiên 
92 Trần Quang Hiếu 9 2 Khai thác lộ thiên 
93 Vũ Đình Hiếu 2 1 Khai thác lộ thiên 
94 Trần Mạnh Tiến 2    Sức bền vật liệu 
95 Lê Việt Hà   1 Tuyển khoáng 
96 Nguyễn Ngọc Phú   1 Tuyển khoáng 
97 Nhữ Thị Kim Dung   1 Tuyển khoáng 
98 Phạm Văn Luận   1 Tuyển khoáng 
99 Vũ Thị Chinh   1 Tuyển khoáng 

Khoa Môi trường 
100 Trần Thị Thu Hương 3    ĐST và CNMT 
101 Đỗ Thị Hải 1    ĐST và CNMT 
102 Phan Quang Văn  1   Kỹ thuật môi trường 
103 Đào Trung Thành 1   Kỹ thuật môi trường 
104 Nguyễn Phương 1   Kỹ thuật môi trường 
105 Nguyễn Hoàng Nam 1   Kỹ thuật môi trường 
106 Đỗ Văn Nhuận 1    Môi trường cơ sở 
107 Nguyễn Văn Bình 1    Môi trường cơ sở 

Khoa Trắc địa, bản đồ và QLĐĐ 
108 Trần Vân Anh 1 1  Đo ảnh, VT và GIS 
109 Vũ Đình Toàn 1   Trắc địa cao cấp 
110 Nguyễn Văn Sáng 1   Trắc địa cao cấp 
111 Cao Xuân Cường   2 Trắc địa Mỏ 
112 Lê Văn Cảnh   2 Trắc địa Mỏ 
113 Nguyễn Quốc Long 5 6 Trắc địa Mỏ 
114 Nguyễn Viết Nghĩa   1 Trắc địa Mỏ 
115 Nguyễn Quang Minh   1 Trắc địa PT và sai số 
116 Nguyễn Thị Thu Hương    1 Trắc địa PT và sai số 

Khoa Xây dựng 
117 Bùi Văn Đức 9 3 Kỹ thuật xây dựng 
118 Lê Huy Việt 1   Kỹ thuật xây dựng 
119 Nguyễn Văn Mạnh 4   Kỹ thuật xây dựng 
120 Nguyễn Xuân Mãn 1 1 Kỹ thuật xây dựng 
121 Phạm Thị Nhàn 2   Kỹ thuật xây dựng 
122 Tăng Văn Lâm   1 Kỹ thuật xây dựng 
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TT 
  

Họ và tên 
  

Số lượng công bố Bộ môn 
ISI Scopus  

123 Đỗ Mạnh Tấn 8 1 Xây dựng CTN và Mỏ 
124 Đào Viết Đoàn 1   Xây dựng CTN và Mỏ 
125 Đặng Trung Thành 1   Xây dựng CTN và Mỏ 
126 Trần Tuấn Minh 1   Xây dựng CTN và Mỏ 
127 Nguyễn Văn Trí 1   Xây dựng CTN và Mỏ 
128 Đỗ Ngọc Anh 3   Xây dựng CTN và Mỏ 
129 Nguyễn Chí Thành   1 Xây dựng CTN và Mỏ 
130 Nguyễn Trọng Dũng 1   Xây dựng HTCS 
131 Phạm Đức Thọ 2   Xây dựng HTCS 
132 Phạm Văn Hùng 2   Xây dựng HTCS 
133 Tạ Đức Thịnh 3   Xây dựng HTCS 
134 Trần Mạnh Hùng 1   Xây dựng HTCS 
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